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LỜI NÓI ĐẦU 


Các em học sinh thân mến! 

Qua sáu năm học tiếng Nga, các em đã được trang bị tương đối 
hoàn chỉnh kiến thức về ngôn ngữ Nga, có khả năng bước đầu 
nghe-nói-đọc-viết và thực hiện nhiều nhiệm vụ giao tiếp khác nhau 
bằng tiếng Nga. Giờ đây các em đang có trước mặt cuốn sách giáo 
khoa tiếng Nga cuối cùng của trường phổ thông. 

Khác với "Tiếng Nga 10", "Tiếng Nga 11", sách "Tiếng Nga 12” 
bao gôm 15 bài, trong đó có ba bài phục vụ mục đích ôn tập, được dự 
tỉnh cho khoảng 30 tuần dạy — học trẻn lớp và ở nhà. 

Sách được biên soạn theo chủ điểm có liên quan tới cuộc sống, 
sinh hoạt và học tập thường ngày, nhằm mục đích: 

— Rèn luyện và bước đâu phát triển kĩ năng đọc hiểu bằng tiếng 
Nga, chủ yếu thông qua các văn bản cùng hệ thống bài tập đi kèm. 

— Củng cố, mở rộng và nâng cao khả năng vận dụng ngôn ngữ 
đang học vào những tình huống giao tiếp thực tế, chủ yếu thông qua 
các đối thoại cùng hệ thống bài tập đi kèm. 

—Tiếp tục giới thiệu cho các em về thiên nhiên, đất nước, con 
người Nga và nền văn hóa Nga nổi tiếng thế giới. 

Biểu tượng €Ồ được dùng để chỉ những nhiệm vụ "không bắt 
buộc”, vì vậy các em có thể lựa chọn để luyện tập tuỳ thuộc vào quỹ 
thời gian cũng như nhu câu và hứng thú. 

Bảng từ vựng Nga — Việt ở cuối sách tổng kết những từ mới đã sử 
dụng trong cả bộ sách dành cho Trung học phổ thông, được sắp xếp 
theo thứ tự chữ cái tiếng Nga, giúp các em tra cứu một cách thuận tiện 
và nhanh chóng khi cần thiết. 


Hi vọng cuốn sách sẽ giúp các em đạt kết quả tốt trong học tập. 


Các tác giả 


@œ 1Ĩpowuwráïi c1ẻ1y1ore IIpe7JIOzKêHrta. OỐbaTH BHHMáHUe 


Ha Dá3HbIe 3HaWéHHñ CcJIÓBA "HÓ/Mep”. 


1. fcm Bbi ÕÝtere B MockBé, coBéTyeM BaM 8aÏiTfi B 
TocyápcTrBeHnHtrli ĨHCTHTÝT ĐÝCCKOTO 83bIKd UIMeHH 

A. C. llýmrwma. Bor erỏ ánpec: Mockpá, ýJmma ĐóJTMHa, 
nOM +ió.mep 6. Hó.ep rexecbona: (095) 336-66-47. 


. B HOCJẺTHeM HÓJiepe ?£VpHảJ1a "OTOHEK"” 8 HDONWTảJT 


IIHTeĐÉCHYV1O CTATEIÓ O LJIAHHDOBBHUH 11 CTDOITT€JIbCTBe 
HÓBOFO TÓPO/A. 


. Bqebá MbI ỐBILIM Ha 2CTĐbá/HOM KOHIIPTe, 7© 
BbICTYHảJIMW aDTHCTbI I3 Dẳ3HbIX TOPO/ÓB cTpaHbi. HaM 
OCÓØEHHO IIOHDá4BULIWHCb HO/@Đđ MOJIOZBIX TIEBHÓB 1/3 
CanKr-llerepÕ#ÿpra. 


. MbI 3aKa3áJIW Ho/wepd B rocTrfinine "MocKBá” 718 
yuáCTHHKOB (ĐÓPpyMaA MOLIO/BIX ÐXITÊKTOPOB. 


@ llpowwrál cJIẺ1y!OIHTH© ITIĐ€/IIO?RÉHWfØ 1 OÕbãCHII 


aHaqéHIwe BBI7I©JICHHbIX B HIIX CJIOB. 


1. 


Ha naÿqHy!o KOHCbepéHItto Ipwêxaa rpÿmna 
CIIIWA.ICTOB 1I3 TDŠX W€JIOBÉK. J]JI1 ?Z4ÊHIITHBI 
8aKa8áJIH OỞNO.MẾCTHbLĂ HÓ/M€D, a 71H MY?2KHÚH - 
Ô8U3:.mécmotú. 


. CTY/ÉHTbI MaTeMaTfTqeCKoro (baKÿ2IbTẻTa IepeceIJICb 


B HÓBO€ OỐIH€?KWITW€. CHÍ ?KMBÝT B 4€TbLĐÖX./MẾCTNHbLE 
®*Ó.Hữ1a2. 


. Ñorná peÕ#Tra ÕbIIH B rocrfinwne "Poccfa", HaráHma 


J[ÊHa ?KỨUIM B HÓ/€D© HŒ Ô&OtÍ, a 1X TDYT B HÓ/M€D€ Hữ 
0oÔmO2Ó. 


 ŠTOM HÓ€3/6 ©CTb 1401 bLĐÖX.MÉCTWHbL© KH, HeT 
1UL€CTN1.MẾCTNHbLE. 


. Hámra ceMbá ðoJipmảa. IÏảïa DeITI KVHITb 


1ULGCTN1.MẾCTNH1/10 MŒUUHJ. 


® lĨpowuwráli IpeJIOzKéHW, OðÐATỨT BHIMáẢHH© Hà CJIOBä 
"ocTaHÓBKA” 1i "TIebecá/TKA”. 


đà 


bI IDHẻXa.IM B rỏÐo/ páno. HamI cKÓpBIli Hóe3/7 êxaz 
ỐbICTPO I CÓéAd+ TÔJIbKO O/IHý OCTNGHÓ6K‡J B TIYTH. 


. ABTÓỐYCBI YT Ha IOT € OCTŒHÓổK(.MWU, IOTOMV WTO 


TYĐÚCTBI XOtff OCMắTĐWBaäTb Đẳ83HBI© POPO/lä W 
IICTOpWWeCKWe MecTá. 


. MbI XoTẻJIH HIpHẻXaTb B rÓPO/I 1O HACTVTLIẺHWØ HỎNH, 


TIOÔTOMY XaJIH Õ@3 OCTndHÓổKU. 


. fñCJIW BbI XOTWTe€ XaTb OTCHO/IA JO HHTPpA TÓPO/JIA, BbL 


1OJI?KHbI /JÉJIaTb repecdđØ‡/ Ha cTáHIUIM "BHỐ/IMOTẺKa 
fweHI JlễHWHa”". 


. Ha COBDeMHHOM CaMO.IET€ IACCA?WBI JIÊTäT 13 


Xanỏa B MocKBý Øe3 nrepecúÔ%u. 
. laccazK£fbbI MÓTYT éXaTb B aaponópr IIlebeMéTbeBo II 
TLJIM Ha TAKCH, WJIM Ha MeTĐÓ € TtepecúÔol Ha 


8ÄTODO/HELI aBTÓÕYC. 


@® turáire. 


Bem. 


Hóna. 


B»em. 


Hóa. 


Buem. 


Eóas. 


B›em. 
Eóas. 


B»em. 
Eóaas. 


B»em. 
1£ózr. 
B»em. 
Hóa. 


(€@ 


RóJ#, ä 3ecb! :31páBcrByfi! 

Bber, 5To Tb1?! C 1ipItê37OMI fÏ He cbả3ÿy 3aMÉTILI 
TeÕä B TaRÓÏli ðoJmIÓï† Tour! 

Pa/, WTO TbI BCTĐỂTHLJI M€HÍfT, a TO #1 H© 3HảIO, WTO 
HẺ.TATb B TaKRÓM ÕOJIbHIÓM H@3HaKÓMOM TÓPOJ€. 

HakK zKe HeaHaKÓMntïi rópo/?! Be/b TbI 3yHảT 
ĐÝCCKHỦI 83bIR y?Kẻ IIRTb JIeT, MHÓTO qirráJi o MoCKBẻ. 
Hy, TbI yCTả7I € IOĐÓTW? 

HeMHó?KO. B€/Ib HOJIŠT IPO/I0J12KáJ1cđ ÕÓJIbII€ 7ÊCSTH 
wacóB Õea Iepecá/TKM. 

Jlapäli celiqác noli1ÊM Ha CTOäHKV TaKCW. TĨOTOBOĐUM 
TIOTÔM TIO IIYTW B TÓPO/I. 

Eyná MbI éeM? 

P rocrfnwnity. TeÕØê Hý?KHO OTJIOXHÝTb HÓCJI€ IOBÓJIbHO 
7ÔJTTOTO IO.T6Ta. 

lĨycTb KaK Io-TBóeMy. TÓJIbKO H€ODOráØ TOCTHTHHHA. 
He 6ðecnoKóiica. fÏ HaHIEJI IOBÓ/IbHO XOPÓIHIYTO 
TOCTHHUIIY, II IeHá Ha HÓMep He BbIcóKadw. ÑĐÓM@ TOIÓ, 
OHả HaXÓ/IHITCH H€/IAJIeEÓ OT HáiII©eTO /ÓMa. 'aM ©cTb 
HÓM€P Ha O/HOTÓ, Ha /IBOWX, Ha TĐOWX. 

faKÓl HÓMep TbI MH€ 3aKa3á4.1? 


§OHéHHO, HÓMeP Ha OHOTÔ MC T€I€cbÓHOM. 
CHacW6o. Mne ðÿpeTr óqeHb y/1ÓÕHO c Te.Ie(bÓHOM. 


II ø Ha BcđKMli cýwali eItẽ B381 718 TeÕä OỐÐa3€II 
aHKTbI, J[aBáÏÍ IoCMÓTPHMM.... 


A. Hmráli aHKÉTY J1 HPHIÊ32KHIX. 


. CKazKH, qTO TbI 3Hä©HIb O €JIOBẻKS, KOTỎPBIE 
8aHÓJIHWZJI ŠTVy aHKÉTy? 


AHEETA 771 IIPIES2RIX 

1. ®aMntItiH, 1M, oTeCTBO Tpuu Jcon 
3. Ton poxenrs 1963 
3. Meero postxems Amepukda 
4. Hanuona:Iboers d.€piIc0HEA 
5. Hacnopr cauzeeØHori Homep 325469 
6. Ieme npieaxa THỊJpUCmA3I46Ckds4 
'ï. CpoE npoxrusanuia 5 ôncữ 

€ 10 ôo 15 apma 2004 ¿. 
8. Homep ø rocrinrne 203 

Mockna, 10 mapra 2004 r. 

1loxnucp. 


() TIpowquráli  ebeBe/ Ha pOHHÓÏI #3ETK. 


ŸnrrxiHbrie HpóØKI IHOT/Tá 1Ia-aa ðompItóro HoTóKa MaIHTHIH 
8aHÉDjLBAIOT /IBI?ECHH€ Hà Ha ÝJIH€ ỐbIBáIfOT ABáDUM 1ì 
HỆCKOJIbKO 1aCÓB. 'I€JIOBÉW€CEKIIE ?‡ÉDTBPI. 


@® PaaroBóp Mẻz£xy HóJteli 1 ĐbeToM IIDO/IOJI?Kä€TCH. 

(Ñ tiuráiire nánbrne. 

Hóas. Đor, sỨtb, HưeTó cJIÓ2£HOro HeT, npápa? Mbi 
AHKÊTY 3aHÖ/THHM B TOCTHHUHe. A celiqác IOCMOTpIE 
TÓPOH... 

B»em. Xopom. 3náeIrb, MocKBá B /I€liCTBWT€JIbHOCTH TObá37O 
ØÓpbIIe, KbacWBee, 1eM B MOÈM IHD€/ICTABJIéHUHH. 


Hóas. Jla, MocKbBá c Kả?K/IBIM THÊM 1I3M€HS©TCĂ, 


B»em. 


Eóas. 


B»em. 
Eóaa. 


B»em. 
Tê6xa. 


B»em. 


Eóas. 


B»em. 


Ho ne 3aÕbImảii, BMÉcTe ©€ ĐÓCTOM TÓPO/IA ÿB€JTTdUBaeTcg 
1I HHCJIÓ MaIIH. JÍ ŠTO ÕOJIbHTảØđ HpOỐJlêMa JIOỐÓTO 
6ompHmóro rópo/a. Bf/Tp, Ha ý21e TaRKóïi ðOJIbIHÓI 
TOTÔR MAHIIH. 

CoBepmiéHHo TÓwHo. lÏpecráBb ceÕê, B wacb1I "TIHIK” 
IHOTHả ŸJIMHbI HĐÓỐRKIW 3a/IÊÐ?KWBAIOT JIBH?KÉHI© Ha 
HỆCKOJIbKO wacón. BbIBá!OT I1 aBắĐMH, 1 qeJIOBẻqecKWe 
?KRÉPTBHI. 

A KaK a/MUHHIHCTpảHHM#Ø rÓPpO/IA CMÓTPMT Ha 5TO? 
JJênamw ÓqeHb MHÓIO. Ÿ?ê HDIHSJH HDO&KT 
Y2IyWHIỀHWØ OỐIIẺCTBHHOTO TĐảHCHOpTa B rÓPO/Ie. 
ĐoT celiqác MbI ê/©M Ha O/THÓM I3 ÕOJIbBHIIX 
TipocnêẻETrobB MocKBbl. 

fcHo. A cKazí, wro sHáqwr "Pyctán"? 

'TbI xÓóq€IIb TOBOPTb O Ha3B4HHWW Mara3W1Ha? 

"Pycán"” - 5To ĐýCCKO€ ỨIMH, B MaTa3UWHe C€ TAKƯIM 
HA8SBđ¿HI©M IDO/IAŠETC# Mỹ?KCKảØ O/162/1A. A, 3HáeHIb, 
B Marasfiie "JÏIO/IMLIA” MÓ?KHO KYIHTTb ?SHCKV1O 
ozt&zy. RpóMe Torô, B MocKBẻ eIIE MHÓTO CVH€DMäDKTOB, 
TI€ MÓ?HO KYIIITb BCỂ, WTO €JIOBêKY HỶ?HO. 
CHacf6o, Bcẻ HoH#THO... HÓJ1H, a KOrJlâ 8 MOTV 
YBÍ/€Tb TBOWX ĐO/JIT€/Ief? 

Ceró/Ha BêqepoM. Hy, BOT HáImra rocrfnuna. Celiqác 
TIPOBO?£ý TeÕi1, HIOTÓM IIOÔeTÿ OMÓïÏ† 1 OỐpäTHO HIPUW7Tÿ 
3a TOÕÓÏi B IÑTb. JÏOTOBODWLIWGb? 

JJOTOBOPWMCb. JÏO BCTĐNI. 


OTBÉTb Ha BOHDÓCBI. 
1. Rorô w re BcrpẻTwI RóJ1g? 
2. Horá 1 r7 IDY8b# pasroBáPtBa.M? 
3. Ñagóe y Bbera nếpBoe BIewaTzriẻnwe o MockBẻ? 
4. TO TbI 3HáeIHIb O ]Ó2I© 13 TOTO /HAJ1Óra2 
5. ITO HÓBOTO BbeT ÿ3Há¿T 113 paäTOBÓPaA C€ /ĐVTOM? 
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@@® PasaIroBáPpWBafire /IDYT € /ĐÝTOM Ha TÉMY: ”TbáHCHOĐT B 
O/IHÓM 13 ÕOJIbIHIX TOpO/IÓB BbeTHáMaA”. BOHĐpÓCbI BAM 
TIOMÓTVT. 


1. EaKóÏli BH TpắHCHOPTA CHITä©TC1 CắMBIM HOIIVJITĐHBIM 
B TÓPpo/te? 

2. HaKÓÙl BH TDáắHCHOPTA ID/IHOWWTäIOT ?#€VIT€JIH TÓpO/IA? 

3. ÑaK THỊ ê3MHIb B HIKÓ2TY? 

4. ÑaKÓe ỐbIBáer ýJIWHO€ /IBW?KÉéHW€ B rÓPpO/7I© B OÔbIqHoe 
BĐpẾM8? A B WaCbI "HHK”? 

5. BbIBäfOT JIH aBá H8 II HGJIOBêNeCKI© ?KÊDTBPI B TÓPpO/I€? 

6. ÑaKÓlÍ BW/I TDáắHCIODTaA IUIAHDVT a/IMHHICTDắáHM 
TÓPO/Ia pa3BWBáTb HJIT OFDAHWTd/BATb? 


lĨpowwráli IpeJIJIOzKéHWØ 1 IebeBe/WI 1X Ha pOJHỎÏ 83ÐTK. 


1. Ÿ Hac B IIKÓ/Ie ÕbLI BeCE.TbIl HOBOTÓ/HHi Béq©p. 
YVufreb HuKoảli HukorảeBww wrpả2 po¿rb /Tẻa 

OPpÓäa H Da3/14J1 HaM HO/IÄĐEU. 

2. CTpOfITeJIbCTBO TH/IDOSJIEKETĐOCT4HITW HTpáe€T ÕOJIBHTỶEO 

ĐOJIbB B ÕODbØ C HABO/IHéHUEM. 

3. IleHả Ha 2/IeKTĐOSHÉPTWIO HH Õ€H3WH HOBbIHITáeTCĂ, 

TOÔTOMY DACXÓJBI Ha IDOW3BÓ/CTBO TOBáĐOB 

YB€JIIHMBäIOTCä. 

4. 711 peHIÊHWØ8 TpÁắHCHOPTHOlI HIĐOỐ/IÉMbI B Õ0JIbHIÓM 
TÓPO/I€ HIĐ€/IIATá1OT OTDAHWNWTb HWCJIÓ MOTOHITKJIOB 1T 
aBTOMOỐW1eli. 

5. PoeTr Hace/IêHHđ B ÕOJIBIHIÓM TÓPO/I© CO21aET TĐÝý/HOGTH, 
KOTÓPBI© H€/IeTKÓ VCTDBHIITb. 


ÓỲ 1Icnózabsyli rnarór "Becrf" nợIn nepennáqw sHaqénra 
BBII©JIHHPIX TJIATÓ/IOB. 
Oốpaséu: - 3ÏŸIreytti rópo/ta aKTHBHO ỐÓP!OTncs sa IICTOTW 
BÓ37YÿXa B IpOMBIIIJIHHbIX HỆHTPpAX. 
-_ #RÑfIreJIM rTÓpo/la 6eÔ1ým aKTWBHYIO Ố0pbØjj 3a 
NICTOTỷỶ BÓ3JIÿyXa B IĐOMBIIIJIEHHbIX HÉHTPAX. 


II 


1. Ha cđbópyMe GOIÓJIOTW 1 5KOHOMICTbI ChÓP#m O BJIITHHH 
CTPOWIT€JIbCTBA ÕOJIbHIX TOĐO/IÓB Ha OKDY?€4!OIHTY1O Cpe/Tý. 

2. Yuẽnble ỐecéØ1/10 O TOM, KAK OTpAHWMHTb ĐOCT 
HaC€.IÉHWØ B CTpAHẺ. 

3. lo cyÕØĐÓTaM B KJIýỐ© KHHOJIIOOWT€JIH CMÓTĐpST HÓBBIÏT 
(CbMJIEM 1 Dđ3208đp60101 O CBOWTX JIOBWMBIX TeÐÓñØX. 

4. ÔnEITEble aDXITÉKTOpbI OỐC‡/2£Ôđiơm, ponpóc o TOM, KaK 
YCTPAEITb H@IIOCTäTEKI B IJIÄH€ CTĐOHIT€JIbCTBA HÓBOTO 
TÓPO7a. 


®@) trái. 
#tAKIIM JIÓJIKEH EBITb TÓPO/JI? 


Ð ;KÚSHW COBbeMẻHHOTO eJIoBẻKa rÓpo/I WrpáeT ÕoJIbITV1O 
POIIb, HOSTOMY JIÓTW Dá3HbIX IpocbéccWli - apXITÉKTOPBI, 
ĐKOHOMWCTbI, TeÓTPa(bbl, COIMÓ.IOTW, MẺ/IKM - MHÓTO /LÝMBIOT 
H87 TeM, KaAKIM J1ÓJ1€H ỐÕbITb COBDeMéHHPHIfÍ rÓPpOJI, HTÓỐBI 
€JIOBêKY ỐBIJIO B HẺM ÿ/1ÓÔHO, XOPpOIIÓ, IHTeĐÉCHO 1 
ĐẳIOCTHO ?4Tb. Pa3BUTMH€ COBDeMÉHHBIX TOĐO/ÓB, ĐOCT W1X 
HaAC€JIẺHHf, ?KILJIUIIHOG CTĐOHT€JIbCTBO, DA3BWTTH© 2KOHOMIKEM 
CO37aET Ø7 TDỶ/IHOCTeÏi, KOTÓPbIe XOPOIIÓ II3BÉCTHBI He 
TÓJIbKO CII€IIAJICTAM, HO II JIOĐÓMY ?KWT€JIO ÕOJIbITIÓTO 
rópo/a. YwẽHbIe Be/ýT CHOP O TOM, HỶ?KHO JI OTDAHWNHHTb 
poecr Õo.bIITX TOPO/TÓB ỨJI, HAOỐOĐÓT, MỀHHO ÕOJTbHTWM 
TOPO/IắM IIDIHA/16?KWT ÕýyHmee. 

OnHỨ CHHTáIOT, HTO HeM KDVHHée TÓPO/I, TM OH BBIrOHee 
KOHOMW€CKI, a II3BÉCTHbIe He/IOCTäTERW ÕOJIBIIÓTO TÔPpO/JA, 
TĐIEỨC, I1€Ð1€ 1IAIIpHMÉp, HorépÐ11 DĐÉMCIIE 11A TIOÊö/I1H .... 
CBäSbIBAIOTCH He C B€JIINWHHÓÏ† rÓPOJIA, a € HỀ/IOCTäTKAMI B 
TUIAHĐOBAHIM 1I CTDOWT€JIbCTBG, KOTỎPBI MÓ?K&HO ÿCTĐAHHITb. 

JIJpyrfe roBOpáT, WTO ĐOCT TOĐO/IÓB HeOÕXO/IMO 
OTPpAHWWWBATb, ÿB€JIWWBATbCð 2© /IOJI?KHBI IIDẾ?KJI© BCeTÓ 
"cbẻnHw1e” ropo/tả, IeDCHeKTUBHO TäK?K© CO3/14HW€ COBCẻM 
HÓBBIX IPOMBIHIIJIHHbIX HÉHTPOB, Đđ/IOM € KOTÓPBIMH 
BbIDACTäIOT W COBCÊM HÓBbIe rOpo/tä. B ÕoJIbHIWX ropo/lắX 
TIPOHSBÓ/ICTBO /I€ÏiCTBIT€JIbHO MÓ?K€T ỐbITb ÕÓJIe© BBITO/IHO, 
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HO 3aTÔ VB€JINIBAIOTC# DACXÓ/JBI Ha TDÁHCHODT, Ha 
Y2IyHHIỂHMe TOpÓT. 

OnHả W3 r/IắBHbIX HpOÕUIÊM, KOTÔÓPaØ1 BOJIHý€T CeTÓ/EH 
aPXHTÉKTOPOB - ŠTO CTắpOe 1 HÓBO€ B COBDêMéHHOM TÓPO/e. 
TÏaKUMM 7IOJ?KHBI ÕBITb HÓBbI©€ COBDeMÊHHPI€ 3/4HWH, ÉCJTT 1IX 
CTĐỎñT He Ha OKDáWHe TÓPO/IA, He B HÓBBIX ?KIJIBIX DaÏiÓHaX, 
KOTÓPBI© ©IIỂ COBCêM H€/LäBHO Hệ ỐbLJIH TÓPO/TOM, aä B CắẳMOM 
LIỆHTĐ€ TÓPO/IA, KOTÓPBIlÍ CTOÍT 2K MHÓFO CÓT€H JI€T. F2ra 
TIPOðJêMa pO?zK/läeT rOb#qWe cHÓPPI. 


MỏzKeT ỐbITb, BOOÔHIẻ He Hả/IO CTĐÓHTb HÓBOe, 
COBDEMHHGC€ ĐÄãnoM Lời TIảMTHIIKaMIL XY2IbTýĐĐI, c 
WcTopWqeckunMIW 3pânWñMM? MÓz&e€T ÕbITb, Hả/1O COXPpAHHTb 
ICTOPWHeCKHỦf IeHTP TÓPO/JIA JIJ11 TYĐECTOB, a ?€HJIbIe 
MHOTO2Tá2HbI© /IOMá, TODTÓBbIe KÓMIIIeKCbI, yéÔHble 
38B€/IÊHWf CTĐÓHTb B HÓBbIX MHKpOpaliónax? Ð pá3HbIx 
TOPo/ắx #Tra IpoÕØ.têMa peIrdeTcq# HIo-bá3HOMV. 


43 Haiixtt npáBrtIbHbrlf orBéT wr HocTáBb "+, 


1. Ñro 7ÝMaeT Ha7I BOIĐÓCOM O COBDeMéHHOM TÓPO/I€? 
a. ADXHTÉKTOPBI, KOHOMCTbI, reÓTpa(bBI, COII1Ó2IOTM, 
MÉJTMKM. 
6. MaTeMáTWKM 11 XÍIMIIKI. 


2. O tếM Be/LÝT CHOP yWẽHbIe? 
a. OÕ orbaHWNẻHHW ĐÓCTa ÕOJTIbHIWX TODO/ÓB. 
6. Oõ orbpaHWẻHWM ĐÓCTa Hace.IêHWØ cDề/THWX 
TOPO/ÓB. 


3. faKỨÚe He7IOCTáTKM ÕOJIbHIfIX TOPO/IÓB MÓ?KHO 
YCTPpaAERITb? 
a. HeocTáTKM B IJIAHÍDOBAHUHW II CTĐOWTT©JIbCTB. 
6. HepnocTáTKW B Da3BWTHI 2KROHÓMIKU. 


4. 


5. 


TaKf© BOIÓCBI OCÓÕO BO/IHýIOT AaDXHTẺKTOPĐOEB? 


a. ?Âfinmoe €TpOWT€JIbCTBO. 


6. HóBoe 1 crápoe B COBDeMÉHHOM TÓPO/Je. 


TaK DeIiiáeTcø# IIpOð/IÊMa CTĐOWIT€.TbCTBA ?HWJTBIX 
MHOTOST4?KHBIX JIOMÓB W1 TODTÔBbIX KÓMIHJIEKCOB? 


a. ONMHáROBO B Dá3HbIX TOpO/ắX. 


6. Ilo-páaHoMY B Dả3HbIX TOPO/lÂX. 


úÐ€ Benire 6ecéxy na Témy "BozibUnie roponá 5o 


3. 


4. 
Đụ 


BbeTrHảMe” Ho ŠTWM BOIĐÔCAM. 


aKH€ TOpO/Ilâ CHHTáIOTCH ÕOJIBIIWMUW ÿ Hac BO 
BberHảMe? IloqeMý? 


OqeMý ÕOJIbIHIW© TOPO/IẢ HTĐảIOT Bá?KHV1O ĐOJIb B 
DASBITHM 2KOHÔOMIKW II KVJIbTVDBI? 


OqeMý IID€/IJIará!OT aÐXITÉKTOĐBI CTĐÓHTb ?WLJIBIe 
MHOTO2Tá?KHbI© 3/1ÁHW18 Ha OKbáWiie ÕGJIbHIÓTO rÓpG/la? 


TĨTO Hả/1O COXPAHIITb B IIeHTĐẢJIbHOlI ắCTM TÓPO/1A? 


aKW© ỐbIBáloOT MHÉỀHH O CTDOWT€JIbGTBG ÕO/TbHTIÓTO 
rópoa? ÑaKbe 113 HHX TbI HO/UIêP?KWbBaerib? IĨoqeMý? 


€ TTpowuráïi npen1o;génwa 1 oỐpaTÍL BHIMáHHe Hà 
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/€Ï†CTBVIT€JIbHBI© IIDITMắäCTWf HaACTOäHI€TO BĐỀM€HI. 


Ẳ. 


MO/IOTBI© UIH?€©HÉPbI, DđỐØỚImg10/© Ha CTĐOWT€JIbCTBe 
TOMHOÙ 3JIeKTDOCTđHIIH, HDMXaJIM W3 Dä3HbBIX 
TOpoxónp GTpaHHI. 


. ẤTY/IÉHT, 2/CU61/Uul CO MHOÏI B OÕHI©?KWTHH, OTJIIHHO 


ÝNMTCĂ. 


. PaØówque, cwpósuue HÔBbLÏÍ TOĐTÓBBIli KÓMILI€KC B 


IIỀHTPe€ TÓPO/IA, ýHaTCñ B BeWéDH€M WIHCTWTTýT. 


. MaTb yCHOKáIBaeT Ðúteeo peÐEnKa. 
. VHEHbIe OỐCy2/1áIOT IĐOÕ/IÉMY, C65Í3b1601011//10C#L C 


paASBWTH€M CDẺ/HMX TOPOHÓB. 


z” 


TÍNH ĐỘNG TỪ CHỦ ĐỘNG THỜI HIỆN TẠI 


(elcre#renbHoe npHdácTHe HacroáLlero BDéM€HH) 
nonydábt ———+ nonyddiouuú 
XHHTbỀ ——* *‹HBýLEE 
rOBOpúTb ————*—_ TOBODpÁáLE/¿ 
MOHHẤTb ———> MOIHắUU1 
atóro ywúrena no3npasnátor ydeHHkfiỶ 
HOñydáiOLLiero nibé»AhtO. 
KQTÓDbilli HQ1Vắ@T ñDé»AHIO. 
(Yuenukú no3npaBnátoT 1o/1ydáioLtero ñnDẻMHk© vuúrens. 


YueHHkKf4 ñO3npbasnátOT yHTeTA, 


A. OTn KaKÓrO TJIaró2ra oỐpasýeTcø /el[CTBfIreIbHoe 
TIDHuắäCTH© HaACTOfHIeTO BĐềM€HIH B Ká?£JOM W3 
CJIẺ7TYIOIHIMX TID/O?KỀHH†? 

. IocTráBb BONpÓc K IIptắcTHOMY OỐOpÓTy. 

1. Má¿nbwuEu, 16AeKdTOuecs CHỐPTOM, Ká?K/BIÏi 1€Hb 
XÓ/T Ha CTA/THÓH. 

2. MaTb HOTOBODVLIA € BĐAWÓM, 4é Háimty ÕáÕYyHIRK, 

3. XYy/Ó?KHIK ĐICÝ€T ÊBYHIKY, CWÔ2ÍU/1/10 ÓKOJIO Bả3BI C 
1IBeTäMM. 

4. MaTb pa3aÕÝHWT Cnsýte2o B cOCÊH€ÏÍ RKÓMHaT€ CBIHA. 

5, HHTáT€JII BCTDeHđIOTCH C HHCäT€JIM, THÍU/1/4.01 
1I3BÉCTHPI© IICTODWM€CKW€ ĐOMäHI. 

0. OpnHả H3 TJI4BHbIX HIDOÔJIÊM, 6O/LH1j1OU2 CerÓHR 
YHEHhHIX, ŠTO CTáPOe 1 HÓBOE B COBDeMHHOM TÓPOJE. 


TIcHÓJTb3yÙi 1ắnHble IDWHdCTHbIe OÕOĐÓTBI, HTÓỐBI 
AKÓHUITTh TID/LTO?£éH1I8 

A. DaỐỚmd10U/1Ă 1G HÓ6O.M d81O0/HOỐAÍ/0wHO 308ÓÔÖ€ 

1. IÍHzKeHéb paccKả3bIBaeT O MO/IO/IBIX DAÕØÓNHX,..... 

2. Đebá HO TeJIeBHI3ODY BbICTYH14JIH MOJIOIBIS DAØONHe, ..... 
3. TIIKÔ/IbHIIKH BCTĐpedáIOTCñ € MOJIO/BIMH ĐaÕÓNHMH,..... 
Đ. pdcckú3»t80101l O 2iCú3Hw ÔtÍku+: 38epéú 

1. Bqebd Mne HO/IApHJI KHÍPY,..... 

2. HaM ÓqeHb HDẢBHTCH KHÍFA,..... 

3. Ð KHfre,..... , MHÓTO IirepêcHbIx (bororpácbMii. 
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Đ. nócauyuú naaeđwue "Becnd” 
1. TypfcTbI € ÕOJIbBHIIM ÿJIOBÔJIbCTBIEM HOC€ITäIOT 
Mara3WH,..... 
2. Ð Marasfne, .. , IPO/AIOTC# HO/IäDKH 1i CVB€HIPHI. 
3. 'TybficrbI DacCKá3bIBaIOT CBOƯIM 7IDY3bñM O MaTa8WHe,..... 


llepenáfi coIepzKáHWe c.IẺ/IY!OIIWIX IĐ€/1O?RHHHI 

TO-TĐYTÓMV. 

1. TĨIKÓ2/IbHWKM 3HaKÓMWñTCH € IHICáT€JIeM, T.€D€6O63/1/1 
MHỎTO HIPOWSB€/I6HHÏT ĐÝCCKOli JITebaTÝPBI. 

2. PeÕáñTa TĐÓMKO aILIO/TDYIOT aĐTICTRe, £Dđ?Oueú 
POJIb Ó21ÿIHIRW B Ốa/IÉT€. 

3. YẽHbIe OTBeWáIoT Ha BOIHĐÓC, 6O/H/10U/wĂ He TÔJIbKO 
CHTIWAJICTOB, HO WI Kả?/IOTO ?KWT€JIH TÓPOJA. 

4. APXHTÉKTOP, OỐC¿/2CØđ10uU/w € COLIÓJIOTaMI II 
KOHOMCTaAMI IIJIAH DA3BWTHN rÓPO/Iâ, HOKaA3á2T 
ÕopHmWtO KắpTV. 

5. IĨ3 OKHá HáII€TO /IÔMa MPI BỨUUIM Õ©21/u#: aa 
MRWÔM /eTéII. 


NưnáH. O "BECHÉ" HI "CBÉTE" 


Ýnưma nesHaRóMOro TÓPO/Ia KaK OTKDBITaØ KHa, eẽ Hả/1O 
YyMéTb dựiráTb. ĐbisecKHW "TacTpOHÓM", "MoJloKó", "Máco”, 
"CwybBeHfIp", "HRHWTH"” BaM HOHf#THBI. HO WTO 3HẢHWT CJIÓBO 
"TIbo7ÝÿKTHI". 

He ýÝMalire, To B 2TOM MaTa3WHe MÓ?KHO KYIHTTb Bce 
TIPOJVKTBI W©JIOBẻW€CKOTO TĐY/IẢ: 3/I€Cb IĐO/IAIOTC TÓJIbKO 
TIPOJVKTPI HHITáHMH. 

A TO MÓ?KHO CKa3ắTb O Mara3WH€, HÓCNHIIĐM Ha3BáH1© 
"BecHd"? TaKfX Mara3WHOB B MOCKBÉ BbI ÿBI/IT€ MHỎTO: 
"BecHảd” - ŠTo Ha3BáHWe (DỨpMBI, TODTVIOIIej HO/IäpEaAMIH IT 
cyBenfpaMu. Marasfn "CBer", To 31ecb Ipo/aercø? Hy, 
KOHHHO, 8JIeETPpOTOBápbBI. Mara3frHbI "CBeT”, IDWHA/Ie?KáIe 
TÓ?K© TOPTÓBOï† (bỨpMe, HaXÓ/IñTcñ Bo Bcex paliónax rópoJA. 
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Ð MarasWHax Ho7 BbIBecKoïi "TIIKÓJIbHHK” MÔ?£HO KYIHETb 


TeTbảHH, DÝHEUW, ÕyMáTY.... VHÉỐHHKM TaM He IIDO/IAIOTCH, 3a 
yéÕHWIKaMH HảjO I/ITH B KHI?KHPLII Mara3m. 
"Haráma", "JltoMWLIA" - ŠTO MaTa3WIHbI ?#€êHCKOl 


O7162K1bL B MarasWHe c HasBáH1WeM "Pyc.l4H” IpOaETcaø 
My?KcKản o/62£a. "JJÊTCKUÌÍ MMP” - ŠTO HOHäTHO e3 
OỐ'bqCHÉHH: B Mara3fIHax, Haxo/tñH11IXCñ HO/L TaAKÓÏi 
BEIB©CKOÏ, IDO/IAŠTCñ BCẺ, HTO Hý?KHO 711 /1©TÉÌÏi. 

Ð yHIBepMire BbI MÓ?K©T© KYHITb BCẽ, HOTOMY MHÓTHe 
HáITIM HHOCTĐẢHHHIS TỐCTH 3a Kả?KJIOli BÉHI[bfO É/TYT B 
IIÊHTĐáJIbHIli yHIIBepMắt. ÔTo, KoHêwHo, IIoTébø# BDÉM€HH: B 
ỐozTbIIÓM YyHIIBEpMár€ nảz<‹e !I€IOBÉRY, OT2HIHHO SHả1OII€MY 
Ñ8ÐIK, TDỶ/IHO HaÏ[TÍ Hý?KHIÏ† OT/têJI. HTÓỐBI KVHHTb TáJICTVKE, 
MÔ?£HO, KOHÊHHO, HO&XaTb B TOCY/LäĐCTB€HHPII ÿHWBePCäJIbHBIIT 
Marasứn (TYM), a MÓ?KHO 3aÏ[THI B Mara3WH "TlảJICTYKM”: TAM 1 
BbBIỐOp ÕÓJTBIe, 1 JO/T6ÏÍ HaMHỎTO MÉHbIIe. 

A BƠT ©eHI OHả BbIBecKa - "YHHBeDpCảM” JIW 
"CynepMápKer". Ôro orĐóMHbiÏ MarasH Õea IpO/IaBHÓB: 
TIOKyTiảTeJM cáMH ÕepÐŸýT ceÕê HPO/IÝKTHI 


ÓỒ Œ Haïinfi s Tégcre IpIdáCTHbIe OỐOĐÓTBI II 3AM€HI 1IX 
TIPJI02KÊHWMH € "KOTỎPPIH”. 


Œ@ Orsérb na BOIPÓCBI HO TÉKCTY. 

1. WaKWe IpO/ÝKTbI HHTđHHfØ1 TbI 3Há©ITIb? 

2. Ð KaKÍX Mara3Hax HpO/IAETCH TÓJIbEO ?RÉHCKAđf HJIH 
Mỹ?K£cKáa onêz£a? 
3. Ïne yWeHHEKI HOKYIHẢIOT yHÉỐHHKEH, TeTDpá/IH, DỰNHEM H 
ðyMáry? 
4. ro TaKỏe cyIIebMápKer? t[eM OH OTJIIdá€TCf#f OT 
OỐEIHHbIX Mara3fTHOB? 
5. lloqeMý TeKcT HasbIBảerca "O "BecHẻ" w "CBẻre”"? 


2€ Han máneHbknii pacckảs ta TéMy: 
"MarasWHbIB HáHIeM TÓpO/e”. 
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ypók 2 


BHÉLIHOCTb HETIOBÉKA Mi ETÓ 
HPÁBCTBEHHAfØl XAPAKTEPMCTMKA 


Œ) tiuráHre OỐpaHtảÏiTe BHIIMáHH€ Ha BBIJI©JIeHHbI€ CJIOBä B 
CJIÊ71Y1OITWX /IaÓraX. 


XI 


- Ảma, TbI BC©T/Iâ OÔ@6Í@ULbCä+ Ó@Hb /MÓÔMO. 

Oïi, Kakán 3/Iecb MÓ/a. IĨbÓCTO ä tÝBCTBVTO ceÕ4 

XOPOIHÓ, KOT/Iả #O9€‡Í 6 Cmúpbt+ Ô3€Hcd2. 

- Húma, na ýame xóJionmo. Háảno oöeeđm% Ốốpứma 

Tnenó. 

- He 6ecnokỏiica. ï celiqác „aÔém4/ e4 eIŠ cđ&mep. 

- TÁng, KaK ThI /IÿMA€IITb, Öểm 1 He ýmơm ød/cmqJk? 

- Her, me ÕØÓ.IbHIe HĐắBITTCH KDáCHBIII Tả/ICTVK. 

- 1loqeMý? 

- IĨo-MÓeMy, KpắCHPIf HB€T 1neÓØé wÖởm £ CÍH€/4J 
®OCTH1Ó.W1J. 

ˆ Ám, TIOH©eMÝ TbI He #Ö©€đđeULb 1Ó&O€ Tu be? OHÓ 
8 MÓÔe B 5TOM TO/TÝ. 

- 43Há©IIb, peÕf'Ta B HIKỎJIe TOBODfT, HTO OHÓ JWH€ 
u9ởm. 

- llếTg, To KOCTIÓM TneÕé He 6k? 

- IÏeT, HaOØOĐÓT, OH 4H€ dt pŒ3. §Ï 1ÝBCTBY1O ceÕäñ 
XOPpOIHIÓ B HỀM. 


@ A. turáñre OỐpaI4Ï†T€ BHHIMảHHe Ha TJIATÓ 
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M> 


"BbITJI47I€Tb” B CJIÊJ71Y1OITIIX JIMA2JIÓTaAX. 


- Cepẽz£a, KaKÓÏi y TeÕñ KpacWBbrfi nu7?káK! Ð HẺM TBI 
đbÍ2/L8Ö11,/b 2/eedtH1n1O. Tne Tbị KYTH-T? 
- HeHTpáảJIbHOM Mara31ne. 


ám”, KaK ñ BBITJIH?KV B ŠTOM IIIỆJIKOBOM IHJIATKé, 
TIO-TBÓeMY? 

áMa, IO-MÓeMY, B HẺM TBI 6bÍ2/L2Ö11b cmpuule 
C601Í# em. 

Bái, TbI BỨ1©6JIA HáiñTTÿ VTT€JIbHHIIV? 

Ja, gaKóli y neẻ saráp! llócJe óTbIXa OHả đbÍ228Ôwm 
CO8ẴpuuéHHO 3Ô0DÓ&Oñ. 

Tra, HO-MÓeMY, 2TOT H€ĐHHIl KOCTIOM TeÕ€ He LJIẾT. 
oqeMý? 

B HỀM TBI đbÍ2/140W1Ub CTnaDXÓ.M. 


. OrBêTb Ha CJIẺ1YIOITH€ BOIĐÓCBI: 
1. EdK BBITJIS7IIT Cepẽ?£a B HÓBOM KĐACIBOM HHI?KaKé? 
2. Ứax MắMa TẪTH BBITJIHJHT B HIỆJIKOBOM IIIATKé? 
3. Hakớũ BbIrJI8TIWT yqWreJbHuna BáJm Hóce ÓT/7IbIxa? 
4. He Bbryin Mfnma B qểĐHOM KOCTIMe? 


(3 turájre. 


HưWma, K reðê 3ax0/I2JI cerô/IHñ KaKÓli-TO MOJIOÓÏ 
W©JIOBéK. ÔOH He Ha3BáI ceÕ#, HO cKa3áI, To 3aÏiIET 
TIỐCJTe CeMI. 

O 3TO MOF ÕBITb? A KaK OH &bíe+d0ea? 

Ha BI ø ÕbI 71aJIâ eMỸ JIeT /Bả/IHATb I8Tb. PÓcTa 
OH CĐÉ/HeTO. 


. Xuôóú? llóuHoLú? 


Ckopée xynöl. 


. JIHMHÓ y Heró Cư¿uoe? 3aeopéaoe? 


Her, on ckopée Õ.1é7eH. 

A KaK© ÿ HeTÓ WeDTPI JIHHá, BÓJIOCBI? 

Ÿ HeTÓ HpáBWLJIbHbI€ H@PTBI JIHHẢ 1 €ĐHBIS, TYCTEI, 
CJICTKđ đb1ÓML€C3 BÓJTOCDI, 

A T/Ia3á KaKUe? 

ĐoIbHIfe, c&pble, BbIDaA3WIT€JIbHHIe. 

A Tbi He 3aMÉT1Ja, KaK OH o/IeBáeTrcø? MónHno? 

Jla, Ha HÈM CH/UIT MÔJNHDIÏÍ KOCTIÔM. 


. TO KOCTIÓM CBÉT.JIO-CWHero IiBéra. lIpáB/a? 
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mua. TónHo. TaKóïÏi I[BeT, IIO-MÓeMV, H/IT ©MỸ K JILIYV. 


Hy KaE!l ĐfsKy, qTO TbI 7IOFa/láJIACb, KTO OH. 


Hưng. Jla, ro Moli nBolÓpoHHli ÕpaT. OH ÿýqWTCñØ B 


MoCKBề B M€/IHHHCKEOM LIHCTITTýT€. 


ma. A q1 He 3HảJ1a, ITO ÿ TeÕj1 3/1©Cb /IBOIOPO/HHIÏ ỐpaT, 


TĨoqeMỸ ThI /IO CWX IIOP H€ IO3HaKÓMIJIA M€Hf1 C HHIM? 


Hưng. Đor ceróH1 BêN€pOM ñ BaC H HIO3HaKÓMJTO. 


@® TPasroBápWBaliTre /IDYT € /ĐÝTOM HO CJIẺJV!OHIHM 


CWHTYV4IJIđM. CJIOBá BHH3ý BAM HOMÓTYT. 

1. Ñ re6ẻ 1OJzKHá HpHxaTb CeCTpá, HO TbI 3ảHN1T 
1 HOÔTOMY IIĐÓCHIIb /ĐTa HoẺXaTb BCTĐÉTHTb ©eẽ Ha 
BOKaáuI lŸaKI© BOIDÓCbI MÓTYT ỐbITb ÿ TBO€TÓ IĐÝTA, 
CJIM OH XÓN€T ÿ3HáTb TBOIÓ C€CTbý? A KaKIe ÕŸ/TyT ÿ 
TeÕñ OTBÉTI? 

(Ô8úÔwqno em; MúAeHKwl ĐÓCTh; /UUÓ £pdCú6O€, 
O06ú/1bHO€; 2/03ú CIÍHU©, ỐO/tbUUÍ€; 6Ó/OCbL C6ớm,tble, 
®%®OĐỚm+ue) 

2. TeÕẻ 3BOHIT He3HaKÓMHIÏI 1e/IOBÉK, KOTÓPHIÏ XỎqeT 
BCTĐẾTHTbCñ 11 H€D€/IäTb IIICbMÓ OT CTáPOTO JIĐVTA. 
ĐHI 7OJ1EKHBI ÿ3HáTb /IDYT /ĐÝTa HO OHWCäHWEO 
BHÉHIHOCTI. 

a. TO CKä?K€T He3HaKÓMPII, HTÓÕBI TbI ÿ3HảJ1 eTÓ? 
(ueAO8ớK CDéÖHU3: e1; G/M/2/10E, tUWĐÓKO€ /UUÓ; 
đbICỚKM  ĐÓCTt; 6Ó/OCbL 4ÈD1bL€, ỤÔDĐ@bt6; 
®OCTNW1Ó/!U CÚH€2O 1đém; 2©ð/WWbUl 2d.A2CTE; 
Tnể/Hbt€ O4, XÓ2ICGHd51L ÓỐ1Jớb ŠDHO2O 16ớmg) 

Õ. A TBI, OHWIHH CBOIÓ BHÊHTHOCTb I CBOIÓ O/I6?K/IY, 
NTÓỐbI He€3HaKÓMPII ÿy3HảJ TeÕđ. 


( 3anómmr ra6rfny: 


A. 1O7XO7đHIAMH aHTÓHHMaMH (C/é/btl, 1b, 
đKKUDđứtbLú, éCTHbLÚ, 8HUMắmN€/taHotl). 


He6pézKHbIli 
ĐaBHO/LVILHbLl1 
TPVC.LBBIl† 

1/IVHbBI1 

JKUIBbLI 


T. Hý?KHBIMH €VIIeCTBITT©JIbHBIMI. 


TJÿnbH1i 
aKKyPáTHbHI 
TĐYCIWBHIl 
CM.TbIli CMÈJIOCTb 
HeÕpé?zKHHli 
CHOCÓØHHIli 

| pemfire.bHbiff 


@) Mózenm mm Tbr TIepe7äTb CO/I€P?KảHWe€ CJ1J1VIOITMX 
TIPJIO?KÊHMi Io-7IDyTÔMY? 


b 


5: 


ä. 


4. 


Ÿ mac B KJácce Bépa 0Ø+0Ôđem, coCÓỐHOCTH./U ® 
#3bIÚ. QHá XOPOHIÔ TOBOPIT II HO-AHTJIWÏÍCKM, II 
TIO-CbbaHITVSCEM. 

TĨo-MóeMY, TÓJIbKO TOT CTY/IêHT, KOTÓPBII oỐ0Ôđúem, 
1/MÓ., MÔ?R©T D€IIIITb 9Tÿ TĐỶ/IHV1O 3a/táWy. 

Ôjbra 0ỐauÖđem CKĐÓALHOCmbio B OTHOHIHWI K 
OKDY?£4IOITMM, HOŠTOMY OHá HAM HĐẢBWHTCH. 

oïi ðpaT oØ40Ôđem +Ú&c1mnäo 1ó10pda. Bor TIoqeMý 


TAM, T/€ OH, BC©T/á Béc©7IO. 


Œ tưráiire. 


Ga 
Mưuua. 


Bưma. 
Mưưua. 


Bưứưma. 
Mưưua. 


Pfrra, 3HáeIIb, B 5TOM TO/IÝ ÿ Hac B K2Idcc©e HÓBaä 
pêBOWKa. 

TInrepécHaaø HóBocTrbl Hy, KaK OHá BBITJIRJTT? 
EpacWso? 

Oïi, BỨra#, Hey?JIM TeÕø#1 IIHTepecWýeT TÓJIbKO eẽ 
BHÉIIHOCTb? 

OHêWHO, /IÉBOWEA /IOJ?KHả ỐbITb KDpACWBOIÏI. 

Jla, oHá KpacWBan. Ÿ Heẽ oBáJIbHOe JIMHÓ, TOJTÿĐble 
TJ1a3ả, Ip8MÓÏI HOC. (3Há€HTb, OHả O/IeBá€Tcñ MÓJHO IT 
OÕbIHHO XÓ/MT B KOPỎTKOÏ† !ÓÕKe, KoTópaw—t celiqác B 
MÔJe. 


Bưứưma. H 
Mưauua. B 
Bưma. Tloqewý? Mózer ÕbITrb, eẻ xapáäKTep TeÕé He HO BKÝCY. 
Mưauua. B 


aBépHoe, oHả BceM beÕ4TaM HpáBHTCA. 
© 8Hả!O, a MH© JIIHHO H© Ó4©€Hb. 


Y, KaKE CEa3áTb? OHả CJIIHIKOM KOKÉTJIIBAđ I, 
cảMO© T/IBHOe€, MH© He HDẢBHTCñ eẽ DABHO/TVIIHe K 
OKEDY?4IOITMM. 

Bưma. Hey;kê. TbIị He 3aMTHJI KARU©-HUỐY/Ib ÿ He€ 
11QA00IC1©/Lb1bte qepÐTĐTI XapäKTepa. 

Mua. Jla, ecrb. Ho, 1io-MÓeMY, ÿ He ÕÓJIbIIe OTpHIIAT€JIbHbIX 
N€DT, H€M HO/IO?EKVIT€JIbHĐIe. JJÊBOWKM /IOJI?KHbI OÕJIA/TäTb 
CKĐÓMHOCTbEO 11 Obrrb BHWUIMđTLCJLIbHDL + JLÓ/L1M. 

Bưma. TĨo ncẽ-TaKM JÉBONKM IĐẺ?/I€ BC€TÔ /IOJI?KHbI ỐbITb 


KPacWBbIMM. 

Mưauua. Ol, Bứng, kakgôli Thi VHpđdMEHI. Ti OItÉHWBAeHTb 
€JIOBéKA TÓJIbKO IIO BHÉIIHOCTW. 3aHÓMHIH, 
N€JIOBÉK KDACWB He TÓJIbKO JIHHÓM, HO I TYIHÓÏÙI. 

A HếBOWKW KDACWBBI He TÓJIbKO BHÉHIHOCTEIO, HO 1 
BHÝTP€HHIM MỨIĐOM. 


A. ÑaKWe HpUW2IaráT€JIbHble B KaKÝIO KOJIÓHKY? 
paccêaHHhrli, tếcTHbIli, cMê.Tbf, DABHO/TýHIHHIÙ, 
T2JIÿHĐIÏ', Cebb63HbIli, HeÕĐ?KHHIli, ÝMHPLII, TDYCJIWBPHHI, 
BHHMắT€JIbHHIÏ1, CIPpABG/UIIBPLII, HaCTÓWNMBIH, 
aKKYĐPắTHPHI, JI?KWBPH1, DeIHTIWT€JIbHbIlI, 3aÕÓT.IMBPIÙ, 
CKĐÓMHHIl 


TĨo.aO2Cl€AAbbte eprno( |  mpuđ€/teHbLe 4epí 
apút£mepd #apứt¿mepa 
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5. EakỨe kắqecrBa, IO-TBÓeMV, /IÉBOWEW BbICOKÓ 
OIIÊHWBAIOT B MắJIbHITKAX I1, HA0ÕOĐÓT, KaKfe 
Kắq©CTBA MắJIbHHKH ÕÓJIbII€ BC©TÓ OIIÊHHBAIOT B 
pnẻBoqKax? lĨoqeMỷỶ TbI TaK /ýMaeHmIb? 


® A. 1locMoTpf na (boTrorpá(bWH, KOTÓPBIe IOMÓrYT Te6é 
TIOHfäTb HÓBBI© CJIOBá,. 


MaHekHILrk 11 MaHeKHLHia 
Ha HOKáä€ MÓ/IBI. 


5. BcráBb BMÉCTO TÓN€K HO/IXO/Lñ1HM© CJIOBäả B Hý?KHOÏI 
cópMe. 


3npábcTrByfire, IIpfna. íl - HaTáHmra 13 ?£ypHả2TA 
"Đýcckwii asbIK 3a pyÕe?RÓM”. 

3npábcTrbByfire, Harámria. BbI ỐBDIM Ha IOEdäe? 

Ha, ðburá. 

- Hy II KaK? 

- lIpeKpácmo. íl népBbï paa B JTÓMe MÓ/IBI Tenépb # 
SHảIO, KaKI© HaJIbTÓ, HJIAHII, KOCTKOMbI Õÿ/IyT ®..... 
MÓJNG BeCHỎlI. ÏÏ BbI MH€ HOHDäBIUIWCb - BbI ÓN@Hb 


KPACWBO /IBfra2IWCb. BaM Ôq@Hb HIJIH BCe© BÉHTH, KOTỎPbIe 
BbI IOKäả3bIBa.I. OHW TaK XopomÓ cw/tir ® ._ B8Q€, 

- ÔweHb IpwấTHO cJpiimaTb. §eráTw, Haibró, Korópoe 
ÕbIIO Ha MH€ - OC1éÔHl pu& /uÓÔbi. Hy, Harảrma, 
3ÿ BáHI HÉĐBBHÍ BOHDÓC. 


HauneM ®..... "nẻTcKOro” Borpóca: 3aqéM JIÓ/1 
HÓCHT O/IÊ?7KXIY? 

TITÓỐHI ÕbBIJIO TeIHJIÓ. HO MÓZ€HO cKasáTb HO-TĐYTÓMV: 
®..... ỐbITb KPaACWBBbIMM. 

Ho wHorná ®..... HẺ.TaeT eJIOBÉKa HeKDACWBPIM. 
TIOSTOMY 1 Hý?Hbl MAH€KHITIIHTbI 1 MaHeKHIHIWKM. 


3HánnT, rJ4BHoe ®..... Bámel[ Ipocbẻccwm - /ẻJ1aTb 
J0 KpaCWBbIMW? 


1Ï cKa?Ký HeMHÓTO Ho-PYTÓMV. MbI 710J1#€HBI IOMỎWb 
TIOHđTb O/J1H CeKDÉT: Hả/O HOCWTb H© HĐDÓCTO MÓ/JEBIe 
némw, a ném, ®..... 1ýỷm TÓJIDEO DaM. MDI 1OJ2KEHL+ 
HOMÓwb qe/IOBÉKÿ pa3BIBÁắTb BKYC. ÊCJI BKÝCa HeT, He 
TIOMÓ2€T II JÏOM MÓ/ĐI. 


Odqenb WHTepécHol ƒÏ TózKe TaK /ÝMaA41a, HO BBI 
1IpeKEpắcHo cKasả.. ÏĨpa, a TeHébb DaACCKA?KfIre 
H€MHÓTO O C©Õé. 


TITO paccKasárb? ®..... 24 róna, ø óqeHb pắno ®..... 
saảMy?K. MyzE TÓzKe paØÓraer đồ... JÓMG MỎÓ/IBI, ÿ 
HAC OTJINHPI€ /IÉTH - 3/1OĐÔBPI© II ÿMHHIe. 


lĨpowwTráli 1i IebeBe/ cJI6JY!IOIIW€ TĐ€JJIO?KéHWSN Hà 
ÐOHHỎÏT 83ÐTK. 


lệ 


là) 


PeÕ#ma, cmosáeuuue ĐOM, D€arỨpoBaM Ha HaII 
pa8rOBÓp IO-bá3HOMV. 


. J/tÍ/VUHG, OÓH@GULđ0 ypôr, BLTIHIJIA 113 ItJtắcca. 


. JlhÓóÖu, äeDHJjeuuecs wa Poccf B XaHÓfi B HOCJIẺTHWe 


TÓ/HI, ÿ/IBJLIOTCS ©TÓ CÍJIbHOMYV W3MEHHUDO. 


.  BOcKpecéHbe B HIKÔ/J€ ÕbIJlâ BCTĐêHA C Tư Cứmete, 


HTVMCG1/4/1 HÓBV1O TIÔBCTb O MÓ/I© B ?KVI3HWT MOJIO/IBIX. 


. Ta KHITA DACCKd3bIBa€T O BbeTHáMCKWX AÕÓHNWX H 


ĐÝCCKHX CT@11d/tCTG2, TOOCTLDỚM G02: 
TH/IĐO2JeKTbocTrảHro B Xoa BMHb. 


TÍNH ĐỘNG TỪ CHỦ ĐỘNG THỜI QUÁ KHỨ 
=S” (ebcre4reneHoe npHdaácTwe nDOLuếnLuero BDềM€HH) 


TIpHéxaTb (cos.) ———> HpHéxaBUIMIÍ 
tH4TắTb (Hecos.) ————> HHT1áBUJHÍ 
y*4⁄Tbcñ (necos.) ——— Y/BU11C8 


KaKÓ4y DýFTy BbI IoMoráeTe‡ 

HDHÉX8BLIĐAAV W3 R€DéBHH. 
KOTÓDbil HDuÉXaH H3 ñ©@DéBHH. 
(Mbi noaAoráeA ñDuếéxa8LJ©@AAV 13 nepéBHH aDýry.) 


Mai noAoráexu 4DFV, 


đỲ A. Or kaKóro raróza oốpaaÿeTc elicrBIiTe.IbHoe 
1IPHuắcrie 1IpomnHriero BbéMeHH B Ká31OM 1413 
CJIJ7TYIOITIX TpJIIO?KéHHI. 
'. IocráBb Bonpóc K TIPHIắCTHOMY OỐOpÓTy. 
. VH€HWKH, Deuđuue HÊDBV1O 3a/Tá4y, CTáJIH pelITắTb 
BTOĐÝ1O. 
2. On CIIpOCfLT eIOBéEA, 11p0OØ1ÍđUuezO MÍỨMO, KAK 
IpOlirft K Boibmómy TeáTpy. 
3. Harámia qácTO IIeT ICbMa peÕ#TaAM, 1/16111C% 
BMÉCTe€ C€ H€HI B cpénHel1 IIKÓLTe. 
4. JlếBOqKW Ø©Cé/IOBA.IWH € MaHeKÉHIIIAMH, T.OKG3đ6114.M1AL 
MÓnHĐbIe BẻH[1 cbÈpMbIL "ĐecHả”. 
5. MaTb € rÓP/OCTbIO DaCCKä3bIBaeT O CBOéÏÍ TÓNR@, TÓJIbKO 
NTO TtoCcTn+/weuuel B MOCKỎÓBCKYIO ROHCEDBATÓPHEIO 
TrMeHI II. LI. aliKÓBCKOTOo. 


a 


@ 1lebenáfi coIepzKáảHWe c216/1VIOITIX IĐ€J7LIO?RêHHI 
1IO-PyTÓMV 

1. Haráma, a celidác Bf/iea HIÉBYITKY, TDO1U.đđ101/10 
C&Ot cwu+í Buepá y Hac Ha BÉqepe. 

2. Bwuepá ø TIO.Iy AI TICbMÓ OT IÐÿTa, H©IáBHO 
Uéxzqaeuueeo ywfirbcn 8 MOCRBÿ. 

3. lĨo Te/IeBfaopy IiebeaẽTrcd Bcrpẻda Mêz£/Ty 
JIOỐWT€IRMI CHÓPTaA 1 CIOĐTCMẻHAMH, T.O/1/1⁄Ú8U1U/WA 
30Aơmíe eÔd/wu na 22-bIX OJItMHftÏicKwiX firpax cTpAH 
IOTO-BOCTÓNHOÏI A3MHM. 


4. Đo npopẻ paayatÖrca Becẽ.rhie roocá /eTrẻli, 
6©€DH1jđULU2Cšt C ỚMNÔbL€G 1d 1Ó26. 

9. YHIT€JIb HOCTÁBVLT OTJHIWHbI© OTMÉTKIT BCCM 
THKÓJIbHWKEBM, H0T1ƯwCổU1/1 H1N€DẾCHbI© CO MWHỚHớt 
Ha TéMy "PÝýCCKH xabáKTeP”. 


ẤÐ TTpowrrráïi §Tw IIpe10z£éHWi 1 epeBe/IÍ 1x Hà pOTHÓï 
8P. 


1. Anema co cđóăcmsewHol e1 IpaMoTóli cKasảJ: "Bce 
MbBI ©II€ MáJIeHbKWe. BoT ÕÝ/IeM MbI B3ĐÓCJIBIMH, TOT/Iâ 
YBU/MM”. 

2. HaTáHmia DeIIIIA HOCTYIHITb B I/IATOTWU€CKHiI 
ITHCTMHTWT, TAK KaK DeÕäTa TOBODfT, WTO ÿ Heể ©CTb 
TOJIO2I€IIT©JIbHbI© KáqeCTBa, #20D1épHbL© Ôi 
tưưne441. 

3. lloqBfTacb /IêByHIEa BbICÓKaØ, cTpólinaw, c JI6FKOli 
IOXÓHROlI. ỨÏ Bce MbI CDả3Y 1LÐU3Hđ/u eŠ TIÊDBOÙI 
Kpacábwmeli ẻqepa. 

4. C páHnero /têTcTbBa TOT XY/1Ó?HHEK YyBJIeKáeTcd 
?KÍBOHHCEE. JÏ OH WắCTO TOBOPT BC©M, WTO DeHIWLI 
1LOC63T1MÍTb BDỀMH, JEOĐÔBb ỦI ?U3Hb DICOBáHHTO. 

5. Ha cbecTHBả/Ie 5TOT BbeTHảMCKHT (ĐWJIbM IIGJTYSHLI 
IPpM8 "3OJIOTÓÏi JIÓTOC”, HO Ha H€TÓ 3ÐÍIT€JIH 
D€d21/ÐO8d/1w TIO-Dá3HOMY. 


đÐ tlurá: 


O KPACOTE WEJIOBERA 
(Pucckd3btadern. oÖÔHú. 1UKÓ/bH40) 


Ceró7IHđ MbI CHÓPULIM O Kpacorẻ qeJropéka. faKý1o 
?KÉHIIMHY MÓ?KHO HaA83BáTb KPacWBOfi? TOBOPWLJIH W TOBOPUJII 
O MHỎTHMX JISBÉCTHbIX KpacáBHMIaxX. IĨOTÓM MBI IepeIIUIW Ha 
HáIHTMX JTÉBON€KE 1 CTảJIM CHÓPHTb, KTO I3 HIX cảMaØ 
KpacfBa# B HIKÓ.Te. 
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X mac TaKÓÏÍ CHOP BCeT/Il4 KOHHá©TCØ TeM, TO OỐbBIIHO BCceX 
IIHT€P€CÝý€T: KTO KOTÓ CHITä@T KĐACWBbIM, KTO KOMý HDẢBHTCĂH, 
KTO O KOM WTO /LÝMAeT. 

llếpBoïi kKpacáBwneli HámIeli IIKÔ/Tbl BC© HPDII3HáJT 
Harámy wsa 10-ro "A". OØbIWHO CHÓĐRT TÓJIbKO /LÊBOHKM, 
MáJIbHWIKW B Da3TOBÓpe He ywácTBy!oT. HO Ha HaHI pa3TOBÓP 
TIO-pá3HOMY pearWpoBa. Tpóe peÕ#T, cTOñBIIWX DÄ/IOM. 
Aema 1 Mfnra cMeäJ1cb, a TÓHIa, KaK BCeT/lá, MOJIHMáL. 
HaKoHéI Az6Hma cKa3á/T: 

- Ja pásBe oHả KpaciBaø? Ÿ Hneẽ ze 3ýÕbI HeDÓBHbIel 

Mhi Bce Ha AJIEHTY IOCMOTĐẺ.M: 

- no ThI GÝ/HIIE O 3KÊHHIIH€, KAK ö JÔIH1A/112 

- Á EKTO 2©, HO-TBÓeMY, KDACWBPII? 

Ôno JIína, Moá rioIpý2KEa, saxauá Aễme Bonpóc. 

HaBépHoe, oHả Ha/1êñJTaCb, HTO OH @eẽ Ha3OBếT, HO ATEma 
CO CBOÏÏCTBeHHOÏï eMý HPpØMOTÓÏ† cKa3á.I: 

- Đce MbI eItẽ MáJeHbKwel Bơr ÕŸ/JeM MBI B3ĐÓCJTBIMH, 
TOF/I4 VBÍLUIM. 

PasTrOBÓP HOIHEJI O TOM, ỐbIBắlOT JI JIÓ/ KDACWBBIMH B 
crápocruw. Bce 3aKpwwd., ro HeT. Hán Õ4ÕyIIKEM /ÔỐPĐIe, 
XOPÓIHIMe, JIÀCKOBBI©, HO KĐACWIBbIMH IX ÿy?Kẻ HHKắK H€ 
HA3OBEIb. 

HO TYT # ÿJJIBÚJIA BC©X O/|HÚM BOHĐÓCOM: 

- A Đaenrfina IleTpóBHa? 

Ð ŠToT MOMÊHT B KOPH/ÓP€ HOWBIIacb Háma 
YVHIT€JIbHIHA JI1Teparýpbi BaJeHTfna IleTrpóBHa. Oná 
YJIBIỐHýJIaCb HaM II HpOIHJIẢ B VHHTJIbCKV1O. MbI CMOTĐJIW 
Ha Heẽ KaK ÕÝ/TTO B/I€JIW B HẻDBHIli pa3. BblcóKam, cTpóliHas, 
€ JETKOff IOXÓ/TRKOlI. JÏHHÓ KbacfBoe, ýMHOe 11 CHMIATUWNHOe. 
TẪoOrnả Ha yÐĐÓKe OHá DaACCKá3bIBaeT O DÝCCKWX HHCäT€JI8X 
VLJIM WHITá€T CTHXI, MbI CJIÿIHIA©M € ỐGJIbHIM MIHT€ĐÉCOM. 

Mi roBopfw o ĐaJienrfine IĨÏeTpÓBHe 1 BCe CHHTảJTH ©ẽ 
KkpacfWBoii. OHá n1óðpaa, BecEJTaa 11 3aðÓT/IBaa. IĨoqTW Bcẻ 
CBOE BĐỀMñ OHả HOCBWTHLIA HIKÓJIG, CBOWM ÿH€HWKảM 1 CBOéÏi 
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yufrebcKof pa6óre. Mbi eẻ yBa?áeM II JIÓÔMM. LĨ TOr1á 
BGIOMHMHá1a cJ1oBá A. II. đếxopa: "B qeJIOBéKe /IOJI2KHÓ ỐBITb 
BC HPKĐắÁCHO: 1 JTMHÓ,  O/162K/1A, H /YHHIá, II MBICJIH”. 

® Ha cáwmfi TIĐ4BWUIbHPIÏf HO TÊKCTYV OTBÉT Ha BOHDÓC. 
1. O qẽM ceróna cHópaT peÕ#ra ŠTOÏi HIKÓ.TBI? 


a. O TOM, KTO 13 JÉBOH€K IHIKÓJIbI cảMañ KpacWBaw 


Õ. O TOM, ỐbIBäIOT JIH JIÓ/I KĐACWBbIMH B CTáĐOCTH 


B.a, Õ 


2. Horó Bce peÕ4Ta cwWTáJT KpacdBIWItelf IHIKÓJTBI? 


a. Harámy wa 10-ro "A" 


6. nễBOWHKY 113 cOCê/THeTO K.iácca 


B. YHIT€JIbHWIIV J11rebaTýpbi Đa.leHTfry lÏeTpÓBHY 
3. Ragán no pHêmrnocr BaJrenrWna lleTpópHa? 


a. H€BbICÓKOTO DÓCTa 


6. BbICÓRa#, cTĐÓÏiHaq, c JIETKROÏ[ HOXÓ/ROÏ 


B. xylá#, MáJIeHbKaa 


4. Romý BaenrứWna IÏeTpÓBHaA IOCB8THLIA HONTH Bcẽ cBo€ 
BDêM8? 


a. CBOWM pO/HIT€JIRIM 


Õ. CBOeMỸ CBIHY WI IÓN€DW 


B. CBOUIM ÿYH€HIKảM 


CKaz£Ú, Kagán ydWIre2IbHurta ĐaleHrWHa IĨeTĐÓBHaA 
1o xapákTrepy? ĐonpócbI Te5ẻ HOMÓTVT. 
1. ÑaKÍMII €JIOBé€CKHMH Kẳq©€CTBaMI OHá OÕJIAaáeT? 
2. JIÕMWT JI OHá CBOIÔ VTT€JIbCcKV1O Ipocbéccwio? /lal 
1TIpHMéPbI? 
3. đa HTO HIKỎJIbHHEW e ÿBA?KáIOT II JIÓÕäT? 
4. HpáBwrca Ji oná Te6é? IĨÏoqeMỷ? 


đ "ToA1JốØo¿2úäbtĂ eJIOBÉK"” aHáqHWT "GJIOBÉK, ÿ KOTÓPOTO 
2O/JỐbÍe 2/ua3đ” f1M "qGJIOBÊR C 20/11/ỐØ0Í/U 2003”. 
Celitác oỐb#CHÍ 3HaHéHWe CJIẺJIYIOITX CJIOB: 


CẴpO2/Lú3bL, U©DHO¿/Lú3bLũ, 36A€HO£/Lí3bt, 
C6@Tn.1O6O1ÓCbLl, Ô/1UHHO8O.LÓCbtLl. 


đ9€ quán. 


HA KEOTÓ MHI IIOXÓ?RIW? 


CHWTáIOT, HTO Ká?#€/TBI HaĐÓJ IMẻ€T XaDaKTÉPHV1O 
BHÉHTIHOCTb. HaBÉpPHO, 11 BAM JIO IpHéä3na B MoCKBý Ka3á7IOCb, 
WTO BC@ DÝCCKIH© JIEÓ/TH TOJIYÔOTJIẢ3BI© VIJI CẴeDOTJI43BIe, 
CB€T2IOBO/IÓCBI©, BbICÓKI© 11 KĐẻIIKWe. LÏÏ B HÊPBPLÏÍ ?K© /1eHb 
BBI ÿ8HảJIW, ITO ÕTO IID©/ICTABJIÉHWe© ỐE1JIO HeIIDáBWJIbHĐIM. 


TỈOHẻWHO, Ha MOCKÓBCKOÏ ÿJTMI BbI MOT/IÍ BỨ/I€Tb JIO/€ÙI, 
TIOXỎ?KMX Ha IH/UÏH€B II Ha ?ireJIeli EBĐÓHLI. 


Bœr HaeTro4Iii aMe' DIIKAHeI HO HT, OH 'MOCEBIT l8 
Ppoica B MocKBẻ, 1 DOJT€JIWH ©eTÔ TỎ?€@ MOCKBIHMI, TÓJIbKO 
eró Õð4ÕyIHIKa II IÊJYHIKA MHÓTO JIeT Ha3á7 HDHXaJM CIO/lả 
1a CpêHeli A3MM. 

A ôTa /ÊBYHIKa - OHá, HaBéPHOe, 3 ABcTrpáJw? Her, 
TÓ?K©€ MOCKBITWKA. 

A ŠTOT BBICÓRWH MOJIOÓÏ† @JIOBÉK € CẾPBIMIH TJIA3ảMHM II 
CBÉTUIbIMIT BOJIOCắMH - OH, KOHHHO, TÓZ$© HACTO#IÍ MOCKBIM? 
Her, oKâ3bIBaeTca, 2TO CTYy/IÊHT H3 C&B€ĐHOTO TÓPOJIA. 


ĐO8MÓ?KHO, DắHbIII€ BaM KA34JIOCb, WTO I O/I©BäfOTCW 
ĐÝCCKM€ JIÓ/H KắK-TO OCÓỐ€HHO. Terếbb BBbI BỨIT©, HTO ỐTO 
He TaK. ĐBIliWITe BêqeDOM Ha HảÕ©p©€?KHbIe ýJIMHBI, ŠTO 
JIOỐWMbIe MecTá BeqépHIX IIĐOTVJIOE MOCKBWHéli. BpñJT JM BBI 
YBU/IMT€ 3/1€Cb JIO/JIÉÏ B HaITOHáJIbHOÏï ĐÝCCKOl O/16?K/J€ VLJIH 
B BOCTÓQHĐDLX 1UIPb1X; 110 ÝJMMÄM LYyJHLƯUE JUÓ/M, KOLỎĐBIG 
O7IeBáIOTCf#f HO-eBDOHÏiCKW, KaKX MÓ?HO ỐBIJIO ÕbI BCTĐÉTHTb 
1B JIÔHOHe, 1 B lĨapf?e, ít B BapIráBe. BbI He yBI/IIIT€ 
3/€Cb TÓJIbKO MOJIO/TBIX JIO/IÉI, KOTÓPBI O/I€Bá1OTC# H€ØDZEHO. 
TĨO MÓ?ZKHO G/ICBáTbCf MỎ/IHO. JÏ!Ó71 BO BCeX cCTbáHaX MIIbA 
CÝnñT O MÔ/€ IIpIIMÉPHO OjtHắKOBO. 9CJIM BBI CKEá?K©Te, WTO 
BO BCeX MOCKBWWäX, KOTÓPBIX BbI BỨ/I6JI Hà ŸJIHHAX, ©CTb 
NTÔ-TO ÓỐI@©, - BbI H© OIIIĐSTeCb B CBOŠM DeIIỀHHH. 


đ9@ Becéyïire /IDYT € /ĐÝTOM HO CJIJIVEOHIIM BOHĐÓCaM. 


1. faK o/eBäioTrca# DýccKre? 
2. HaK MOCKBIHW CÝ/T1T O MÓ/E? 
3. Ha Koró HIOXÓ?KH MOCKBIT? 


ÓỒŒ IlocMmorpfi Ha TH HOPTĐÉTEI 11 OTBÉTb Ha BOHĐÓCHI: 


1. ÑaK BBITJIHJIRT JHÓ/H Hà ĐHCVÿHKaX? 

2. ÑaKÚ€ qeDTbl xabádKT€bÐa HO/IU€ĐKHÿJL XY/I1Ó?KHIK? 

3. TÑTO I3 HIIX Hã BH TeÕê Ká?K©TCñ OHTHMICTOM? 
To - HeccwMUcTroM? lloqeMý? 


Anercéii 
A neEcéeBud 


4. ÑTO II3 HWX, HO-TBÓeMY, T€ỎJIOT, VHIT€JTb, 
CHOĐTCMÉH? 

5. HaK TBI JÝMA€HIb, KAKTMH t€.JIOBéW€CKMHMH 
Káq€@CTBAMI /1Ô/1£€H OÕJIaIäTb VNIT€2Ib (CHOPTCMÉH, 
reó/ror)? 


)€ Hamumi coqnnénwe na rémMy: "B qeloBéKe 1OJ2KHÓ 


ỐbITb BCẽ IpeKDáCHO: 1 JIHHÓ, II O/162K/1A, II JTY1Hả, 
1 MbIcM" (A. II. déxros). 
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ypók 3 


TOrÓRHA, KIMMAT, BPEMEHA rÓHA 


@® lĨpoqwrảiire 1 OOĐAaTIIT© BHHMáHH€ Ha 3HaWÉHHđ TJIATÓJTOB: 


TieÐ@HOCtÍTnb (H€COB.) - TiepDetecrn1í (COB.) 
TLOWđ3bt80TC# (HeCOB.) - TiOKd3đTnbc4 (COB.) 
[oBop#T, cKÓpO ÕŸ/YT CHJIbHbIS MOPÓ3BI. OHÍ MÓPVT 
7OXO/JITb 7O -30 TĐá/yCOB. 
pábBxa? Bofcb, 1TO MH€ TĐỶ/THO WX TteDeHecm. 


PỨKTOP, KaK TbI HO?£WBäeIIIb? lŸaK ThI ÿ Hac 
TICD@HÓCWULb 26a ÐŸ? 

#Rapnl ne 6OtÓcb. TÓJIbKO BBICÓKad B¿12KHOCTb MH€ 
ÓqeHb MeIIäeT, 


[lag reMHó!l Me IJIÓXO BU/I€Tb 1 TĐÝ/HO XO/HITE. 


OCMOTDI, I3-3a TOP Tt0Kđ3đ/t0cb J1yHả. Ha/TêfOCb, HTO 
ÕŸpner cBeTrrée. 


4. - Tbr anáemb, re Ceprêii? fl B Hoc/lêqHee BĐẻMđ cró He 


BỨNeL. 
HeT, OH /aBHÓ B KJIÿỐ€ He T.OK3bt8dAC4.. 


AA. 1Iebe71áảï1 CO©Đ?KđảHIW© BBI/I©JICHHBIX CJIOB B CJIẺ/TYIOIIIX 


l) 


th 0 


TIP€JJIO?KêHWX HO-PYVTÓMV. 


HaKOHII #ữCTn1/m/0 TẼHJ1aØ TpUETHaØ B€CHả. 
Bcio Hoxb rúØd⁄+2 MÓKPPIÏI CHeT, 

Puepá HềJbrli 1eHb Ô02€Ôb /LUU 0 3 6eÔpđ. 

P 1ocrẻ1HWe /IHW 3/eCb C1mos2 Xopómiaø HToróJA. 


BbIO ÓqeHb zảÐKo, TeMIebarýpa BÓayxa 00uú no 409. 
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5. 3aMe€HI BBII©JICHHbI© CJIOBá IIOJXO/I[đHIHTMH I3 /TAHHBIX 


aHTÓHWMOB. 
(Cụxóú, nu, CÓ/VH€*HbLú, H€TOðÓ3C, 
TiOKd3đTnbc®&, Ô09iCÔb JLbểm £dK 3 6eÔpú, 2cáđÐ%O) 


1. TpH nHñ CTOf1JIA 8đéM.DeHd03 TIOrÓJA. 

2. IĨo TeJIeBW3ODY COOỐHIJIW, TO 34BTba Ốÿ/eT 
11O2Ó2CuLÚ, ©Hb. 

3. DcIo He/IéJIO ÕBIJII Ô02/CÔ/1đbt© 1L 6A2/CHbL6 THM. 
4. Đcẽ ýTpbo opocứ uéakwl. 00weÔb. 

5, CÓJHHe cnp3ýmda.10Cb, 1 CTáJ1O Ttịpo#/túÔn0. 


(8 tiuráiire nuanúr. 
k—5) 


IMưuua Đper, TbI Re CJIbBHHA2I CeTÓ/IHØ HĐOTHỎ3 HOTÓ/ĐI? 

B»oem. TeT. A Kakán CTOWT HOTÓ/IAa Ha /BOpẻ HO T€JIeBW3ODY? 

IMMưuua. Onepálica neriréel Ceró/IHH H€IIOTÓ?KHỦHI /€Hb. 

OPOCHT, /ý©T H€IDIIITHPIH XOJIÓ/IHBII BêTepl 

B»em. Cacf6o, To HID@JVHD€JULI, a TO 8 XOTJI XO/HITb B 
O/HÓM TIJIAHIẺ. 

Mưuua. Tĩno Thị! Hanênb eHmiE cBÍTeP, H€ HOZKEa2I6eHTb] 

Buem.  A MÔ?KHO JIH HOBÉDHTb B HIĐOTHÓ3 HOTÓ/IBI, 

KOTÓPPIÏÍ Iebe/IaiÐT HO Đá/MO 11 HO Te2JIeBI3ODY? 

Mưuuad. ToHêwHO. 3aHÓMHH, HOIÓ/7A ÿ HaC ÓW€Hb II3MHHWBaAH, 
1I IEOTplâ H€JIb3 TÓNHO CKa34Tb 3apäHee, Õý/IeT JIH 
C©TÓ/IHãđ 7I0?/JIb HUIH CHeT, /I4?£© TDỶ/IHO CKa3äTb, 
ÕÝpneT XÓJIOJHO HT T€TILIÔ. 

Boem. Ÿ mac HeDÈKO TaK H ÕbIBắä€T, OCÓO€HHO Ha IÓF€: BeCb 
7€Hb CÓ/THI€ TO HIOKá43bIBaeTcg, To IDđdeTcad. Cpe/Ht 
CÓJIHEHHOTO 7H B7IĐYT 1O?K/Jb JIbẾT KaK I3 B€/Ipả. 
'Tenêbb BO BCỀM MIIP€ HOTỎ/IA CTáJ1a I3MÊHHHBOII. 

Mưuua. f1 em nê BbUI BO BbeTHáMG, II He 3Há1O, KaKáä 
TIOTÓ7a TaM bIBáeT. ÏOBODfT, HTO ÿ BAC HT 3HTMPI, 
H€T HH MODÔ3A, HH CHẾFA. 


Buem. 'Ôro 1t ipáBHJIbHO, 1 HeIIpáBILIbHO. )JeïicTBfrrezTbHO, ÿ 
HaC Ha HÓr€ 3IMBI H€T, HO Ha CÉB€D€ 3IMÓÏ1 TÔ?K© 
xôonmo. BbIBáeT Xó/o 1o 5-6 rpá/ycop. Xord 
TeMIebaTýpa He Ó1©eHb HIÍI3KaØ, HO BJI1?KHOCTb 
BbICÔEAH. 

Mưuua. A mrêno ?z£ápRgoe? 

B»em. /la, noBÓpeHo ?K£äpKoe. #apá MaKCWMả.TbHO JIOXÓ/T 

no 37-38 rpá7nycos. 

IMưuua. Oli, TakÝýtO z£apŸý IIebeHOCWTb, HaBÉDHOe, H€ JIeTKÓ. 

Buem. /la neT, ê1O B IPUHBbIWKe. 3Hä€IIb, 8 ?£aDbl He 
ỐotÓcb. A 71H MeHf MOPỎ3, M€TẺ.Ib, BBIOTA... COBCêM 

7ĐYTÓ€ 2110. IĨO ä yBÉĐ€H, HTO CKÓPO HĐHBPIKHY K 

CYĐÓBOl DÝCCKOÏI 3W1Mẻ. 

Mưuua. JTlãnHO, TO#EHIBỀM 1L VBHIIM. 


® Becé/ylire IDVT € /IDÝTOM HO ŠTHM BOIPpÓCaM. 

1. RaKán y Bac B KpatÔ ceróna noróna? Ragán norỏa 
ðbLiá puepá? aK TbI JIÿMaeIIb, KaKáñ Horó/a ỐýeT 
sáBTba? 

2. WaKÓe 3HauqéHIte IIMé©T HPOTHÓ8 HOTÓ/IBI 71H HáITeli 
?KSHW? 

3. JJI1H KOTÓ HPOTHÓ3 HOTÓ/TBI MÉẻeT OcÓÕOeẴ 3HadéHie? 

4. To TeØé Jiérqe: I©epbeHOCWTb XÓJIOJL WLUII 2KaDý? 
TIPMBPbIKäTb K MOPÔ3Y UUH K ?Kapẻ? 

(® tiuráire. 

8 

AHmớn. Iropb, ro TbI TAM qwráeHib? By, y TeÕá TaKÓïi 
C©ẴĐbE3HPII BI, 

JÍzop._ CoỐmpáto MaTepIiá/IĐI JJI8 GONWHÉHWS Hà TÉMY 
"JtMaT 3eM2ZIHI”. CMOTĐỨ, CKÓJIbEO ÿ MeHf 
IIHTeĐéCHbIX cTaTéli Ha $Ty TêMy! 

AHmớn. lĨÏpoqwráli, To TaM IIHHYT. 

Ízops. Cpềnnaa TO1OBáđ T€MIICparýpa bóayxa B Enpóne 
8a TOCJIÊHH© /I€CHTIHLITHfI H€IIäMHHO HIOBbHIá€TCH. 
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Cpe/t séTa I/IŠT KDVHHEHE rpaj. Iposá ÕðbIBắeT II 
auHMÓW. Rmề 1ÓJTWe 3ảcyXM, CWJIbHbIe 
8©MUIeTDACéHUH, TaÏiQĐÿHEL... 

AHMmỚH. À WTO BC ŠTO 3HäNITT, IO-TBÓeMY? 

JÍzopo. t3náwmT, KaK IID€TYIIĐ€/ILIH yEHĐI©, O3&LLáIOTCä 
©IIể /DYyTÍ© CTHXWÏiHbie Õé/ICTBIIH. 

AHmớn. lĨÏoqeMý? 

lúzopo. Jlêno B TOM, 4TO TeMIeparýpa Hảmeïi 3eM.IW 
H€IDeDEIBHO HIOBbIIđ©TCAä. 

AHMmỚH. À B tềM TIDWNUWHA? 

Wúzopo.  ToM, WTO COBDeMÉéHHañ HHIÝCTPHf OTPHIẢT€JIbHO 
BJMfñ€T Ha HpHPÓJY. LÍ 5To HocJlẻ1crpuad: MitpoBóe 
CO/I€P?KdHW€ O3ÓHaA ÿMeHbIIá©TCf, JIẺ/ Ha HOJIOCáX 
Tá€T, ÿDOBeHb BO/IBI B OKeảHaX HOBbIHIá©TC, BMÉCTe 
€ TeM K/JIMaT (3©MUH CỨJIbHO II3M©Hđ©TCS, K 
CO?Ka/IÊHIIO, K XÝ/III©MV. „ 

AHmớn. PáaBe B 5TOM BHHOBắT W€JIOBÉK? T0 He CHPAB€JLJIWBO. 
Júzopo. Tlo-MóeMY, MÓ?eT ỐbITb, eIIŠ 1pyrúe IpwqWHbl Háno 
B T7asả IDáB/Ie CMOTĐÉTb. IÏpHĐÓ/A ?KeCTÓKO 

ĐKCH.IVATIDV€TGä ©JIOBÉKOM, 11 OHá Ha Hac cêÐ/IHITGCH. 

AHMỚH. À WTO KOHKDÉTHO Há/IO JÊJIATb? 

Júzopo. He ðecnogóïica. IIpoốẻMa celiqác oỐcyzKnáeTca W 
pemáảerca. 


@ Hafw B 711AJ1ÓTaAX: 
1. CJoBá, KOTÓPbIe OðO3HaW4IOT HIDHĐỎ/HBI 8BJIẺHW18 1L 


CTIXWiHble Õê/IGTBMA. 
3. IĨIp€7IO?ÉHIT, ROTÓPPI€ BbIPA?&†IOT H€OỐBIHHbI€ 


BJIẺHWØ B HDHPÓJE. 
@® Becẻylire IDpYT € nĐÝTOM Ha TẻMy "TIWMaT 3eM2H B 
HacTroámiee BbẻM#”. BoIĐÓCbI BAaM HOMÔTVT. 
1. faK WaMeHfñ©TCf KJIIMAT (3©MJH1? 
2. ÑaKfe HOCJIẺ/CTBHW HĐUHÔCWT ŠTH UI3M€H€HHf? 
3. aKfe cTWXIÌiHble Õê7ICTBHMfØ1 ÕbIBáIOT B MIÍIpe? 
4. HaK BJIHIOT Hã ?K113Hb GJIOBéKa ŠT1I Õê/ICTBHS? 
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llpowmrráii t OỐpaTW BHHMáRWC Ha cTpa/IắT€JIbHoe 
TIPHHắäCTH€ HaCTOđIIeTO BDÊM€HI. 


1. Đóa1yx, 3deps3H3íewtũ Póanyx, komóporũ 


3đ8Ó0đ.W1 tu Jq11LHgG/A, 
BPẺ/I€H 718 31OĐÓBbW 
1©JIOBÉKa. 


(Eakóú aó30+ epéÔeH Ô.1⁄4 


. lĨo TeJIeBW3oDY €OOỐIHTWJT 
O IOróNne, o2cuÔáúeoứ 
Tiú.Mu. 


32D4311/10Tn 3q8ÓÔbL tụ 
JIdHbtL, BĐÊT€H 718 
3/OPÓBb# qeJIOBéKa. 


3ÔODÓ#&bsr euoeớkd?) 


TlĨo TeIeBUSODYV 
COOỐIIIJIH O HOTÓJ€, 
1OT"ÓDĐ11O JoL O2C1Ô6€.M. 


(O KũaKÓỚỦ. TiO2Ó0€ T.O 1612681/3001/ COOOAti/tu?) 


. Mod cecTpá Bcer/là HoệT 
HÓBYVTO HỆCH?O, /1?0Ố1Í./M1/1O 
ÔéäO⁄⁄#£q.. 


Moá cecTpá scerná Ho&m 
HÓBV1O HỆCHO, #OÓD1/1O 
Ôé&O1£u /+1óố1n. 


(EaKÚ?O Ó@11O TióCH1O 1nđOzí cecmpd äcee0ú noểm.?) 


” 


TÍNH ĐỘNG TỪB] ĐỘNG THỜI HIỆN TẠI 


(CTpaäT€/IbHoe IpIdäcTWe HacToá4IHero BDẺMeHH) 


3arpña3HắTb (necoa.) 
ntoỐú1b (necos.) 


Bce Ốoárcna só3nyxa, 


——>y_ 3arPf3Hfñ©MbIl 
——> nioÕwAblii 


3arDñ83Há@MOrO 3aBÓ]NaMH. 
KOTÓPHIl{ 3ar3HấtOT 3aBÓJIbl. 


Bce Ốoárcn 3arba3HáexAOrO 3a8Ó]naMM BÓ3].yXa. 


(9) A.a. Or kaKÓro rziaróJa oðpaaýeTca nIpirdácTHe B Kả?OM 


113 CJIẺJ1Y1OITIMX Ipe/10?KêHHii? 
6. IlocTáBb BOHpỐC K IpHWWdCTHOMY OỐOPÓTÿ. 
sa. Ilebenáli co/IebzkảâHWe IIpIáCTHOTO OÕOPÓTaA IO-JTDVTÓMV. 


1. ôroïi rasêTe MHÓTO IIHT€ĐCHBIX CTaTéÏi ö IPHPÓJe, 
2iC@CT"ÓKO 3KCTi.11011Đ€/MOl 1€/LO8éKOJW. 
2. Hỷ;KHO CHaCTH IHPĐÓJTY, 2/C@CTỚKO 2&CTL01/01D€/M1J1O 


1JØ/1OSÉKOJW. 
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3. lĨIpwpôna, 2cecmớxO 2&Œn.11/071ÍD3061105 eAO8ÓKO.M, 
TIOTIØä€T. 


4. OT IPHPÓ/II, 2C@CHỚKO 2KCH.11/011íÐ1J€MOũ 461O6éKO.M, 
HHM€TÔ XOPÔIHIeTO ?£/IATb H©JIb3. 


. IIcnópsayl IpWdácTHbIli OÕOpÓT "€O3Ôd6đe/btl 
Cuốúpu”, qTÖÕbI OTBÉTHTb Ha BOHĐÓCHI: 


1. faRán 9/IeFTĐOCTđHIHWI /IACT 9/ICKTĐOĐHÉPTHIO 
THMĐÓKOMYV paliÓny? 

2. H KaKÓÏ 2/IeETĐOCTäHHMH TÓCTH HO/[b€3?đ4IOT? 

3. ÑaKÝIO 9/IÊ€KTDOCTắHIIIO BBbI HOC€TWLII2 


4. Ha KaKÓli 2JIeKETĐOCTáHHMM ARTÓH Õÿ1eT DaÕÓTaTb 
TIÓCJI€ HHCTWHTýTaA? 


5, OKOJIO KaKÓÏI 2JIeKTĐOCTẢHIIIM HaXÓ/[HTCØ KĐACWBPLI 
JIec? 


A. lIpownráli w IebeBe/I Ha ĐO/HÓÌI 83BTK. 
1. - TaK KbacWBO BBITJIH/HT JIe€C tÓ3ÔtteĂ ÓceHb1ol 
JIfcTbñ Ha I€ĐÉBbfX Cinđ/1 24C6TLA 4 KĐỐCHbL/WU. 
- Ja. TaKý!o KapTWHV HDHĐÓ/IbI MÓ?KHO BỨ/IeTb TÔJIbKO 
6 OHUé ÓC€HU, KOT/lẢ 2IĐC T.O2/C6/Tné2L 1 TO&DGCHÓA. 
2.- B Hg%đ© 3u/bÍ, ROTHNâ VUJIÊT HIỆĐBPIÏI CHeT, HÓJIE 
CmdaÓ&u?nca Ốé4tbLM. 


- He TÓ/IbKO HÓJI©, ĐứHHel 3u.đÓủ BcŠ BOKDýT ỐeAéem: 
1I 3eMUIf, W /J€ĐÉBbd, H IOMd.... 


. Móz£enIb JI TbÌ OỐb#CHƯTb 3HaHÊHWe© CJIẺ/TYIOIIWTX 
TJIaTÓ.IOB? 


1. roy6éTb (t#eCoẽ.) - ToroIyØêTb (Cođ.) 
2. CHHÉTb (H€COđ.) - TIOCHHTb (COđ.) 
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đồ Bament BEIT©JIEHHPI© CJIOBá IIO/IXO/4HIWMH, HTÓỐBI 
TIeÐe€/ắäTb CO/IED?KáHH€ CJIẺ/TYIOITX HĐ€/JIO?K€HHLI, 
1. Iĩa-3a nbIMa 3aBÓ/OB BCE ÿ Hac B ŠTOM DaliÓHe rópo/a 
TuOceĐé0. 
2. IlÉbBble HITWHIbI K HaM IĐHJIeTäIOT DứHH€el 6ecHÓñ, 
KOT/Iả B JIeCý /IeĐÉBbØ 36H01. 
3. Ha ĐéJIOM CHeTý, Ka3á/I0Cb, /I€ĐÐÊêBbf# Õ@3 JIICTb€B B 
Ca/Iý CHtLúU 4ÈDHbLWU. 
4. PẮHHU.M 1ýTnpO,, HÉpGJL TM KBAE CÓJIHII© HO/IHWJIÓCb, 
HÉỐO Ha TODH3ÓHT€ ?+ODO30đé10. 


@@ TIcTó.me3yl nắnHble cTIpDáBA TIDW.TATáT€JTbHHIE € 
BBI€JIHHbIMI CJIOBắMW B TẺKCT€ JUIH ÿJIYHIIỀHHW#W ©TÓ 


COJI€P?á H1. 
HacTynfWa óceHb. Ÿ?É HéCKOJIbKO 
1He€ïfi III€JI Ô02/Øb. OCéHHHW 
Ð caô1/ nyMéuI sémep. JlícTrba IIYyCTÓH, XOJIÓTHPHI 


nrảnamw Ha 3é/1o. HówbloO Ha HéỐốe Hé  |MÓKPHHLII, NẽPHĐLII 
ÕbIIo 3Bẽ3j. Becb /I€Hb MBI CI/JIH 
AÓMA 1 CMOTĐÉJIH B OKHÓ Ha ÔeÐé&b#+— |MÔRPPBLII 


1 Héốo. MbI BGIOMHHáJIWH O ÔH.8Z, cépHli, êTHHÙI 
KOT/Há GB€TIIO CÓJIHII© II ỐBIJIO T€IILIÔ WI 
Ppá1oeTmo. 

JlÝqmre Bceró ðbIIO BêqepoM. Ð 
WÓ/MŒ1e TopêJa 1áMma. Ha &péc/te ðombmÓli, MäPKMÙI 
cnaJá Hánmra kKómIKa. MbI ca/JIMGb 
ÓKOJIO CHt+O/tứ, Hà ROTÓPOM B 6ế3€ KĐÝT2IĐIHI, CWHUỶI 
CTOØLJIH 1/6€T®í, W HaqWHảJIM OCẻHHHÍ 
PpaSTroBáPpWBaTb O ?KÍ3HW, O 2d. Ð | noc.IẻTHMÙI, 
WÓ/MHGT€ TÍXO TOBOPpIWJIO pájMOo. B cocẻnHHI 


TaKUe Bedebá ocÓÕeHHoO HIPHSTHO ỐbIJO 

CJIÝýIATb J4/3bt. ÏĨHOrná K cecmpé | 1ŠrKIÍ, cTápHIHII 
TIPWXOZWJM HOTĐỶTH. LÍ Torlâ Becb 

BÉN€P MBI CMGfJICb, HIỄJTH 1Í TAHIIeBäJM. 


@® 1lpowwrráli wt IebeBe/II Ha pO/HÓÏi 3D. 

1. - Thi He 3HảeHIb 5TOrO My?KqWHy? Be/Ib OH ?MHBŠT B 
BáHIeM /ÓM@. 
OH IpHXa¿I He/4BHO, HOŠTOMV B HáảiHTIeM /TÓMG 4đ 
mo ©TÓ 3Háe€T. 


2. - ÑaK HDảBHTC 5TIM TYĐCTaM HamI rÓópo/1? 
- OHI HpWỐBILIH B HaII FÓpO/I H€/IÁBHO, HOŠTOMY ©€IIE 
JMđO 1O VCHÊJTW VBÍITb. 
3. - Ol, CKÓJIbKO ÿ TeÕñ HIHT€ĐÊCHPbIX BI/IeORJIHOBÌ 
- On reðẻ HpábBfa—rc#? Bo3bMI no 1/2óÔ1no. 
4. - Huna, Kornd # ÓJI?KeH TeÕẻ B€DHýTb 2TOT /IICK? 
- ÓH MH€ IOKäd H© Hỷ?&€H. Ti MÓ?&€IIb B€DHÝýIb MHG 
++O2Qđ 1/2óÖ1O. 
5, - JaBáÏi BCTpẻTHMCH 3äBTpa ýTĐpOM. Xopomó? 
- Xopomó. A re IMeHHo? 
- MêcTo 71a MeHd He Bá?£HO. BcTbpéTHMCR 206 1/2ÓÔ1O. 


timrảHi. 
tạ) 


TIOTÓ/IA II TPAMMÁTHIRA 


TIráảK, BHI yzKẻ B MocKBẻ. ĐdebáHHli 1eHb ÕBLJI CJITHTRKOM 
TPỶ/NHHM: BbI HDWỐPLJIW H3/1AJIeKd, ÿCTäJTH € /IOĐÓTH 1 MảJIO 
MTO ÿCHẾ/IH ÿBỨ€Tb. HO CGTÔ/THH BDI FOPVITG ?KGJIÁHIGM 
TIOCKOpée BHITM Ha ÿJIMHÿ, IOCMOTĐÉTb Ha Jmo/lêïi, 
TIOCJIýIIATb DÝCCKY!O Dedb. COBePIIIÊHHO ecTécTBeHHoe 
?K€JIâHH, HO H© CIIEIIITT€: HOCMOTPITe CHảNaJ1A B OKHÓ. JJÉJ1O 
B TOM, WTO IOTÔ/IA ÿ HaC ÔH€Hb II3MHIIBA, 1i HOTHả H©€JIb8f 
TÓNHO CKasắTb 3aD4Hee, ÕÿJIeT JIH C©ẴTÔ/IHØ 7IO?K/Ib VUIH CHT. 


TCIH BbI HIpMêXa.TM E HaM BecHóif (B MắpTe 1i anpz1e), 
TIYCTb #ĐKOe CÓ/THIe 1 TOJTÿyĐÓ€ HéÕO Bac He OÕMä4HBIBAIOT: Ha 
ÝTHIIE MÓ?K€T ỐbITb XÓJIO/THO 1 714?£€ MODÓSHO. PacCK43bIBAIOT 
OÕ HHOCTĐảHIIS, KOTÓPPIÍ HÉĐBOTO MắPTA BBHII€JI Ha ÿJIMIÿ B 
PyðánrKe c KODÓTKMMH DVKaBäMH. PCTÉCTB€HHO, ©TÓ HPOTÿJIKA 
TIPOJOJISả/1acb He1óuro. Maï† yz£ẻ ÕÓIbHIe HIOXÓ?K Ha BeCHý, 
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HO 1i B Mắc B MocKBẻ ỐbIBáIOT XOJIÓ/HBI© NTHH, KOTHá Õ©3 
IIa7bTÓ Ha ŸJIMHY BBITH H©JIb3d. Ð LIÓH@, LIÓJI€ II ảBTVyCTe 
TIOM€IIäTb BáITeÏi HDOTÝJIK© MÓ?€T TÓJIbKO JIÊTHHỦI 7IO?JIb, 
KOTÓPHIÏT HáCTO HaqWTHả©TCñ H€O2SUIAHHO. Ce3ÓHa JO?/IÊM ÿ 
HaC H€T, a ŠTO 3HắẳHWWT, WTO /IO?K/Ib MÓ?K€T HOÏïTỨ KOT/Jlắ YTÓ/IHO. 


TĨoŠTOMY HOCMOTPWT€ BHIIMẢTGJIbHO, KaK O/IeBä©TCf 
ÕOJIbIIMHCTBÓ HDOXÓ2KMX II HT JIH ÿ HIIX B DyKäáX 3OHTÓB. B 
OTJIH© OT BAC, IDOXÓ?2KH CJTEIHIAJI ƒTĐHHHÍ HĐOTHỎS 
TOTÓ/TBI HO Đả/[HO 1 IDEKDACHO 3Há1OT, WTO 1X O#€H/Iäe€T. CTb 
cTrápoe IĐá4BWJIO: 7€D2Z€W TỎJIOBY B XÓJIO/I©, a HÓTH B T€ILIẺ. 
"TÓgoBy B XÔJIO/Ie” He Hả/O HOHHMáTb ỐÕyKBảJIbHO: 3MHfØS 
IIảIIKa H© IOMeIIIä©T BAM /I1ả?4© B CđMBII T€IIJIbIT 3UIMHII 
7eHb. A BOT T€IIaØ# ÓÕYyBb B MOĐÔ3HY!O HOTÓ/IY COBePIIÊHHO 
H€OÕXO/IIMA: B JIETKIX ÕOTHHKaAX HO MOCKỎBCKOMY MOPÔäV BBI 
aJeKó He yïi6€re. 

Tory—d 3HMÓÏi HẻÕO 3aKĐbIBäIOT OỐJIaKả 1 H/IÊT KDVHHĐIÏI 
CHeT, Ha ÝJIUII© OÕEIHHO TeILIÉ©, êM TU ĐKOM CÓJHIG. Â 
BOOỐIHIỂ MOCKÓBCEKafØ HOTÓ/Ia HOXÓ?a Ha ĐÝCCKY1O TpAMMáTHKY: 
Yy Ká?KHOTO IPáBWLIa - /IÉC#Tb JICKUJLIOM€HLUI. lÍO9TOMY JTÿII€ 
TIOBÉPWTb IĐOXÓ?KIM: IIOCMOTĐÉTb, KaK O/IeBảeTc# cĐẻ/HHH 
MOCKBỨW BắIHIeTO BÓ3DACTA, W OJÉTbCñ HOT€IUIê©, 1eM OH. 


4® Hañnw TIDÁBHJTbHPI€ HO CO/I€Đ?KẳHIEO TÉKCTA TĐ€/JIO?KÉHH 
1 IOCTảBb "v%, 


1. Mockpẻ B MápTe II aIĐẻJe Ha ý2TIHH€ MÔ?ReT 
ỐbITb XÓJIOHHO 1 1á#© MOPÓSHO. 


2. B Mắc ỐbIBäfOT HDOXJIä/THBI€ HH, KOT/â Õ©Ẵ3 HaJIbTÓ 
Ha ÝJIHIY MÓZ€HO BbIXO/ITTb. 


3. Ð He, 1ó 11 áBTyCTe€ ỐbIBắ©T JIÊTHIÍ 1O?KJIb, 
KOTÔPHIÙ HáCTO HaqHWHá€TC# H€O?EW/IAHHO. 


4. Ceaóna 1ozKpnêli B MocKBẻ HeT. 


5. TIláắ1Ka IOMeHIáeT BaM B T€IIJIbIi 3IMHHi /€Hb. 


6. Tểnzraø ÓÕyBb B MOĐÓSHY1!O HOTÔ/IY COBEPIHIÊHHO 
H€OỐXO/IMA. 


ï. Ñorná 3MMÓÏI HẻÕO 3aKĐBIBäIOT GÕJIaKd HI HUJIẾT 
KDÝHHHIÏÍ CHeT, Ha ýJTIII© OÕbTHHO T€ILIê©, HỀM IDM 
#PKOM CÓTHTe. 


8. H711 MOGKÓBCKOÏï HOTÓ/IbI HT IICEJIOHÊHII. 


OrBẻTb Ha BOIĐÓCDI HO TÉKCTY. 
1. ro TbI 3HáeHIb ö Ioró/e B MocKBé? 
2. IÏoqeMý IHOCTĐáHHAM Hả/O BHIMáT€JIbHO HOCMOTPÉTb, 


KaAK O/IeBáeTCØ ÕOJIbBHIMIHCTBÓ IDOXÓ?KWX? 
3. IIoqeMý roBopäT: "MocKỏBcKaa IOrÓ/Ia IOXÓ?#&a Hà 


ĐÝCCKY1O TpaMMä4TWEY "? 


ú? trái. 
=) 


BPEMEHÁ TÓJA 


OnHả?K/JbI BÉ4€DOM MBI CHIM B KÓMHAT€ ÓT/BIXA H 
nÓJTO CHÓPMJIH O TOM, KaKÓ© BDÉMñ TÓ/a JIÝHIHI©: JIẾTO, 
B€CHả, 3WMả VJIH ÓC©Hb. 

CHawáa s3aroBopWi HwKoJTảïÏ. OH MOCEBIM. 

- ý ÔqeHb JOÕ.IÓ HáITy XOJIÔ/IHYIO DÝCCKV!O SIM, JIOÔJHÓ 
MOPÓ8, CHeT. aK XOPOIHIỎ B 3ÚMHI© Beqebpd KaTráTbc# Hà 
KOHbKảx. BÓ3/IyX HỨCTBIII H CBÉ?KILỦI. 

- Á MH€ HDảBITCñ BeCHả, - cKasáa Hưna. - BecHỏii 
PKOe CÓJTHIG, Tắ€T CHeT, IIDHL.IETđIOT HTIIIbI, HaHHHắáeT 
ae/IeHérb TpaBáả. Ð áTo BDẻMđ # BCHOMIHäIO /TÊTCKH© TÓ/PI, 
CBOWX MJIÄJIIMX ÕbäTb€B I1 CeCTEP, HẳHIH HPOTVJIKH B JIeCÝ. 
CKÓJIbKO ĐbBLIO Đá/IOCTH, KOT/Iá MbI HaXO/WJIH HÉPBbIe 
B©CÉHHI© IIBTEII 

- HeT, øIÊTO JIÝqIIe, - rOBOPWT CámIa. OH ?#€MHBET Ha 
TfaBKäae. - JlễToM Terrió. MHôro opomtéfi, bpÿKTog. MbI HÓCHM 
JIETKY1O O/I162KIy, KyHáeMCA. PáäBe BaM He HDảBITCH MÓpe 
JIÊTOM? 
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-  6ómbme Beceró JOÕJIÔ óceHb, - cKasára JIfa. - Bbl 
ØbIJM B Jecý ÓóceHbio? BcHÓMHIIT€, KaK TaM KpacfiBol JÏWeTbad 
?KEJITbI© II KDáCHbBIe. CHII JI©2“áT Ha 3©eMUIễ, KaK KOBÉP. 
TlyyếcHaø KaDTIHa, KOTÓPVIO BbI MÓ?K&©T© ÿBII€Tb TÓJIbKO 
ÓceHb. „ : 

- Á MHe ÓCeHb He HDảBHTCñW, - TOBODWT AJ11a. - CceHbIo 
NắCTO IJIÉT XOJIÓ/THĐIÏÍ /10?/1b, Tpñ3HO. íÏ TÓ?Ke ÕÓJIbIHI€ JIOỐJO 
B€CHỶ 1I JIÊTO. A KaRÓe BDẻMñØ TỎ/Ia JIÓỐHT€ BbI? 


PaccompM puC1j1  30n1Ó/0H0 1ngdỐ/1: 


Tiakáa Takóe 8pé.w 


Tổmo? +⁄aprmw®a? |azóôa 4óỐu?n? STHỀORENILHU1nP 
Hmkoáli 
2 
MHÓIO OBOHIẻï1, dDŸKTOB 
ÓceHb 
Á mua 


đĐ@ ecêényliTe nPyr € IDÝTOM HO KaÐTWHKaM. DOHĐÓCEI II 
CTWXW HO/I (boTOTpắá(bMf#MIT BAM HOMÓTVT. 


1. Tne cnêaJm $Trw cbororpacbuw? (B gaKóli crpanẻ? B 
pảaHbIx Mecráx?) 


4I 


2. MózKere JII BbI CBOUM OHIHC4HHM OTJIIHäTb LIX IDVT 
OT pýra? 

3. Horná c1ẻJ1aJM Kả?K/TV1O 13 HX? (B KaKÓe BDẻM# 
róza? B Hawá/1e, cebe/IWHe IJIM KOHH 2TOTO BDêMEHI 
Tóna?) 


OrkpbIBắeM Ka.IeHápb - Ha nopóz££ax chipo, 
HawumáeTrca aHBápb. Ð Bó37IyxXe JIeTKÓ, 

Ð aHBapẻ, B qHBapé 1Í KpM4fT 1epráWIE 
MHóro cHêry Ha 1Bopéẻ. Tné-To 71a7IeKÓ. 


CoØrrpáe B áBrycre Ð okr8Øpẻ, B oKT8Øpẻ 
pozgáïi rro7TÓB. 'NHáCTHIÏÍ TÓ?K/K Hà /IBOPẺ. 
MHỏro ón#M pá/OCTI 

llócre Bcex Tpy/ós. 


đÔ€ Han mánenbknii pacckáä ö CBOŠM zEÊOỐWMOM 
BĐÉM€HII TÓ/IA. 


ypók 4 


OXPÁHA rIPMPÓRbI 


@® "TDd.M.MdTM4€CKU TIDẪBULJIbHBI€ TDG/IOZXÊHWĐR” 3HáHHT 
“Tpá4BWJIbHBI© T!O 2Dđ.H/WđTNUK€ TIDJ1O?KÊHWfW” UIT 
“IpắBILIbHBIS € TÓM 3DÉHUL 2Dd./M.Mđ1NWA 
TIP€/10?KRéHIW”. 

Ceiitác oÕb#cHỨ, KaK TbI HOHHMäeIIb CJI6J1V1OHI© 
CJIOBOCOWeTđHWT: 
2KO/1O21Í24@CKi TIDäBMJTIbHBI DeIHÊHUR; 
2KO/1O21Í*4@CK/ HỨCTbIG HICTÓNHHKU 2HÊPTHH, 
GHỚULH© H©ITDWHTHOe JIHHÓ; 
2ÍCÍ3H€WHO Bồ7‹HbI© BOIIĐÓCBI. 


 Mózeerrr 1t ThỊ IOHđTb 3HaqéHHe Tipenóra "pảnH” (Koró? 
weró?) B cJ16/1Yy!1ox Ipe/ioz£eenHwax? IlonpôØyl 1ebetắTb 
1X CO/I€Đ?KáHW© IO-DYTÓM. 
1. Ÿ Hac B K/Ilácce BC€ JIÓÕRT II yBA?KáIOT J]IMV, HIOTOMỸ 
WTO OH BCer/lã TOTÓB Ha Bcẽ púØw Óốueeo 0éad. 
2. BO MHỎTWX CJIÝHaØX JIÓ/IT YHHHTOZKátOT JIecả pđÖu 


C8002Ó C1JLU@CTw6O6đH1L41. 
3. Ð ŠTOM HắPK©€ CTOIT HắMRTHIE COJIIắTaM, KOTÓPBIe 


TIOTHÕ.M ĐÐúÔu .ÍpHOŨ tu cúacm.Uúsol 2£3Hu tapóÔ0. 

4. CreHáH HoHIểJ B TeäTb He ĐđÔ1, C6O@2Ó 1JÖO8Ó/bCTeus, a 
ĐÐữÔu. c&oếñi 11OỐ1.MOofl Ôé81LUu. 

® llebeBe7 Ha pO/HÓÏI #3BIK. 

1. YqẽHbie /t4?£© ID€/TYHP€?E/I4IOT O TOM, WTO ÉCJI JHÓ/HI 
H© MÓTVT HAÏÏTH 2KOJIOTHH€CKM HĐ4BILIbHbI© D€IIÊHWIH, 
MITP HPH/IŠT K 2KOJIOTWMecKoï†i KaracTrpóce. 

2. Ceiiác qe/oBẻqecKoe ÓÕIHIeCTBO 2KCILTYATDyeT 
TIPHPÓJY, OKá3bIBaeT Ha He€ He€IaTIBHO€ BJI1THI€ Dâ/ỰT 


VIOBJITBODHIf CBOWX MaTepWIảJIbHbIX HIHT€ĐÉCOB, 
43 


3. llpoØêMa B TOM, WTO, € O/IHÓÏI CTODOHBI, KOHHáIOTCS 
TIPHPÓ/HBIe DeCWpCbl, € /IDVTÓÏI CTOpOHBI, 3arb#3HfđieTrcw 
1 TIOTMØä©€T MIID, KOTÓPPHÏÌ OKDV2Käả©€T Hac, a BMÉCTe € 
HHM IOTHÕä€T II H©JIOBẺR. 


(@® tưuráiire. 


(Ñ - llána, y reõ4 ecrb ppéMa? He MózKeHIb MHe IoMÓqb? 

- A tro Te6é Hả/71O, CbIHÓK? 

- 3ŠHá€HIb, ÿ HaC B HIKÓJIe CKÓpo Õý/teTr Øecé/a Ha TÉMV 
"tle7oBéK 1í IpHĐÔJA”, II MeHfđ HOHPĐOCWLUIMH IIĐHHfTb 
yuácTrue B neii. BoT HoSToMY celiqkc /Ô2I?K€H TOTÔBWTb 
BbICTVIUIÊHWe. 
lĨoH#THO. LĨ # xXowý cpả3ÿ CKa3áTb, HTO KOJIOTWW O/Há 
1I3 CẳMBIX Bả?HBIX II CJIÓ?KHBIX HĐOÔJIÊM, KOTÓPBIeE 
CTOäT HÉPp€J G2JIOBẻIeCTBOM B HacToñiee BpẻMñ. Ÿ 
TeÕ#, MÓ?K€T ØbITb, BOIIĐÓCBI €CTb? CKa?KH, # 
TIOCTaDắ4IFOCb OTBÉTHTb, ÉCJI CMOFV. 


Celiqác MHÓTO TOBODắT, HWHIYT OÕ 8ROJIOTWMeCKOM 
KpÚaUce. Vw€Hble /14?K© IID€/IYHĐ€?K/áIOT O TOM, WTO, 
CJIM JIÓ/ HỒ MÓIYVT HAÏÍTW ĐEOJIOTHMWeCEM 
TIpäBWJIbHEI© DeIIỂHHf, MP HDIIỆT K 2KOJIOTWMeCKOÏI 
kaTacrpócbe. aK Háả/7O Bcẽ ŠTo HOHfTb? 

- JelicrBWT€/IbHO, celiqác ie/IoBẻttecKoe ÓỐHIeCTBO 
ĐKCILTYATIIĐYT HPHĐÓ/Tÿ, OKd3bIBaer Ha Heể 
H€TaTWIBHOe BJIIđHW© Dá/H Y/IOBJIETBODẻHHfW CBOWX 
MaTeDHả.IbHbIX IHTeĐéCOB. 

- Jla, HO B H€M IIDHMHỨHA 3KOJIOTWWeCKOÏï KaTacTpó(ĐBI? 
- IĨpoð1ÉMa B TOM, WTO, € O/HÓI CTODOHBI, KOHHáIOTCW 
TIDHPÓ/THBIe Decýpcbi, a © /IDYTÓÏÏ CTOPOHBI, 
3aTDb#SHđ€TCđ II HOTHĐä€@T MITP, KOTÓPBII OKDY?Rá€T 
HaC, a BMÉCT€ C HIIM IIOTHOä©T II qGJIOBK. 

- IĨozKä.nylicra, HpHB/I MEHe IDIMÉP. 

- lIpuMép? Xopomiỏ. TÓ2IbKO HO/IO2K HỀMHÓZ€KO II 
YBU/MIIb, WTO # XoWÝý TeØê HORKa3áTb. 


TIpoMEII,IeHEbie TIPeHpHTHđ BbIx.IonHble rá3bI aBTOMOỐIi.Ieli TÓ?E© 


BBIÕØÐÁCbIBAIO1 E BÓ3/ÿX BDÉHHBIE  3ATPZ3HfHOT BÓ3/7IyX. 
BeIIeecTBá. 


® tiưnáữre 7á1bIMe. 


- Bơr w npwMép p1n Te6á. 2m Qororpácbwn natóm 
HATb, HTO B COCTắäB BÓ3/TÿXa ÕOJIbHIWX TODO/ÓB BXÓ/IHT 
TORCWHWHbIe B€IIICTBả, BĐẺ/IHPI€ /IJ11 BCGTỎ ?€HBÓTO. 

- Ôro skiốpockI IpOMEiIeHHbIX IP€/IPHM4TMHE t 
BbIXJIOHHEIe rả3bI aBTOMOỐW.eïI. 

- Jla,  ƠT ŠTOTO 3aTD#SHEHHOTO BÓ3/IyXa CTpa/äIOT JIÓJỊ. 
OH ?© ñBJII©TC# HPHHUWHOÏI MHÓTHX C€DbE3HBIX 
aa6ðouIeBá HUƯII. 

- Ho HaM HeoÕxo/WMO ÕÓJIbIIe 2HÉPTHMM, ĐÓJTbITe TINH, 

6ómpme O/LÉZK/IPL Hey?K.1M eIOBÉK Ó0KeH 8aØbITb O 

CBOfIX tinTeDecax 1 3§ITb Õea OCT-4SCHUHI TXHIKH? 

- Ho, Benb MÓ?HO IUCHÓJIbaOBaTb TOCTWSKÉH1LR HaÝKM H 

TẾXHIIKH J1 3aHITTbI OKĐY?EảIoIteïi cÐe/H1. 

HanprMép, celiqác IIDOBÔ/I"TCĂ LICCJIIOBAHHN B 

ÕmacTrt 1ICTO.TE3OBAHIIH HÓBBIX 1ICTÓWHIIEOE 2HÉPTII4 

- Ja, ma! TIÓMH1. fl T/É-TO HIHTảJI, HTO CO3/AIOT 

aBTOMOỐWLb, KOTÓPBIlÍ paÕÓTaeT Ha 2JIeKTPINeCTBe. 

- ĐoT ŠTO 9JIÊKTĐOMOỐHTb, BBIXJIOH KOTÓPOTO TObä37O 

II II HIÝMa ©TÓ IBUTAT€JI1 MÉHPLIe. 

- Xopomỏ. Ho oKby?zKảtomaø cpe/á He TÓJIbKO BÓ3/TYX, 

HO II OKe4HbI, DÉKH, O3EDaA, JIeCá II HTHIHTBI, ?KHBÓTHHI€. 

- IIpáBribEo. IÏoqwráli eIIể W TbI ÿ3Häảe€TTTb TO, HTO Hý?EHO. 

Copêry1o HalÏirft (boTorpá(bMM, KOTÓPBIE LUUIOCTĐUDVIOT 
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TO, HTO TbI DACCK43BIBAGITb 11 TAKUM ÓÕÐA3OM /IÊJIAIOT 
TBO€ BBICTYILIÊHWe© ÕÓIe© IIHTeDẺCHBIM II VÕ€JITT©JIbHBIM. 
- CnacfW6o, nána. fl oÕa3áT€/IbHO TAK 11 C11810. 
® Omsérb na CJIẺ7V1OIIW€ BOHĐÓCEI. 
1. HTo WLIOCTPUPVIOT (boTorbá(bMM, KOTÓPBIe IOEá3bIBaer 
Boóne eró nảna? 
2. TĨTO CHITä©TCH TJIäBHBIM 3ATDØSHIT€JIM BÓ3/ÿXa B 
ÕoIbHIIWX ropo/táx? 
3. a. ĨeM OTJIWWáIOTCE 9TM 8JIÊKTĐOCT4HIIHH? 
'T€TIJIO9JIETĐOCTäHI1 
TH/PO2/IeKTĐOCTđHI1đ 
ÁTOMHAñ 8IeKTDOCTäHIIđ 
6, HaKÝIO W3 HIIX TbÌ CHIITá€IIIb 9KOJIOTIHMECEKM NHICTOÏ† WI 
Õózee esaorácHoli? 


. ÑaKI€ 2ROJIOTWW€CEW WIICTbI© UICTÓNHIIKH ĐHẺPTWH TBI 
sHắáeIIb? 


@® Becéylire 1Dpyr c IpÝTOM Ha rTẻMy "BopbÕá 3a NHCTOTV 
BÓ3/yXa B ÕO/IbHIX ropotảx BbeTHảMa”. ®oTorbácÐbfM H 
BOIPÓCBI BaM IOMÓTVT. 


A. IIpoðztêMa 3arb#3HêHWØ Bỏ3/1ÿXa B ÕOJIbIIIX TOPO/IäX 
PbeTHáMa. 
1. Môz£Ho gm' Bí/1eTb Ha ÿJmtaX XaHóä V1 XoHItMWHaA 
ØeCKOHêWHHV1O KOJIÓHKYV MOTOI[TKJIOB? 
2. cô aBTOMOỐWLIeÏ B HIIX VB€JIHHHBAeTCH HJIH 
YM€HbIIáeTC# B HOCJIẺTHWe€ TỎ/TBI? 


3. Ö€Tb J1 TaM IDOMBIIIJIEHHbIe Ip€/IIpMSTWI, OCÓØEHHO B 
TIÊHTpbe? 


5. Bopbõá 3a qrcTrorý Bó3/IyXa. 
1. Ñro yqácTByeT B ÕopbÕẻ 3a HIICTOTý BÓ3/IyXa rópo/la? 
2. ro, Io TBOeMỸ MHÊHIHIO, Hý?KHO /IÊJ1ATb CO CĐểJICTBAMI 


TĐÁHGIOPTA 11 IDOMBIHIJI€HHbIMH T€7IĐHSTHSMI? 
TaKWMH OHI /OJI?KHbI ỐBITb € TÓNEW 3ĐÊHWØ 9KOJIÓPHH? 


3. HýzKHO J1 3aÕÓTHTbCH O 36JIeHH B TÓPO/Ie? 


@€) Hanmmi máenbkuii pacckáa na TéMy "3a6óra ö ierorẻ 
BÓ37IÿXa y Hac B rÓPO/I€ WJIH /1e€ĐẻBRe”. 
@® lĨpowwráli wr IebeBe/IH C2IẺ/IYVIOIIW€ IIDJIO?KéHWØ Hà 
ponHôử mahnTK 
1. "RpácHan kHú2d”, CÓ3ÔŒHHŒ41 1JUÈHblMU Đắ3BbIX CTDAH, 
ñBJIITCf II CHTHáJIOM TĐEBÓFH, 11 DYKOBÓ/ICTBOM K 
nêlicTBLO. 
2. PeÕðf#ra XOTT IDOHITTắTb TƯWCb/HÓ, T.O/1ƒ4CHHOE JHOl OT 
ĐÝccKoro pÿra. 


3. Hac Bcex IiHTepecýeT DdcCKđ3, TtĐO41ÍdHHbtù 
UUÚ1neewuel cerÔnHn na ypóke. 


4. Ha cTO/Ilê JIe?KáT KHlÍ£u, 633Íbte Ốpđrno. 13 ÕMÕTIOTÊKM. 


5. Me HDảBWTCØ J/4/3b1G, HGTU1ÍCŒHHA3 O/LOÔbÍM 
1O/TiO3tTOĐO.M. 


la TÍNH ĐỘNG TỪBỊ ĐỘNG THỜI QUÁ KHỨ 
(crbpaäT€2IbHoe IIDWdäCTW€ HPOIIẺ7IIETO BDêM€HII) 


HarMcắTb (coe.) Haniác aHHbIl 
rIOny4Tb. (cos.) ñO7ý4€HHbifñ 
3aỐbiTb (coa.) aaỐØbirbiũ 


- Katýto KHúry 6eper Ong noxók‡ 


- Óng 6epŠT noMớii KHiúFy, 3@ỐbÍTViO ydúrene¿a 5 Knácce. 


KOTÓDy!O ywúT@/b 3aỐbi1 B Knácce. 


(Óna ỐepếT noMóii 3@ỐbíTV!O Yd41⁄Te1eA 8 Knácce KHIFV.) 
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A, OT KaKfIX TJIaTÓJIOB CTPpA/IÁT€JIbBHBIE HDWdáCTHf 
TIPOHIẺTIHIeTO BDỀM€HI B CJIÊ/1VIOIIIX HĐ€/IO?KÊHHäX? 


'. IlocTráBb BOHĐÔCBI K HPIHắCTHBIM OỐOPÓTAM. 
1. Ha §roï#i qororbácbW1 MỎ?KHO BÍ/I€Tb JI€Cá, 
YHHWTÓ?K€HHBI€ JIIO/IbMU B HOCJITHe€ BDÉMS. 


2. HaKonên Jlễna HaHIIả CÝMKY, HOTÉDHHHYIO HỆCKOJIbKO 
nTHeÏi Ha8äJ. 


3. JÉTM, OCTáBJIeHHbI€ /IÓMaA, CMOTĐẺ.IH T€JIeBWT3OD. 


4. IĨIPMMÉPBI, B3ñTbI€ W3 IDäảKTHEH, /IÊJAFOT paAccKá3 
AKCÍMaA He TÓJIbKO ?£WBBIM, HO II ÿyÕ€/ITT€JIbHPIM. 


5. MbI ỐBIJIM Ha BBICTaBEK©, ODFAHH3ÓBAHEOÏ MO/IO/IBIMH 
XY/1Ó?KHWEaMIM BO J[BopHẻ Ñy2IbTýPHI. 


Ì Icnómbayli nánHble npiácTHble 0ỐOpÓTbI, 1TÓỐPI 
38KÓHHMTb IID€/1JIO?RéHHR. 
A. H€Ô8HO T.OCTYDÓ€HHbĐLÚ 6 m0 DŒúÓón© 


1. Wĩipa ýWTca B HIKÓJ,..... 
47H n1eHb LĨpa XÓ/HTT B HIKÓJY,..... 


TKÓZa, ., CHWTä€TC O/IHÓÏI J3 JIÝHHIIX B TÓPOJe. 


32 
3 

Đ. nOKđ3aHHbLú đ4©Dđ 1O Tneee3O0D1 
1 


Bo BĐÉMñ HepepbiBa MbI MHÓTO TOBOPVLIM O JIeCHÓM 
TIO?#KäP,..... 


2. JlecHóïi HIozKáp,..... , BBI3B8/I ÿ 3ĐIWT€/IeÏ1 TpeBÓTY 3a 
1IĐMĐÓ/LY. 

3. Huwerỏ He ocTáJIOCb HÓCJIe JIeCHÓTO HO?Räpa,..... 

Đ. cÔéadwHotú ámoú nónckoú Qpoũ 


1. WaBÉcTHo, WTO IQĐĐOBBIe (ÙOTOKáM€PBI,..... , BGeTHá 
HÔPOTO CTÓñT. 


2. Bơr #Tro beKJIäMa O HCĐĐOBBIX bOTOKáMepAX,..... 


B ŠTOM Maras3WHe HeT IIIÐÐOBbIX (ŒOTOKäMep,..... 
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2) 1lebenắi† co/Iep?itâHWC cJIÊ/TY1OITI1X HĐCJIO/ÉHLTÌT TIO-IDYTÓM. 
1. JepÉéBbi, T!OCđ2CCHHbL© 1UKÓ/bHKG/U, ĐBICTĐO ĐaCTỶT. 
2. B HẺKOTOPBIX ÕOJIbHIWX ropO/läX MÍpa HO 3aKÓHÿ 3a 

OHHÓ CĐJỐA@HHO€ ẨUIM 1/H111m62cewHOe Ôépeeo JI1OĐÔÙï 
IJIOBÉKE /IÓJIK€H HJIATITTb ÕOJIbHÓÏ TêH©?KHPLI H"ITpacb. 

3. ?Ñfirey ÕO.bIHWX TOpO/ÓB CWJIbHO CTpA/IäIOT ƠT 
6Ó301/#d, 312D#13HEHHO2O TDOMBIIILJIHHbIMI 
TIP€/HPIIäTIRMH 1 aBTOMOỐVJTTMI. 

4. HC/IÔ C€8ắ4IOIHWX 2C16ÓIHbL2 1L DacTnÉHtũ, 
30TUÍCŒHHbL£ 1J¿ÈHpLu B "TÑpácHV1O KHÍTYV”, K 
CO?taJIÊHWTFO, TOJI OT TÓ/IA ÿB€.IHWIBaeTCä. 

DẠNG RÚT GỌN CỦA TÍNH ĐỘNG TỪ BỊ ĐỘNG THỜI QUÁ KHỨ 


s”ˆ (Epárraa d)ópMa crpa/täTe.IbHOTO IIPItắcTH8 
TIDOHIIIeTO BDẺM€HII) 


| Maraz⁄w\ 38KÐbÏT Ha oéJ,. (aikpoftnotăi) 
Na 33ÐEn Ha oGén,. 
Sa crarñ 6oná rIeDeBe/j€Há HóuteA RDÝTOM. (hepeeeÔEn Hotừi) = 
Hauu npyr nepesẽn Ty craTbtó. 


3 OØbncHú, gaK TbI IoEWMáeIIb ŠTII IĐ/L1O2EÉHII. 


1. Ð 1966 roxý óðmaøa Mez£yHapóxnaa "RpácHaa 
KHỨTa” ÕbLIá CO3ÖÔdHđ VHEHbIMH Dắ3HbIX CTĐAH. 

2.B ôny "RpácHYy!O KHÍTY” 30T1ÍCŒHbL T© 3£HBÓTHBI€ HL 
DACTÉHWØ, KOTÓPble HaXỎ/IHTCH T0/[ ÿTĐÓSOÏT ICqG3HOBHHH. 

3. YuẽHble CTaDpá!OTCñ TÓNHO 3HATb, KAKII ?IBÓTHBI€ II 
ĐacTéHrIa Ha ác 1IaHéTG 1J1L12TTLÓOIC€TUDL, a 1tATtETC @ 
CndCeHL eJIOBÉKOM. 

4. Celiqdc B rasẻTax HáắCTO HWHTYT O TOM, WTO MHOBÓlL 
OKeá4H TÓ?K© CHJIbHO 302D33HểH tế(bTb. 

4Ð Or kakgúx cJioB OỐpa83ÝýIOTCä CJIẺJYIOIHIM€ CJIOBđ? 

T©eHICTĐIlT, ÕÊCKOHêHHPIÏ1, MaJIOBä?KHPHli, Da3HOCTODÓHHHI, 
1ICqe3á4IOIHTIMÙI, M€?/TYHADÓ/THPHI, OKEDY?RäIOIHTHHI, 
BOSHATPA?“/IEHHPIII, yKEẢd3aHHPLII. 
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Á® 3awenf nưïneennbie cropá 71PYTÚMM. 
1. lĩpMpó7a KÓp.wum w nom qeioBêka, naŠT eMý O/I6?/IY 
1 3UJIbE. 
2. PHmtể TBÉCTW JIÊT HA3ả/1 JIÓ/.HM Ka3á4JI0Cb, WTO DeCÝĐCBL 
S©MUT H€MUCw©pnđde.Mei. 
3. Ÿ Hac B CTpaHẻ B HOCJIẺ/THW© TỎ/IbI TÊMIbI IDOMPHIILIEHHOTO 
TIPOMSBÓJCTBaA ÕbICTĐO 803pdcmđ?ơm. 
4.Ð "HpácHoli kHfre” yKá3aHO, KaKW© MÉpbI c#éÖ3/em, 
IIĐ€JLIDWHULMäT 18 TOFÓ, WTÓỐbI COXPDAHIITb ?KHBÓTHĐIÙT 
lì PACTIIT€JTbHEIT MP 8€MJI. 
5, 1Ipo6néwr Oxpánkr TIPHPÓ/ĐI, OxpánEr OKpy2zKáromell 
CP€/BI CTaHÓBNTCä 20Ô 01t 2ÓÔd BCế ÕÓ/1ee CJ1Ó?KHBIMIH, 
3HOCTODỎÓHHHMI, IIDHHHMäIOT BC€ ÕÓ/1e© TJIOÕ4JTbHPIÙ 
xapáKTep. 
6. B 6opbÕðẻ 3a oxpáHy oKpy?Káromeli cpe/bl ú2cÔ0.M4/ 
HaiÔẽmesr Ôóao, OT Kả241OTO ITIOTĐẻỐYyeTCñä MắKCHMVM 
ycfrwi.. 


HrảHi. 


BEPÉWb IPWPÓJY 


llpekpácHa 3eM/Iđ, Ha KOTÓPOÏ† MbI ?#€BBMI ToJryØble 
O3Eba, rÓpHbIe DÉNKM, IDOCTÓPHPI© IIOJII, TeHIICTBI© JIeCá - 
Kpacorá IpHpó/IbI DảJIY€T H€JIOBéKa, /lêJ1aeT ©TÓ CWJIbHĐIM, 
TIOMOTá€T ©MỸ ?KHTb. IÏDHĐÓJIA - CTÓNHIIK BC€TÓ, H€M ?HBGT 
'tựeJIOB&KE. CQHả KÓPMIT II HOT ©TỎ, /IAŠT ©MỸ O/IÊ?/TY II ?EHJIb. 

Ho qeM ÕÓJIbIIe Hac Ha :3eM/Iẻ, TM TDYHée CTAHÓBHTCf 
TOJIYHäTb OT HPWĐÓ/BI HÓBbIe ÕoráTCTBa. PHI TBÉCTH JIeT 
Ha8ả7 JIÓ/8#M KA34JIOCb, HTO DÊCÝPCBI 3€M2I H€ICHeDIHd€MBI. 
TảM€HHĐII ýTOJIb, H€(bĐTb, IIĐÓKW© JIecả, ÕềCKOHNHPbIe 3AHậCbL 
HTĐÉCHOÏ BO/Ibl, Ka3áJIOCb, BCeT/lá ÕÝý/IYT CJIÿy?KHTb 
'tựeoBêqecTpy. Ho Ho MÉpe TOTÓ KaK CTảJI BO3DACTäTb TÊMTTBI 
TIPOMBIIUISHHOTO IDOI13BÔ/ICTBA, ÿBGJIMHBATbCð NỨICJI€HHOCTb 
HAC€JIÊHWØ“ 3©€MUHI, DeCÝPCbI IĐHĐÓ/IBI Hẳắ4AJ CTOHIäTbCđ, 

Ha 3eMJIê OCTá/IOCb ÓI©€Hb HỀMHÓTO MÉCTa, T/I© 1©JIOBÉK 
©IHIŠ He HISMEHIÍI HĐHĐÓNY. 2T HeTĐÓHVTEIS ÿTO.IKEÍ CTÁJIM 
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TOCV/IáĐCTB€HHIMIT 3AHOB/HHKAMH. 3/JeCb ©JIOBÉK MÓ?2X@T 
HaỐTIOTắäTb, I3VHáÁTb ?H3Hb IPHĐÓ/IBI B eẽ €CTÉCTBeHHOM 
COCTOfHMI, WTO Óq@Hb Bá?HO J1 HaýKU. Ho ©IHể 7O TOTÓ, KaK 
TIONBUUJTWCb 33IIOB/IHWEKW, MHÓTH© BI ?€IBÓTHPIX 1 DACTẺHHÙL 
Y?KÉ IICWSJIH, IDYTÚ€ OKa8áJIWCb HO/L YTĐÓSOl{ CW€S3HOBéHIH, 
tIrôÕbI cCHacTI ĐỀJKW© BÍ/IbI DACTÊHHÏT II ?#€IBÓTHBIX, ÿyHEHbIe 
cóanamw "ÑpácHY!O KHÍTV”, KV/lả 38IHITCAaHbI BC© HCHGS41OITW 
BUUIPIL Ta KHÍTA - W CHTHÁU TP€BÓTH, 1 DYKROBÓ/ICTBO K /IÊÌÍCTBLIO. 
Ð Heli yKá3aHO, KaKU© MÉPPI CJI7IYy€T ID€/IHDMHHHMắTb /UIH 
TOTÓ, HTÓỐbI COXPDAHHTb JIJ11 ÕŸYTIX HOKOJIÊHHỦI ?KHBÔÓTHPIIE 
1 DACTITT€JIbHPIÏ MU 3©MU. 

1lpoG7IêMbI OXpắHbI IPpIĐÓ/IBI, OXÐắÄHbI OKDY?KäfOIIeff CĐ€/TBI 
CTaHÓBØTCĂ TO/I OT HÓA BCẽ ĐÓ/Te€ CJIÓ?KHbIMH, DA3HOCTODÓHHUIMH, 
TIPMHUHMáIOT BC ÕÓJ1ee rJIOÕáJTbHĐII XabáKTep. J[J18 peHIÊHW 
ŠTWX IPpOỐJIêM H€OÕXO/IMEI C©Ïidác ÿCWJIIđ VHEHBIX HI 
TOCÿY/IÀĐCTB€HHPIX /IÊñT€/I€Ï{ KaK OT/IẺJIbHbIX CTPAH, TAK HH 
Me?t7IYHaAĐÓ/HOFO COÓÕIIeCTBA B IIẾJIOM. 

Đả;KHoÙ 3anáwqeli aBJIieTCä TIĐOHaTáH7IA HeOÕXO/IWMOCTH 1T 
Bá?KHOCTH OXPpáHBI IpWHPÓ/IBL B 5Toji paØÓTe HeT MaJIOB4?KHDIX, 
H€SHaUTIT€JIEHbIX ÿyWáCTHWKOB. B Õopb6ê 3a OoXpâHÿy OKDY?KóroIelt 
CP€/HI HUIeHÔM K LUIeHV H/IÝT VHEHPLI 1 XY1Ó?KHHE, IHICÁT€JIb 
1i IODỨCT, /IIĐÉKTOD 3aBÓ/IA II aTĐOHÓM - Ká?KJIOMV HaÏiTŠTcñ 
nÊJO, OT Ká?£/IOTO HOTpéỐyeTcñ MắKCHIMYM yCWIHỦ. TÏ 3a ŠTO 
MbI ÕÝ/J€M BO3HATPA?/IeHbI B ÕÝ/IYII€M HIICTbIM BÔ3/IÿXOM 
JIeCÓB 1 HOJIẻÏÏ, 3ÉJIeHbIO JIVTÓB HÍ DOII, #CHbIM HÉðOM HajT 
1UJIOHÓÏ, 1ĐO2Đ4H4HOÏi BOAÚÓÖi OSÉĐ M ĐẸK. Á IO MÓZKCGL ÕbLEb 
1OpÓ?Ke 5Toïi narpá/IHI?! 


đ? "na [L]"” mm "neT L] "? IlocTáBb "v, 
1. Ipwpó/a aếT we.IoBéKy BCẺ, HTO CMỸ HỶ?KHO JIJIH ?KEI3HH. 
na L] HeT 
2. IĨpHĐÓHTHBIe DeCÝPCBI CHWITäIOTCH H€WCIeDIIÔGMPIMH. 
na L] HeT 


BÙI 


3. JO IO8BUIÉHHØ 3aIIOBÉHIIKOB MHÓTH© BII/bI 2KHBÓTHBIX II 
DACTÊFRIỦi y?KẺ ÕbIJHT ÿHHNWTÓ?2€HBI, a /JIDYTÚM TPOSWT 
1ICqe3HOBéHIWe. 

na L] HT 

4. "HpácHaa KHÍra” CO3/IAHả JJIH cHacêHWU8 Dẻ/KMHX 

3KMHBÓTHDIX II DACTÊHIHÏI 
na L] HT 

5. OxpáHa IIPIPÓ/ZBI, oXpáHa OKby?KáfoIIeli cpe/tbl 

CHHTáIOTCñ HĐOỐ.IÊMaMI OTJIẺJIbHBIX CTPAH. 
ma L] HT 

6. 3aIIOBÉ/IHHKUW CO3/IAIOTCð TAM, TJỊ€ MHÓTO BI/IOB 

3KMHBÓTHDIX II DACTÊHHÏ† ÕbBIJIO ÿYHWHMTÓ?KHO. 
na L] HeT 


đÐ Orsérb na BOIPÓCHI. 

1. ÑaKÝ1o pOuIb IrĐắä€T HPHĐÓ/IA B ?KU3HH qeJIOBéKa? 
oqewý? 
2. HaK BJI1lGT Ha IDHĐỎJÿ ÿB€JTHHÊHU NIICJICHHOCTH 
Hace.IéHwa Ha HáHmteïi IJIaHêTre? 
3. lĩoqeMý 3aHOBẺ/HMEKW IIMÉIOT Bả?KHO© 3HaAHNHH€ J1 
HaÝýKU? 
4. IoqeMý "pảcHaa KHƯra"” äBJIIeTCW /U11 Hac He TỎJIbKO 
CHTHảJIOM TĐEBỎTH, HO 11 ĐYKROBÓ/ICTBOM K /IÉÏCTBIIO? 
5. eM Hac ỐÝIeT BO3Harpa?K/IäTb HpHĐỎJa 3a eẻ oxpáHy? 


đÒ A.€Hatmw CWIIÔITMLI TC GJIÊ/1YTOIHWEM CJIODáM. 
ƠOTXÓ/JBI = 
TIO?#€ảJTYï = 
B KOHêHHOM CH€Te = 
TIOIaAnắTb (BOKeáH) = 
TIĐWHB€CTII K TIỐ€JIM 


'. IIpowwráïÏi TeKCT II Ha3OBI 4 TJIÁBHBIX 3ATDØSHIIT€JIE 
OKeáHa. 


ÐĐ. Jal HasBáHIe 5ToMV TÉKCTV. 

ĐO/IbHáảØ acTb IDOMPIHIJIEHHBIX W ÕBITOBbIX OTXÓ/IOB 
TIOHanäeT B KoHẻqHoM củẽTre B MiipoBóli oKeản. Ho onácHee 
BCeTóÓ, IO?£áJyï1, HecbTb I1 He(bT€IIpO/IÝKTBI. CHÍ HOCTYII4IOT B 
MưpoBóïi OKeáH I3 Hed)THHEBIX CKBá?KWH, TắHK€POB Hi € 
PĐ€HHHIMM CTÓROM, WI BbI3bIBBIOT, eCTẻCTB©HHO, MắCCOBVIO 
TIÕ€JIb ĐBIÕ II HTHH, 


H€(ĐTHHáØ CKBá?KIHHa TáHKep 


 HPOMPIIIJIHHBIM CTÓKOM B OKe4HCEKY1O BÓ/TY HOIA/äIOT 
TẢR?%S© MeTáJLTBI MHÓTHe I3 HHX #IOBITbI /J1H MODCKUX 
?KIBÓTHPIX, KOTÓPDBIe 3TM CT8HÓBWTCØ OHáCHBIMH JJI1 TeX, 
KTO WMH HHTá©TGCA. 

Ð 1oc.rẻTHWe Tỏ/IbI B O0Ke4H cTảJT0 HOHa/ắTb OTĐDÓMHOE 
KOJIHGCTBO HCKJIIOWITT©JIbHO BĐỀHBIX MÓIOHIIX 
CHHT€TIGCKIXX B€IIéCTB, FVÕIWIT€JIbHbIX JUJ18 BC€TÓ ?£MBÓFO. 

TfPÓMG TOTÓ, CKÓJIbKO B OKGäH€ IJIBAeT BCIKOTO MỸCOPA. 

3arpasnẻnue MpoBỏro oKe4Ha MÓz£@T HDHBECTH K 
TWỐ€JII ©TÓ DACTÉHIỦi II ?£IBÓTHBIX II ÿVHIIMTO?ZSÉHUIO DBIỐHBIX 
Ppecýpcos. 

3amra MưtpoBóro oKeáHa ơr 3arÐp#3HêHWđ - /6JIO Bcex 
HaĐÔJOB H CTĐAH. 

@Ò€ A. Wcnózrpayï Marepwá.bI réKcra /yIn Øecé/bI TpYT © 
7PÝTOM Ha TêMy "PeKä (Ó3epo) B MOŠM rópo/le (Moẻï† 
epéBRe). 

Ð. Hanmmf MáJeHbKoe CONHHẻHWe Ha 'Ty TÊMV. 
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Œ A. Bwécro móqeK Berdpi› TIOIXO/IMIMG CJIOBđ B Hý2KHOÙ 
cópMe. 

3eMzI14 y Bcex Hac omnả. IÏ MbI - nêpBoe ..... MCTỎPMIW 
€JIOBÉWeCTBA HOKOJIÉHW€ JIIO/I€Ï1, ROTÓDO© IOHIHMáä€T, KaK 
JIeTKÓ MÓzKer Ø,..... yHwqTÓzeHa KpacoTrá 3eMzmi. Bor IoqeMýW 
@..... OxpáHe IPHPÓ/BI ceÏitảc MHÓTO TOBODfT H HƯIHYT. 

J7 - xéTH IpHPĐÓ/BI Háma ?£aHb 3aBcum ® ..... 
HE: ƠP KJHIMaTa, OT 3©€MUJHI, BO/LBI, JI€CÓB, HOJIÉ3HbIX 
1ckondeMbix. Ho ceróHa caMá G..... 8aBICIT OT Wi©JIOBẻKaA. 
JIômw 6epýT y neẽ Bcẽ, Ô..... TIM HỶ?KHO, HO HáCTO 
saÕbIBátor o @..... , T0 HPHPÓ/JY Hảo Õepéwb. 

"SOS!” - mezIyHapÓnHhrfi panwocwrná.r. Rró XopoHmó 
SHáäIOT JIÓ/IU, HJIắBAIOHIIS B MÓPe. TO CWHTHáJI O HÓMOHH. 
Celiqáe áror @®,.. TIOCbIJIä@T €JIOBÉKY HDHPÓJA. 

"SOSI SOS! Ocranopfiebl", - roBob#tTr qeIoBÉKY JIecá, FÓPDI, 
O3Epa, MOb#, DÊKW. IÏ Ká?£©TCñ, HTO TOBODWT BCØ 3eM:Tđ: 
"teopBéKl BeberW Men. ïÏ 3HảIO, 1TO TbI HayHVLICH J€TäTb 
®..... apẽspaM. Ôro npekpácno. Ho ø ÕðÝny nyzKHá reÕê #i B 
KÓCMGC©. 'Tbi He CMÓ?€©IIb 3KWTb ®,.... MOeTÓ xuiẻÕa, ðea 
MOWIX 7IeĐÉBb€B II IBeTÓB”. 


5. llebeBeft Ha DOIHÓÏ #3BIE CJOBä 3©eMUIW: 
"TemopéK! Beperf...... 7©ĐÉBbeB II IBeTÓB”. 

Ð. Oốcyztpnálire TDYT € TĐVTOM BOHĐÓC O TOM, WTO B 
HaACTof#iee BDẻMñØ caMá HPHIĐÓ/JA 3ABWCWT OT W©JIOBẻKaA. 


2€ 1. Hafinw s réKcrax óToro YPÓKa IID€JLIO?KÊHH1, 
KOTÓPBIe TOBODắT O TJIOÕ4JIbHOM XapäKTepe IpOỐJêMBL 
OXPpäHPI HIPHĐÓ/BI  OKDY?KäfOIHIeli cpe/TBI. 
2. IĨpwBe/ft HpDUMÉpBI, TÓỐBI UJLIOCTĐVIĐOBATb TY MBICJIb. 
3€ Han wánewnbkuii pacckáa: 
1. O sanopẻnnwKe so BbeTHáMe, KOTÓPBIÏ Tbĩ XOPpOHIÔ 
8HáeIb. 
2. O TOM, WTO /IẺJTAIOT ÿ BaC B TÓPO/I€ (IeĐẻBH©) 71718 
3aIIfTBI IĐHĐÓJBIL 
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ypókt 5 


(IOBTOPWITEJIbHbll1) 


Trong bốn bài qua chúng ta đã làm quen với "Tính động từ" tiếng Nga. 


TÍNH ĐỘNG TỪ(npusácrue) 


CHỦ ĐỘNG 
(1elicrBWTeIbHoe IIpIT1áCTHe) 


BỊ ĐỘNG 
(crpanáTrebHoe IpwwácTwe) 


THỜI HIỆN TẠI THỜI QUÁ KHỨ THỜI HIỆN TẠI THỜI QUÁ KHỨ 
MITTä -EOIIIHLT wIirả-BIHIHDL : _ 
z = 3 m z „ TIPOHITT-AHHBLILL 
THHI-VIIMH TIpO4HTä-BIIIUI NHITä-©MELIL ¬ = 
ñ E à Z Z 1i3ÿ4-€CHHbLI 
MO7Id-AIIILUT ImMCä-BIIILL JHOD-IHMEBII xế số 
MS Đ R P TIPMHEC-GHHbLIL 

TOBOD-, LILL HaTHICA-BIITHLI 
Cần lưu ý: 


1. Tính động từ được dùng chủ yếu trong văn viết. 


2 


2. Đoạn tính động từ (rpwwuácTnbrli oõðopóT) có thể được thay thế 
bằng câu có "KOTÓpbLii". 
bI BỈHIM 4/1921, 1N đ101©2O H2) B TằÐK©. 

bI BÍ/IJUM 9đ, KOMNÓpbLĂ +u1nđem Hú£ B HắÐRG. 
bI BỨ/I©JIH JMđ/tWWG, 4411 ÉđU162O KHAÍ2 B TÀDRG. 

bI BH/I©JIWH .Mđ/tb⁄Kũ, KOIÓDbLl 41 H2 B TắpKG. 
bĩ CMÓTĐIIM KH¿U, W1TẮEJWTO JUẲ/Lb4KO.H. 

bI CMÓTĐIM H421), KOINÓD1J1O J1 101 ÍeTm. 

bĩ CMÓTĐIHIM H1Í21J, TDOUÍTNGHH1J1O HÚ/tb9KO.M. 

bĩ CMÓTĐIHIM #H1ÍZ1), KOINLÓD1J1O đt T.DOAMđA, 


3. Đoạn tính động từ có thể đứng trước hoặc sau từ được nó mở rộng. 


bI BÍÈHIM J(/10/01Ắ0, 1INđ1Ơ162O KH£ B TắÐK©. 
bI BÍ/HM %2111đ1011620 KHA2 JMUẮ/b4€G B TÐKG. 
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Œ A. O+ kaKfx r1aróos OỐpa8ÓBaHbI CJIẺ71Y!1OIIW€ TIbWHáắCTWS? 


BbIHOJIHREHHPHIfÍ, CTpÓØITMÍCf, HIOCTĐÓEHHPIH, 
ICH3HYBIIHMII, HaWWHảIOHIM, 1aBáeMPLii, BeÿHIHÙÍ, 
HaIICảBIIHWỦI, IDỨHWTĐHỶI, BÍ/HIMPLI, HĐHIHECLHIHỦI, 
3aKÓHWWBIIMÌI, ODFAHHS3ÓBAHHPIII, HOCá?K©HHPIII, 
SaTDNSHñGMHII, 3aITMITảeMPIf, HO/THEDKHYTĐI, 
BEIJI©JIHHPIii, IOỐ€?K/IáIOHTIMIÍ, 3aHIIMá©MPIII, 
yJIbIØáFomwflica, Haxo/IÄ#TMlicg, cJ1yqfBHMICH. 


'. IlocTráBb /IäHHbIS HDHHáCTHfØ B Hý?KHYE KOJIÔHKY. 


TÏlCTBIT€.IbHOe IDI1áCTIe CTpa/ắT€JIbHoe IpHácTie 


tiICmoftlJ@e öp6/wt | 1ipOUIéÔUUlœ 6péw | Hacmofflee 6péa. |  tipoul6Öiuee đpéwat 


@ 1lepexxáli conepzKảHwe IIpWdảcTHOTO OÕOĐÓTa B CJIẺJTYIOIIWX 
TIP7JIO?KÉHWI8X HO-DYTÓMV. 
1. Cepẽz£a HIoKả3bIBaeT HaM KĐbaCHBY!O KaDTUHV, 
HHŒTtÍCŒỨHH1J1O ©2Ó /L1OỐÍ/MbLJM 1'ÔÓ2iCHWKOLN, 
2. JlễHa 3aIIICbIBaeT CTIIXH, 11ú©ole đếïnODOAL Hữ Gớd€p€. 


3. HaM ỐBIJIO HIPUITHO HO3HaKÓMHTbCf € JIIO/bMU, 
DũaỐỚm1O1u 6 ámo ó(uce. 


4. PeÕ4Ta, TtoCOTpéetuue ámow (te, paccKâäbIBatoT 
MH€ ©TÓ CO/IeÐ?€ảHHe. 


5. Mhỏro ;kWre.teli ÕoIbITIÓrO rÓÐO/IA CTpA/IÁFOT OT Tảäa, 
đbLJCKÁ€/MO2O 6 6Ó3Ö14JT' dđ0/MOỐÍ/151U  MOOÍad.Mu. 


6. JÏỨCTbf, .O2C6/MÓ&UU© t TOKDACHÓ@11U© 6 1OHUW ÓCCHU, 
HÊJTAIOT JIẾC BO MHÓFO pa3 KpacWBee. 
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) bwécro róqek Bcrabb jtánHbre TIprqáCTHbI€ OÕOĐÓTPI, 


NTÖĐBI 3AKÓHHIWTb T€/IJIO?EHUI 


A. HữtúcaHotLũ poéccopovdt JJ&qHÓđbtLt 


th, 


2. 
ä. 


5. 


B zcybHá/e "llaŸKa WI zKWISHb” OIIYÕ/IIKRÓBAHaA CTaTbá, 


CTy/TÉHTbI IHT€PeCÝIOTCH CTATb€ll,..... 
HéKOTOPBI© 113 CTY/IÉHTOB ©II H© IITáJI CTATHIÓ, 


Hamr yqfITeIb IHTeĐẻCHO TOBOPWLI O CTATbÉ,..... 
ĐI /IOJI?KHBI COCTäBHTb BOIÓCBI K CTATbẻ,..... 


Đ. cocmoáe&uwlca ta T.DÓU1Oú teÔée 


&o 


ä. 


4. 
5. 


Óce coÕpáHMf,..... „ MbI CMOTĐÉJIH 
7OKYMeHT4JIbHPIÏI (bWJIbM. 

pen coØpáHWeM, ..... , PeÕfTa IOBÓJIbHO CỨLIbHO 
BOJIHOBáICb. 


He TÓJIbKO CTY/IÉHTPI, HO 11 HDeHO/IaBáT€JIM 
TIPMCÝTCTBOBAIW Ha COØĐảHWHM,...... 


ĐI JÓJITO  CCDbESHO TOTÓBULTWCb K COOĐẢ4HUTO, 


CoØpánwe,..... , IDỨHSJIO Bả?KHble DeHIÊHHH. 


Ð. DO38O0zfUUĂ CO&D€/MÉHHbL€ TDMỐÓbL 


Ñy 


S3aBỎJ,..... , KÃ?K/HIÏÏ FO/I ÿCHẾIHTIHO BBIIOJIHđ€T 
CBOIÍ HUIAH. 


. Mnórre Ha ÿHHO-WCC/IẺ71OBAT€JIbCKW€ WIRCTHITỶTĐI 


TIO7JIÉĐ?EKWB8IOT CBW3b € 3ABÓ/IOM, ..... 


. TH JIHCTITVTbI OKd3bIBBIOT BCeCTODÓHHIOIO HÓMOIIb 


8aBÖJNÿ,..... 


. TÓMOHIb 1 IO/IIÉPĐ?KKa Dá83HEIX IIHCTHTWTOB IIMÉIOT 


ÕOuIbIIÓe 3HadqÉHW© 718 3aBÓJa,..... 


. TasẻTa OHVð/IIKOBdIA IHTeĐẻCHble MaTepHáTbI O 


83aBÓJe,..... 
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@® A. turáii. 


[EM Món j 


Ð ðorbnmx ropoxäx PoccWm ecTrb "JJoMá MÓ/BI” HJIH 
"JoMá MO/Ié.Iel†”, re paØÓTaIOT MOJI6JIbÉĐBI I1 CO3/IAIÓT HÓBBbIe 
MOJÉJII O7167ZKpnBI B ŠTIIX 1OMáX MÓ?KHO IOỐbIBáTb HA IOKá3e 
MOJI, HOJIYNHTb COBÉT II J14?K© KYIIITb HTÓ-HHỐY/b MÓ/Hoe. Ho 
O/I6?E71a TAM CTÔIHT HaMHÓTO /IODÓ?©, HỀM B Mara3UHaX, 
TIOTOMÝ WTO TO, KaK TOBOĐắT, "áBTOĐCKH©” BÉIHI. B FOCCHH B 
"]oMảX MÓ/BI” paØÓTaeT MHÓTO XOPÔHIHX TaJI4HTJIBBIX 
XY/HÓ?KHIKOB, HO IIM€Hảd 1X OÕbIHHO Hel3BéẻcTHbI. Ho B 
TOC.IẺ/THee BDÉM# MHÓTIH€ MO/I€JIbÉÐbI HaqWIHảtOT paÕØÓTaTb 
CaMOCTOfT€.JIbHO II OTKPBIBá1OT CBOI, IpảB/IAa ©eHIE Óq©eHb 
H€ỐO/IPIIH, aT€2IbÉ I1 MaTa3WHbI ÿ?& CO CBOUM IMeHeM. TaK 
B MocKBẻ, HaïIDHMÉP, HỆCKOJIbKO MO/JIEJIbÉÐOB OTKĐBIJIH 
areube "PáMwma". IĨIắTbØ II HaJTbTÓ 3TOTO aT€JIbẻ Ó1@Hb 
KPACBBI II IHT€ĐÉCHBI, B HIIX MHÓTO /I©TáJI€Ïf OT HaĐÓ/IHOTO 
KOCTIÓMa. IÍX yzKẻ BW/1eJm 1 B CIIIA, 1t B EaHde. Bea/ẻ 
TIOKd3 MO/IêJ1©eÏi ÓqeHb HDáBWTCH. OnHả ra3êTa HWCá.Ta: 
”TóJbEO B ToïÏïi cTpaHẻ, re ecrb BouIbHÓlÏi TeáäTĐ, MÓ?KHO 
YBỨ€Tb TaAKEÚ© MO/IéJ1H”. 


. OrBéTb Ha BOIĐÓCHI. 
1. Tne pýcckue MO/IEZIbÉPbI OỐE†qHO 7êZaror CBOW MO/TêM? 
9, Tloueý OZ?4na B 1OMáX MỎ/bl BGeTZlÄ GTÓHT TOb43/IO 
HOPÓ?£©, eM B Mara3WHax? 
3. OTKý/7Ia DÝCCKI© MO/IJIbÉpbI ÕeĐÝT CBOW LIÊM, /IeT4JIH 
HJ11 MỎ/HbIX KOCTIÓMOB II IJIÁTb©B? 


@® Tư sa tran TrpórwB? IĨĩoqeMỷ? 


1. Oyxzpnña qeJIoBÉKa HIWWeTÓ He TOBODIIT öO ©TÓ XabäKTepe. 

2. HỷzKHO, WTÓỐbI B IIKÓJIE ÿH€HHEU BC€T/Ả HOCHJIH TÔJIbKO 
TO, HTO IIM HDắBHTCH, 

3. XopoImó, KOrlá yH€HHKW B HIKÔIe HÓCRT (ĐÓPMỹ. 
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4. JIÓ/M, KOTÓPBI© CJIIHIKOM MÔ/IHO O/I€Báđ!OTCS, Hồ MÓPVT 
ÕbITb ÝMHbIMM. 

5. XopOIHIÔ O/eBắTbCf# - 5TO 3HáHWTT MÔ/JHO O/I€BáTbCH. 

6. XopoIô o/eBáTbcgt - 5TO 3HáHWTT HOCWITb TÓJIbKO BÉIHTH, 
KOTÓPBI€ IJIýT TeØé. 


@® Te6á IIHT€D€CÝIOT HIPOỐIÊMBI KOJIÓTHM II 31OĐÓBbä. 
llpowuwráli craTb1ô. TeÕẻ Hý?HO HOHÍTb THÓ/ĐKO 2/L6H1J1O 
wH(ÙODp.uúwu+o. TĨOTÔM IIDOnirảji BaDMáHTbL HD€/LJIO2SCHULIT 
1I BBIOGDH IIDä4BHJIbHHIÏ HO TÉKCTÿy BADH4HT. 


HỶ?KHO /JII OEPAIIÁTb BHHMÁHME HA IIVM? 


TIÏyM CTa7I HeoTbéMIeMoOlÍ IpOØIÉMOÏi TODO/ICKÓÏÍ ?KWISHM - 
MOCKÓBCKOlf, IIapW?KCKOli, HblO-ÏÖpKCKOl†... Đce ropo/tả MIpa 
38XBdW€HbI MÓHCTpAMI IỊIBHJIAI34IHMM. IĨÏyMắT, rVIET 
aBTOMOỐWLJIbHBI© II ?4©JIÊ3HbI© /IOĐÓFTW, M€TĐÓ, HIDOMPIHIJIEHHbI€ 
TIPIHPpHfSTHI, TpaHCCĐODMáäTOPBI II BBHTUJIđTOPBI, CTA/HÓHPI 
1 ITĐOBBIe H2IOHIä/IKM. ]Í BCE ÕJI?K© W ỐJf?X© HO/IðMbdioTcg 
OHỨ K HÉKOTJA THIXIHM HOCỂJIKAM II I€DeBHñM. 

JiêrqM TpÓHte. OHÍt OTHỎC#TCØ1 K HIỶMY HHáwe, 1eM 
BSDÓC.Ible. Heb/IKO OHÍI HOJTYHäIOT OT H€TỎ /Iả?© Y/IOBÓ.IbCTBHe. 
Đ3PÓCJTBI qeJIOBÉK BOCHDUHHMä€T HIYM B TOÏI HJII HÔÏi MÉpe 
OTĐUIHáT€JIbHO. Dcẽ 3aBICWT OT TOTÓ, HOJIÊ3€H 71718 H€TÓ 3TOT 
TIIYM HJIM HT, CaM OH IIYMTT HJIM KTÓ-TO IDYTÓÏ, ÿyCTả2JI OH 
HÓCJIe pAÕÓTBI VJIH XOPOHIÔ OT/IOXHÝ.I M, HAKOHẺII, HĐHBBIK OH 
K£ HIÝMV HJM eI6 HeT. Ho HOCKỎJIbKY HIYM OTPHIẢT€JIbHO 
BJIMñ€T H€ TÓJIbEO Hà HCIXMKY, HO II Hà /IDYTU CHCTÉMEI 
ODTAHII3MaA, TO HIDWBBINKA MảJIO 1TO M€Hđ€T, 3/IOĐÓBb€ Bcẽ 
PĐABHÓ HO/IBeDráeTc# DÍCKY. 

XYuẽHbie Ipe7yHIpe2z#táFOT: IIyM He MÉHee, écJI He ÕÓ/Tee, 
BDỀ/I€H, HeM 3arp83H6HHHII BÓ37yXI TỶ COzKaJIÉHHIO, MHÓTWe, 
/ABHÓ IIDHBBIKHIWM€ CÿII€CTBOBäTb Đđ/OM €C MATMCTĐảJIIMH, He 
BOCIDMHHMáIOT ŠTYy HpOỐ/IẺMY BCepb6a. 


(IIo cma1n»é 3 eq3ómL "ÂpetJuéHTmet  QĐắtmeet`.) 
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1. IIpo6rêMa mrirŸMa cyHtecTBVeT 


a. B Mocksẻ, IlapfKe wr Hbto-llópKe. 


Õ. B TODO/IäX 1 1ebeBHäX. 


B. BO BC©X TOpO/IäX MITPA. 


.H TÍIXIX TIOC€.IKaX. 


2. TyM yxy;umáeT 31opôBbe 


a. BCex JIO/I€li. 


6. nerẻHi. 


B. B8ĐÓC/TBIX. 


T. B3ĐÓCJTBIX, He IIDHBPIKIHIIX K HeM. 


3. VW€Hble CHWTäFOT, HTO /UJ1 31OĐÓBbñ HIYM 


a, H© TAK OLLIáCCH, KaK PDÿ3HbLÏÍ BÓ3/|ÿX. 


Õ. te BD/JIeH. 


B. II TĐä3HĐLÏÍ BÓ3/ÿX O/HHäKOBO OHắCHPI. 


T. HHOI/4 OIáCHee, 1eM Tpä3HĐIl BÓ3/YX. 


Œ 3gáem mi Tp, TIOHeMÝ XY/1Ó?KHHE TaAK HADHCOBä.T? 


- Móazicem Ốố»ưmo, mo 
ỐýÔermn nonJLápHotă euÖ 
Tnpáncnoprnu e ỐjÔue.. 

- B@3 CO.HÉH44. ỦH 2iCG H€ 
1U13J.M3ÍT, te 302)2L3H.iem. 
6Ó3Ô1J%. 

- JĨ ,Ó2Icem cnacrmai wúc Ow 

ÚMuHOũ TIDÓỐK@AL 6 1dCbí “TA”. 


1. IIpownráll CTaTb!Ó I3 HHT€ĐHÉTA Hi BCTäBb BMÉCTO 
TÓNGK HỶ?KHO€ CJIÓBO. 
2. Hai nasBáHUe ŠToïi cTnaTbé. 


CHeroHnán, HaqápInuiicw— B croumine ... cepe;gine qHa 25 
qHBapf, HpUBEJI K CCDbE3HBIM HIĐOỐ/IẺMaM 2... MOCKÓBCKWIX 
nopórax. lĨo IporHÓaaM Horỏ/JIPI, Ö... HÓNW M€TẺJIb CT4HeT 
©IIể CHJIbHée - BÍ/IIMOCTb yMéHbInmrca ®... 50 - 100 
MÉTPOB. PeKOMeHIÝ€TCH BO/IHTT€JIIM ỐBITb OCTODÓZ€Hee. A 
M€T€OĐÓ/IOTH BOOỐHI[ê COBÉTYVIOT HIIKY7lâ 1O HấTHHHĐBI ®... 
BBI©3?K4Tb. 
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Cneronán HapýHI11 paĐóTy 1 
ØOJTbITMHCTBẢ a2ÐOHÓPTOB. 

TaK COOỐHIWJIM, BO BHÝýKOBO \ 5 
a8pOHÓPT HPO/OJKáeT 
TIDMHWHMắTb II BBIIYCKáắTb 
CaMO/IETbI, HO ®... OHO3/LâHIHEM. 

@.... aaponoprý JJoMoéoBo : so | 
®... TOTÓ/HbIX ÿCJIÓBHHI † 
38/1ÊĐ?KHBa€TCđ IDHJIET W BbIIET =—> 
pêcon. 

A b IIllebeMérbeBe paccKasáum, Ö,.. HIKARUX I3MEHHHHL 
5 rpácbưe nozIeros nogá fÙ... ÕpbI7O. lĨ BWI1VMOCTb B ĐaliÓH€ 
a2ponópra cocraB/iäer ceiiqác 1300 MéTpOB. 


®) thui, 


1O CBLIÁHIW, JIÁCTOWKIII 
l11o 3. On 


Tme Bwepá IIểJI /1O?K/JIb, a CeTÓ/IHñ8 ÿ?Kê MOPÓ3, XÓJIOJ, 
BÉTe€D, 

"B Cankr-llerepØýpre l5 rbá/ycoB MopÔ3a, - cKa3ả2TM HO 
ĐÐẳnMo. - A Ha tÓre HáHmIeli cTpaHbl celiqác CÓ.THIe, TeILTÓ. 
TC BbI XOTfire IIáBaTb B MÓPe, RyIHÍTe Ốw.IếT Ha caMO/IET, 
1 tếpe3 TPpI acá BbI Õýj1eTe B CÓMH... 

- Xopomó ÕbI celiqắäc HIoêxarb B CÓqH, K MÓPIOỈ - TOBODIT 
Tócra. 

- 'TbI JÝqHIe 3a X2JIÉÕOM LH, - OTBeqdeT eMý JIêHa. 

Hócraøt 1t JlÉna - Õ213H€ItBI CHÍ Óq@Hb HOXÓ?KH /IĐYT Hà 
TPVra, TÓJbKO HÓCTH THXHỦI, OH BC€T/lắ O HM-TO /TÝMAeT, a ÿ 
JlênbI xabáKTep cIJIbHbHii. JÏ Bee BOIHpÓCbI BCer/lá peIIiäeT 
Jiêna. C neli nÿqIme He cHÓpHTb. LÍ ÑÓcTa Õe?KWT 3a XJIÊÕOM 
TIO ŸJII, HOTÓM HếpÐ©€3 HAPK. 

neHb Xó/IONHO, CÍ¿TbHbIli BêTep. 

A To TaM Ho/I l1ẻÐpeBoM? ÑÓCTñ HO/IOHIEJI II B TY ?£© 
MUHWTYV 38ÕbILI O XJêÕ©... 


đ] 


- Tne z£e xuieốØ? 

- JlÉHa, ø He IDWHEC XJIéÕ. ƒÏ BƠT WTO IPWHEC, CMOTPWL - B 
tránke y ÑÓCTH JI6?áJIW JIB JIÁCTOHKM. 

Ð TeIIIổ OHW CEKÓPO GOFĐUIHCb, HO €CTb II HITTb HỒ XOTLJH. 
"TIM Hy?KHá CBOỐÓ/Ia, OHI H© Õý/IYT ?KWTb B KÓMHAT€”, - 
pemim: peõ4Tra. 

TĨro ;£e nẻJaTb? RÓcTg CH/JIêJI B CBOẻÏÍ KÓMHAT€ II /ÝMAU. 
Đ/IDYT OH HIOCMOTPÉ4I Ha pắ/TMO 1 3acMeä#JICH: "CaMOLTETI 
tiếpea TpH qacá caMO.tếT ÕØý1eTr B CóqH!” 

TĨ BOT B a9ÐOHÓPT H/IT aBTÓỐyc. A B aBTÓÕyce êJIyT 
MáJIbHHWK 11 lẺBOwEKa. Đce B aBTÓỐyCe ÿy?KẺ 3HäIOT, KYy/lả HH 
3aHÊM êJIYT Đ€Õ4Ta II HTO ÿ HHX B KOĐÓÕKe. 

HawqáJbHWHK a2pOHÓPTa ÿB/I€JI JáCTOWe€K  CDả3ÿ BCẽ 
HÓHđ7IL OH HOHIEJI c DeÕ1TaMH IĐẳMO K CaMOJIETYy - cảMOMY 
ÕOJIbIIÓMV W3 BCex. 

- Bơr re6é, Ha/ézK7a, 71Ba Hacca?Kfpba Õea ỐWIÉéTOB, - 
CKa3ảJI OH cTioap/écce 1 a1 eÏÍ KODÓØÔK. - OTKpôÏi KOĐÓỐKY 
B Cówn. lĨÏpuBéT try! 

- llpuBẻr MÓPE! - Kpwwfrr Jlêna. 

- JÍO CBH/I4HWđ, J1ắCTOWNKM, - TIXO rOBOpWIT RÓCTS. 

Hor7á qếbe3 TP qacá CaMOJIET ce7I B a3DOHOPTỷ, HÉPBOÏT 
1a HerÓ Bbiml1a Ha/1ê?KJ1a. OHả OTKPEIJIA KODÓÔKY, HT 
JIẬCTONKW HOJIETẺJIH KE MÓPIO, K CÓJTHHY. 


páBMJIbHO - "na [L] ”, HeIpáBHMJIbHO - "HeT 


OCTáBb v. 


, OØTOT TeKCT pACCKẢ3bIBA€T O /IBÿX MắJIeHbKWX 
JICTOWEaX, KOTÓPBIe ÿHả/TH C /ÉÐ€Ba Ha 3ÊMJIO B 0/IH 
MOPÓSHHIÏT /eHb. 


ma L] HeT L ] 

2. Rócra 1 JléHa ?£WBýT B CÓNH. 
na L] HeT L ] 

3. JiễHa - êBOWKEa C MắTKWM, THXIM XaDäKTeDOM. 
na L] HeT L ] 


4. A Hócng - MáJTIbBHHK, ÿ KOTÓPOTO CỨUJIbHbHf XabáKT€p. 
na L] HneT L ] 
5. Ÿ nrx 1ÓóÕpoe cép/IIe H ÕOJIbHTáØ JIOÔÓBb K ?KHBÓTHBIM. 
na L] neT L ] 
6. ÑócTø 3aÕb1I BCE, KOI/lá ÿBILI€.I /JBÿX MắJIÊHbKEWX HTHII 
B CHeTÝ. 
ma L] neT L ] 
ï. JlÉHa rÐÓMKO 3aKpHuáa Ha lÑÓCTIO, KOT/lâ OH H© IIDHHEC 
TOMÓÌi x.eÕ. 


na L] neT L ] 
8. JlácTOHEW BÉC€JIO ?RHBÝT ÿ ĐeÕäT B KÓMHATe. 
na L] nerT L ] 


9. HadqdIbHHK a2pOHÓPTa TOTÓB HOMÓWb DeÕñ'TaM C/IÈJIATb 
1ÓÕØpoe /tê.mo. 


ma L] HeT [L ] 
10. Crioap/tễcca OTKa3á/Iacb HIĐHHắñTb JI4CTOW€K Ha 
CaMG/IÊT. 
ma L] HeT [L ] 


€2 turáïire xuanór w BbI HoliMẽTe, TIOeMỸ TOBODTT; 
€Ñ b nocnóprmax orpazkáerca Mý/TpocTb HapÓ/TA 
Kpacorá #3bIKả. 

láng.  Đwepá cocTroáIcq (byTỐÓJIbHbHÍ MaT MÉ?Z‹JYÿ 
MOCKÓBCKMMI KOM4H/IAMI "CHapTáK” W "JJMHáMO”. 
Ôro yzkgé uerpEprawt noÕðé&ma "Crapragá" B ŠToM cesóne. 

Aeuuad. Vpá! "CnapTráK"” ÕŸleTn H€MHHÓHOMI 

liáng.  I[bmzm to ÓceHu cww1nđt1om. 

Anểuud.. OỐb8cHU Mne, Ho2€áJIÿWfCTa, KaKE pO/WLIAcb ŠTa 
TIOCJTÓBWIA. 

láng.  Tẩorná-ro, Ôqeb /IaBHÓ, KDECTb#He B /I€DÉBH€ 3aMÉTHUJIM, 
WTO H€ BC© HIBIHJITTA, KOTÓPBI© IOWBWILIICb Hà CBeT 
B€CHÓÏI, 1O?KWBáIOT 7IO ÓC€HII CJ1äÕbI© HOFHÔäIOT, 
IDYTWX MÓTYT ÿH€CTW XÍIHHbIe HTHHĐIL LÍ TÓJbEO 
ÔCeHbIO MÓ?KHO CKa3áTb, CKÓ/IbKO I[bIUJIfT ÿ XO3-MHA. 
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A.aðuud. fÏ THÔN: H€Ab33Í 3qpắnee 2O&OĐptÍT ö Š1-HUỐ1JÔb, 
Qé.2aTn® đbÍ6OÔ /MÓ2/CHO THÓ/LbKO 8 KOTLVé. 


láng.  TlpäBwrbno, ŠTO H€DeHÔCHPHI, HIIĐÓRUÙI CMĐICJT 
TIOCJIÓBMIPI. 


Anểuud. To TÔJbKO ñ H€ HOHHMäIO, HOqeMý TOBODfT "TIO ÓCeHH”. 


láng.  "TĨo cennt"” - aHảqHWIT OCceHblo, B OCêHHe€ BDÉMH, 
KOTHd HacTVÿHHMT ÓceHb. TaK TOBOPVWLIH KĐECTbliE€ B 
nepésne. Ôra (bỏpMa HasbIBá€TCã HDOCTODéWIeM, OT 
CJOB "TIpOCTÓI”  "bewb”, 

Aeuua. TẩaK ttrrepécHol 


2€) TIpowuráii  cKazKft, ro xóqeT áBTOP BbiDASWTb B 
Ppacckáae. 


CÉP/JIHE, CTPEJIÁ I1... JÓRTOP 


Torná Ceprêro ðpIo l0 JeT, OH Ioca7WZJI ÓROJO ÔMa 
népeBo. JlépeBy ÕEIO 8 1eT, Korxá Cepréïi HádaJI YWfITbc B 
M€/IWHWHCKOM IIHCTWTýTe. IÏOTÓM Ceprli KÓHHHJI HHCTHTýT 
CTaJI BDAHÓM. OH paÕÓTa/I B HOJIIKJIWHUWKe, J1eqWI J1O/l€ï H 
H©€MỸ HIJIH ÕOJIbHHIS, ÿ KOTÓPBIX ÕOJIẺJ TOJIOBä, ?RHBÓT, 
TÓP.IO, cêP/Te. 

OnHảzKpI Ceprêli yBU/I€JI Ha CBOŠM /lêpeBe cép/IIe I1 
crpeuý. "BẻnHoe ÕoJIbHóe cẻp/e” - noýMaI Ceprẻli. LÏ on 
PĐ€HHI BBIJI€WWTb CÉP/THIe. 
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VPÓk ố 


HAÝKA M TÉXHMKA HA BIIÁTO WETIOBÉKA 


® ĐHỐ€PW W3 CJIẺ71VIOIWIX CJIOB (1GĐÓ1HO, 6x00, Hnữữm(, 
TLDỚUL/0O6, OTIẮCHbLÚ, T.OĐÓ3HbLÚ, 1LC8O3.MÓ2ICHO, 30110/1Hđ1®) 


AHTÓHHMMBI K CJIOBáM: 


BĐÊHHIli - 
ØesaonácHHHl - 
TIOTeDäTb - 
aaÕbIBắTb - 
MÓ?KHO : 
cyxrálino - 
BEIXO/ - 
6ýnymee - 


2) 3awent BBÏ7I©JIeHHEI© CJIOBđ B CJIJ[YIOIIIX HĐ€/IJIO?KHWØX 
7PYTWMM. 


1. 


Đcrpẻwqa c HaÝHHbIMI DaÕÓTHHKAMH II CI€HAJHTCTaMI 
COCmOzsíutcb B ÕOJIbIHIÓM 3ả4J1€ HảiHI€Ïf HIKÓUTI 


. ÑoMIbROTeP CHHTä€TCH 66/01/1111 1OCTUSSGHUEM 


HAŸKM 1i TÊXHIIKH HảHI€TO BĐỀMeHI. 


. Hơn €OALHéH1L3, tTO DOJIE KOMINEIÓTeba B 3KU3HH 


COBPeMéHHOTO ÓÕIIeCTBa B€.IHRäd. 


. B IinrebHéTre MÓ?KHO HaÏ†TW 4LúCC, tHCbODMảTTMI, 


BUI©OKJIWHOB,... 


. CJIHIKOM /IÓJra#f IpOrýIKa /teTéïi B IĨHTepHére 


1epéÖKO BbIabIBäeT ÿ pO/IIT€2Ieli ÕecHOKÓlICTBO. 


.  HÓMOIHIbIO CÊTH /IÉTH MÓTYVT CHJLẾTb IÓMA II 


T.O/1/ÉTb OỐDđ308úHUe, HO ŠT0 CKỸNHO. 
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® llpowmTáÏi 1 I€ÐeB€/I CJIẺ7ÿIOHIWG TĐ€/JIO?RHWØ Hà 
PONHỎÓÏ ä3ÐIK. OỐpaTUI BHHMáảHH© Hà O/IHOKODeHHPIe CJIOBd. 


1.a. Ð ŠToM TÓPpO/I€ aBTÓỐYC /lêIaeT OCTAHÓBKY HO 
Tn.pÊỐ0601110 TraCCa?€fTDOB. 
6. YrpenHaa sapäIKa cHawá/Ta ÕbIJIâ HIĐHMBbIIKOHE MOeTÓ 
TIẢHBI, a HOTÓM OHá CTáJTa ©TÔ 1LOILDÉỐHOCTNL1O. 
2.a., TóHuKa qTÉHH1RH ITpä€T Bả?KHV1O ĐOIIb 718 
THKÓJIbHWKOB CTáPIHIIX KJIắCCOB. 
6. Yc/ÔBW8 B KÓCMOC€ OTBeHá4IOT BbICÓKMM TĐẺÕOBAHHIM 
TH€2'HO/1Ó2UL TIDOW3BÓOJICTBA OCOÕO NWCTbIX B€IICTB, 
3. a. HaHI cOcê/7 ?KHBÉT 2&OHÔ/MHOÍ 3K&3HbIO, XOTđ OH 
H€IILIÓXO 3apaÕáTbIBaA©€T HIÉHPTI. 
6. ÑoMIbIÖTepHa# TẺXHIWKB8 HĐHHÔCHT HADÓ/IHOMY 
XOSäÏICTBV ÕOJIbHIVIO 2KOHOJ1Í4@CK1J1O TIÓJTb3V. 
4. a, IĨO MHÉHIIO CHeIIAJIICTOB 2KOHÓ.MUA@ ŠTOÏi CTpAHBI 
ÕbICTbO pa3BWBả.Iacb B HOCJIẺTHHWe© Tó/bI XX BêKa. 
6. UIcHóTb3OBaHW© KOCMWN€CKWX aIIabäTOB B IpOTHÓäe 
TIOTÓ/BI ØKOHÓ.UTn OTDÓMHBIE /ÉHĐTH. 


@® A. Henápno ø /lóMe XYJIbTÝPBI COCTOfñIACb IIHTebẻcHa#t 

ŒjÑ[  sncrpéua Mmézcny nrkÓJibHrKaMH 1 HaýNHĐIMI 
paðØórnIEaMI. IÏpowrrảliTe HêKOTOPBIe BOHĐÓCBI 
TIKÓJIbHWKOB 11 OTBÉTBI CH€ITAJIICTOB. CHÍ MÓTYT 
ÕbITb BAaM IIHT€ĐÉCHDI II HOJIÉ3HDI. 

- 3páBcrpylirel IIpếzK£e Bceró CKa?KWTe, IO2€4JTyjfCTa, 
KAK BbI JÿMaAe€T© O DÓJI KOMIHPIOTePA B ?€U3HW 
CoRDeMéHHoTO ốmteerna? 

- Jpysbl, KOMIbEOTeP, KaK H3BÉCTHO, T0 BeJIHáÏiiiee 
JOCTW?KÊHU© HaÝKH 11 TẺXHHKM. lÏĐÓCTO H€BO3MÓ?KEHO 
CerÓ/TH1 IID€7ICTäBHTb ?KII3Hb Õ©Ằ3 KOMIHbIOTePA, BOT 
IIMEHHO HO3TOMY, HeT COMHÉHIIH, WTO ©TÓ DOJIb B€JIWKd. 

- 3Há©€Te, /J1H HacC KOMIIbIÓTEDHafØ TÊXHIIKA - ŠTO IIpẺZKJe 
Bceró IĨHTeDHẾT, T/IÊ MbI OỐbIHHO HĐOBÓ/IM MHÓTO 
BDẻMeHI. JÏ ŠTo HeD/IKO BbI3bIBáeT ÿ pO/IT€/IeïÏ† 
ØecHoKólicrBo. laK BbI Ha 5TO CMÓTPIITe? 
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- IIHrepHẻr /IaŠT teIOBêKÿ OTĐÓMHVIO BO3MÓ?KHOGTb 
OỐIT4TbCW € OKDY?KäFOIHIITM MÍPOM, H€ BbIXO/I8 H3 /ÓMA. 
C eró HÔMOII[bIO ©JIOBÉK MÓ?R€T /1êJ1aTb MHÓIOe. Ho, KaK 
TOBODITCä, BCẽ XOPpOIHÓ ö Ép, ÏÏHT€ĐHéT TÓ?Ke. 

- IĨIOHñTHO. A MÓPYVT JIH JÉTH CH/LÉTb /IÓMA 1 HOJIYHắäTb 
OÕpasoBáHWe c HÓMOHIbIO cêTH? Ñ€TäTH, TO XOPOIHIÔ VUIM 
TIIÓXO, IO-BáIHIeMY? 

- Cerb - ŠTO He TÓJIbKO 
IHCĐODMAIIÓHHaäđ, HO II 


OMMYVHIKaATUBHaäØ cpe/tá. 
Ôro BbiXO/ B ÕO¿IbHIVIO 
COIáUIbHVIO ?K£I3Hb. HO, 
TI0-MÓ€MY, BCTpeHáTbCĂ, 
Ppa3rOBápHWBaTb, CMe#Tbci, 
MTĐắTb... IĐYT € HDÝTOM- 
ÔTO ©eCTÉCTBeHHañ II ÕÓJIee Bả?KHaØ HOTDẻĐHOCTb 
1e7IOBẻEa, ocóØeHHO peÐẽHka. 


- Á WHOCTDảHHPIE ñ3BIKU, MÓZHO JI XOPOIHIÔ W3VWäTb C 
TIÓMOIHIbIO KOMIbIÓTepa 11 IĨHTepHéra? 

- OMIIOT€D 1 CETb /IAIOT BO3MÓ?KHOCTb BỨUITb, HHTäTb, IIICäTb, 
CJIŸIIaTb 11 OðM€HUBaTbca. Đcẽ ŠTO /têJaeT 113yH€HWe 
IIHOCTĐắHHBIX ñ3bIKÓB, © MOéÏÍ TÓNKH 3ĐÐÉHIf, ÕÓJlee 
1IHTeĐÉCHBIM 11 2CÐQĐ€KTWEBHBIM, 

- Jo IebepbIBa eHIŠ HẻCKOJIbKO MIHHÝT. lÏ ÿ Hac K BAM ©€HIE 
MáJIHbKWÏÍ BOHĐÓC. (3Hä©T€, HảHIM ĐO/HTT€JTH BCE-TAKWT 
BOJIHÝIOTCã, KOI/Iđ MbI B CÉTH. JŠAK BbIl OÕ TOM /LÝMaere? 

- Ð IĨHTebHéTe MÔ?KHO CJIYHäÏïHO VI HapÓNHO HaÏiTI 
Mắccy ưmcbopMảrui, dbororpácbii, BW/IeOK2IHIOB, KOTỎPbIe 

KOHTPO/IIĐOBATb HeBO3MÓ?RHO. CP€/I HIWX, K CO?KAJI6HUO, 
H©Má/IO BĐỀ/IHOTO 1 OHắcHoro. BơT IOSTOMY COBÉTV1O 
ÕbTTb OCTODÓ?KHbIMH € TÏHT€DHÊTOM 1I He 3aÕbIBắTb, HTO 
BDM# - 5TO /IêHbTW. TeM /IÔJIbHI© BbI ÕÝ/I€T€© B CÉTH, TM 
ØómpIme pêner ỐÝTYT HJIATITTb BáITH ĐO/ITT©JI. 


G7 


Đ. PaccKa?, KaKỨI©e BOHĐÓCbI IIHTebecý!oTr peÕáT Ha 
BCTPéwe CO CHe€II1AJIICTaMI. 


® Becẻylire 1DpyT € IpÝTOM Ha TẻMy: "OMHbETeP II 8”. 
Cnê1y!OHII6 BOHĐÓCbI BAM HOMÓTVT. 

1. Ecrb JI ÿy TeÕ# IÓMa HJIM B HIKÓJIe ROMIIbIOTeb? 

2. YMéeIITb JIW TbI ICHÓJIb3OBATb KOMIbIÓTep? 

3. BEICTPO JIM TbI H@4ẢTa€IIb HIHICbMÓ VI TeECT Hà 
KOMIIb1ÓTepe? 
4. 3HáeIIb JIH TbI, HTO TaKÓ© 9JIeKTĐÓHHađ HÔNTa? 
Ynó6na am oná? IĨoqeMÿ? 
5. IIoqeMý IÏHTeDHÊT BJII©TCñ IOIIYJIHĐHBIM B HắmIe 
BpÊM#? 
6. IIloMoráer g1 [ĨHTepHéT qe/IoBêKy B ydeÕe? lÏoqeMý? 
ï. lloqeMý Há1O ÕbITb OCTOĐÓ?KHbBIM €C TÍHTeDHẻTOM? 


(@€) Hanrmm coqunénwe ö TOM, TO B HáII©Ïi ?KH3HH 
TĨHT€pHÉT 1 KOMIPbIOTeP ÿJIYHITáIOT 


a. KOMMYVHWKäIT. 
Õ. I3yHHWI€ IIHOCTĐẢHHBIX Ø3bIRÓB. 


Œ Me J1 Tr OỐbñCHITb, 1TO 3HáWIT 


a. "HaÝHHbIe ID€JICKa8áHUW? 
6. "TMCTaHILIÓHHađ OIIebáItWt"? 


Xa “Hue "3 
T. "8aDasWIreIbHaä ÕOJIẺ3Hb”? 
H. "CHÝTHHMK HOFÓ/IBI”? 


llócze IebepbIBa HpOJOJIzäáJacb 6ecẻma. IIpowwrrálire 
©IHŠ HÉKOTOPBIe BOIĐÓCBI W OTBÉTPI. 


- IĨTäK, MbI ?KHBEM B TO BĐÉM1, KOT/lả HaÝKa II TÊXHHKA 
Ppa8BWBáeTc# ỐbICTĐBIMI TMHAMU, II CTéCTB€HHO, 
BC©ẴX HaC UIHT€DeCW€T BOHĐỎC O TOM, WTO ÕŸ/IeT 
sáBTba. MózeTe JIW BbI BblCKa88Tb HÉCKOJIbKO HAŸHHBIX 
1Ipeckasánwrli o Õ21zKảliirieM 6ýnyIeM? 
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- # nÝMaIo, WTO TJIắBHO€ BHIMáHH© VJI6J11©TGđ 1I©JIOBêKV. 
lIo MHÉHư1o ywW€Hbix, HaipwMép, K 2010 róxy ðýxyT 
THMPOKÓ WCHỎJIb3OBATb CII€IT4JIbHbIS DÓỐOTĐI /IJ11 
BbIHOJIHÉHHØ XIDYPTMWH€CKWX OIebáH, 1 HOHYJLTĐBRBI 
ÕŸHYyT IMCTAHHHÓHHbIe OIebáHMM. 

- SH4HWT, € HÓMOIHIbIO HOBÏïIHIHWX /OCTIZKÊHHÏT HAÝKM II 
TÊXHIIKM ?3Hb MHÓFTWMX J1IO/6Ï ÕÝleT cHaceHd. A To 
BbI cKá?Kere oö CIIITJle? Đeb Mbi 3Hắ©M, HTO BAKHHA 
TĐÓTMB ŠTOÏÍ ÕOJIẺ3HM /IO CHX HIOP ©IHIE He HảÏi1ena. 

- Ja. C šToli onácHoli sapasfireybHoli ðorẻaHbfo ðÓpeTcg 
He TÓ2JIbKO M©/IHIIHA, HO I1 BG€ Ie7IOBérecTbo. BýneM 
Ha/TÊñTbCf, HTO B cáMOe€ ÕJIW?Káfimee BpêMØ IpOðIÊMa 
ÕŸneT OKOHWá4T€/IbHO DeIIeHd. 

- II ocuIẻT1HWi BOIpÓC, KOTÔÓDBI Hac, OcÓÕẰeHHO /1ÊBOMeK, 
IIHT€PeCýeT. CMÓ?€©T JI1 M©/[HIIIHA C/IÉJIATb W€JIOBẻKa 
KDACWBPIM 1 MOJIO/TBIM? 

- CoBbeMêHHaa Me/IWIIIHaA BC ÕÓJIbIHIe 1 ÕÓJIbHI€ 3aÕÓTHWFTCH 
H€ TÓJIbRO O 3IOĐÓBbe, HO II O BHÉHTH€Ïi KDacOTẻ qe/IoBéKa. 
Ce€I1WA.IWCTbI HaIÉtOTCñ HaÏ†T HÓBbIe 1 2dÐbCb€KTWIBHRHe 
CPÊCTBA, KOTỎDBIe HOMÓTYT W€JIOBêKY ỐbITb MO.JTÓ?ES© H 
1pacfnee. B aa/IOWéHI© BOT WTO BAM XONWÝ CKA8áTL. 
te 6b ỐðtLro Háïi1eHo CPÊCTBO OT OÕ/IbICGHWj, ñ ÕbI 
TIẾĐBBIM KyHWLI eró. BoT 11 Bcẻ, 1oporfe peÕ#Tra. Đceró 
TÓỐpOro, 7o cBu/áảnwn! 


®) Omsérb na BOHPÓCHI. 


1. 7718 weró ÕÝ/TYT ICHÓJIb3OBAHBI CHeIIäJIbHbIe ĐÓỐOTBI B 
MeMHWHe? 
2. ro rakóe CIIIIJI? 


3. IloqeMý ywẽntrli cKasá/: "Ji ÕbI ỐBLIO HáÏi1eHO 
CPẺJCTBO OT OỐ/IBICHWH, # ỐbI HÉPBBIM KYIHI ©TÓ”? 
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llpowwrráÏi 1 OỐpaT BHIIMảHI Ha /I€€IPIIdắCTWfI 


H€COBEDIIÊHHOFTO BỨ/IA B CJIẺJIYIOHIIX H€/I10?RÊHHWX. 


1. ÑOCMOHäBTĐI, /eú% Ha OĐỐWT€, MOT2IW CBOWMH 
TJIa83áMI BII©Tb ÕOJIbIHIýIO 1aCTb HáIIeli :3eM2I. 

2. Jlễne BooØmẻ He HpáBIITCH JIeTáảTb Ha caMOJIi6re. OHá 

OÕbIHHO BOJIHÝ©TCH, TOÔH.Mđ1Cb TIO TĐäHÿ B CaMOUTẾT, 

3. TĨIKó1bHHWKU, ỐØecé0‡/# Ha TêMy "HOMHbIOT€P II 

€JIOBÉéK”, 3a/IA1ÓT CII€III3JIICTAM HIHT€ĐÉCHBI€ BOHĐÓCBI. 

4. JIÉTOM, 2£ Ha TpaBé ÿ peKU, peÕ#Ta € IHTebẻcOM 
CMÓTPT Ha JI€TäIOIHIH© B TOJIYOÓM Hé6Õ© OÕ/1aKả. 

5. lIỤmeuuécmea no pceï#i crpanẻ, ĐỨKTOp BcTpewáJcg c 
MHỎTHMI IIHTeĐẻCHPbIMH JIOJIbBMH, (boTrorpacbfWpoBar 
DẬSHĐI€ /IOCTOIDHMeW4T€JIbHOCTH, IDÓÕOBB/I BKÝCHbIe 
HAIIMOHảä2IbHbBI€ ÕJIÓJA. 


= TRẠNG ĐỘNG TỪ THÊ CHƯA HOÀN THÀNH 


(eenpwdácTe HecoBeDIIÊHHOTO BI171A) 


MNHTáTb ——=* quräg 
MOHmdáTb — XxÓI+ã 
BOIHOBáTbc1ộ ————* BOnHýSCb 


AHTÓH CHNT, Tổ KHHTY. 
Jiéna, cúnbHo BO/IHý8Cb, He MÓMK@T FOBODMTb HH CIÓBA. 


Ó A. Or KaKÍX r1aró/IoB OỐpa3ŸÝ1OTCñ 1eenpidácTun B 
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CJIêJIYIOIIIX IP€JU1O?KêHHfØX? 

1. Tụa34 B ŠTOM 3HAKÓMOM Ca/Tý, MbI BCHOMHHd€M HảHTH 
TIKÓJIbHBI€ TÓ/PI. 

2. Háng qýBcrByeTr ceÕ¡ yBẻpeHHOll, cÔd&ứ# 5ToT 
2K8áMeH. 

3. JÊHa, 30Hu.MđsiCb, JIÓỐWT CJIÝTTATb MỸSBIKY. 

4. Ñá?KBHÍ A€Hb, 6O38Ddt1úãäCb TOMÔÏI W3 IIRÔJTPI, Tipa 
8aXÓ/JIT B XJIẺỐHPIÏ MaTa3UH. 


5. Đce MáJIbHWKH, 2O&OĐsí  (byTÕÓJ1e, CTAHÓBWTCðI 2KHBée. 
6. IlepesoÔsý Šror TeKCT, MbI MÓ?ReM HO/IĐÓỐHO 
3HaKÓMHTbCfñ C apXIT€KTVpoïl† 1bÐêBHeli POcCWM. 
'. Ilebenáli coxepzKảHte /eeIIpWWácTHbIX OÕOĐÓTOB HO- 
ĐYTÓMV. 
62 timráiire /iaôrH. CwunyáHM TOMÓTYT BAM HOHáTb HÓBBI© 
CJIOBá. 

1. - 3Hắe€HIb, € HÓMOIHIbIO ÿWTIT€JIbHUItbI TáHg c;êJaJa 
ÕopIHfe ycHẻXI Ha KÓHKYDC€ HO MaTeMáTWKe. 

- Jla, KoHẻwqno. MóÓz£HO W1 IO-7IĐYTÓMY CKa3ÁTb: ŸTW 
YCHẾXI IOCTTHVTbI ÕJIarO/IAbÄ VHIT€JIbHLIIe. 

2.- Anẽmia, TeÕẻ HDáBHTCf, KaK HÓBBIÏÍ ýHIWTT€JIb CDỨ3MEUW 
OỐb#cH#eT ÿyDÓK? 

- ÔqeHb. OH TaKE ÁCHO 1 IOHñTHO OỐbficHấeT, To ä cbásy 
V©BóUWtI yĐÓK. 

3. - Áng, Bor TeÕê KaRán HÓBocrbl B Marasiine Ha Hámeli 
ÝTwre IpO/AfOT MÓ/HY1O tỐRKy 13 ®©páHHM. lĨoliEM 
TIOCMOTĐÉTb? 

- JUIH MeHñ” 9TO y?Ké He HÓBOCTb. JlÉHa, KOTÓpa TaM 
paÕóTaer, oõ 2TOM MeH4đ HIHC(ĐODMIDOBA/IA tac Ha3á/I, 


3 A. Bwécro róqeK BeráBb TOIXO/I#HM© CJIOBá B Hý?KHOÙ 


cbópMe. 

Ceiiuác ®...... qeroBẻqecTBOM Õo/IbIIáØ IpOðJIÊMA: KaK 
IIRCOPMIpOBaTb JmO/lÉÏ o TeX OTKPpbiTWax, ®..... yzKể 
cnêaHnmI, ®..... T©X VCHếXaX, KOTÓPbI© V?KÉ JIOCTHTHVTBI, II 
O TOM, ®..... TẺJaeTcñ B CÓTHØX ThIcñ JIaØOpaTÓpHti. HeM 
6Ómpie MbI aHáeM, ®...... TPYy/Hée€ HaÏ[TU HaïIpaB.IẻHWe B 


HáIIMX 3HáHM8X. ECJIH H€OÕXO/IIMO MCCJIẺOBATb NTÓ-HUỐYJb 
HÓBO€, Hả/IO 3HATb BC€, WTO y2? 7O 5TOTO C/IÊJ7IAHO B ŠTOÙ 
ÓÕTaACTM. 

Ho KoufIqecTBO HCĐODMảHMM ĐacTẻT ®..... ÕbICTpO, WTO 
/1?K© ©ẽ IIOHHMắáTb CTAHÓBHTCØ Ó1©€Hb TĐÝ/IHO, a eHIŠ TpY/IHẻe 
TIPOHHTắTb II HOTÔÓM 3AHÓMHHTb, ÿYCBỎHTb BC€, WTO IĐOHWTAHO. 


đị 


lcnmm ®..... bpeMeHá HĨb!ÓÓTOHa B MIIĐ€ ÕbIJIO BCeTÓ IIITb 
HaŸNHBIX ?#4yPHáJoB, ®...... CeTÓ/H1 IX BeCbMd TDÝ/THO 
CHITắTb. Celiqác OFĐÓMHOe€ 3HaHHIte IIMéeT paØÓTa Tex, 
0... TIHI€T HÓBPIÏÍ CHÓCOÕ 3aHWCbIBATb 11 XDAHWTb 
1iHbopMảItro. Ho, KOHẻHHO, IPpOỐJIêMa “qeJIOBẻWeCTBO II 
wncbopMáảHnma” em xaJeEá đÙ.,.... CBOeTÓ DeIHIÊHW. 


B, EaEóe HasBáHI€ MÓ?KHO /IATb ŠTOMY TÉKCTY. 


llpowwráli  IebeBe/I Ha ĐO/IHÓÏII #3BIK. 


"CHýTHHK CB#3M” 
1ICHÓ.Ib3y€TCĂ /J11 
Đ€TDAHC.L4IHULLL 
IRCOPMảHMM B JIOỐÝIO 
TÓNKY 3©@MUIH. 


CTapT KOCMWWecKoro Kopað# 
"BocTóK-1l", e ðópTa KOTÓPOTO 
1O. TaráäpW MoT CBOWMIT 
TJIA3áảMM BỨI€Tb 3ÉMUIĐ. 


Ha KOCMfTde€CKOÏi CTáHIMH 
"Mựp” RKOCMOHäBTEI 113 
ĐÐắSHbIX CTpAH MỐPVT 
?KMTb II DAÕÓTATb B 
YCJIÓBWX H€BCÓMOCTH, 


Á® 3awenf nrineenbie cropá 7PYTÚMM. 


1. IIpomiTó TÓJbKO HẾCKO/bKO ÖeC#mKO8 len, a oCBOb&Hie 
KÓCMOCA C/IÊJIAJIO ØM2H7CK© TIIATT B CBOŠM DA3BITTMM. 

2. Celiqác Ha opỐWTe uÖểm ỚuCK, 6O3/MÓ2CHOCcmeli 7718 
PeIHIÊHWH cebbŠ3HbIX IIpOỐ/IÊM C©TÓ/IHNHIHeTO e/IOBẻqecTBa. 

3. HeBecóMOCTb W BBICÓKHÙI BảKVVM, KOTÓPbIe KÓCMOC 
TipeÔcma6/em kaK ocÓÕa#l cpe/â, OTKDbIBäIOT 
BO3MO?KHÓCTH 7IJI1 HDOWMSBỎ/ICTBA HỨCTBIX B€HIÉCTB, 

4. OcóØbIe aHTÉHHbI Ha ODỐWTe CMÔTYT Ð€IDdG1C/LÍDOGG11Lb 
CỎJHeHHVIO 2HÉPTIIO Hà (3ÊMJTO B BI/I€ 9JIeKTĐDWTMeCKOTO 
TÓKa. 

5. CO &pé/u€H€J qắcTb OCÓÕO BĐỀ/HBIX BEIHIỂCTB MÓ?KHO 
ÕØÝneT BBIHeCTW B KOCMIHeCKO© HDOCTDảHCTBO. 


tiuráHi. 


KÓCMOC - EJIOBÉKY 
AkaØé.wu+ Ï`. llermmpós 


TĨpOHIJIÔ BCeTÓ HỆCKO.IbKO /IÊC#TWLIÊTHỦi, a OCBOHIWe 
KÓCMOCaA C/IẾJTIAJIO THTäHTCKH© HAT B CBO€M DA3BITTMI. ©T 
KDATKOBDỀM€HHBIX HOJIETOB KOCMOHäảBTIKa IepeIlTả K 
7UIWT€JIbHbIM Dê&ÏCaM Ha KDÝHHBIX OĐỐWTáJIbHbIX CTáHIHMWNX. 
Celiqdác rOBODắT 1 O HOJIÊTaX K JIDVTÚM TIJIAHÉTAM, HaïIDHMÉP, 
Mápcy. 

Ceiitác Ha ODỐWTe W/IẺT HIIĐÓKHWÏ HÓMCK BO3MÓ?€HOCTeÏI, 
KOTÓPBI RÓCMOC TID€/ICTABJIIT KaK OCÓÕaâ# TeXHOJIOTYT4€CKaa 
Cpemá. no HeBecóMOGTb 11 BBICÔKHIÍ BẢKVYVM - VGINÔBUS, 
KOTÓPBIX H€T Ha :3eMUIẺ - OTKĐbIB4IOT BO3MÓ?KHOCTH /IJ11 
TIPOHSBÓ/CTBA OCÓỐO WỨICTbIX B€IHIÉCTB, TÔNHĐIX H1 CJIÓ?KHBIX 
nerá.neli. 

TÊOCMfTI©CKAfØ IH7IÝCTPMđT IOMÓ?K€T Đ€IITb 11 /IDYTI© 
CeDbE3HbIe IpOỐJIÊMbI CeTÔ/IHNHIHeTO €IOBẻqecTBa - ŸTO 
38TDØ#8HéHIWe HIPWpÓHTHOWI cpel. Mỏ¿z£Ho ÕŸ/1eT co BbẻMeHeM 
NACTb OCÓÕO BĐỀ/THBIX B€IIÉCTB BbIH€CTIT B KOCMWd©CKOe 
TIPOCTĐẢHCTBO. 
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J[J1H peIHIÉHWØ H©/IOCTáTKa 2HÉĐTHII Ha BCeli HJIaHéTe B 
KÓCMOC€ IIO#BØTCØñ H€DTETIHeCKI VCTAHÓBEU, KOTÓPPIe 
OCÓØbIMH aHTÊHHAMM CMÓTYT DeTPAHCJIIĐOBATb Ha :3M2HO 
CÓJIHeHHYTO 2HÉDTIIO B BÍI/I© 2JIeKETDUM€CKOTO TÓKA. 


Ð xoaälicTBe KOCMWHeCKW€ aHIIaDäTBI HIĐWHÓCWT ÕOJIbHIVIO 
TÓJIb3ÿy. CHÝTHHKH CBñ3M ĐKOHOMRT OTĐÓMHBbIe CĐẻ/ICTBA, 
ẺJTAIOT MILJLIMIÓHEI JI1O/IÊÏ ÕJHK© /TĐYT K IDÝTÿ. CHÝTHHEW 
TOTÓ/BI, /1aBắØ ÓỐHTIV!O K;IIMATIUeCKVIO KADTUHV Ha BCeli 
TUIAHT€, HOMOTáIOT TOHHÉ€ HDOTHO3UDOBATb HOTÓJY. 

Ha6zmonäa CóJmIte c ðÓPpTa KOCMWNeCKWX aIHaDáTOB MBI 
TIOJIYHẢd€M BO3MÓ?KHOCTb BC€CTODÓHH 1I3ÿWäTb HTPOIIÊCCbI Ha 
HẺM II HOHfTb, KaK CÓ/THH€ B2JIII€T Hà HảilHTYy IUIAHÉTV. 

TIIWpÓKOe IICHÓJIb3OBAHW€ KOCMITMECKOÏL TẺXHIIKWH 718 
I3VHHI TIPIĐÔ/HOÏI Cpe7IBI 1 pecÿpCOB :3eM2IW TaŠT OTĐÓMHPIII 
ĐKOHOMWweckHii acbcdbéKr. TaK, HaIIpIMÉP, TÓJIbKO B T€OJIÓTHIT 
IDUIMeHHU€ HCbODMảHMH, B3äTOÙÏ € HÓMOHIbEO KOCMWTNeCKHWX 
aHIapắđTOB, 2KOHÓMIT CÓTHH MUJLIHÓHOB DYÕJIÊÙ, a HTPM 


1I3yHNHHMIW MODCKWX DeCÝĐCOB - MIULJJäĐIBI Dy6/lẻŸi. 


Ế? 1Tpánrrbno - "xa [ ]" 1 HenpáBILIbHO - "HeT TO 


coepzánwto TéKcTa? IĨocTáBb "y, 


1. Ð cBoŠM pa3BWTHM KOCMOHäBTWIKA CJIẾJIAJ1a THYäHTCKIe 
THATW 3â HÉCKOJIbKO CTOJIÉTHI, 


7a HeT 


2. Ha KDVHHbIX OĐỐWTảJIbHbIX CTẩHIJ18X HĐOBÓ/JST 
1iayHHW€ HaDpÓ/IHOÏI 2KOHÓMIKEM. 


ma HT 


3. HleBeCÓMOCTb II BBICÓKHÏI BắKÿVM HO3BOJIHIOT 
TIPOHS3BO/IITb OCÓÕO WWCTbI© B©IIÉCTBA, TÓNHBI© HI 
CJIÓ?£HBI€ /I€TÁJI. 


7a HeT 
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4. OCMecKas# IHÝCTPUS He HOMÓ?KeT Đ€eIITb BOHbỎC 
3aTDf8SHÉHIW HPpUHĐÓHTHOÏ cpe/BI. 
na HeT 


5. Ð ÕðŸ/TyIHI€M 5H€DTeTHd€CKMHe ÿCTaHÓBEM B KÓCMOCe Œ 
TÓMOHIbIO OCÓỐbIX aHTẺHH CMÓTYT ĐETPAHCJIIPOBATb Ha 
S3MJIO CÓIH€NHVIO ĐHÉDTHIO B BỨ/I© 9JIeKTĐOTỎREA. 

7a HeT 


6. Ha6umoénwe Có/IHIta c OĐỐWTBI 2©MUTT /IAŠT 
BO83MÓ?EHOCTb CO BC©X CTOĐÓH WI3VHäTb HPOHCCBI, 
TIPOHCXO/IñIHW© Ha HỀM. 

na HeT 


ï. JĨCKÝCCTBEHHbI© CIIÝTHHIKW IDUHHÓCT MắJO 
KOHOMWeCKOÏT HÓJTb8ĐL. 
1a HeT 


đÐ€ A. Hai B récTe qácTH, KOTÓPbIe TOBOpắT O HÓJb3e 
ICHÓJIb3OBAHHfØ KOCMCKOÏi TẾXHIIKM 


. B IPOTHÓä€ HOTÓ/TBI. 
.B OXxpáRe OKDy?Káromtell cpe/HI. 
. B IISYHHHH 3eMHbIX DeCÿDCOB. 


€1 02 BÍ 


5. Befrre Õðecẻy Ho co/IeÐzSảHUIO Ká?OÏI M3 5TI1X 
wacrêïi. 


úÔ€ Han coqHénwe Ha TéMy: 


. 5 HIPOMBIIIJIRHOM IIĐOW3BÓ/ICTB€ HIICTbIX B€IHTéCTB. 
. 5 Đ€ILIỀHHH HĐOỐUIMBI 9HDTMI Hà HáIH€Ïi HJIAHÉT€, 


1. ro HÓBOTO O HaÝK€ II TẺXHHK© # ÿ3Há.1 3 ŠTOTO ÿĐÔRKA? 


2. To B ŠTOM ÿĐÓK© MeHáđ IiHTepecÿýeT ÕÓ/IbIIe Bceró? 


W3) 


YPÓK Z 


CTIOPT M 3JOPÓBbE 


Œ A. Ipowuráï r oốpaT BHHMáHWe Ha TJIATÓLTEI: 
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TIPOHYCRKắTb (H€CO6.) - TIĐOIYCTWTb (COđ.) 
pas6wpäTbca (wecos.) - paaoÕØpáTbcaø (cođ.) 


. OỐbIWHO TDOn‡JCkd?ơ 3pfIrereli Ha 2TOT CTaHÓH 3a 


TIOJIacả 7O Hawá1a MáTwa, a Bqebả Ha TOD?RÉCTB€HHOG 
OTKPBITH€ HÓBOTO CG3ÓHA IIX T.DOTJCT1Í0u DẫHĐITI. 


. ễHa tpon4/cmiíad 16a ypÔRa (bWt3KÿVJIbTVPBI, HOTOMý 


1ITO OHä BCIO H©/162JIO ỐbIJIâ ÕOJIbHd. 


. ITObb XOpOIMÓ pữ3ốwpđemc# B TÊHHWC€, TAKE KAK ỐTO 


©TÓ JIOỐWMPBIÏ BH/I CHÓPTA. 


. Ba/WIM T€HÊPb MÓ?£@T OTBÉTIITb Ha JIOÓÏi BOHIĐÓC O 


KOMIIbIOTePDe, HIOTOMÝ WTO OH ÿ?Kê ÓW@Hb XOPOIHIÓ 
Da3OỐDứ.tCst B HỆM. 


. IICHÓJIb3yf[ 5TM TJIATÓJTBI 711 Iebe/1ä4H cO/IeÐ?KdHWS 


BB]/I©JIHHBIX HaCTÉÏi B C.IẺJYIOHIIX HD€/LJIO?SẻHWRX. 


Ha npóm11oft Heytẻ1e MOÏi M2I&/TIHIHỦÍ ÕÐaT Hé Ốpl 
2W3./MCH€ TIO DỨCCKOMY #3BIK. 

Ceró7Hñ Ha ÿyĐÓK€ JIAH IIOJIYUJIA OT2JHÍHHY1O OTMÉTKY, 
TIOTOMW HTO OHảä TOKG3đ/10 #ODÓUU€e 3HH€ O 
COđGD€.„ÉHHOÚ. /1Tn€eDd1nÚD€. 

Ha ấroli nenẻJe B KHoredrpe “PoccWad” IoKäả3bIBAIOT 
CbHIBM 718 B3ĐÓCJIBIX, IOŠTOMY 7Ô #„€ Daä3peuuútom, 
vM/\eHbku. Ôém.1m eo. 

Ha KÓHKYPC€ Z€iODU ĐbIIO IOBÓJIbHO TáR€Ïi, IOTOMỷ WTO 
OHả IpeKpáCHO #Hứem. O K/1ICC1Í4@CKOl. /M{3bLK. 


@ llpowwráÏi 1 I€ebeBe/HI 9TW IĐ€/IJIO?KÉHHZØ Ha DO/IHÓÏI 13DT. 


1. Đce ðo/lễJbHIKW OỐpả/IOBBJIMCb, IOTOMVÝ WTO MAT 
3AKÓHNWJICä CO CHẾTOM 3:Ì & ThÓ/tb3J 1X JIOỐWMOÏI 
KOMá4HJHI. 

2. Buebpá Ha IeHTpảJIbHOM CTa/MÓH© ỐbLIâ MỀ?KJVHaDỎ/Hađ 
rpả Ho (byT6ÔJIÿ Hữ 1DO&He CỐÓpHBIX KOMäHJ, 

3. 3áBTba BêqepOM HO T€JIeBUJIeHUIO Õý/IeT ?tÐ#.Mđs 
TRDŒHC.I3ÍU5 CODeBHOBäẳHWR HO XOKKẻEO Hà KỷØOK POCCÍM. 

4. Đce oÕpaIároT ÕO/IbIHIÓ© BHUIMáHHe Ha MOJIO/TÓTO ØeTVHả, 
KOTÓPPLIÍ OCm&u.\ HÓ&btl. JiupO&Óũ De&ÓDÔ 6 Õéøe tú 
100 émpoa. 

5. CObeBHOBáHH HO 1LDbL2ICK.M 6 &b(COTH, 6 Ô0WHỊ U C 
1u_uGC1mÓ., ÕÝTYT TIDOBO/TITbCØ B HÓBOM CHODTUBHOM 
KÓMILIeKCe. 


( turáiire. 


Cepzớũ. Cámra, TbI CMOTĐẺJI BHebá CHODTWBHV1O 
TeJreepbeäwy? 

Cđuua. HeT. A To HORá8bIBaJIN? 

Cepzớữ. ©yTỐÔbHbIli MaT Ha ýĐOBHe CỐÓPHBIX KOMäHJL, 
Ôro ðpitá ipaMáa TpaHC.1418. 

Cứtud. À ETO €C ReM MTpảẢJI? 

Cepzéu. Hámra cðópHan KOMäH7IA co cÕÓpHOÏI ŒpáHITMM. 
3HáeIIb, BC€ ÕbIJIO B€JIIKOJIÊHHO: TĐHỐVHPI ỐBIJIM 
IIOJIHBI 3ĐI1T€.I€Hi, ÕOJIẺJIbHIKOB, HTĐORUI 
I1IpeKpácHo wrpáM. ?iaJIb TÓJIbKO, WTO MAT 
8aKÓHHWJICH CO CH€TOM 2:Ì B HỎ2JIb3ÿ ĐảHTH. 

Cứaua. Oli, nan, Ceprêïil fl cbyT6ÓJI He JTOỐJTÔ H B HẺM 
He Da8ỐØWpä1Ocb. 

Cepzớñ. A KaRỎe CHODTIBHOe CODeBHOBäHH€ TbI CMÓTĐHIIb? 

Cđuua. Đoomtê # He JIIOðJIÓ CMOTĐÉTb CHODTIBHYTO 
TIpOTbäMMV II XOJTb Ha CTa/HÓH. 


1T 
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Cepséớú. 


Cáđuua. 


Cepzéú. 


Cáđuua. 


Cepzéú. 


Cáuua. 
Cepzéú. 


Cứưuu. 


Cepzéú. 


Tak zK£e TaK? Hey?zKJIH TbI COBeDIHIÊHHO 
paBHoO/ýIHIeH K cHÓPTYy? 

TITO TbI TOBOPWIIb? CHOPT - /IÐyróe /lêJo. CHopT 
7718 MeHđ 5TO 31OPÓBbe. íl /ẻJa!O 3abÄKY Ká?KJPHIE 
J€Hb, WHOTHá € DeÕ#TaMH HTĐpáIO B Õa/IMUHTÓH. 
TpÐÓMe TOTỎ, He 3aÕbIBắli, ÿ Hac B HIKÓJIe 3aHäTI© 
cbWu3Ky.IbTýPHI Ba bảaa B He/tẻJmo. ÑcTảTn, ø 
HHKOT/á H© BÍ/I©JI, WTO Tbi ITĐáeHIb B (byT6ÔI. 
1a, B dìyTÕÓzI caM ø He WTpáIO, XOTñ Óq€Hb JIOỐJHÓ 
ŠTOT BH/I CHÓPTA W XOpOHIÓ pa3ÕWpäfocb B HỆM. fl 
H€ IDOIYCTWUI HH OHOTÔ (byTỐÓ/IbHOTO MáTwa. 
1Io-MÓeMy, JIOỐIWTb KaKÓÏi-HHỐY/Ib BI CHÓPTA H€ 
GHẢNWT, HTO OỐØ34T€JIbHO Hý?KHO IIM 3HWMäTbCH. 
web crpáHno. CHIopr zt6Õrb, a CHÓPTOM He 
8aHIMäGIHIbCä. 

Hưweró ÿy/WBHT€JIbHOTO TYT H€T. 3HáeHIb, ÿ MeHf 
HTDVT Oitết. OH HHKOT/lá He XÓ/IT Hà CTa/HÓN, He 
CMÓTPMT CHOPTBHYIO HIpOTĐäảMM, H© 3AHIIMä€TCäW 
CHÓPTOM, H€ /IéJlaeTr 3apb#IKy. Mó¿zKHO cKasáTrb, 1TO 
OH ?£WbBET Õeä3 cHópra. ÑÐỏMe€ ÿĐÓKOB B HIKỎ/IS, OH 
BC BDỀMñ CWJHTT /ÓMa TIỆÐ©J KOMIIbROTeDOM. 

A KaK OH BBITJIH7HWIT? íÏ MOrý HP/JICTáBWTb ce6ẻ, 
WTO OH TaKÓÏÍ XYNÓH, TaKÓÏi cJ1áÕPHli,... IpảB/Ia? 
THeT, cOBCêM He€T. OH BbITJI8WT COBeDIHIẺHHO 
HODMáJIbHO, H© TaKUM, K8K TbI JÿMA€Ib. 

MÓz£€eT ÕbITb, IOKđ BCẺ B HOĐ/E. lĨO KTO SHá€T, 
TO ÕýeT B Õÿ/1yIHIeM. Đe/b CHODT /lIaeT 
©JIOBÉKa KDỀHKWM, ĐH€PTWNHĐIM, 
?KI3HeDá7OCTHBIM. CHOPT /lêJ1aeT e/IoBẻKa 
MGJIÓ?K€© 1 KĐACEIBEE. COBÉTY!O T€ÔẺ II TBOCMỸ 
HĐỶTYy 3aHHMảTbcf#f (bW3KÿJIbTÝĐOlI  CHÓPTOM. 
CnacWõo 3a copéT. Móz£eT Õbrrb, TbI IpaB. BpêM# 
TIOKá?eT. 


@® Oreérb na BOIPÓCBI HO TKCTY. 
1. ÑaKóïi byT6Ó1bHbrli MaTq cMoTpẻI Cepréli puebá? 
2. ÑaK 3aKÓHWIHLICH ŠTOT MaT? 
3. IloqeMý Cáma ne JröÕnT (byT6Ó1? 
4. 1eM rInrepecýerca O.rér? 
5. O qẽM cHópar Ceprẻli r Cámra? 


(@1fcnómeayit MaT€pHảTBI JAJ1ÓTa 718 Õ@Cê/IbI HO ŠTHM 


BOHIpÓcaM. 


1. To KaKE OTHÓCHTC# K CHÓPTY? 
2. Hro HpaB, a KTO HeT, IoO-TBÓeMY? 


® A, 3HáGHIL JIH TUI, KAl IlAöLIDđIOTGøSI ÔTH DI1/LI CHÓPTA2 
ĐHIỐepW Hỷ?KHOe CJIÓBO II HAHHMII. 


Ốoc, ỐackemØóA, ¿DéÕA8,, 2U.MHẮCTVWKG, 1LDbL2GCÓK 6 6óÔ1J, 


cmpex»6ứ, xokkét, (0c3zmoeúue, /to(2cu, (U21ýDHoe 
1441ú1Lue© 


Ð. OTBêTb Ha BOHĐÓCPI: 

1. ÑaKỨe BỨ/IbI CHÓPTA HOIIYJIIĐBHBI ÿ Hac B cTpaHẻ? 

2. ÑaKÚMM BÍ/IAMIW CHÓPTA MÓ?KHO 3aHHMáTbECf 
KPÝT/IBHff ro7I? 

3. aKIIMH BU/IAMIW CHÓPTaA OCÓØ&HHO ÿBJIeKäfOTCđ 
PpeÕÐ4Ta 113 TBOÏ† HIKÓJTBI? 

4. aKÚe CHODTHBHbIe CODeBHOBäHUWW TbI € /IDYSb#MH 
JIÓØWIIb CMOTpéTb? lÏoqeMý? 
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Œ fcmm Tbt MÓzteHb OTBÉTĐITb Ha ŠTW BOIPÓCBI, 8HäWWTT, TbỊ 
OBÓJIbHO XODOMÓ pa3ÕWpdeIIbc# B cHÓPTe. 


1. Ð KaKfXx BỨ/1aX cHÓPTa HOKaajT€/IeM ycnẻxa 
CHOPTCMHA #1BJII€TCH BĐÉMH, ÕaJLI, CH€T? 
(ỐS2, KOHtK, 2UMHCTwKd, &O/telÕÓt, tđ+/01%L) 


2. TaK Ha3bIBáIOTCñ CIOPTHBHbI COODV?K€HUWI, TJ/6 
TIPOBÓ/I8TCñ# CODeBHOBắđHHØ HO (ÙyTỐÓ.TY, THMHäCTHRe, 
KOHbEáảM, ĐÓKCÿ, TẺHHHCY, HJIậBaHHIO? 

(pưưne, mỐd.uotOe nóie, eÔs„úä 0002/10, 


Ốqccéúắm, 1tOÐ1, et.UH@CTrn(*tectcwă 3aŒ.t) 


A. 3aHÔ/JHW TaÕ.TITY Hý?KHbIMH CJIOBảMI. 


nnosgéui 
ỐerýH 
œyrốón 
{exTogánbLi 
THHMC. 
BonelốØon⁄cT 
XOKKél 
TIEÍ«HWK: 
rMMHácCTWKa 
cTpenóK 
LiắXMaTbl 


5. OốbscH, 


1. KTO TAKÓÏÏ IUIOBÉII, JIbI?KHIIK, ÕaCK©TÕO.ICT, 
OJIMMIÍCKMÙI GMHHÓH HO HIẳXMaTAM. 

2. To TaKÓ€ “CHOPTWIBHađ IJIOHI47IKA”, “3aKĐBITBIIW 
cTanHÓÔH ”. 

3. KaKUIMW Kắảq©eCTBaMI /IÓJI?€H OÕJ1A/TäTb CbyTỐOJHTCT, 
cbexToBá.IbHIK, CTĐ€.IÔK, IIaXMATÍCT. 
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É) llpowrTráÏi 1í I€ÐeB€/I CJIẺ/ÿIOHIWHG ITĐ€/JIO?RHWØ Hà 
PONHỎH 83K. 

1. Hanucúe sce yIIba?KHÊHHR, MOÏï ÕpaT € peÕTAMI 13 
HắHIeTO 1ÓMa HOÊXâJI Ha CTA/IHÓH. 

2. OKỚH6 IHCTHTWT QĐWI3KÿJIbTýĐBI, BỨKTOP HOHIEJI 
paðÓraTb B ðoJIbIÓI cHOpTWBHbrli KJIyÐ MOCKBHI. 

3. Hámm 1pyabd HáaJT cebb3HO TDEHIOBäTbCH, 
Đ€UL1Íả yWắCTBOBATb B IĐ€/ICTOfSIIeM CODEBHOBảHHIW 
TIO I2I1BAHUĐO. 

4. Moïi nễnyHmKa peHIWJI 3aHMäTbCñ CHÓPTOM, 
T.O1⁄jđCTn6O806, WTO HắnaJT ĐbTCTĐO ÿyCTABắTb, HäCTO 
CTáJ1a ÕO/JIÉTb TOJIOBä. 

5. đdn1MC&ULUCb B KĐV?RÔRK HACTÓJIbHOTO TẺHHICA, 
CepẽzKa cTauI HIrbáTb B CỐÓPHOÏÏ KOMẢH/I€ HIKÓJTBI. 


TRẠNG ĐỘNG TỪ THÊ HOÀN THÀNH 
(7leenpirqắcTriie coBepDLHÊHHoTO BI171A) 


CnénaTb (cos.) ——> Chénas 

B@PHÝTbCñ (cos.) ——*» B@PHýBLUMCb 
Caếnas sce ypókH, Ceprél nouiên Ha CTanMÓH. 
BepHýsuuiucb c tÔra, Onér noéxan K cTápoy nĐÝry. 


A, OT KaKÓTO TJIaróJ1a OÕbaä3ÿý©Tc1 7IeeIpdácTWe B 

Ká?K/OM HP€/LJIO?£ÊHHM. 

1. Ilocmpóue HÓBble CIOĐTWBHbIe cOopy?KeHwa B MocKbẻ, 
CTPOIT€JIW IoẻXa.TM B /PYTÓÏI rÖpOo7. 

2. CbBeT/Iá4Ha CJIa 3AHIIMäTbCH AHTJHICKUIM 3BIRÓM, 
TIOC.uơmpéä CburŸpHOe KaTảHW€ Ha JIb/[Y HO T©JIeBI13ODY. 

3. BepHJjeuuuc» na DônMHy 1a PoccW, MoÏI ĐpaT cTa2I 
paÕÐóraTb TDẻH€PDOM HO 8TJIÊTIKe. 

4. PáHO KỚH%us paBÐóry, Bopfc nomtiẽJI Ha Bo.teliÕØÓJbHV1O 
TUIOITI4/IKY, HIOTOMW WTO TAM ©TÓ ?/IYT. 

5. _]Ĩpowumds HaM CTaTblÔ O CắMOM CỨUJIbHOM B Me 


NGJIOBÉK©, YHIT€JIb HẳHaJI OỐb8CHấTb, IOWeMỸ JIÓ/IIM 
TaK HỶ?K€H CHODT. 
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5. Ilebepnáli coxep›káHWe ŠTIIX IIĐe7IIO2&6HHÏ{ HO-TĐYTÓMV. 


đ 3aweni BBI7IJIEHHBI© CJIOBä B CJIẺ/IYIOHIIIX HĐ€/LJIO?SHWX 
PYTWMM. 


1: 


3. 


CHopT TeHépbb 3áHfØ17I TaRÓC ÕOJIbIIÓ€Ẵ MÉỆCTO, 1ŒÓ€ OH 
H€ 3aHIMả/I ĐắHbITe. 

Ó?teT ỐbITb, H© BC© C02/10C3ÍCst C TM, NTO CHOĐT 
BOHIEJI B 3£/I3Hb Ká?/IOTO €IOBÉéKaA. 

HÓTH© C110, WTO JIÓHJI OJI2KHBI 3AHHMäTbCSđ 
cbưu3Ky2IbTýpOli  cHÓPTOM Ô+# ceÕ#, Ø4 cBoeró 
3OPÓBba. 

Eiemh DÁ3HhI© 432/0 Ôh!. 1í Tho, EAKÓÙ GTIODT Hý?K€H 
©JIOBÉKY. 

Ha Bonpóc o TOM, KaK OTHÓCHTCñ COBDeMHHPIIT 
W€JIOBÉR K CHÓPTY, €CTb Dắ3Hbt€ Ơmsémbi. 

P. HacTroáInee BDéMã JI/IH ắcTO 8© Ðd3eO8Óp®L O 
Bá?HOCTH 1 HeOÕXO/IMOCTH CHÓPTaA B COBDeMÉHHOlI 
?KÍSHM. 


. lĨIpoqwTráÌi 1 IepeB€/I cJIê71Y!OHII© HĐ€/IJIO2RÉHWØ Hà 


POHHÔH #3. 

CHOPT TeHÉDb CT8JI OỐIHIÉCTBHHDIM #BJIÊHH€M H JTÓ/T 
TnŒK 1Í WHútU© ỶBCTBYIOT ©TÓ IDHCÝTCTBI© B CBOéÏ† 
?KÍSHM. 

TểOTHä MbI CHpDảHIWBA€M CBOITX 3HAKEÓMPIX, 3AHHMäIOTCđ 
JIH OHÍT CHÓPTOM, JbL t//HÉ©JM 6 8Ô - 3aHWMáAIOTCH JIM 
OHI d)3KyJLbtý ĐOÄ. 

JlýqTTMe CHODTCMÉHPI II 1X DeKÓP/IBI HOKä3BIBAIOT, #Œ 
1O +€uO8éK ŒnOCÓỐGH. 

BO/IẺJbHIWEM JÓÕØ8T CMOTĐÊTb (byTÔÓJI Ha CTa/THÓHG, 
TIOTOMỸÝ WTO BC HĐOWCXỎ/JT ‡J H4: HŒ #/t03d2. 

Ð coBbeMÉEHOÏI ?KWI3HW BCe JIÓ/ HG#ÓÔ5⁄m€c8 TioÔ 
6/Lu2ýHU€w cnóp1na. 


. llonpôØyli nepe/áTb 'TH Hp€/IO?KÊHWfØ HO-7IĐYTÓMV. 


{3 tIuráïi. 
5) 


ITO BBI JÝMAETE O CHÓPTE? 


Ð coBbeMÉHHOfÍ ?£Í3H1 GHODT 3ắHØ2I TaKÓ© ÕOJIbIHIÓe 
MÉCTO, KaKÓ€ OH He 3aHHMảJI HIKOTâ DắHbHIe. OE BOHIEJ B 
?KHSHb Kả?K/JIOTO €JIOBêKA, XOTI, MÓ?K©T ỐBITb, C©TÓ/IHH II He 
BC€ I6 € ŠTWIM COTJIACfTCH. JÏÄ?K© T€ 1I3 HaC, KOTÓPbIe He 
XÓ/äT Ha CTA/THÓHĐI II HỆ CMÓTPWIT CHOPDTHBHEIe Iebe/14HH, 
HaAXÓ/ITCØ HO/I BJH1HHM CHÓPTA, TaK KEaAKE OKDY?Rắ4TOIIW HX 
JIÓHH - /DVSbf, DÓ/ICTBEHHIIKH, COCÉ/I - CMÓTDRT 
CHOPTWBHHI IIebe/Iá411 HO T€JIEBII3ODY, XÓ/IIT Ha CTA/HÓHBI, 
B€7ÝT ĐaðTOBÓĐBI Hđ ŠTÿy TM. CHOĐT CTđ7I OÕHIÈCTBCHHDIM 
BJIẺHHM, II Kả?/TIỈT 113 HaC TAK HIJIH IIHảq€ HNÝBCTBYET ©TÓ 
TIDMCWTCTBI B CBOẺÏÍ ?KI3HM. 


ECib .MHÓH©, T.O OTÓDO.H4) Øcä 
ỐO/tU1Ó2O CHÓNG 1© HÓJCeT, 
ỐbtMœb dắcCO&OĂ (Ù3€1UbTMÚĐĐL 


Ho  cHopr ÕbIBdeTr páanbrfi. Ñornâ MbI cTpáảHIBaeM 
CBO€TÓ 3HAKÓMOTO, 3AHIIMá©TCñ JII OH I1JIH €TÓ XÉTH CHÓPTOM, 
MBI IIMÉ€M B BI/IJý - 3AaHHMde€TCH JI OH Cb2Ky2IbTÿpoli. Ho 
KOTHả MbI CMÓTĐWM HO T€JIeBU3ODÿ CODeBHOBáHHR Ha 
OzHIMIHICKMX VITpaX JIýNITIWX CHOĐTCMÉHOB MIIPA, TO MBI 
BÍ/MM TaK Ha3bIBáeMHIWi "ÕOJIbIÓÏf CHOPT”. ÖcTb pá8HbIe 
MHHHØW O TOM, KaKÓÏÍ CHODT Hý?KeH qeoBẻKy. Mnórwe 
CHIITäIOT, HTO JIÓ/T JIOJT?EHbI 3aHHMáTbCAñ CDH13KÿJIbTVPOÏÙI 718 
ceÕj, nJI1 cBOeTó 3OpÓBbn. HyzKHả MắcCOBaä (DH13KÿJIbTỷpA 
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H© H/K€H CHODT B€JIKWX CIOĐTCMÉHOB II ỐOJIbHIfIX ĐeKÓP/IOB, 
TOTOMÝ WTO OH TĐỐY€T CJIHIKOM MHÓTO CWLI II BĐỀM€HI, a 
€JIOBÉKA, KOTÓPBII ©€TÓ CMÓTPHT, /IẺJIA©€T HĐÓCTO HACCHBHBIM 
SPHUIT€JIM. 

JJpyrfe cuWTáfOT, TO Õ©3 ÕOJIbIHIÓTO CHÓPTA, T© BCeT/lá 
©CTb JII@ĐBI 1 DeKÓP/IBI, H€ MÓ?€@T ÕbITb MáCCOBOlE 
cbưu3KyIbTÝpEI. JÏÚ/IepBI B CHÓPT€, 1X ĐeKÓP/IBI HIOKä3BIBBIOT, 
WTO MÓ?K€T W€JIOBÉK, Ha WTO OH CHOCÓÔ€H. A ŠTO ÿ?Rê MHÓTO 
HáHMWT /JI1 Ká?K/JOTO 113 HAC, OCÓO©HHO /LJ18 TOTÓ, KTO CAM 
aHIMáeTCf1 (D3RÿJIbTýPOÏi 11 CHỖĐTOM. 

TpÓMe TorÓ, ÕOJIbHIÓÏf CHOPT HIHTebecÿýeT MHÓTIWX JIO/IêÏ† 
KaK DJ; OH HĐIIBJIeKd©T ÕOJIẺJIBIIIKOB HOTOMÝ, TO BCẽ 
TIPOHCXÓ/IMT ÿ HIIX Ha TJlA3á4X, HOTOMỷ WTO HHKTÓ H€ 3Há€T, 
WTO CJIYNHTCH HẾĐ€3 MTHOBHI: BJIÊTHTT MØM B BODÓTA HIJIH 
H€T, KTO IÉDBBIM IIDH/IŠT K CDHUHIV, KTO IIOỐ©Ẵ/IT B ÕÓKce Ha 
pứmre. Bonpóc o TOM, KaKÓÏi CHODT HỶ?K€H W€JIOBKY, KaKÓe 
MÉCTO /IÓJI?K€H 3aHHMáắTb CHOPDT B ?KÍ3HH €JIOBẻKA, KaAK 
OTHÔCWHTCñ COBDeMÉHHHIÏ HeJIOBÉK K CHÓPTY, IMéeT Dắ3Eble 
OTBÉTbI, IOTOMÝ WTO ÿ JIHO/IÉÏ CVII€CTBýIOT Ha ŠTO Dẳ8HbIe 
TÓNKHM 3ĐÊHMđ. 


" " 


na tam "ner [L]” no co/Iep?zKáảHWfO TKCTa? 


1locráBb " v. 


1. CHopr 3áH8ØI ÕOJIBHIÓ€ MÉCTO B COBDEMHHOÏI ?KH3HM H 
OH CT87I OỐHIÉCTB€HHBIM #BJIÊHH©M. 
ma L] HeT 
2. MHórIe COT/IắCHbI C MHÉHHĐM O TOM, WTO JIÓ/IM 
1OJT?KHbI 3aHWMäTbC# Cb13KÿJIBTÝĐOÙI MU CHÓPTOM pả/ 
ceÕ#, pá/H cBOeTÓ 3/OPÓBbA. 
na L] HeT 
3. Bce CHWTáIOT, HTO HYy?KHá TÓJIbEO MácCOBaf# 
cbMu3Ky.IbTVDA II He Hý?K©eH ÕOJIbIIÓÏÏ CHOPT. 
na L] HeT 
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4. JIIebbl B CHÓPTe€ II 1X ĐeKÓP/IBI MếIOT ỐGJIbHIÓe 
3HaWÉHI©: OHÍ IIOKá3bIBAIOT, Ha ITO CHOCÓÕ€H W€/IOBÉK, 
WTO OH MÓ?K€T. 
ma L] HT 
5. Ÿ mroytêli OIHáKOBPLl B3rJI1T Ha Bonpóc “RÑaRKỏïi 
CHOPT Hý?K€H €JIOBÉKY, KaKÓ© MÉCTO /1ÓJ1£€H 
3aHHMắTb CHODT B ?I3HH K4?KOTO qe/IoBẻKga?” 
na L] HeTm 
(€ OrpéTb Ha Bonpócbi: 


1. ro TaKóe “ÕoJIbHIÓïÏi CHOPĐT”, “MáccoBag 
cbhuakymerýpa”°? 

2. HỷỶz£eH JI CHOPT Kả?/OMY COBDeMHHOMV N©JIOBêKY? 

Tfagfe KáqeCTBa DaA3BIBá€T CHODT B €/IOBÉéKe? 

4. IloqeMý ÕOzIbHIÔÏ CHODT HDHEBJIeKäeT TaK MHÓTO 
ỐO/IÊJIbHIKOB? 


eo 


đÔ€ Beprre cnop na rémy “Xo/iTb Ha CTa/NHÓH JIÝIH€, 1eM 
CH/JIÉTb /ÔMA 11 CMOTĐÉTb T€JIeBWSOP”. 


` OðbacHfi Io-ĐÝCCKH 3HadÉéHWe€ BEI/I€/IEHHbIX 
CJIOBOCOWeTä4HWÍ B CJIẺJYIOIHX HPJJ1O?RÊHWfX. 


1. te/oBéK, KOTÓPBII 3aHHMáeTca (bW3KYJIbTỶpOH H 
CHÔPTOM, BBHIOJIHHT BCfñKYIO DAaÕÓTy, CyMéeT 
TiocmOozsíno 3ú ceốsí. 

2. H4?K/BHi qGJIOBÉK MÓ?K€T 3AHIMáTbCñ BỨ/IOM CHÓPTA, 
KOTỎĐĐL €MỸ ỐỚ/tbUw€ TtO ỞUU, ĐÓZTBHIC OTBGSäET €TÓ 
CHOCÓĐHOCTAM. 

3. Mbi qácTO 0Ốốpduú€/C3 1 O1 30 TÓ/OU1O, ROTTá 
HaM TĐỶ/IHO. 

4. TĨo cOHWÓJIOraM, CHOPTBHbIE Iepbe/táqW HO Đả/TMO 1 
T©/IBIJICHHIO OKG3đ.1. CÚ/MO€ 3HG2L1ÍTt€AbHO© 6AU2ÍHU© 
Ha HGO/IĐÓCTKOB, KOTỎPbIe HaHWHáảIOT ceDbŠ3HO 
YBJIeKäTbc# CHÓPTOM. 
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TImráHi. 
b—) 


®II3KVJIbTÝPA I1 CHOPT HEOBXO/JIMBI BCEM 


Xopómree 371opÓBbe, Xopóiee HacTpoéHwe - Harpá/a 
TOMỸ, KTO 3aHIMảeTca (bH3KÿJIbTÝýpOÌI ®©2WqeCKH 
TIOJTOTÓBJIHHOMY H€JIOBÉKY He CTĐảHIHO KOCMIdeCKoe 
TIYT€IHIÊCTBI©, OH BBIHOJIHHT BC#KV1O DAÕØÓTy, cyMẻeT 
TIOCTOäTb 3a ceÕäñ. 

Đce DÝCCKW© KOCMOHäBTbI 3aHHMảIOTCf# (DH3KÿJIbTVĐOÙE H 
ocỏ6cnro. GcHÓPTOM. mo DXÓ/HTm DB 1IporbáMMY 11% TIOTTOTÔDIEIT 
K KOCMWN€CEKWM IOJIETaM. "BÓJIbHIe BceTÓ # Hrpảfo B 
ØacKeT6óI, - pacckdabIBar 1O.A. I[arảpwm. - RpÓMe TOTÓ, 8 
JIOỐJTÔ XO/IITb Ha JIbKaX, KaTắTbCH Ha KOHbKảX, ITĐắTb B 
ÕØanMHHTÓH". 

„. ÑaK-To B MT ÕØbLI HĐOB€/IEH ÓHĐIT. CTY/IÉHTOB 
Ppa37ezm na 7IBe rpÿHnnbi. B HÉPpBV1O TpÝIHY BOHIJH 
CbH3KYJIBTVPHHEKM II CIOĐTCMÉHBI, BO BTOĐV1O - Te, KTO He 
3aHIIMä€TCäđ (bW13RYJIbTýPOÏ† 1 CHÓPTOM. LĨ BBIRCHHJIOCb, 1TO 
VcHebBáảeMOCTb ÕbIJ1â BBIII ÿ TeX, KOTỎPBIe BXO/IULIH B 
TIẾPBV1© TÐÝHmHV. 

PB MocKÓBCKHI IIHCTHTýT (ĐW3KYJIbTýPĐBI OỐPATWIJICb 3ã 
HÓMOHIĐIO IP€IO/IABäT€.I CTĐOITT€JIbHOTO YHVJIMTIHA: 
"IlocoBérylire, IozảJIyÏicTa, KaK C/LêJ1ATb, WTÓỐbI Õý/TYHTH 
CTPOWTe.IH He ÕO#THGb BBICOTEI" 

TĨ CIeIIMaJIWCTbI (b3frqeCKOlÍ KYJIbTVĐBI D@KOMEHJIOBäILL 
ĐÝTYIHMM CTPOITT€JIIM 3aHfTbC#ñ (ĐI3KYJIbTVĐOÏÍ W CHÓPTOM. 

1á?K/JTHIÏ I3 Bac MÓ?K€T 3aHfñTbCñ TM, WTO BAM ÕÓJIbHIe HO 
ymtẻ, Õó/IbIie orpedáeT BảiHTTIIM GHOCÓỐHOCTS.M. 

Ho KaKÓÏ ỐbI BH/I CHÓPTA BbI HH BbIÕÐAJIM, KEä?K/IPIH 
TP€ỐyeT ÕOJIbIHIÓTO TĐY/Iả, HOCTO4HHbIX TĐ€HHPĐÓBOR. 


(no T. FKỐpuH1J) 
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Halinft IDáBWJIBHBIl HO TÉKCTY OTBÉT II HOCTáBb .‹v : 


1. Ÿ Koró Bcerá Xopỏriee 3IOĐÓBbe 11 XopÓHmiee 
HacTboêHwe? 


a. Ÿ 81OpÓBHIX JO/Nêï. 


6. Y MOJIO/IBIX JIO/êï. 


B. Ÿ TeX, KTO VMé€T HĐắBIUIbHO DAÕÓTATb 11 OT/JBIXÁTE. 


r. Ÿ grO/ÉÏ, KOTỎPble 3aHHIMäIOTCä CbH3KVJIBTÝPOÙI. 


2. To BXÓ/IT B HIDOTĐảMMY HO/TOTÓBKH DÝCCKWX 
KOCMOHáBTOB K KOCMỨTICKIIM HOJIETaM? 


a. IĨ3yÊHWe€ HHOCTDáHHPIX #43BIKÓB. 


6. 3anfrwe (bW3KY/IbTÝPOÏ1 I CHÓPTOM. 


B. CTĐÓTHÌ pe?KUM HHTäHWH. 


r. ILIắBaHUe. 


3. Hagfe rpÿnnpi cry1ẻnHTob MĨTV ðbIJI pa3/I€JIeHbI HĐU 


TIPOB€/ÊHWM ÔHbITA? 


a. TpýHHa M/I1á/IHHX CTY/IÉHTOB II PTĐýHHa CTắäPHIIX 


CTYIÊHTGB. 
6. TpÝýnHa cTYy/IÉHTOB, KOTÓPBI€ JIÓÕ8T CHOPT; 1 
TĐÝHHa CTYIÉHTOB, KOTÓĐBI© H€ JIÓÕfT CHOPT. 
B. TbÝHnHa CTY/IÉHTOB, KOTÓPbIe He 3aHIWMảIOTCđ 
cbuaKy.bTÝýpoli 1 cHÓPTOM; 1 rpÿnna 
CTY/TÊHTOB-CbW13KYJIbTỶĐHWIKOB 11 CHODTCMÉHOB. 


r. TPÝHHa, B KOTÔDY1O BOHIJI CTY/TÊHTKEM; II TĐVHHA, 


B KOTỎDVIO BOIIII CTY/JÉHTHI. 


4. ro IoKásbIBaeTr pe3yJIbTáT Ónbrra? 


a. CTY/TÊHTbI BTODỎÏÍ TĐÝHHbI MOTJH paÕÓTaTb He 
XÝ?Ke, eM CTY/IẺHTbI HÉPBOÏÍ rĐÿHHĐI. 

6. CTny/têHTbI ByX TĐYHH ZĐYT OT IÐÿra ne 
OTJIáJIWCb B yd€Õe. 

B. 3OĐÓBbe© II HACTpOHHe ỐEIJIO JIÝHIIe ÿ TeX, 
KOTÓPBI© BXO/ILJIW B IẺĐBVIO TĐÝHHV. 

r. YCIeBả©MOCTb ỐbLIá BBbIHIe ÿ TeX, ROTÓPbIe 
BXO/IJILJM B HÉPBV1O TĐÝHHY. 


5. HaKỨÚM BỨ/IOM CHÓPTaA Ká?/TBIÏ qGJIOBẺÉK MÓ?S€T 
8aHWMáäTbCfØ? LĨTO Hý?KHO /UI18 3AHfTWđ CHÓPTOM? 


a. BếToM. CHoCóÕHOCTH. 

6. ĐWnoM, KOTÓPPLIli eMý ÕÓJIbIHIe HpảBWTCä, ÕÓJbIe 
OTBedqáeT eró cHoCÓÕHOCTØM. :31OĐÓBbe. 

B. BOM, KOTÓPpPLIi eMý ÕÓJIbHIe HpảBHTCS, ĐÓJTbIe 
OTBewáeT eró cIocóØHocTrøM. Bo/IbBIIÓï TDY/I W 


TIOCTOfđHHa# TD€HIĐÓBKA. 
r. ILlắBaHHeM. MýzKecTBo. 


ÓÐ€ Hamumm MáeHbkHii paccká3 o cBOŠM 2ItOỐMOM Bíine 
cHópra. 
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ypók 8 


MCKÝCCTBO 


@® lIpowuwráli reKcr. HaÏiTIW BHI3ý IIp4BUJIbHbIe HO TÉKCTY 


TIĐ7IO?RÊHMđ. 
MIIP ICKVCCTBA 


OH BOKDỨT HaC: TO 3BÝKM MỸSBIKM ÿTĐOM HO Đẳ/MO, ŠTO 
CbÍUIbMHI II CHeKTäKJIH, BBICTABKH II KOHIIÊĐTBI, HA KOTÓPBIe HaC 
TIDHTJIaIIáfOT MHOTOWIWCJIeHHbIe acbftm. B áTOM OTĐÓMHOM 
MP Kả?/TBIÏ HaXÓ/TIT H DA3BJIeHHI©, II OTBÉTbI HA 
C@PDbESHBI€ BOIIĐÓCBI ?KI13HH. 

TĨCKỨCCTBO HỶ?KHO BCeM JIÓ/LHM. ĐeIIKMH yHEHPHT 
Ázp6epr Đfanrréïin, korópprli ỐprT tr ipeKpácHbIM 
MYSbIKäHTOM, CHIITÁJI, HTO Õ@3 ICKVCCTBA H€ MÓ?K€T ÕbITb HH 
YVHÊHPIX, HII H?K€HÉDOB, HH HĐÓCTO XOPpÓIIMX J1tOJIÉÙ. 

CzóBo Ilo'Ta, KapTWHa XY/Ó?KHUIKA, ITpả AKTEDbA, MỸ3bIKA 
TỈOMIIOSWTOPA /IẺJIaIOT eJIOBẻKa /IOØĐée, yMHẻe, IHTebẻcHee. 


1. WIcKÝCCTBO Hý?KHO TỎJIbKEO TM, KOTÓPBI IIM 
38HIIMäIOTGH. 

. 1eJIOBéK BcTpewáeTcñ € IICKÝCCTBOM Ká?K/IBLÏI J€Hb. 

. HacToáInee UICKƒCCTBO BC€T/Iá CeDbE3HO. 

. Đ HcKýccTBe Ká?K/IBIÍ HaAXÓ/IT TO, HTO HT. 

. IĨCKÝCCTBO MÓ?K€T ÕBITb TÓJIbKO /U11 ÐA3BJIeHHHA. 

. IickýccTrBo /\ê1aeT Jrro/éli rýdmIe, 1oÕpée. 


Gœ €cñ Hề 02 B2 


@ thuráiire. 
@8 


Vutmeao. PeÕä#Tra, ceró/Hqd MbI IOTOBODWIM OÕ IICKÝCCTB. 
llpêz„e Bceró /IaBálire HaÏiIÊM OTBÉT Ha BOHĐÓC: 
"To TaKóe IcKVccTBo?" MózKHO cKa3äTb, 
ICKVCCTBO - ŠTO TBÓDH€CKOe OTDA7K€HIe, 
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Hamdua. 
BútmoDp. 


Vutúmeb. 


Hamduaa. 


Búxmop. 


Jutúmenb. 


Búxmop. 


Ww1meo. 


Hamdua. 


Bưưmop. 


Juúmenb. 
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BOCIDOI2B€LéHU© /IeÌiCTBIITJIbHOCTH B 
XYHÓ?KGCTBCHHBIX Øpasax. A celiqác cKa?zWTe, 1TO 


MBI HMÉ€M B BHUIý, KOFâ TOBOĐWM OỐ HICKÝCOTB€. 
lÔro KHHỎ, TCÁTP, ?KÍIBOIHCb, CKVUIbHTVDA.. 

II IOŠ8W, MÝ8bIKa, LỤIĐK... 

Ja, npáBW.IbHO. 'ÔTO TO, HTO MÓ?KHO BÍ/I€Tb BOKĐÝT 
HaC: KaDTWHbI Ha CT€Hẻ, KHTW Ha HÓJIKE, MảJIEHbKadØ 
CKY/IbHTýpa Ha HIKatbý; ŠTO Mý3bIKA, KOTÔDVIO MbI 
CJÿIaeM HO pả/IMO; 3O Õa.têT VUIWH CbMJIbM, KOTÔPPII 
MbI CMÓTDMM IIO T©€JIBU3ODY. A BbI 3Háả©T€, 0K1ƒ1O 
ĐO uzpúem. ICKÝCCTBO B HÁIT€ÏÍ ?#€H3HW? 

a xÝýMano, ÔN ĐỒ 1ICICÝCGTDBO e1, Dá?1€HO, DGHHD onô 
pễaeT qeoBẻKa JIýqme, ðoráwqe /IYyHIÓÏI. 

O-MÓeMV, WCKCCTBO CVIICTBWe€T TỎ/IbKO J1 
PpasB.IeqẻHId. OHÓ /IẺJIaeT HáHTY ?KH3Hb 
1IHT€PéCHee, Bece.Iée. 

ĐắBUJIbHO, HCKÝCCTBO IOMOTdeT HaM He TÓJIbKO 
PpA8BJIeEáTbCi, HO II HaXO/JJTTb XOĐÓIIM€ OTBÉTBI HA 
C©ẴPbE3HbIe BOIDÓCBI, KOTÓPble CTOfT HÉP€/7 
KẢ?K/JBIM W©JIOBÉKOM. 3HáWWIT, OHÔ 1M, Ó4€Hb 
ỐO/AtlÓ© 3H@14ÉH© B 3&Í3HW 6JIoBÉKa. 

A HỶ?KHO JIH BCeM 38HHIMáTbCñ IICKCCTBOM? 

TIeT, HO Ká?OMY HỶ?KHO HCKÝCCTBO. IÏb€CTảBbT€ 
ce6ẻ, KaKÓÏi ÕÝ/IeT HáITTa ?RW3Hb, CJIH B HeÏi HeT 
HH MÝSbIKH, HII KHHÓ, HH TeáTĐA. 

OjTHÍM CJIÓBOM, HCKỶCCTBO Hý?KHO H€ TÓJIbKO TM, 
ETO UIM 3AHWIMä€TCWI, HO 1 J1Ó/—M BcexX IpOCbéccHli. 
OnHáKO Kả?K/JBIÏ K IICKÝCCTBÿ OTHÔCHTCä TO- 
pắsHoMy. HaHpHMÉp, 8 JIOỐJIÔ MỸ3BIKY, HO 
DaBHO/IVHI€H K ?€IBOHICH. 

Ôro yzKé IpyTóe øẻ1o. O pKýcax He CHÓpAT. 
ToBopáT: ”CKÓJIbKO JIO/l&Ï - CTÓJIbKO MHHHT”. 
S3aHÓMHM O/IHÓ: ÕẰ3 HCKÝCCTBA ?KH3Hb CTảJTa ỐbI 
CKWNHOÏI, Õ@CCMBICJI€HHOÏI, /14?€ H€BbIHOCWIMOÌI. 


 A. Kakứe ưa /ÁHHĐIX CJIOB OÕO3HAWáIOT BH/I IICKÝCCTBA? 


KMHỎ ]ónepa ?KIBOIHCb MaTeM4THKA 
HaÝKa ] noŠsw reorpácbus cKyJIbnrýpa 
TỰIĐKE ] xứMws 6moôrw—a JIrebarýpa 
ðanêr ]MýsbIKa TeOJIÓTM# acTPpOHÔMM#® 
Te4Tb |ucTrópwa ĐKO/JIÔTM®% TeXHOJIÓTM#® 


5. Becẻnylire 1pyr © 1DÝTOM HO BOHIbócaM. 


1. Te MÓ?KHO BCTDbeHáTbCñ C UICKVCCTBOM? 

2. COrJláắCHBI JIH BbI CO MHÊHHM O TOM, WTO IICKÝCCTBO 
MÓ?€eT ÕbITb TÓJIbKO J1. pa3BJIeqêHa? 

. ÑaK BbI OTHÓCHT€Cb K ?BOIHIICM II CKYJIbHTýpe? 

. Bh npennowwráere TeáTp I1 KWHÓ? IĨoqeMý? 

. Ñakảq MỹsbIKa BaM ÕÓJIbIie HpáBwiTrcw#? lÏoqeMý? 

. ÑaKỏe ÿ Bac MHÉHI© O BKýCe©? 


G cn Hà Gò 


@®€) Hanrnnft má1eEbkuii PÐaccKá3 O TOM, KaK ICKVCCTBO 
AT ?I3Hb W©€JIOBKa JIýHITe. 


®aA. 1Ipownwrálire /waurór. OốpaTWTe BHUIMáHW© Hà 
ynoTrpe6/rênwe cJlóBa "pd3”. 


1. - Tbị ỐbLI B IỰIpKe HảIero rópo/7ta? 

- HeT. ïl nDWêxa/I c!olả /IABHÓ, HOỐbIBáJI B DẢ3HbIX 
Te4TbaX W KHHỎ, HO # Dđ3‡J Hé ỐbIJI B TỰIĐK€. 
?fab, WTO TbI WO2Ôđ Hó ỐbIJI TAM. 3Há€ITIb, HAHI 
THIĐE 1ISBÉCTeH HG TÓJIbRO B crpanẻ, HO II BO BCCM 
MfỨtpe. 


2. - liễnøg, TbI 3Hả€HIb, KTO HOCTäBU2I KHHOCĐJIbM 

"Cynb6á qeoBeKa "? 

Ôro Cepréii BonpxapuýK. fl §Tor (bM2JIbM cMOTPÉ2JI H€ 

Đđ3, HIOSTOMY TÔNHO HÓMH1. 

- TaK CTBIIHO, # TÓ?K© JWHÓ¿O d3 CMOTĐẺ.I ©TÓ, a /IÃ?K© 
IIMH HOCTaAHÓBHIIKB Hề HÓMHO. 
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Đ. "Hu p3 “e" 1M "He a3"? 


S:ẩy lĐD ga gia TIĐÓ6OBaA.I ĐÝccKoe MOpÓ?KeHoe, IIo5TOMYV 
TÓNHO H€ 3Há1!O, OHÓ BRÝCHO€ JIJIHT H€T. 
B.ấỄve+a MNMTảẢJI ŠTOT DACCKä3, IOTOMÝ WTO 0H MHe 


no 
2. a. MbI ÓqeEb XODOHIÓ HÓMHHM ŠTYy ICTÓPpHE. ROrná 
MBI VHÍLIHCb B HaWáJIbHOÏÍ HIKÓJIS, VHIIT€JIbHHIIA 
.... HAM G€ PAcCKáabIpara. 
6. Kar ?KVDHA.IHCT, ñ MHÓTO ê3/MJI HO CTpaHÓ, TO Ha 
TIÓ©37, TO Ha TeHJIOXỎJ, HO..... JIeTảJI Ha 
CaMO/I€Te. 


@ 1lpowwTráñi Ipe71oz£én1r. llebelắïï 1X CO/I€P?£âHWe€ HO- 

TPYTÓMV. 

1. PeÕ#Ta IpHHILIW B TeáTP 3a Hac JIO HaWả/IA CIEKTáKJTH, 
WTÓỐBI TOỐbt6đTnb & /M‡/3óe TeáTpa. 

2. Ốro sÝýntue MecTá B 8pIT€JIbHOM 3á2I€:  #ODOUuÓ 
@Ô1O, 1 TDeKĐCHO C/tbÍtUHO. 

3. Ban Tao IIaBÉCTHPIÍ KOMHOSWTOP M 6 1O 26 &Đé/M# 
TaJIắHTJIIBBLI XY/I1Ó?KHIR. 

4. WÑorná GIeKTáKJIb KÓHHIUJICH, đ@Cb 3d2 BCTA2T HE JTÓJTO 
aIIIOTMPOBA2I aDTWCTAM, IIĐU2KEDV. 

5, HaM HŒCINÓAAO TOHĐđBUUICH CHE€RTắäRIIb, 3710 MBI 
PHI ©TÓ cMOTPéTb ©eI6 pa3. 


Œ trái. 
ø 


TIÊPBPHI PA3 B BOJIbIIÓM TEÁTPE HA ÓIEPE 
19 x0egaØpäd y MeHi ỐbLI /IeHb ĐO?K/IÉH118, MH€ 

IICHÓJTHWJIOCb 20 Jier. Ha eHb pO?E/LêH11đ Ông TIO7AĐWLIA MHe 
ĐmuêT B Borpmóii reäTp Ha Óneby "JÏIOÕØÓBb K TĐẺM 
aneIbcWHaM”. §l z#e#Bÿý B MocKBé yz£ẻ ÕÓ.IbHle TpềX MécñI1eB 
1 He pa3 ÕbIIả B BOJIbIHIÓM TeáTpe, B lbeM.IEBCKOM Te4Tpe H 
B /JIDVTUX MY3bBIKđ.IbHbBIX TeäTbaX, HO Ha ÓIebe He ỐbLTá HH 
páay. Ionápog Ózm - orpôMHan pá/1oCTb /18 MeHđ. 
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CnekráKJ B BOJIbIHÓM TeáTÐ€ HaqWHáđ†fOTCW B Ÿ HACÓB, HO 
MHI /IOTOBODWIJIHCb BCTĐÉTHTbCñ 3a HacC JIO HaWảJIa CIEKTäKJTH, 
WTÓØbI IOỐbIBảTb B Myséẻe BoJIbHÓTO TeáTpa. 

TĨ BOT B 6 aCÓB MbI BCTĐÉTILJIHCb ÿ BBIXO/IA W3 CTắHITHHT 
MeTpó ”"TeaTpáIbHa#” w IoIIz1 B MyaéïÏi BoJIbHIÓTO TeáTpa. 

Ð Myäée ÕHI1O öqeHb HTepécHmo. Mbi ÿ3HảJI O CIEKTáKJISX, 
KOTÓPHIe II B BOJIbBHIÓM TeáTpe, OÕ aÐTWCTaX, KOTỎPBIe 
BbICTVII4JIM Ha cltêHe BOJIbBHIÓTO, O /IIĐH?KEĐpaX W XÿÓ?HWKAX, 
KOTÓPBIe CO3/1aBá.M cleETáKI. MbI ÿYBHI©JIH TOPTĐÉTBI 1 
KOCTIÓMHI IISBÉCTHbIX 8DTICTOB, /I@KRODáIHIH CHEKTäKLT€Ïf 1L 
©IIIE MHÓTO iHTebẻcHoro. Ho Hopá 1I/ITH B TeäTP. 

Ð reáTpe MhI KYyTTT HDOTDắMMEI VI TOIITU B 3ÐỨITTbHĐTE 
sau. laKóïÏi oH KpacWBbilil ÑaKáØ B 3ĐIIT€JIbHOM 3áJ1e giócTrpal 
HacTroáInee IDOI13B©/IÉHHe IICKÝCCTBAI A BOT H1 HằHI MecTá 
XOPÓHIWe: IpeKDäCHO BH1THO II CJIBHHTHO. 

MbI cCẻJM Ha CBOIW M€CTả II CTảJIH HHTäTb HĐOTpáảMMKY. Đ 
H€Ïi FOBODULIOCb OÕ áBTOP€ ÓIIeDBI - ĐÝCCKOM KOMIOSWTOpe 
Ceprée IIpogócbbene. fÏ y3HáJ1a, 1TO 3TO ỐBLI H€ TÓJIbKO 
KOMHOSWITOP, HO II HIDeKĐäCHPHIÍ IHAHICT II TIPUH2KEP. 
TOBOpfocb O eró ðaJiérax, önebax, c1MCbÓHWäX. fÏ HeMHÓTO 


Hồi 


sHaKómMa c ýsbiIkoïi IIpoKócbbesa. 2ro IipekpácHaa Mý3brral 
forná cJrÿ1mraerib IĨpoKÓcbbeBa, HÝBCTBVeIIb, WTO TO 
COBD€MỀHHĐIÏI KOMIOSWITOP W B TO 3© BĐỀMR - KJláCCHKÌ 
Hawqauácb Ónepa. To ỐbIJI 3aMeWáT€JIbHbIi cIeETáKJb] 
TIẾJIM MOJIO/IBIE TaJLâHTJHMBBIE äÐTWCTbI. TÏOr/Zd CHEKTáKJIb 
KÔHHHLJICH, 3871 /1ÓJTO aILIO/IĐOBB7I aDTWCTAM, JIĐH?EEDV. 
ĐBHIIO MHÓTO IIBeTÓB. Me HaCTÓJIbKO HOHDáBWJICØ CIeKETäKJTb, 
WTO ñ H2IäKAJ1a OT CHáCTbä. 

llócye TaKÓFrO IpeKpáCHOTO CIeKTáKJI“ HaM XOTẾJIOCb 
TOBOPTTb I1 POBODWTb OÕ aDTICTAX, KOTÓPBI€ HÉJIH B 5TOT 
7eHb, o MýsbIkKe lIpoKócbbeba... Ha ÿ.1ne ÕbI7O XOPOIHỎ, 
I6 HeÕoureióïi cner. He xoTé.IOGCb H/ITH /IOMÓÏI,  MBI 
TOIIII Ha TBebcKÝ. 

Mbi H111 HO TBebcKÓÏ† W FOBOPWJIH OÕ ÓHepe, 0 MỸ8bIKe 
TIpoKócbbeBa. 


HalinW B TẾKCTe OTBÉTbI Ha CJIẺJTVIOIHW BOIDÓCBI. 


1, KaKÔM TeäTpe 1 Ha KaKÓÏÍ ÓIebe ÕbLUIW TO/IĐÝTH? 
OH©MỶ OHII BCTĐÉTHJIHCb 3a WaC /IO HaHáJTa CHEKTäKJIN? 
TĨTO OHÍ B My3ée TeáTDpa ÿBI2TW? 

HaKÓóe BHewaTIẺHW© Ha äBTOÐa DaccKá3a HPOW3BÔ/HMT 
SPWT€JIbHBIÏ 3aJI TeäTba? 


th 022 


5. To TOBOPWTCñ B IpOTbáảMMKe? 

6. IIoqeMý oHá HJIáKaJT1A, KOTJIẳ CHeETáKJIb KÓHHHJICS? 

7ï. lloqeMý HÓce TeáäTpa IG/IĐÝýTW He XOTẺJIH XaTb /IOMÓI? 
8. O tiếM OHW TOBODWJIM, KoT/tä HLIM Ho TBebcKÓli? 


@€@ Becẻnyiire ppyr c IpÿTOoM Ha TẻMy ”TeáTp". BaM HOMÓTYT 
CJIẺJYIOIHIM€ BOHĐÔCPI. 


1. faKfe 113 BỨJIOB TeaTĐảJIbHOTO WICKÝCCTBA BAM 3H8KÓMHI: 
Ibéca, ónepa, oIebérra, ỐauIÉT, KOHIIéPT? 

2. aKfe BI/IbI MÓ?#€HO BỨ/IĐTb ÿ HaC Ha cIiêHe Te4TPĐOB? 

3. aKfe BỨ/IbI ÕÓJIee HOIIYJIIĐHBI ÿ Hac B cTpaHẻ? 

4. ÑaKfe BI/bI BaM ÕÓJIbIIe HpáB#Tcä? lĨoqeMý? 
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TImráii. 
@Œ? TIOCJIÉJTHIHI JIICT 
lĩo O. Ténpu 

Ha orpámnRe 0/IEOTÓ TÓPO/Ia CTO42I HeÕOTbIHIÓÏ /ByXðT4?KHPIT 
nOM. B 5TOM /IÓM© Ha BTOĐÓM 9T8?Kê ?KHJ 7B CeCTPBIL CHÍ 
ỐbIJIW XY/IÓ?KHHIIAMH 11, WTÓỐbI 3apaÕØÓTaTb ceÕê Ha ?€113Hb, 
ĐHCOBảJIH KaÐTWHBI 1 IDO/IaBä.IH 1X. IĨpO/aBáTb KAPDTWHBI 
ØbIO Tý m0, TIOSTOMY OHI ỐBIJIH Ốe/THHI. Ho OHf ỐbIIM 
MÓ/JIO/IBI, JIOỐWJIM TPyT ,npýra 1 PpánoBauicb HH. 

Ha HẻpBOM 2Ta?€ẻ ŠTOTO /ÓMA ?KHLZI Crápbrfi BênHHrli 
XYHÔS€HW. OH bi OIWHÓK, C&cTpbI eMý HPắBILIHCb, 1 OH 


wắcTO TIĐWXOJUI.I K HIM B TÓCTH. ]ĨO B@4€DáM OHIL BTĐOEM 
THJM NaÏ1 1 TOBOpYL.IM OÕ WCKWCCTBe, KOTÓPO€ OHH JIIOỐWLTH 
ØómpIme Bceró Ha cBéTe. 

OpnHá?£7bI MJi&IIIaØ cecTpá 3a6o/rêa. Ÿ Heẽ HIORSBILICØS 
CÍJIbHBIl KảIHI€JIb, IO/IHØJIắCb TeMIIepaTýĐA, 11 ©eÏi cTảJIO 
TĐỶ/THO /bHHáắTb. 

Ha T1oc/1ẻnH1e TêHbrM cTắảPIHTaä cecTpả HĐMTJIACWTA Bpadd. 
Đpaw oCMOTDẺI ÕGOJIbHVTO, HOCJIÿITHA7I e6 JIETKW© II CKA3471, 1TO 
Y H€Ê HH©€BMOHIIH, COCTOfHI Ó1©@Hb TW?K€JIOe. 

Crápmaø cecTpá /IêJaJra Bcẽ, WTÓÕbI ÕOJIbHảđØ TOIDäBH.TACb. 
Ho nêByHIK€ CTaHOBIIOCb BC XÝ?© 11 Xý?Ke. OHá y2 He 
BCTaBắ/T1a, H€HO/IBI2KHO JI©?KáJIa Ha KĐOBắáTIT C OTKPBITBIMH 
TJIA3ÄMH II IOW©€Mý-TO BG€ BDêMñ GMOTĐÉ/IA B OKHÓ. 

TanpórwB cTOáä2I IOM. lĨ3 OKHá ÕbLIả BHTHá ©TÓ 2£€JITrai 
creHd Õea ÓKOH. COKOJIO 3TOÏÍ CTeHbÏ ĐOCJIÓ ©IIHGTBeHHOe 
nẻpeBo. CToäa HÓ3/HØØ8 ÓC€Hb, II ?£EJITBI© JIICTbñ BC6 BĐẻM# 
T021 11A ĐÊMzmo, 11A népcnpe 11X CTaHIODI17IOCL nee MÉIILIIC 11 
MéHbIe. Bo.IbHảØ CMOTĐẺ.IA, KaK Há/3FOT JIICTbä. 

OpnHá?£7bI cTắpIIIaq cecTpá ÿCJIbIIIaJ1a TÓ/JIOC ÕOJTbHÓÏi. 
OHả cuWTả21a B OÕDáTHOM HODäIRE: 

- JJBeHá/IIATb, O/ITHH3/IHATb, /IÉCTb, /ÊBWTb, BÓC©MB... 
TP H1 Hasán 1x ÕbL1o 100. Terrễbb OCTảJIOCb TỎJIbRO HTP. 

- tleTÓ IINTb? CKa?EKH, - IOIPOCWUIa CTäpIa# cecTpả MU14/HTTVE. 

- JIfcTrbes. Rorylá yHa/TếT IoC.lẻH1ÌI JHCT, #8 yMĐ. ñ ŠTO 
SHả1O, - OTBÉTHJIA /TÉBVIHKA. 
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- 3aWÊM TEI TAK TOBODWHIb? Bpaw cKa3áJI, WTO TbI GKÓĐO 
BBI37OPpOBeeIirbl - cKa3áia crắpHiaaq cecTpá. 

- fïÏ aHả!oO JTýHII©, 1©M OH| - OTBÉTWLIaA ÕGOJIbHáñ II 
OTBePHýIACb K CTeHẻ. 


Crápmraø cecTpá BBIHLIA 113 
KÓMBATBI, HOHIJIä K COCẻ/TY- 
XYÓ?KHMKY II DaccKa3ảJIa eMỷ O 
chanHTá3MM cecTPHI. 

Ha cuếny1omtee ýTpo Ha xqêpeBe 
BHCJI TÔJIbKO O/IH JI1CT. BOJIbHảñä 
TPỶCTHO CMOTĐ.JIA B OKHÓ II ?RJIA.1ả, 
KOTHả yHa/IŠT ŠTOT HOC.IẺTHHI 
ucr. Ho on He nả/a2. IĨpoHIÔ 
©IHIE /IBA HH, HIpOHILIả He/TẺJTf, 
TIOTÓM /IB© H€/IÉJ. LÏ THẺM, II 
HÓNBIO THIỂJ O?KJIb, /IVJL CHJIbHPHIT 
OCÉHHHửi BéTep. lo 2JIcTr Bc€ eHmie 

— —_ OCTaBả/ICH Ha /IêpeBe. 

Bo7IbHáã /ÓJTO CMOTPÉJIA Ha H€TÓ, a IOTÓM CKa3á/1A: 

- HaBépnoe, ŠTOT JIICT OCTáJIC1 Ha /IÉĐ€Be, WTÓỐBbI 
TIOKa3áTb, KaKáñ ñ H/IOXáø. lÏĨe/Ibaii ?zKeláTb ceÕẻ CMÉPTHI 

C ôToOTO 1Hñ BCễ II3M€HIWLIOCb. BOJIbHÓÏi cTrảJO J1ýq11e. A 
TOTÓM IĐHIIEJI 71€Hb, KOIT/Ilảä BpAW CKA3ảJI, TO OHắCHOCTH y2 
HeT. lÍ TOT/ld crápIraa cecTpá DaccKasáJ1a M.1á/MeÏ, KaR 
CJIYWUUIOCb, WTO HOCJIẺ/HHỈI JIICT H€ yH4JI C /IÐĐ€BA, H€CMOTĐfT 
Ha /O?/Ib II BÉT€P. 

Ð Ty HOdb, KOTâ VHáJI HOCJIê/THUỦÍ JTHCT, CTäĐBH XV/TÓ?RHUK 
HAPHCOBảI Ha CT€Hê JIICT. OH ỐbIJI KaK HaCcTOäHHWii, 1 ĐOJIbHảd 
HIM€TÓ H€ 3aMÉTIJ1A. 

'Tak, ðyraroab4 cBoeMý /ÓØÐOMY CÉP/IIY 11 3aMeqádT€JIbHOMV 
IICKVCCTBV, CTäPPIÏÍ O/HÓKHÏT XY/IÔ?KHUIKE CHAC ?€MHS3Hb ÕOJTIbHÓÏI 
ẺBVITKe.... 


Ế Han cámprli IPäBUUIbHPIÏ OTBÉT II HOCTáBb `4 
1. TOe 2cú.wu Ôse cecmpoí? 
a. Ð BEICÓROM 3/IÄHMW Ha BTOĐÓM 9Ta?tẺ. 
6. B tiễnTbe 0HOTÓ MãJI€HbKOFTO TÓPO/JA. 
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5. Ha HÉPBOM 9Ta?Kê /IBVXSTá4?KHOTO /ÓMA. 
r. Ð 1ByXðTá4?#€HOM TÓM Ha BTOĐÓM 9TA?RẺ. 


. Haw 2cú.wu Ô&e cecmpoí? 
a. OH ?KÍLIM /IDÝ?EHO. 
6. OHfi f1 ỐOräTo. 


b. OHH ?KLIM ÓW@eHb XOPOIHỎ. 
T. OH ?K£VLJIW ĐẺJIHO, HO /IDÝ?EKHO. 


. llœweAtÚ  .áÔuuel cecrnpoíÍ TtOset.Acat Cú/VbHbLú KắU€/tb, 


TUOÔH.8LúCb Tneepampa u eú mxÐpÚÔno Ốoí/0 ÔbtUu 
a. IĨoOToMỸ WTO OHả HJIÓXO ceÕ# WÝBCTBOBA/a. 


OTOMÝ WTO ÿ Heẽ ÕOJIbHbI© JIÊTKHe. 
OTOMý WTO OHắ ÓH€Hb CJIáÕañ /IÉBYIHIKA. 


OTOMỸ WTO OHá MHÓTO paÕÓTaTa. 


BH. 


đmo? 


. WozÔá cmaio@t.toOcb 3Ô0DpÓ&be #uđÔuUueú cecmpí x4/2ce? 


a. T2ny6ÓKoli óceHb1o. 

6. Ócenbo. 

B. Ð Hadqá/Ie ÓCeHM. 

r. Rorná 3MMá IpMIITä. 


. O 1J Ô1//d.\a J.26Ô1U108 cecTnpđ, #O2Ôđ Ond J162eđ110 1 


1DOđđmu tu äCŠ 6ĐÉJL#4 C/lOmpéad ta 0éD€6O, 1OTYNÓPO€ 


ÐOC/Ó Hữ1Ðpớmus? 
. OHả ÝMa1a ö cBoẻÏi crápIIeli cecTpẻ. 
. OHá JÝMa/JIa OÕ OCêHHWX ?K€JITBIX JIICTbfØX. 


ø Ơœ® 


JIHCT. 


Tr. OHá /ÝMa/Ia, HTO y2 IpMIIJá TJIYÕÓKađ Óc©eHb H 


3‹€JITbI© JIICTbñ Hả/1AJI Hà 3êM2I. 


. OHả 7ÝMa1a, HTO ÿyMĐÉT, KOTIả yHa/ET HOCJIẺTHWỦI 


. mo Ôéadaa cnúpuudä cecmpd 011 ỐoAbHÓi Ôé&tK2 


a. OHá qwTáJ1a ÕOJIbHÓÏT HHTeĐÉCHbIe DACCKá3BI. 

6. OHáả 3aKPbIBá/IAa OKHÓ 1í He /IaBáJIa M21ä/TTI€Ï cec 
CHIITäTb HOC.IẺ/THH© ?JTTbI© JIICTbØ Hà /IÊÐ€Be. 

B. OHả HOB©3/I4 M2Iá/HHTV1O cecTĐÝ B ÕOJIbHWHY. 

r. OHả /ẺJIaJa BC, HTÓÔbI M2I4/NTaØ cecTpá 
TIOIpä4BHTACb. 


Tpé 
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7. TÔe 2aeu.v cmdpoLú 2ÔÓ3CHu1c? 

a. H ?KHLJI B TOM 2© /IÓM@, T/I© ?KVLJIH /IBG CẴCTPBI, HO Ha 
TIẾĐBOM 2Ta?&. 

6. OH ?4WLI H€/IAJIEKÓ OT /IÓMA, TJI€ ?KVLIH BS C©CTĐBL 
B. OH ?IILI BMÉCTG € CẺCTĐAMI. 
T. ÓH ?KIHJI B COC/IHeM /ÓMG. 

8. Omwôa 3Ha+ cmúpbotũ 31ÔÓ2CHu% O Ôa†ttmú3uu 
4.\đÔtuuel. cecmpo(? 

JIả1H1aø# cecrbá caMá cKaadJIa ©Mý, 

OH curydálino cJpITaJ oÕ ŠTOM. 

EM cooØI Bpan. 

. Crábmraa cecTbá eMỹ paccKasaáIa OÕ ŠTOM. 

9. IIowe.wl ne núÔqd.+ nocaéÔHwú /tucmm, Ôđ2ice £oeÔđ 
T.putud 3u/ú? 

a. IĨOTOMỸ WTO ŠTO ÓN@Hb CÍJIbHPHIÏT 3©2JIEHĐIÏÍ JTMCT. 

6. IloroMý To 5TO He HaACTO#HHTHỦI JTMCT. 

5. IĨOTOMỸ WTO BÉTpa Hề ÕbIJO. 

r 

0 

a 


1 gpỌØup 


OTOMÝ WTO ŠTO ÕyMả?KHĐIỦI JIHCT. 
. Hmo K&d£ cnqc 1úÔU110 cecmxĐ om cuépmu? 
. CrápHraw cecrbá, Korỏpaw ÕpLIá qeHb BHIIMáT€JIbHA 


1 


K HeII. 

6. BÉnHHI cTảPBIÏi XY/Ó?€HHK, KOTÓPBII HÓNbIO 
HapHCOBáu JIWCT Ha CTeHẻ Cocẻrwero nÓMa. 

5. Dbaw, KOTÓPPIli TIPHXOf OCMOTpÉTb 6ombHŸ1o. 
r. CTáPpHmaø cecTpả, KOTỎpa# /IêJ1aJ1a Bcẽ 718 Hee. 


{2€ A. Eóporko nepenáïi ruáBHoe coxep;gánIie TéKCTa 
CBOITMI c1oBáMIW 
B. Ha MaTepHiáJIe TÉKCTa HaHHIHW MáJ1eHbKoe 
coqwrnẻHwe Ha TẻMy: "HacToáIIiee ICKÝCCTBO He 
TpẻÕyeT ÕðoJIbIÓfÍ CJtäBEI”. 


3 tIuráire. 
=2) 


Mưuua. Nắng, Thị BUeJra cbUJIbM "RpắcHaa IrraHéra Õypb”? 
Háma. Her emtẽ. A öo qẽM 3To (CbHJIbM? 
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Mưuua. no cbanrắcTruga o Mápce, KOTÓDVIO HOKd3BIBAIOT 
celuqác B kuHoreárpe "PoccWa”. 


Húma. Mne óqenb HpáB#TCñ CbaHTắCTHKA, JIeTeKTHIB, ĐOBBIK II 


dhưuJIbM ÝzKacob. B KOTÓpOM Wacÿý HawqáJIo ceáHca? 


Mưuuua. Me cKagáJm, 0o BeqẻÐHW ceáHC HaqWHáercg B 19 


taCÓB, II ÕWJIÊTbI ©IIE ©CTb. 
ma. A MbI He OIIO3/ä©M? 
Mua. JJýMato, ro neT. Ð KpáliHeM cJrÿqae HpOHVCTHM 


KMHHOXDÓHIRY. 
Hđma. fÏ ne xorẻa Õbl, # Ôq€Hb JIIOỐJIÔ /IOKVM€HTäJIbHBLI 


(CbMJIbM. 


Mưa. Tlcnu MbI oTo3tắeM, TIOÏ/7TÊM B KaKÓlf-HUỐY7b DYyTÓW 


KHHOT€áTĐ, IOCMÓTĐDHM JIDYTÓÏÍ XY/JÓ?R©€CBEHHPI“I 
ChưzIbM, KODOTEOM€TDä/HBI 2T /142Ke 
MY.IbTMIIMEaIMÓHHEIe (bWJIbMHI IÏpócTo yÕWBắäTb 
BDpéMa. CorzlácHa? 

Tám. Corrắcna. 


llpwroTósb paccKảa Ha rẻMy "Moïi roỐHMBLH (bW2IbM”. 
ĐonpócbrI rTeØé IOMÓTYT. 

. ÑaK HasbIBdeTca (bW2IbM? 

. ÑTO áBTOP CH@HäDHØ W KTO Đ€?RHCCED-HOCTaHÓBHIHK? 

. Te CHIMảJICH ŠTOT CbJIbM? 

, O ÊM baccKásbIBaer (bf1IbM? 

. ÑaRÓlÏ KIHOAKTEP HTpắ€T TJI4BHYTO ĐOIIb B CDỨJIbMe? 

6. aK IoHpáBwacb TeBê Hrbả aKETEDOB? 


®© tunán. 
tE§i 


€1 Hà 02 B2 Í 


PEBñTA TOBOPfT O ®I1JIbMAX 


ioppecHnoH/IéHT "JÏliireDaTVPHOfÍ ra3éTbl” 34/1371 
CTADIIeKJIäCCHIEKaM BOIpócbI: "HÑaK11e (Đ2IbMbI BAM 
HpáBfarcg? O HẽM BaM HpáBØTCđ CbỨJIbMPI?”. OH 2/1321, 1TO 
PpeÕ#Ta CKả?KYyT: "JJẰ@TeKTHBPI, daHTÁCTWKA, O JIOÔBI, O 
1ryTeIêcrBwax..". Ho peõäTa OTBÉTWLJIHT HO-ĐYTÓM. 
TĨocrÿInraliTe HÉKOTODBI© OTBTPI. 
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Húpa Cụxáno&a: 

“MhI J1ÓỐWM CMOTĐÉTb (CbỨJIbMBI O TOM, KAK ?€BÉT MOLIO/I?Eb 
B JPYTÚX crpảHax, KaKfe ÿy Heẻ HpOÕ.IêMmI, (DỨJIbMPI O JIOỐBI, 
OÕ OTHOIIỂHHØX B CeMbé”. 

Tna BocmpaKóe: 

"H IIpOHIý Tex, KTO /têJIaeT (bWJIbMHI: He CHWTảÏiTe Hac 
MáJIHbKMMI, TOBODWTe € HẳMM O ?£Í3HW CeDbŠ3HO. ®ỨIbMPI 
JUIR B3ĐÓCJIbIX HaM IHTeDéCHee, HeM (bfJIbMbI, KOTÓPBIe 


HnÊ18IOT CIeIIãJIbHO 718 HAC”. 

jMúma IÏpÓttu1: 

"fÑ xOTÉI ỐbI BỨ/I€Tb B KHHỎ HĐÁ4B/Y O TOM, KAK MPI ?KMBEM, 
O TÔM, NGM yRiekáeMe ,  TOM, WTO HAM TIoOMcräem 11 4TO 'MeTrraem 
B ?#©WsHI. Ho WáCTO GIHADICTBI 1 Đ©?€HCC€DBI, KOTỎPBIe 
CO87IAIÓT (bLIbMHI JJI8 MO/IOJIE?EHM, CáMW ŠTOÏi IDắB,/IbI H© SHäIOT. 
A KOFrHả MbI He BỨIIM B (ĐbỨUIbMaX IĐäB/BI, MBI ÿXÓ/TIM W3 
KMHOTeáTpa”. 

Jiéna Fopoed: 

"Ha He xBaTáeT (bW2JIbMOB O TOM, KaKWt© IDOÔJIÊMBI ỐbIBäfOT 
Y Hac C ĐO/HIT€JIIMIH, CO B3ĐÓC.IbIMUI. MbI HắcTO H© IOHIMád€M 
TPYT nbpÝýra. HMHÓ 1OJ?EHÓ HIOMÓWb HaM HaÏ1TW ÓỐHIMWÏ 83BTK”. 


A. Han uMeHá peÕÐ#T, € KOTÓPBbIMH Da3TOBáPWBA7I 
?KYDH8/ICT, IO KĐáTKOMY CO/IeP?KäHHIO IIX OTBÉTOB. 
mo? lpứm®oe co0ep2cútue O1n6érnOö 


1 O npáB/e B 1cKýcCTBe. 

OÕ OTHOIHIHWØX €O B3ĐÓ3JTBIMH, € 
POWT€/IIMM. 

3 O MOJIO/E2EM IĐYTÍX CTĐAH, O JIOỐBUW 
5 CeMbẻ. 

4 Ö TOM, TO C MOJIO/IE?€b1O Hý?KHO 
TOBODITb CeDbE3Ho. 


5. HaK TbI CaM OTBÉTMIHIb Ha BOIĐÓCBI, IOCTá4BJIEHHbIG 
KOPPe€CHOHÉHTOM? 


ú?€ Tamnmf wáneHbkoe coqHénrte Ha TéMy "?3aHb e3 
MSPIKW, KaK :3eMuIđ# Õe3 CÓ/THHA”. 
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ypók 9 


TIYTELIÉCTBME 


ŒĐA. tuxáữre wr oốpaItảlire BHIMÁáHHG Ha 3HaéHHG II 


YIOTPeÕØ.ẻHwte BbI/I©JIHHbIX TJIATÓ/IOB. 


1. - Mứma, TbI JIÓỐWIIb aKTWBHPIl ÓTBIX? 
- Ja, Ôwqenb. :3HdeIIIb, CTODÓHHUHIKM 2TOTO BỨ/IA 
ÔT/IbIXa JIÉTOM OỐBIHHO CH1/CK1OTnCä BHW3 HO 
ĐỀKaM Ha JIÓ/IKAX HH HUIOTảX, ÿXÓ/JRT B TÓPPI. 


2. - Táng, TbI XOPOIIÓ H€ĐHÓCUIIb CaMO.TẺT? 
- Ja, Ho ä 1ÝBCBVTo ceÕ# He ÓqeHb XOPOIHÓ, KOr/tâ 
CaMO/IBT TaK DÉé3KO IIOIHUMắ€TCñ II Ơn/CEđemca. 
- Hưweró, 5To w3-aa I1OXóïi 1orô/IbI. Celiqác Beẽ To 
ØbIcTbo IpoliT6T. 


B. BcTaBb BMÉCTO TÓNGK TJIATÓJI "CH‡J/CKTnbCS” ỨLJIM 
"onJckúrn»ca” 5 Hý?KHoïi (bópMe. 
1.- AHñ, IOCMOTDI, KAK TBOÏi ỐDaT € ÿBJICHêHH©M 
TIOIHHMä€TCã W...... TIO JIÊ€THIIIe. 


- Ja, 12H HerÓ 2TO IOXÓ?K© Ha IITĐý B /IÉTCKOM Ca/Tý. 


2. - ĐỨKTOD, /IABHÓ JI TbI 3AHHMá€IIbCä HĐBIRKÓM ŒC 
HApaIHÓTOM? 
- HeT, ro Hasảj. ếcTHO TOBODắđ, 7O CWX HOP 8 
IHOTJHá ÕOEÓCb, KOTHá..... Ha HapaIIEOTe. 


1ƠI 


@) tưráre. 


Cáuua. 


Tan. 


Cáuua. 


Tam. 


Cđuua. 


Tan. 


Cáuua. 


'TaH, cKaz£W, KaKÓÏi ÿ TeÕi1 HJIAH Ha 'TW JIẺTHH 
aHUIKYJTBI? 

TaK TeØé cKasáTb. fÏ caM ©IIIE He peHIWLI :3HáeIIIb, 
ME HIOCOBÉTOBAJIW HO-pä3HOMY. OJ/IHỨ - 3/WTb B 
CHOPTWBHHIe JIarebi, /IDVTWe - Ha 2KCKVPCHH B /IDYFWe 
TOponä, TPẾTbH - Ha MÓP€ WJIH B rOpảX OTIBIXắTb. 

Ha, y Jtonéli pa874Hble BKÝCBL, 1, KOHÉNHO, OHII HIO- 
ĐắSHOMY TIPOBÓ/AT CBOØÔnHoe BpéMa. Ho, êcJI TOBOPIITb 
O CắMOM HOIHYIäĐHOM B16 ÓTHbIXa B POCCHH, TO Hả/1O 
TOBODWTb O TYPpW3Me. Mo¿TO7t6#b B POCCWW TeHépb 
ÓN€Hb JIÓỐWT TYPW3M. 

Cáima, ä cJIbiHIaJI, HTO B POCGWIH ÕbIBá€T II “JTIKHỦI 
óTnbix”. tro To TaKóe? 


TInrepécnrrft BOHpóc. JIIOĐWTGJIWH ŠTOTO ómrxa He 
XOTắT ?KHTb HO OIIpe/Ie:TẺRHOMY pacncánrrto H 
HOỐTOMY OHI Ênym B KVDÓDTHBIe M€CTá, CHIMáIOT 
KÓMHATY ÿ MÉCTHPIX ?KIIT€.I€Ïi VIJI CTáBWT HaJIâTKY B 
MaIOuTÓ7 HOME MÉcTe 1T OTnPbIxároT B CBOE YOBÓJIbCTBIE: 
84BTPAK8IOT, OÕÊ/IAIOT II ÿ?MHHAIOT, ROT/lẳ OHH XOTđT. 
'TaKÓli ÔT/BIX, HO-MÓeMV, IIDHBJIeKdT€JIbHPI 1L 
2EOHOMHDII. 

Đeayc.IÓBHO, HO # ID€/IIOHWTáIO aKTHBHBIÏ ÓT/IBIX. 
3Hd4eIIIb, CTODÓHHWKM ŠTOTO THI1A JIÉTOM CHYCKäIOTCH 
BHW3 IO ĐÉKAM, Ha JIÓ/IKAX VLIW IJIOTáX, ÿXÓ/T 
BbICORÓ B TÓPBI. TO CMÉ.JIbI© Đ€ITIHTT€JIbHbIe JIÓ/TH, 
KOTÔPBI© JIÓÕØT HDHKUHOHHUe. 


Tan. 


Ho, B ?zKÍ3HW ÕbIBá!OT JHÓ/I, RKOTÓPbIe He JIÓÕäT 
CHJIẾTb BO BĐÊM# ÓT/IbIXA, H HỀ XOTÉT XO/JIITb B 
TIOXÓ/BI. ÍTO IIM /TÊJIATb? 


Cduua. He 6ecnoKỏlical J[J18 HWX ÿ Hac CVHI€CTBý€T TYPUSM 


Tan. 


ĐKCKYPCMÓHHOTO Ta. TO HIĐÓCTO TYĐHCTIMECKIL 
MapIIĐỶT, KOTÓPBIl BKJIOMá€T B CeÕáñ II HO3/IKEM B 
ĐẳSHBI€ TOPO/Ilá, 1 ĐKCKÝPCWM, 1I ÓTJIbIX Hà TVpÕáäe B 
TOpáX WJIM Ha MÓpe. 

ÓweHb wnTepécHo. A KaKÓïi MapHIpýT TbI IOCOBÉTYeHIb 
ME B3ñTb Ha TH KaHIKY2TBI? 


Cứuua. TĨo-MÓeMY, HOẻXaTb B IÿyTeIrécTBWe Ho “230JIOTÓMV 


Tam. 


KOJIEHW ”. 
TÍTO 3HảHWTT “30JIO0TÓ€ KOJIbHÓ”2. 


Cua. OqeHrb IHTEDÉCHHIÏT TYĐIICTWW€CKWIÍ MapIHIDýT, 


Tam. 


KOTÓPBIÏT HÓJIb3y€TCØ HOIIYJIIĐHOCTbIO H€ TÔJIbKO ÿ 
tiHOCrpámrten, Ho tr ÿy DÝccKix. c1 Thị xódentrb 
TIOPĐÓỐHO y3HáTb, cel[HắäC HOS3BOHƯIM B TVPðIOpÓ. 
JlaBảHi. 


 Omsérb na BOHPÓCHI. 


sạ 


5: 


3. 
4. 


5. 


Ryná pýccKue /1pyab4 HIocoBéTroBa Tány Ho&xaTb 
OT/BIXắTb BO BDM# JIÉTHHX KaHIHKY2T? 

aKÓl[ BU/I ÓT/IbIXa CHITắ@TCW CáMBIM HOIYJITĐHBIM B 
Poccf? 

tro TaKóe “NWKHH ÓTHbIX”? 

Hy7á HáảO HO3BOHITb, HTÓỐBI IO/IĐÓỐHO ÿ3HáTb O 
TYPMCT€CKMX MaApDIIbýTaX? 

$aKÓli BI ÓT/bIxa T€Õ ØÓ/IbHI€ BCETÓ HĐÁBHTCZ? 
1IoqeMý? 


@® 1loðecẻylire HO CWTY4HMM. 


PbI € IPTOM XOTWIT OT/IbIXÁTb BMÉCT€ BO BDẻM# 
JIÊTHWIX KaHWKY2I II y2 ceÏiqác /TýMaeTe, KaK 
OPTaAHWSOBắáTb CBOÏi ÓTHBIX. JÏĐYyT XÓqeT HoẻXaTb B /IOM 
ÔT/bIXa, a THỊ ID€/IHONHWTä€IIb aKTWBHĐLI ÓT/BIX H1 
YTOBáĐHMBaeIIIb ©TÓ HIP€WTMÝTIIeCTBAMI ŠTOTO THHA. 
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@ turáñre. 
t® „ 
- Am! To ÕFopÓ Ho TYĐU3MV? 


- Ja, ŠTo MOCKOBCKOe ÕIOĐÓ IYT€IIÉCTBHT 11 2ECKVPCHỦI. 
TĨeM MOTý HOMÓNb? 


- MbBI XoTÉJIM ỐbI Ho/ĐÓỐHO ÿ3HäTb O “230JIOTÓM KOJIbH”? 


OH4THO. “30JIOTÓe KOJIbHÓ” 


- ŠTO TVDHCTIWdeGKHII 

MaPIIĐÝT, KOTÓPBIli HIĐpOXÓ/WT HO CTaDWHHBIM DỨCCKMM 
TOPO/IẦM, UI3BÉCTHBIM VHIIKEäJIbHBIMI IHắM#THHKAMIT 
ĐÝCCKOÏi KYy2IbTÝPHI 

- TĨHrepẻcmo. 


- He TÓJIbKO IHT€DÉCHO, HO H HOJIÊ3HO, HOCKÔJIbKY BCIO 
IICTÓDMIO POCCWW MÓZHO HAÏïTW B HCTÓPMI ©ẽ ĐÉBHHX 
TOPO/IÓB, TaKfX KaE PocTrỏp BeumrKufi, flpocáBb, 
B/IanWMIp, CÝ371aJb H T. 7L 
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- Á ©CTb JI ÿ BaC JIÊTOM Dá3HbIe MADIHIĐÝTBI HO 
“3OIOTÔÓMY KOJIBIIý”, Ha Dắ3HbIe CDÓKW? 

- WoHéwmo, ecTb. Ho, JTÿHIIIe IDIIE3?K4liïTe K HAM HH CắMH 
PpeImfrre, KaKÓÏ MapHIĐÝT H Ha KaKỎÏi CDOK B3WTb. 

- CHacf6o, Ho cHawáJ1a ä XOT2I ỐbI IOCOBÉTOBATbCfT € 
PYSb#MH 1I IOTÔÓM K BaM 3aÌÏ1TÝ. 

- Xopomó. Ham ả/pec BbI sHáeTre? 

- 3Há1, 

- IĨpuea;zkáiire. 

- Jlo BcTpẻwI. 


@ Becénylire Ha TÉMYV: “đOi0mÓe KOAwMó” - ámo 
1HM©péCHbLl TnDpuCm4eCKuUl apuupỨm. Cẻnytormte 
BOHĐÓCBI BaM IOMỎTVT. 


1, ro TbI yaHá¿J ö “Z3OJOTÔM KOJIbHẺ” W3 ŠTOTO 
7aöra? 

2. IloqeMỷ IiyTreHiécrBWe Ho “23OJIOTÓMY KOJIbHV” 
H© TÓJIbKO IHT€ĐÉCHO, HO 11 HOJIẻ3HO? 

3. Hpápwrca J1 neÐê “3oJoróe RKOJIbHó”? IĨoqeMV? 


@® llebenáli coIepzKáHMe c.Iẻ/IY!IOIIWX IĐ€/JIO?KHHHI 
TO-IĐYTÔMV. 


1. Méz£xy cyÕ6ÓTOÏli  BOCKpeC6HbeM 1„éemcø ÕoJTpHmTảđ— 
pắaHHHa: B cyÕÕÓTÿ /IÊTH B HIKÓJIS, MaTa3WHPI 
OTEKDBITBI, a BOCKDeC€Hb€ - 5TO /I€Hb HIICTOTO ÓT/IbIXa. 

2. MHÓTHt€ MOCKBITHHL TtOC63tU1O† CÿOCÓTHIỶI TE€Hb 
XO34ÏÍGCTB©HHbIM /I€JIÁM. 

3. JázKe yÿ ?KÉHHIIH MãJIO CBOỐÓ/THOTO BĐỀM€HI: B 
BbIXO/IHEI© HH OHÍ OỐbINHO 3ữH1.đ?iơmnc3 ỐØópkoũ, 
cmípkoă, roTÓB8T OỐéJ IOBKYCHée. 

4. PáHHell BecHỏïi 3áTOpO/IHbIe IPOTÿJIKW ĐểJIKO ỐbIBä1OT 
BO3MÓ?EHbI, HOŠTOMY 6 ố!I‡J ThÓPJ MOCKBUMHH XÓ/JHT C 
€TbMW B Õ.IW?4liHTWÏT EWHOT€ắTP. 
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TTurảHi. 
BOCKPECÉHbE HAHIHÁETC B CYEBEÓTV 


TaK ỐbI WGJIOBÉE HH JIOỐWI CBOIÔ DAÕÓTY, CKÓJIbKO ỐbI 
ĐẳHOCTH GCMỸ HH 710GCTABJLJIO OÕHIÉHW©G G KEOJLITAMH HO pa6óre, 
o cy66Óre 11 BOCKPeCẻHbe OH BCeT/lä /IÿMA€T C Y/IOBÔJIbCTBIeM. 


Cy66ÓTHMỦI 1t BOCKĐÉCHPIÏ† ÔT/IBIX H2IAHUDY€TC1 3apánee: 
O/IHỨ J7 OỐCV2/1äFOT, HO KaKRÔMY MAĐpIHIĐVTY OTHpáBHTbC# 
B TYPMCTWW€CKWl HOXÓJ, a ÉCJ HOFÔ/IA CTOWT XOPÓHIAad, 
BCTA8ET BOIĐÓC, T7e COỐĐäTbCñ HOTaHIIEBäTb; /IDYTH€ IUIAHUDYIOT 
PpaÕÓTbI HO /IÔMY, KOTÓPBIMH OHỨ HaMÉD€HbI 3AaHfTbCØ; TDÉTbI 
6ecé7y!OT Ha TÊMY, H€ TOÏÏTW JI IIM B BOCKDECéHb€ B T€Á4TD, - 
CJIÓBOM, Y?KÊ B IITHHITV BCế HaHÓJTHeHO Đả/IOCTHBIM 
O?KHJI4HWM: BIIEDĐ€JI - /IBA BbIXO/IHBIX /IHã. 


llpáBa, MêzJ1y cyÕÓTOÏ† 1 BOCKpeCêHbeM IIMÉeTCft 
ÕoupIráø pá3HWHAa: B cyÐĐÓTY /IÊTH B IIKÓJI, Mara3WHbI 
OTEKPHITBI, HOŠTOMY CVÕØÓTHHÏ† 1€Hb MHÓTIW€ MOCKBHWHIT 
TIOCB8HT1ẢIOT XO34ÏiGTB€HHbIM /I€eJláM. ?ÄÉHHIIHBbI 3AHHMáIOTCđ 
YÕÓPKOll, CTIĐKOlI, TOTÓBWT OÕJI IOBKVCHée, MY?EHWHbI 
38HIMắIOTCñ Õ/IaT0VCTĐÓÏÍCTBOM KBapTfIPbI. Ho aaTÔ 
BOCKPeCéHbe - ŠTO /IeHb HWCTOTO ÓT/IbIXa. ÖCJIH BbI HAMÉĐ€HPI 
BCTĐÉTHTbC# B Cy6ØÕÓTY HJIH B BOCKĐeCHb€ CO CBOWIMH 
MOCEKÓBCKIIMH JIDY3b#MM, JIOTOBäĐWBaÏiTecb 3apáHee, JIýw1rIe 
BC€TÓ B CCP€/UTHG H€/TÉJM, IOKá 1X ILIáHbI €HIỂ OKOHWắT€JIbHO 
H© YTB€D?K/I€HHI. ECJIWH BbI IPUITJIaHiáeTe 1x K ceÕØê, HaMewái†re 
ŠTO Ha cyØÕÓTHHi Bêqe@p - € TeM, WTÓÕbI BOCKDeCẻHb€ OCTäJIOCb 
Vÿ HIIX /JI1 CCMIHIHOFO OT/HbIXA. 


Ð xopóHmIy!o HOFÓ/TY JIÊTOM HT 3MÓÏ BảIHTM 3HAKÓMPHIe, 
CKOpéẻe BCeró, OTIpaB/IHIOTC B 3áTOPO/IHY1O HporÿIKYy. Ha 
PBIOHV1O JIÓBJIO HO BOCKĐECêHbØM BBIe3?Ká€T TÓJIbKO OTÉI € 
B3ĐÓC.TbIMH CbIHOBbäMH, II ?S€HHIVIHbI HIOMOTđFOT 1IM COỐWĐắTbCfI 


B ]OPÔTV. 
TĐảnhRell secHỏïi 3ärOpO/THPIE IĐOTÿJIKW ĐỀ/KO ÕbIBdIOT 
BOS3MÔ?KHbI, HOŠTOMY B 9Tÿ HÓPY BảIHIHT IDYV3bfñ, BO3MÓ2EHO, 
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XÓ/äT € /€TbMI B ÕJI2£4ÏïIHIHÏÍ KIHOTeáTĐ, a Bêdep HPOBeXýT 
ÓMaA ÿ T€JI€BI3OPpa. 
Ð mioBóM cuÿqae cy66ÓTHHi Bêqep - cáMoe y7IÓÕHoe 
BDỀMñ 7118 HDHTJIAHIểHWW B rÓócTH. ĐềqepÐ B HäTHUIIV TÁK?K© 
TIO7IXÓJWT, B ŠTOT BÉW©p BÁúHIH IDY3bf#, cKopée Bceró, Øý1yT 
CBO6Ó/THĐI. HO OHW HIDH/IÝT K BaM cpáả3y HócJe paÕÓwero H1 

1i IOTOMỸ, BO3MÔ?HO, ÕÝJIÿyT HeMHÓTO ÿCTảJIBIMM. 


() "ra" mm "ner"? HoeTrásb "ự 


su 


JHÓ7NM BCerlá /IÿMaIOT O CÿØÔÓT€ II BOCKDeCéHbe, IIOTOMÝ 
NTO OðHIÊHW@ € KOJLIẺTAMH HO pAÕÓTe He /IOCTAB.I8JIO 


1M ĐẳOCTM. 


ma L] 


xa L] 


BOCKĐ€CéHb€ /IÓMa ÿ T€JI€BIS3OĐa. 


na L] 


na L] 


na L] 


OTIIĐABJIHOTCđ B 


da L] 


HT 


HT 


HT 


HT 


RhềM# 71 TIDWT.TaTTÊHW18 R TỐCTW 


HT 


. MocKBWMW OÕbIHHO IJIaHWPYIOT CBOÏi cyÕOÖTHHÏ H1 
BOCKĐÉCHHIÏ ÔT/JIBIX ÿ?É B I'THUITY. 


. MhHórWe MOCKBWHW BC€T/Iá HĐOBÓ/L8T CYÕÔÓTY HT 


fCJIMH KTÓ-HWÕY/Ib XÓN€T BCTĐÉTWTbCñ C /IDYS3b#MH, 
JIÝHII© HIPHTJIACWTb 1X K ceÕé B cyÕÕÓTHHỦi Bédqep. 


Bo BCäKWIX CJIŸqdaØäX BOCKpecéHbe - To cảMOe© ÿ/IÓỐHoe 


B JIIOỐV1O HOTÓ/TY JIÊTOM HJIM 3MMÓÏ MOCKBIHH 


8äTOPO/HV1O HIPOTÝ.IKY. 


HT 


TĨo BocKpbecẻHbøM Ha DBIỐHY!O JIÓBJIO BbIG3?£4@T HONTI 


BCñ CeMbii: Hảia, MắMa W B3ĐÓCJTBIS CbIHOBbđ. 


ma L] 


HT 
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đỒ Orsérb na BOHIPÓCBI, 


b 


Đ 


3. 


HaK MOCKBIIHH HJIAHITDYIOT CBOlÍ ÓT/IBIX B cyÕØÔÓTÿ H 
BOcKpecẻmse? 

O©MỸ /UIW MHÓTIX MOCKBINéÏÍ BOcKpecéHbe - 3TO /IEHb 
NÍCTOTO ÓT/IBIXã 71 CẰeMbW? 

ONWeMý ŠTOT TeKcT HasbIBderca “ĐocKpecẻHbe 
HaqHHdeTca B cyÕÕóTny”? 


đ€ Pasropáprrsaïire xpyT € 1pÝTOM HO C2171y1OHAM 


BẾP 


BOIPbÔcaM. 


B Poccf xopónmiee BĐêM4 7711 IYT€eHIẾCTBIIđ - JIÊTO 
(WtÓHb, HEÔJIb, áBTVCT). A KAKU© MÉCHHbI CảMBIe 
XOPÓIIWe 7118 IIyTeIHIÉCTBI ÿ Hac BO BbeTHảMe? 
1Ioqeý? 


. MHÓFHe DÝCCKW€ JIÓỐNT IYT€IIéCTBOBATb HO 1Ó?KHbIM 


TOPO/IäM (Ha tiểbHoe MÓpe), re TÊH.JTHÏI K2JIIMaAT. A 
TIe© (HO KaKM MecTáM) Bo BbeTHảMe J1ÓÕñT 
1IyTeIiécTBoBaTb? lloqeMý? 


. lIpownrảli nawáJIo paccKả3a, IOCMOTPW Ha DICÝHEM H 


PACCK8?£H O cJIýqae, KOTÓPPIl HĐOWM3OHIEJI € JIDV8b#MH 
O7IHá?£ƑBI BO BDÉMñ ÔT/IBIXA. 

" OônđøzcÔw+ lÍzopb u e2ó 0pa»á Oaée u 2é petUi.u 
TIOéYTéb 8 #ÓpbL OÔbLYđ..... 3 


Đ. 
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TỉaK, IO-TBÓeMY, 3aKÓHHH.IaCb ŠTa ICTÓDHR? 


đ tiurá. 
'TYPICT-IEHCHOHÉP 


TểaK OT/bIXáeT HáHIa MO/IOJE?Kb? lÏo-báaHoMV. MO/IOTE2b 
Ê3MT B /OMá ÓT/IbIXa II CHOPTHBHBIe JIarebil, XÓ/TT B 
TIOXỎ/BI, 37T Ha 2KCKVPCHH. HO JIOỐWMPLI ÓT/TbIX 
MO/IO/IE?£W, KOHẻHHO, TYPĐH3M. TYÐỨCT MÓ?K€T HOÏÏTH B HOXÓ/T 
TICIIRỎM, HOILJTDTTb HO ĐK Ha JIÓ/[RG VI Hà THJIOTý, MÓ?RGT 
TOWÏTH B TÓPBI. TYPHCTUWM€CKIW MADIIĐVTbI cáMbIe Dá3HHI€: 
CTPAHả B€.JIWKảd, II MOJIO/IBI© JIÓ/ XOTắT BCễ 3HATb HT BCẽ 
BỨITI€Tb. 

A écmm we Mozronpie? cu weosẻKy 60 mm 70 xer? JÍ 
TaKW© TYĐWCTbI TÓ?K© ©CTb. 

Bơr O/IHH 13 HWX: TYPpUCT-HeHcwonép 13 IĨcKóBa TeóprHH 
MrxảiiroBwd ByHmiýeB. OH IĐOHIEJI I€HIKÔÓM BCIO Hả Ty 
OTĐÓMHV!O cTpaHý. Ð cBoli HÉPBBIÏÍ HOXÓ/I OH I€HIKỎM /IOHIEJI 
no Đ.a7BocTóKa. 

Em B MÓ/JIo1ocTw Mewrá¿I Teóprwii MrrxálioBww 
COB€DIIITTb ŠTOT HOXÓ/I II ĐeHIW2JI, WTO HOÏIếT B HOXÓJI, REOrHá 
CTÁH€T H€HCWOHÉDOM. 

Pa6óra Teóprwii MixảiiIOBWH HH?K€HẻDOM, MHỎTO 3/1 
TIO CTPaHẻ, ÓJIrO paÕÓTa7I Ha CẻBepe, HO CBOIÓ MewTý HPOlÍTI 
TI€IIKÓM BC CTDAHý He 3aÕbIBáJI. 

TĨ BOT, HAaKOHÉII, OH HaqIWIHä€T CBOÏÍ IOXÓ/I: H/IẺT I€IIKÓM 
1a IĨcKỏBa Bo BJIanWBocTóE. RorHá JIÓ/I BCTpeHäẢJTH ©TÓ B 
TIYTỨ, OHÍ Hê MOT2I HIOBÉPHTb, 1TO 5TOT /IÊJ1YHIKA, KOTÔDPPIH 
IJIẾT I€IIKÔÓM Hi HeCẾT T8?€JIBIÏ ĐIOKSáẩK, - HaCTOñIHMH 
TYPpỨcr. ácTO ©TÓ IDMTJIAHI4JIW C@CTb B MAIHIWHY VI B 
apTóØyc, Teỏprui MwxáliroBww roBopW: “CnacWõo!” - w 
TIPOJOJT?KảJI CBOÏi HYTb. LĨ BOT HO3a/HI MHÓTIIS MÉCWTTBI II 
MHÓTW€ KHJIOMÉTPbI HÿTU: OH Bo BJIA/IBOCTÓKe. (31eCb ©erÓ 
BCTP€H4/IW ?KÍT€JIM TÓPO/IA, OHÍ ÿ?KÊ 3HảJTH, HTO K HHM HJIẾT 
H€OỐbIHHPIl TYĐỨCT. 
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JIoMóli BynriýeB BePbHỷIc# Ha caMo.IEre. Bpawf† OCMOTĐé.JIH 
Teóprua MuxáliOBWWa W1 CKa3ảJIM, WTO 31ODÓBb€ ÿ HeTÓ 
TipeEpắcnoe. 

Teóprnli MuxáïioBWw coBepIHIW2JI BTOĐỎÏÍ HOXÓ/T Ha TOT 
CTPaHLHI. 'TeHépb /IýMaeT, KaKÓÏ ØbI eHIể BEIOÐaATb MaIHIDýT. 


HalinW B TÉKCTe ID€JJIO?KÉHW€, KOTÓPOe IO/IHEĐKWBaeT 
C7Iẻ7Yy1oHmee. 
1. PýccKaa MO/IO/E?Kb OT/IbIXáeT HIO-pả3HOM. 
2. He TÓJIbKO MOJIO/BIS, HO Hí IO?KIJIBI© JIÓÕäT 
TYT€HIÊCTBOBATb. 
3. TeÓPTHH MIIXảfJIOBWW - ŠTO H© TÓJIbKO IIH?Ã€HẾP, HO 
11 HeOỐbINHĐIÏI TYĐỨCT. 


4. llyTreHrệcTBWe ÿKPeIZITI€T 31OĐpÓBbe e/IOBéKa. 


@® TĨebecKaz TeRCT HO CJIêJ71Y!OII©MV IJI4Hÿ. 


1. ĐỨ/IbI ÓT/IbIXa, KOTỎPbI© JIÓÕMT DÝCCKa#1 MOJIO/IE2Eb. 
2. MeqTrá MoJonóro Teóprwua Mrixáli1oBwda. 


1IoXÓ/bI, KOTÓPpbI©e COBeDIIWJI IeHCWOHép I'eópTH 
11XáŸi11OBMM. 


ĐcTaBb BMÉCTO TÓN€K Hý?HBI© IIDS/UIÓTW, NTÓÕỐBI 
38KÓHHMTb CJIJYIOHIMH TeKCT. 


ÂJIYE KHHOIYTEHIÉCTBHỨI 


COBD©MÉHHDIÏi 1€JIOBéK JIÓÔWT IIYT€HIÊCTBOBATb, 
HaBÉPHoe, MeHHO IoŠToMY ÕoJIbHÓïÏf IoIy2tipHocTrbto ..... 
83pWre7eli IỏJIbayerca 1 neJIenepenáawua "RJiyÕ 
KIHHOIYT€IIÉCTBHỦI". 

Cứng @..... 2KDáHOM, MÓ?KHO HOÕbIBáTb @...... Đá8HbIX 
YTOJIKäX 3eMHÓTO HIiäba, IO3HaKRÓMWTbCä ®..... ?ẨWI3HbIO 
TPYTÚX Jronéll, qácTo Henoxózgell ®..... HÁắHTY CÓỐCTBEHHY1O 
JKHSHb. 


II0 


®..... nebexáue "EyÕ KHHOIIYTeIiécTBIii” yHáCTBVIOT 
II3BÉCTHbIe yH€HHIe - reórpacbbi, 2THÓIrba(bbl, ÕHÓJIOTW. OỐbIHHO 
OHW ĐaccKásbIBaror ®..... MecTáX, T/© cáMH IOỐbIB4JTH, 
TIOKäSbIBBIOT CBOI CJIäŸ[IbI HIJTT JIOỐHT€JIbCKWe CbWJIbMBI. 
CnerIiaIfcTrbI DaccKáabIBaror (®, ?KWISHM 1I OBbIqaa—x 


ĐpắSHBIX HapPÓJOB, 3HaKÓMfT 3pWre.eli ®..... PeBHTTMMHI 
HMBMUIMaä4IMaMM, ẤÙ..... TPHPÓJTOl, ICTÓpHWefi, 2KOHÓMHKOÏI II 


KYJIbTÝPpOlW Dắ3HbIX CTPAH. 


ú?€ Benfire pasroBóp 1pyT € npÝroM no c1éñy1OIAM 
BOIpÓcaM. 


1. lloqeMý Te.IeIepenáwa “ ÑJIyYO KHHOIYT€HIéCTBIfI” 
TÓJIb3yeTCñ ỐOJIbHIÔÏ HOIYJITĐHOCTbIO ÿ 3ÐITT€2Iel†? 
2. ro yuácTrByeT B 9Toïi Iebeádqe? 


3. O tM baCCKá3bIBAIOT CII€II1/TICTĐI? 


úÐ€ Hammnmf coqunénne Ha TéMy: “OKcKÝpCH, Koröpam 
TIPOHSBÓ/MT Ha MeHfđ He3aÕbIBắeMoe BIeqaTIẻHwie”. 


III 


yvpót 10 


(IOBTOPWITEJIbHbll1) 


"Trong bài 6, 7 các em đã học thêm trạng động từ (1eerpwwảcTrwe) 


tiếng Nga. 


eerIbuuaácTue 
H€@COB€bLLuiéHHOrO Búna CosgebLuénHoro súna 
MNHMTÁT, - turrAđ TrpowrrrárE - rrpowrrrAB(-BLIH) 
HeCTI = Hecd) OTEKPHTb - OTKPBIB (-BIIH) 
CIBHHATb - CJbnna B€PHýTbCH - BeDHýBHLICb 
2aHIMắTbCH - 3aHIMACb 


Cần lưu ý: 
1. Trạng động từ cũng như tính động từ thường chỉ sử dụng trong 
văn viết. 


t3 


. Trạng động từ thể chưa hoàn thành chỉ hành động trong đoạn 
trạng động từ (IeenpwwácTrwtrli oðopóT) xảy ra đồng thời với 
hành động trong câu chính. Ví dụ: 

{uưmnda cnamb1ô, ÑẫTñ8 BBIIHCbIBAET HỀ€3HAKÓMPIe 
CJOBäả. 

3. Trạng động từ thể hoàn thành chỉ hành động trong đoạn trạng 

động từ xây ra trước hành động trong câu chính. Ví dụ: 


TIpơwuumds H2, ĐỨKRTOD BeDEếT eẽ B ÕHÕ.IHOTK. 


4. Đoạn trạng động từ có thể biểu đạt những ý nghĩa khác nhau: 


Boaapauú#c» 00.Óũ, MbI TDÝ?£HO ỐeCé/IOBA.IM, = 
Horná MbI BO3BDaIHä2JIICb /OMÓÏI, MbI TDý?KRHO 
Øecẻnopaam. (MbI BO3BbaHIäJIMCb /OMÓÏi 1 IDý?RHO 
Øecé/IoBa.M.) 


He nowsí& eonpóc, lŠÑÖJ1g He CMOT OTBÉTHTb. = 
HÓJI8 He CMOF OTBÉTHTb, HOTOMÝ HTO OH H© HÓHđ1I 
BOITpÓC. 


Bbiuus póx, JlÉHa MÓ?K€T HOTVJIfTb. = 
fcmm JlÉna BbIyHH.IaA ÿĐÓK, OHả MÓ?K€T HOTYJLTTb. 


@® llpowwráli cJI67y!OIHWe IIĐ€/12IO?SéHMf 1I OID/I€JII, OT 
KaKÓFO TJIarÓJIa OỐpa3ÓBaHO /eeIpwrdácTIe. 


. W#oÔä3 B TÓPbI, TYPCTbI Õ@ĐÝT € COÕÓÏÍ T€ILTble BH. 

. HoÔHsÍý&uutCb Ha TÔDÿ, TYDỨCTbI ÿBIJI6JIH CHeT. 

. JÉtM ĐÉra1OT HO Cả/\ÿ, BÉC©JIO #£Ðđ3t C COOáKOH.. 

. Hanwucd&e TIMcbMÓ, HaTảHTa OTHeCJIlả eTÓ Ha HÓNTY. 

. HoÔsézdä K 5TOMY 3/äHIIO, MbI ÿBI/I©JIH ÕOJIbITVIO 
TOJIHý JIO/ÊïI. 

6. Paccmaađsco c 1pyabf#MUn, BỨKTOP HPOCW2I 1X HHGäTb 

TIICbMa. 


€1 h 02 BÍ 


Đa. €P€B€/IỨL CJIẺ/IYIOHIM€ TD€/IJIO?KÉHWH Hà ĐO/IHÓÏI 13BIK. 


5. Iepenáfi coepzKáảnWe /eeIIpWdácTHOTO OÕOĐÓTa HO- 
TPYTÓMV. 

1. OXỚHu6 tuKÓ/, MO ỐpaT 1on1ŠJ1 paÕØÓTaTb Ha CTPÓÏKYV 
HÓBOFO ?£W.Óro paliÓHa rópoJa. 

2. J]Š2cd 8 TroCTmé/tu, TW TIDOJOJIE4JTW pa3TOBäĐHBATb. 

3. ÁHH MHÓIO ILIắBaJ1a, Ombt#:đä Hd MÓpe ớmO1H. 

4. Waus ĐÚcckuũ s3», Moä cecrpä cráảJa DaÕÖTaTb 
TIebeBó/uwnefi. 

5. WaUwúda aumepa4jpỤ, MbI 3HaKRÔMIMCS Hồ TÔJbKO G 
KYIbTỶĐOÏI, HO W € ICTÓPpMel HapÓ/a. 

6. lIpuéxzas Ôomới, Anẽmra nảwqa1I TÓJTTO W HO/IDÓĐHO 
DACCK43BIBATb BCeÏi CeMbÉ O CBOM IIYT€IHIÉCTBMH. 
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® ĐHIepW £ 1eeIbpwtácTHoOMY OÕOĐóTYÿ HO/IXO/đHiee 
TIPJIO?KêHwe. 
1. PaÕóraw Ha/7 IOK/Iä7IOM, 
a. MOeMý ỐĐáTY HOMOTä4JM. 
Õ. MOÏi ỐpaT ©zK©/IHÉéBHO 3AHHMáJICH B ỐWÕJTIOTéRe. 
2. Bolln# B KÓMHATV,..... 


a. paT ,pa60rau 3a HIICbM€HHBIM CTOJIÓM. 
6q ybfrne2 6pára 3a TIICbM©HHEIM GTOIÓM. 


3.11 [ebecKásbiBaa Šmy WICTÓPHEO, 
a, 3apDyÕ?HbIe /IDY3bfl IPOCWLH. 
6. Ozêr yHoTpeÕ/141 TÔJIbKO IĐOCTEIE IĐ€JIJI0?KÊHHH. 


4. Ilo1ozK1áB /Ipýra HécKOJIbKO MHHÝT, 
a. # HO3BOHVWLI eMý IO Te.IecbóHy. 
Õ. MH€ HIO3BOHVIW HO Te2IeCbÓHV. 


5. IIOJIyHWB HHCbMÓ OT /IĐÿTA,..... 
a. y MeHfđ Hề ỐbLIO BĐÊM€HI OTBÉTIITb ©MỸ. 
Õ. ø cpáay ;Ke HaIIWCáJI eMY OTBÉT. 


® 1lpoqwráÏi TeKCT II CK8?KW: 
1. Ha kaKfte rDÝHHHI /IẺJI#TC# JIIÓ/IM HDH CJIÝHTAHHH 
MỸ8bIKM? 
2. H KaKÓÏi I3 ŠTWX TDVHH TbI HĐHHA/U167£WHIb? 


RAK CJIYITIATb MÝ3BIKWV 


Háno J1 oÕ#aáTeJIbHO IIPGTCTAB.IETb ce6ðẻ KaKÝý!O-HHỐYJb 
OIID€/Ie/IEHH1o KapTWHY, KOrgá Cuiýtaeiiib MýabIKy? 

crb JIÓJM, ROTÔPEIM Mý8bIa CTAHÓBIWTC# HOHfTHOÏI II 
OCTaAB/JI4€T Y/IOBÓJIbCTBW© TÔJIbKO TOI/lá, KOF/Tá OHI 
CBäSbIBAIOT ŠTÿ MỸSbIKY € KaKUM-HIHỐY/Ib JIITeDATÝPHPIM 
ÓÕpa50M, € EaDTWHaMI TDHPĐÓ/IBI, ?XHBOHICHbIMH KaADTWHaMI, 
C KaKÍMM-HIHỐY/JIb ?KÍ3H€HHbIMM COỐPITHØMU. 

JJpyrfe IpeHOHWTdIOT CJIÿHIATb MỸ3BIKY, He CBf3bIBaq eẽ 
HH C EAKIIMI JIIT€DATVPHPIMIH, XY/Ó?K©CTB©HHPIMH VJHT 
?KI3H€HHbIMIH IIĐ€/ICTAB.UIÊHWIMI. 
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J[oroBOopfIMecs TaK. ÏồCJIH IIDI CJIÝHIAHHHT MỸ3BIERW B BáHIM 
BOOỐPA?€HWW HaNWHáđIOT BBIDHCÓBbIBATbCñ KaKWIe-TO 
OIIpe7eiEHHbie ÓÕpa3blI, ÕÓ/Iee I7 MẻHee ñcHble KADTHHBI - 


ŠTmo xopomól 


c1 He ỐÝ/I€T BOSHIHIKáTb HIIKAKFIX ÓÕPaA3OB, HIIKAKRFIX 


KaDTỨH, He CMVIIäliT€Cb. 


TĨ1ÔXO TỎJIbKO O/HÓ: ÉCJTM Bbl BOOỐHIê He CJIÿýHIaeTe 
XOPÓHI€H MÝ8bIEW, éCJIM OHả BAC HHIKäK II HNeM H© VBJIEKäd€T 


1I H© BOJIHý€T, 


(I1o 7J. Eaốaé&cKoO.) 


 Hiak øbL ơwHÓcwmeeb & ĐOK-J3bIxe? 
1. [ĨCIÓ/Ib8Vyửi 1ắHHbI© aDTYMÉHTBI II KOHTĐADTVMÉHTBI /J1 
OỐCy?zKIêHWd ŠTOTO BOIĐÓCA € IDV8b#MM. 
2. fcTb J1 ÿ TeÕ KaKEfIe-HHỐY/Ib 8PTYMÉHTĐI UUIH 
KOHTPpapryMéHTHI? BbICKA?KM. 


ADTYy,AéHTbI 


KOHTPaäDTYAéHTbI 


POK-.M13bL€d — đmO .Mj3bt£q 
oÔwo¿ó Qrx+. CeeóÔH4 Onđ 
TioJ2ýpna, a 3á&npda eẽ 
11KTÓ He Ów©T C/ÚUIGTPb. 


HOHÓWHO, JWHÓ2U€ TÓCH1L 
.wupđiơm. Ho /JjLUu© eớuu 
OCTnG1ÓIC#84 1 CTnHÓ6sLTn€CšL 
12dCC1®Odl, 


POK-.M1j3bL€q Ớw€Hb 
1Du.wumúend. He cekpớm, 
1O JWHÓZU€ .W4J3bUKÁTTbL 1€ 
1U⁄/LCb 6 4M 3btKÁ/twHOU, 
+UKÓAA€ tu Qđ2iCỔ H€ 3H1OTY 
.MJj3bI. ỐmO TDÓCT"O Ớw@Hb 
#DpÓ.WKQ44 .MÚ3btKd. 


Múäota Ố»teđem. pá3Hd43, 
Tì/1OZđ# U #OĐÓUUŒ1 - 60 6Cổ 
@pe.ueHd. Pá3se äce 
®O.noatnopoL 19 séka ỐuÍu 
2zớHua.w? Ho, KOHéMHO, 
1umbca tiđÔO 6C€.W 14 /WHÓ2O, 
ÉC/1 ÓM@ULb C1Tb 
TUGCTnOZfU1I/M J4 3bUKÁHO/M 
Tu CẮTtb #ODÓUJ1O M1 3bLKỤ. 


POK-.M4j3bL€d — đmO /M43bt£q 
Tnó/t»KO 0114 MO/OÔbf%. 
Po0mne+u u Ôémw te 
Tiowu.uátơm Ôp2 02a. 


Kqd2c0oLũ. cÚuuaem 1nO0, 1O 
©4~j npásưwmca. WÏ ámo 
#ODpOUuÓ. 
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®A. 1Ipowrráli cTaTb!Ó 113 IHT€PHéTa. 
5. HasoBU: 
1. IaTb cđbÝWHELUIi MOỐELIbHOTO Te.IecbÓHa HÓBOTO IIOKO/IÊHMI. 
2. JlBe T7IáBHbIe IDWMHWIHbI H€IOHYJIäĐHOCTH 
CIÝTHHKOBOFO T€/Ie(bÓHa. 


Ha námeï† IiaréTre ;K£BếT ÕÓ/Iee MHJUII1äD/IA HÓJIb3OBaT€.Ieli 
MOỐWIbHOÏ† cB#aM. LÍ /IaJIeKỎ He JJIH Ká?K/1Oro TeJecbóHn - ŠTo 
TÓJIbKO CĐẺ/CTBO KOMMYVHITKẢIIM. 
Hapaný c ocnoBHóỏii (býHKIMeli 
3BOHITTb, MOỐWJIbHWKI BbIIIOJTHđIOT 
MHÔ?KeCTBO IÐYTWX. 2nóxa 
"Tpóero Tpý6oK” yBÉÐpeHHO 11 
CHOKỎÌiHO HO/IOIHJIlẢ K KOHIIV. 

MoÕW.bEhle Te/iecbóHbI 
HayWfLJIMCb OCB€IIäTb TEMHbIe 
1G/Lbä/TBI, (bOTOTbadÐbWÐOBATb, 
TIPMHHMắTP II OTHPpABJIäTb 9JIeKETĐÓHHV!O HÓNTYy. C HÓMOHTIbIO 
HẺKOTOPBIX TĐVÕỐOKE ÿ?ẻ MÓ?KHO CMOTĐÉTb BII€O. 

MoốwWnbie TerecbónhI celidác ecrb ÿ 
ỐOJIBIHIMHCTBđ 113 Hac, a BOT T€JIeQĐÓHOB 
CHỶTHHEKOBbIX MHÓTH© /14?© B TJIAa3ả He 
BỨneu. IĨbWWHWHOli TaKÓÏi HeHOIHYJIIĐROCTH 
#BJIIGTCØ, IIĐÊ?K/I€ BCeTÓ, BbICÓKaf1 IIeH4 
CHỶTHHKOBOÏ† CBä3M. TÏ cáMH aHHaĐá4TBI 
NÓPOTH, /A II 3a DA3TOBÓPBI HJIATITb 
IDLJIŠTCä H€ KOHÏ[KH. 

TeM He MÉHee HẻKOTOPbIe BCẽ © 
TIÓJIb3VIOTCf# CHÝTHHIKOBBIMH T€Ie(bÓHaMM. ÏJ14BHPHÌÍ WX IUHOC 
38KJIOWä€TCH B BO3MÓ?HOCTI paÕÓTbI IDAKTWW€CKW B JIOÔOÏI 
TÓNK© 3eMHÓFTO IIáảpa. 


Œ tiunáii. 


C7JIÝŸHAT1 B HÓE3JIE 
TĐýcckuii nucáTeJb AHTóH lláBJoBww tiềxoB ÕBLJI Óq@Hb 


CKĐÓMHĐIM W@/IOBêROM. OH He JIOÔWUI TOD?ÊCTBEHHbIX COOĐpäHHI, 
TIO37IĐAB.IÉHWI, He JIIOÔVWLI, KOT/4â KTÓ-HHỐY/Ib HaHHHáJI eTÓ 
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XBaJIfITb. OỐbIHHO B TAKfIX CJIýdaØ#Xx OH ÿyXO/LI Ho ONHá?2KTBI, 
KOTHả ©€TÓ XBAJILJIW, OH ỐbIJI BÉC©2JI, M 2TO Hề ÕBIJIO eMỸ 
H€IHMITHO, HIOTOMý WTO CJIOBä, CKả38HHbI© JIO/IbMU, ÕBIJIH 
TĐỐCTEI II ICKĐeHHI. 

ro ripowsonró Tag. AHTrón IIáBJIOBIr4 BMÉCT€ CO CBOéÏÍ 
cecrpól Mapfeli éxau B Hóea/ie. PÄ/IOM € HƯMM CHW/IJIM BÓC 
MY?KHỨH II pa3TOBäDWBa.IW. Ha OCTaHÔBK€ O/IH H3 HHX 
BBIII©J 113 BarÔÓHa II KVHHL2I HÓBPHÍ ?KÿÐHảJI, B KOTÓPOM ỐBUI 
pacckgása tiếxoBa. 

- HềxoB - MOÏï JIOỐWMPIW IWCáTe.Tb. HHTảJTM JIH BbI TÓ- 
HHỐY7Ib I3 ©TÓ HĐOI3B€/IêHWÏi? - cKa3ảJI OH, OpaHtäØäCb K 
Anróny lláB1oBWwy. 

- TM... Rorä-TO, - HeOIe/IeIEHHO OTBÉTH2I HÉXOB. 

- COBÉTYV1O HOWNWTáÁTPÌ 

7Ipyróli naccazKWp, O/IêTbIli B HẽĐHBIlÍ KOCTIÓM, TÓ?Z© 
BCTYHLJI B pa3TOBÓP II HảWaJI XBaJIITb ềXOBaA: 

- Ôro o/IH 1a rýuInwx rưcárereii. PaccKáäbi, 
HAIIICAHHPI€ IM, MắJI€HbEM©, a IDOWWITá€HIb BHHMáT€JTbHO, 
TIOÝMA€Hb - 1 OTKĐbIBá©TCñ IIIIĐÓKađ KapTWHaA DÝCCKOÏ 
?KUSHH. OH BaM Hp4BWTCñ? 

- TM... He sHảIO..., - OIIfTb OTBêTHJI AHTÓH lIäBJIOBLH. 

Mapfa yzIblÕHýTacb II IOCMOTĐéJIA Ha páTra. ềxoB, He 
Ý3HaHHDIÏ ŠTWIMH JIO/bM, ÕBIJI CHORO€H, TÓJIbKO TJIA3á ©TÓ 
CM€S7IMCb. 

TĨaccazKfbbI IpO/IOJIzKäJIM HẳqaTĐH pa3rOBÓP. 

- HéxoB - Bbaw. OH ỐbLI ỐbI ÓH@Hb XODÓHIMM /ÓKTOPOM, 
êcJw ÕbI Hệ ỐbIJI IcáreieM. B Mê¿J1xoBe, r71e TeHéPb OH 
?KIBET, OH Ố@CH.JIäTHO JIÊ1WTT BC©X 1 /JAŠT JIeKäCTBA. 

- Ja, OH XOpÓHIMf qeIOBÉK, - CKa3ảJI MY?KHWHa B HẼDHOM 
KOCTIÔMG. 

- BbI CJIBEHHaJIM, WTO H€/äBHO OTKEĐBHIWCb HIKÓ.BI, 
TOCTĐÓeHHbBIe LHẾXOBBIM /IJ11 KĐecTb#H? JIÕØT €TỎ JIÓ/H, HI 
OH JIÓỐMWT II 3Há©T JIO/IÉÏ, IOŠTOMY ĐACCKá3bI, HaII1CAHHbIe 
IM, T8K XOPOIHII... 


117 


TĨ nózro eIẻ Hacca21pbI TOBOPWLIM O tiếxoBe, ö eTÓ 
TIpOW3Benênwnx. Anrón lI4BJIOBTM CW/lêJT, CJ1ýT1a2I 9TW1X CJ1ydál[HO 
BCTĐỂH€HHPIX JIO/IÌ II TOBOPLI H€IOH#THO€ "TM...,TM..... 

Mapfa óqenb XoTẻJIa OTEĐBITb IIM HIpáBJy. OHả TÚXO 
CKasảTa: 

- AHTÓH, CKa?H IIM, KTO TĐI. 

A 0H HIOCMOTĐẺJI Ha Heẽ CM€IOIIIMICS T.Ia3áMH HT 
OTPHIIÁT€JIbHO HORaWáảI TOJIOBỎÏ1, 

Ha czrễ1yIoIIelÍ CTảHHWM IaccazKfĐbI BBIILJIM I3 BATỎHaA, 
TaKE H He ÿS3HáB, HTO OHI TOBOPWJIM ễXOBY, TO B DÝCCKOWE 
JIITebaTýpe eCTb XODÔHIHÏI II WHT€ĐÉCHĐLI HWcáTeJIb AHTÓH 
lláBioBwwq ễXOB, IDOWI3Be/IÊH11“ KOTÔPOTO ©MỸ Hả/O IĐOHHTắTb. 


HalnW IpáBHJIbHbIÏ HO TÉKCTY OTBÉT II HOCTáBb "v 


1. ro ne øtoðWJI A.IL tiếxop? lloqeMý? 


a. lÏyTeHiểCTBOBATb, IOTOMỶ WTO ©TÓ 3/OĐÓBbe ÕbI7O He 


Xopómree. 


6. HuTáTb, IOTOMý WTO ÿ HerTÓ ÕBIIO HeMHÓTO BDêMeHH. 


: 


B. TOP?KRÉCTBeHHbIX COỐĐpắ4HHỦi, IIO31DaABJIÊHHÙI, IOTOMW 


WTO OH ỐBIJI CKDÓMHPIM WJIOBẻKOM. 


r. #ÑMTb B TÓPO/I©, IOTOMỸ WTO TAM ỐBIJIO HIÝMHO. 


2. Tne onHá?£7IbI iêxoB ÕbBIJI BÉC©JI, KOT/Jlá ©TÓ XBA/IJIH? 
T1Ioqeý? 


a. Ÿ Õ/TW3KOrO IpýTra B TOCTđX, IOTOMý WTO TOF/ẳ ÿ HeTÔ 


bBLIO XOPpÓIIe© HacTpOẻHIWe. 


I© 


. Ð Hóe37e, Kor/lá oH éXazI co cBoẻÏi cecTpóÏi, IOTOMW 
WTO CJIOBđả, ROTÓPBIe CKA3ả7IH JIÓ/, ỐBIJIM HĐOCTBI H 


IICKPeHHI. 


B. Ha coÕbáHWIW ĐỨCCKWX HHCäT€JI€Ï, HOTOMỸ WTO ŠTO 


CKa83áIW II3BÉCTHPI© 2JIHÓJM. 


T. 3a DVÕ€?KRÓM, HOTOMỸ WTO JIÓ/JH TAM JIOỐVWLIH NHTÁTb 
©eró HPOII3Be/ÊHWA. 
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3. Hpápwrea Jw A.II, ếxoB Hacca2KWDpYV B HŠĐHOM 
KocrlMe? IloqeMý? 
a. He HDẢBIWTCW, IOTOMW WTO ©€TÓ HIĐOW3B©/HHØ HITÁTb 


TPÝ/Eo. 


œ 


. HpáBWTCØ, IOTOMý WTO ©TÓ ĐaccKá8bI ÓqeHb B€CEJIBIe, 


B. HĐpáBIHTCØ, HOTOMý WTO OH H€JIOBÉK € 3OJIOTBIM 


cép/IeM. 


" 


. HpáBIWTCñ, HOTOMÝ WTO B ĐACCKá3aX, HaHCAHHBIX IM, 


OTKDBIB4€TCH IIMĐÓKaAđ EAĐTHEA DÝCCKOÏ1 ?#UI3HM. 


4. ro pé/ra tếxoB 71a JropnéÐi? 


a. lIucä xopómime paccKä3HI. 


6. 1loMOTäI Oề7HBIM. 


B. lÏWcãI XOPÓHIW€ KHTW, JI€HWUI ÕOJIbHBIX, CTĐÓMLI 


THKÓJTBI 718 KĐECTbđH. 


r. JJaBáI JIÓJ8M XJ€Ố. 


5. ĨTO He y3HảJIH Iacca?WpBI? 
a. CHÍ He ÿ3HáảJIH, WTO BCẺ, HTO OHI TOBOPVLIM, ÕbIIO 


COBE€DIIỀHHO IDäBHJIbHO. 


Ø. OHW He y83Há.JIM, WTO 1I6JIOBÉK, € KOTÓPBIM OHW 


PpasaTroBápwBa., He JroÕWI tiẻxoBa. 


B. OHỨ He y3HáJ1H, qTo LĨểXOB He JIOỐWJI HOXBA.TBI. 
Tr. OHI He ÿ3HảJIH, WTO OHU Da3TOBắĐpIBA.IW c tHễXOBBIM 


o tiếxoBe W coBéToBar ếxoBy HowwrráTb tIếXOBa. 


@® lĨpowwráli eItể CTaTbiÔ I3 HIHT€ĐHTA II CKB?KH: 

1. CKÓJIbKO Cacbfny JeT, KOTJIẳ OH HTĐắ€T Ha OTEĐbITOM 
N©MIWOHáTe ABcTpá/IWI 1o TếHH1cy 2004 ró7a? 

2. Woró noðe/1 CacbWn B x1eTrBeprbcbunae? ROorỏ - B 
HOJIYCbuHá.ie? 

3. ÑTO ỐBUI HOỐ@/IIT€.JI€M 3TOTO HeMIIIOHáTaA B HĐÓIHHIOM 
TO7ý? 

4. ro nẻbBaø "paKéTKa” MÍpa B TO BĐẻM1#, KOrná 
TIĐOMCXÓ/MT ŠTOT OTKĐBITbIÍ HÊGMHHOHáäT ABCTĐả.TMW HO 
THHICV? 
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BbHipmaaw néếpBaa "paKéTKa” 
MỨIpA, ĐOCCWICKHI TeHHHCWCT 
Mapár Cacbứm, KoTópoMy qếpes 
H€/éJo IcHÓHWTcä 24 TóJa, 
BEIHI©II B (ĐHHáJI OTKĐEITOTO 
N@MHHOHäTa ABCTPä.TW HO 
TẻHHwcy 2004 ró/a, BbIHITpaB B 
TI.ITH HắÐTHñX ÿ HIpOIIIOTÓTHeTO 
TIOĐ€7IT€JII TVDHUbaA aMepiKánia AHpẻ Araccw. 


liếpe7 HozIy(bWHáIbHbIM MảTdeM Cacbfna HIpÓTHB AraccW 
TIÊĐBPIM IIÝHKTOM HOBÉCTEH /Hñ ỐBIJI BOHĐÓC, CMÓ?@T JTHT 
POCCHIiïCKMỈT TeHHHCIICT BOCCTAHOBÍTbCf# HÓCJI© TØ?K©JIéÏïIIeTO 
€TB€DTb(bMHảJIbHOTO HOeJIIHEA C /DYTIM aM€DITKáHIHE€M 
nnH PónnMKoM. B IIHT€DBB1Ó HÓC/Ie HOÕê/HI Ha/ IẻPÐBOÏi 
pakéTKoli Mứpa MapáT 3aØBfI, ITO Ha /áHHBI MOMÉHT OH 
TIOKäá3bIBaAeT MắKCIMVM, Ha WTO CHOCÓÔ€H. 


đÒŒ tluráire nưanór r Bbi HoffMẽre TIOCJTÓBWITY : 
GGGI "Hạ đicC 1t 661w TnO8đÐWUG tien”. 


Aaðuua. web TÐÝnHo HokynáTb IoytápE. XójIMM y3ế 
BA Hacả II HIN€TÓ He KYHHLM. 

Cduua. #l He sHátO, HTO Hý?KHO /IAPTb /IÉBOdKe. 

AHmớn. — fl nÿMato, ÑáT© Hý?XHO HO/IADITb HBETBI II KHI. 

Cđuua. A KaKý!O KHITY? 

Anuud. MózKeT ÕbITb, o coØäKax? Ÿ Heẽ ecTrb coÕäKa, W 
W4Tñ OýneT 3HaTb, KaK Hả/O 3a H€ÏI VXá?KHBATb. 

Cđuua. A MÔ?KeT ÕbITb, KVHHTb ©eÏl KýKJIy? 

Aeuud. — PắnBe oHá MắJIeHbKaf? 

Cđuua. TIró6bI ÕbIJO BẻcezTo. lÏyCTb OHá BCHÓMHHT /IÊTCTBO. 

Aneuud. 'TbI HIÝTMHIb, a ñ TOBOĐIÓ CeÐb€3HO. 


AHmÓH. — PCJI Bbl HỒ XOTITT€ HORKVHẠTb HỊBGTbI  KHUTY, TO 
MÓ?EHO C/IÊJIATb TAK: Kả?K/JIBLÏÍ 3 Hac RýHMT ©Ùi 
CBOÏï HO/IäĐOR. 


Cduua. 


Aneuua. 


Anrmónu. 


Aneuua. 


Cáuua. 
Aeuua. 


Her, ä 7ÝýMa1O, Hý?KeH ÓÕHIHÏ† IO/I4ÐOK, OT Bcex 
BMÉCTe. 

Ho óqeHb TDỶ/HO KYIHTTb HO/IắĐOK OT BCeX Hac, 
TIOTOMý WTO ÿ HacC Đẳ3HbI© BKÝCĐI. A Hữ đK‡JC  HŒ 
8e ThO8ắDWUG tiem. 

Japálire Bce-raKH KWHHMM lŸáTe KHÍTV O TeäTpe. 
lIpáBw.no. OHá z£e XÓqeT ỐbITb aKTPWCOl M 
8aIHMCGá/IaAcb B /ÐAMKDY?KÔR. 

PpeEpảcmol fl corzrắcen! 

TÍ, KOHêNHO, RÝITHM IỊBeTbI. JÉBOWKAM Ha /IeHb 
PpO?#/êH1đ BCerả /IäĐWT HB€TEI. 


Ế 1Ipowuráii cruxứ A.C. Ilýmkrma. Hai nepeBój, 
(Ñ xoróprrii nowózker TeÕé rýqtIe HoHắTb 1X cO/IeD2KáHHe. 


 BAC JIKOBIÍ2I 


⁄Ï súc ,moØt\, /uoÕØÓ&b euJ6, Ốptb /WÓ0Icem, 
B Oyu\é ,moóú tJ¿úCAd He cO6CÉ/M; 

Ho 1Jcmo oHú @úC ỐÓ/tt© 1© TrD©6ÓoIcw; 
Ï H@ #OMÍ Tie(ú/nMb 6úC 1É, 


⁄1 sac /oÕtú/\ Ốe3ón8Ho, Õc-HqÖICHO, 
To ĐÓỐOCINĐO, TRO ĐÉ8HOCTW†O TROWHẨM; 


/Ï aqc ,t~OỐtli\ TridK ÍCKD€HHO, TK HÉ2ICHO, 
1œ Ôưú ad. Boe /moỐú/moú Ốotmb Øpu2ú.m. 


vpók ÍÍÌ) 


YBIIEHÉHME 


@®A. 1Ĩpowwráli Ipe/IIO?#€€HW1IH, OỐDaTT BHMáHH© Hà 
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O/HOKOP€HHHI€ CJIOBá II X 3HaHéHWe, 


. B Háme BĐÉMñ HONTI BCe MắJIbHHKH 3/62@K10cs 


cbyr66zoM. 


. HồBbrll DOMáH-JI€TeKTWB TAK ‡/62#K CáIHy, HTO /I4?K© 


XOPÓIIaØ# Dđ36/1ØKđT€/td#4 TIDOTĐáMMaA TIO T©JI€BU3ODY 
H€ CMOTJIẳ O6 ©TÓ OT HTÊHWđ 2TOÏÍ KHITM. 


. B HÓBOM palÓHHOM KJIýð©e peÕ#Ta MÓFYT He TÓJIbKO 


8aHWMắáTbCH B DắSHDbIX KĐY?RKäđX, HO  XOPOIHÔ 
D1361©kú1nbC3 TIO cyĐBÖTaM Ha /IICKOTRe. 


. fypHảJ "3aHHMắT€JIbHaØ4 MaTeMáTIIKA” Bcerả 


1Lpu6uekúem, ÕOJIbHIÖ© BHHMáHW€ TeX, KTO ÿBJIeKEdeTrcg 
9TOÏi HaÝKOĂI. 


. 1. 3aHÓHM Ta6/IWHÿy HỶỷ?XHbIMH (ĐÙÓDMAMH TJIATÓ2TA 


COBeDIHIỂHHOTO BHU/IA "1/61Ê@40`. 

2. IlpocIparáli rJIaró.Tbl COBeDHIÊHHOTO BHIA “Of6.tÓ4b, 
đ36/L⁄b, TDM6/ớ1/b” 1 3a1MHTỨ B TeTĐá/ BCe 
cIparáeMnIe (bÓÐMHI. 


TIpOLIế qLuluee BDếAs ỐýnyLJee gDéMxø 


hị yBneký 


OH yBn€K 
OHá_ | ysnekná 


MbBI yBneueM. 


Đ. BMếcTo TóqeK BCTáBb IO/1XO/LñHIMÙÍ TJIATÔJI B Hý2KHOÏ 

cópwe. 

1. Ôra KHÍra...... BCeX Hac, TaK KaK B H€Ïi TOBOPTCH O 
TOM, K8E MOJIO/JIE?Kb B Dá3HbIX CTĐảHaX BBIỐWpdeT 
Tipodẻccro. (6aekđmo, 16%) 

2. nápKe OỐbIHHO MHÓTO Ð0361614éma1ú, Đce pOJITT€JTH 
JIÓỐfT BeCTÍ CBOWX /eTélÍ TY/á M..... MX 
DaaHooỐpá3HbIMH fIFTDaMI. (Dđ36.1ekđm®, pd381é1?®) 

3. ÁnHa IIBáHoBHa y Hac y14T©IbHWHa BecbMá ÓIIbITHaH. 
Ð mroðóïi cWnyáảHMM oHả yMêeT..... CBOIIX yWeHWKÓB K 
TÉM€ yPÓKa. ( T.DM6.ekđTb, 1pusaéwb) 

4. Ámne ðntmo TPÝHHO BPIYYLITb ypór. TpóÓMrca Mý8bIRa B 
COCẻ7H€li KÓMHaT€ . eẽ or ŠTOrO /têJa. 
(0maekđmo, Oneaé1+b) 


@) 3agónwn TIĐ€JUIOZ€éHHØ, IGHÓJIb3Vf1 TJIATÓ/TBI: 
"ybBJIekáTb(C3) - yBJIêqdb(CØ)”, "Đa3BJIeKáTb(C#Ø) - 
PpasB/rêqb(C)”, "TIDWBJIeKáTb - HPHBJI6WbP”, 

CưwryäTtMM TeØê HIOMÓTYT. 
1. Bce, mo TtDO#ÓÔU1n. M1/MO TYeđ1nĐd, CỚN 4T ta 
aQug. 
a. Adfmma...... 
2. llowrm scẽ &pé4a Hưmuua om0gm pucoäúH10. 
a. Haráma...... 
6. PucoBáảHWe...... 
3. láng ocmnawoetÍ.L DAỐỚTH tu OtẻéïA dd 0n ĐÓC CoÍHd. 
g. G HINH. .s¿ ¿ 
6, HẬNãR ;¡ :x + 
B. Bonpóc..... 
4. HỐ.MOpbt, tý, aHekKÔÓmMwbt 0pAÍcĂmd &oläbteđ10, 
C/M€® 1J 6C©Y, 1TO TLDMCÚTNC†Th6iJem 6ö ấm O./M 36.06. 
a. TÔMOpPEI, HIýTKW, aH©E/TÔTBI..... 
6. Aprfứcr..... 
B. Ð 5TOM 3ả/Ie BCe 3ÐfITGJIW MÓTYT XOpOMÔ...... 
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@® A ©Pe€B€/WI CJIẾ7TY!OIHTJ€ HP€/JO?RKÉHIS Ha ĐO/IHÓÏI f13DTH. 

'. Ilepenáï rx co/ebzkáHWe Io-TDYVTÔMV. 

1. Hó7# He TÓJIbKO ÕBICTPO I1 XOPOIHÔ DeHIA€T 3a/TäHH. 
[1ắBHOe, 4TO erÓ DeIIêHIW© BCeT/lá4 6DHO€. 

9. Óznn 0u/uudem, riorpéÕwocTb IOTY2I4Tb, TaK KaK ÿyzKê 
CJIHIKOM /I1ÓJTO CHJTTT HỆPp€7 2KĐẳHOM KOMHbIOTepa. 

3. JIoBóli qeoBéK MÓ?ReT ädpd2/cd1n»ca CIIIIJ[OM, écJM B 
?Í3HH OH H© HIDHHHMá€T H€OÕXO/IMbIS MÉPBI, 

4. Ôna TIOCTOđHHaä, 1eg1Ôud.3 Ôp2t( paBôra 
eÙiCTBWTe.IbHO yB.leEder HaTáHIY 11 IDHHÓCHT eÏi 
OTĐÓMHO€ Y/IOBÓJIbCTBIe. 

Ð._Ð ?KHSHI €JIOBéK ĐéÖK&O 3aHIIMä©TCñ TÓJIbKO O/HÍM 
HÊJOM, T11JCTb Ô2£© ỚM@Hb 62CHbLM 1 /11OỐV/WbL.M, 

@® turáire. 

m 

HÓaa.  AHTÔH, KaK TbI JIVMA€ITb, BÉĐHO JIH TOBODfT: Õe3 
JIOỐWMOTO /IêJ1a W€JIOBÉK CVHIeCTBOBáTb H© MÓ?K©T? 

Bưma.  TĨo-MÓeMy, ỐBIIO ỐbI TONH© CKaA3áTb, HTO ?HSHb 
€JIOBÉEa ÕbIJIá ÕbI CKVNHa 1í MOHOTÓHHA, ÉCJTH ÕbI 
OHả He BEJIIOHảJIa B CeÕi HIeTÓ, KDỎÓMe /TêJTa. 

Hóas.  Hasêpnoe, TbI IDaB. B TeHÊHI ?KII3HH €JIOBÉK 
ĐTKO 3aHWMảeTcgd TÓJTbKO O/THỨM /IÊJTOM, TIYGTb 
87⁄6 ÓqeHb Bá?KHbIM, JIOỐWMBIM II IOPOTUM. OH 
OIIIYIHIä€T IOTĐÉéỐHOCTb ©IIE B /IDYTWX 3aHfñfTHWX. 

Bưma. TT ŠTo HIO-DVCCKMH Ha3bIBá©€TCW "VBJIeHHH€”, HIJIM 
"xóØGM"” cJIÓDo, Dö/TITOC LIO ITTJHTPfGKROTO zIOLINCd. 

Hóaa. - fÏ TÝMa1O, yBJIeHHH© - Š3TO TO, HỀM W€JIOBÉK C 
ÕOJbIIIWM ÿ/OBÔJIbCTBIEM 3aHIIMä©€TCH, HaẴHĐIMÉP, 
PIHCOB4HUe©M, MắDKAMIH, MÝSBIKOÏI I T. 7L. 

Búma.  A ño-MÓeMY VBJIHêHHe - ŠTO W1 ÓT/IBIX, II CTpACTb, 
KOTÓPOÏÍ /IeTKÓ 3apaA?KáIOTCH JIÓ/IH Đả3HBIX 
BÓ8paCTOB 11 IpochẻccHửi. 

Hóa.  IÏoHlTHO. VBJIeHHIS TAKIIM ÓỐpÐa8OM Bá?KHO II 
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HỶ?KHO Ká?#/OMY 13 HaC. 


Bứma. 


Eóas. 


Bưma. 


Tú. 


Bưma. 


Hóa. 


Dứnua. 


TÃ He TJIbKO. 'ÔTO KaK Da3 TO, TO HDH/IAŠT Ká?KIOMV 
1I3 HaC H€HOBTODWMOCTb, OÕa#HWe, /I6JTaeT Hac 
VIHT€ĐÉCHbIMI 1í CaMOMÝ ceÕé, 11 IPYTÍM. 'ÖTO TO, WTO 
OỐOraIIá©€T HảHIy ?W3Hb OTKĐBITH#MM. lÏYCTb H 
OTKPBITWM8MM HOpÓÏi TÓJIbKO /IJ11 caMOTÓ ceÕä, 

A RaKý!O HỒJIb3ÿ TOT/lâ MÓTYT HDMHOCHTb TM 
YBJIWHHf, TOqHée€, MáJIÊHbKM€ OTKDBITHW, ÉCJH OHI 
TIOJIÊ3HBI TÓJIbKO U18 1X "XO3ä-WHa"? 

ĐásBe He 3HảeIIIb CJIÝHAW, KOT/ả 113 ÿBJIeHÊHHf BO 
BĐẾMñ ÔTHbIXa pO?K/Iä@TCñ HTÓ-TO Óq@Hb HOJIÊ3HOe 
JtónaM? MáJIeHbKHe OTKĐBITMN ŠTWX VBJICHGHHbIX 
TIHornả pe3y.IbTáTbI IiX IOBCeHéBHOlÍ, HeBI1JIIMOÙ 
7DYTỨM paÕÓTbI CTaHÓBWTCW HHT€ĐÊCHPIMH II Bả?HbIMET 
718 CIIIIIAJIICTOB TOÏÏ WJII HHÓI{ ÓÕJIAGTHM 3HáHHỦI. 
TMMÓ2€IIIb JI TbI HĐMBSCTIE HĐHMÉĐ, XOTb O/1H, 7IJU1 
7OKa3áT€.IbcTBa? 

Crpofrreyp Ð. M. IloxóÕwn B rópone CaHKT- 
1lerepÕýpre coðpár 200 TbIc# HOCJIÔBVIT I1 HOTOBÓPOK, 
a KHUra "PÝCCKH€ HOCJIÓBWITbI W HOTOBÓPKW” BbHHLTA 
Ha MaTCPH4JaX ©TÓ KOJLIêKHMM. 

'Tbi MeHf YÕ©/U1, TaK paa HG/ÂBHO 'npownTázI B 
Tasêre TaKÓÏi IH€O2ttÍLIAHLHILLÍ BEIBO/ COBPEMÊHHPIX 
YHEHBIX Hi COIIIÓJIOTOB: "(leJIoBéK Hay4f1Icñ DaÕÓTaTb, 
HO TÓJIKOM H€ 3Hä€T, KAK BeCTI CBOÕÓ/IHOe BĐẻMf II 
aKTWBHO OTHbIXäTP". 

TÊOHéHHO. D€/7b H€ TỎJIbKO TĐYH, HO 1Í ÿYBJIEHCHHE B 
CBOØÓ/THOe BDM# C/1ê1a7IO eJIOBéEa. :3aHÓMHH 5TO II 
CKA?KI, IO?€ảJIYÏCTa, eM TbI ÿBJI€HEH II 
coØwpảeIibc# yBJIeKdTbca. 


® A. Kak B /IAJIÓr© HÉp€/AH CMHICJT CJIẺJ[YIOHIIIX 


TIP€/1O?KêHrii? 


1. BbIả ÕbI CKÝNHa  MOHOTÔÓHHA ?#€WS3Hb, CJIWH ỐbI 
3€1O6CK 30H1/MÔ/AC8 TÔ/bKO OÔ1/% ÔêAO4M. 
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3. Ốmo TO, HTO ÔÓ0ơm Hả1IIÿ ?KISHb ỐO2đtwØ. 

3. llobpól OTKPBITHW MÉIOT CMBICJI TỎJIbKO 711 CaMOTÔ 
N€JIOBÉKA, KOTÓPBIÏ ŠTHM ÿBJIeKáeTca. 

4. Enfira "PÝCCKW© HOCJIÓBWIBI II HOTOBÓPDEM” 
OT\Ố/KÓ6ŒHŒ € TIÓ/OUb1O JWdTtepUd/0Oä ©TÓ 
KOJIJIÊKHMM. 


5. Halinf B /taÓre Hp€/IJIO?RÉHWH, KOTÓPBIe TOBOĐắT O 

TOM, WTO 

1. Be3 zIOỐfMOTO /IêJ1a H€JIOBÉK H© MÓ?R€T 2/CU1®. 

2. VBJeqéHwe HpH/Ia6T Kả?KIOMY W3 Hac 
OD1L61/1Lđ./L1LOCTrVb, 1L⁄D1LG.LG1¿(TTLG/Lb1LOCTTLĐ. 

3. HeJoBẻK He yMÉeT 0034//HO B€CTHL CBOÕÓ/HO© BĐẻMH II 
aKTWBHO OTbIXắÁTb. 

4. JHí4uHOCib DO?KnắeTcg te TÔJIbKO TĐV/TỎM, HO H 
YBJIeqẻHIIeM. 


Ð. Corzrắcen (Cor/IáắcHa) JI TbI € ŠTWIMI MHÉHHWfMH? 
1loqeMý? 


@€) 1, TPasroBápwpafire Ha TẻMy: "ŸBJIeqẻHre OÕOTaITdäeT 
?KHSHb W€JIOBÉKA”, 
2. Hanmmft neÕo.IbIHiÓe cOqWHẻHWe Ha ŠTÿy TM. 


(@®@® TIpowwrảli TeKCT II CK8?EKM: 


1. RaKán saảqa cTOWT IêÐe7 qIêHaMI ŠTOTO KJIÿðA? 
2. EaKóe Ha3B4HH© MÔ2KHO XATb ŠTOMYV TÉKCTy? 


Ð Tá/ưne ecTb KJIYyÕ, T71 COỐWĐáIOTCH JIOỐWT€JIH CTáĐBIX 
ABTOMAIIWH. TaKfte KJIýÕbI ©CTb B /IDYTWX ropo/láxX 
1IpwÕÐäJrrwkw, B COjyécce Ha ŸKpaWme. t1ếnbI KJÿÕa 
YBJICKáIOTCñ 5TWIM  IMIOT MaIIIHBbI TAKUIX CTáĐbIX MắpOK, 
KOTÓPbIe celiqác y;Kê He BCTbeHäIOTCH Ha HắHIX TOPÓTAX. 
TIHornả $To ỐbIBäIOT VHHKáđJIbHble ABTOMAIHIHbI, KOTÓPBIe 
ÕbIJIM CJÊJTaHbI ©IHIE B HawqdIe HĐÓHLIOTO BÉKa. ABTOJTIOỐWT€JTb 
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- HJIÊH TAKÓTO KJIýÕA - 
He HĐỐCTO HMÉe€T H 
XDAHT CTäảDY1O MaITWHV. 
Erô 3a7náqa BOCCTaHOBUITb, 
OTpeMOHTUPOBATb eẽ, 
WTÓÕbI OHả HODMáJIbHO 
paØÓraxa, qT6ÕbI Ha Heï† 
MÓ?KHO ỐBLIO 3/THWTb. 
JlêTOM, OỐbTHHO B 
BOCKPeCÉHbe, ŠTW KJIÝĐBL 
YCTpáWBaror 1rapá/nbI 
Crápbix MaIIWH, KOTÓPBIe TOP?RÉCTB©HHO II MÉJJI€HHO nyT HO 
TIEHTĐẢ.TBHEIM ý.nwaM TÓPOJA. To 110CTran,1ier Øo.mmmróe 
Y/IOBÓJIbCTBI© II TM, KTO é/IẾT Ha 2TIIX MAHHIHaAX, II TM, KTO 
COỐMpäeTcg IOCMOTĐÉTb Ha 11X Hapá/, 


@®€ A. tem YBJIEKđIOTCä JIÓ/I, ROTÓPBI€ XÓ/IT 
B KJIYỐ aJIbHWHHỨCTOB? 
JIYð CbH-IaT€JTIHCTOB? 
KJIYÕ KHHOroỐWirerel†? 
KJIYÕ COÕaKOBÓ/IOB? 
KJIYỐ IIYT€IHIÉCTBGHHHKOB? 
CHOPTWBRHIÏ† KJIyÕ? 
Ha TẺHHHCHPHI KOPT? 
. B ÓÕIIeCTBO OXPäHBI IắMNTHIIKOB HCTÓPHHM H 
KyJIbTýpBI? 
9. B ÓỐHIeCTBO JIIOỐWT€IeÏ KHI? 


@Ð7=1: 0/600 (09 NI E^ 
œưtww%wư 


. CKazKH, HTO TM JIFÓ/HT1 MÓTYT /IẺJIATb B CBOÕÓ/IHOG 
BpÉM8? 
@® Becêyiire no cJ1Ẻ/TYTOHIIM BOIĐÓcAM. 
1. HeM yBJIekáeTca Kả?K/PIl M3 Bac? 
2. MenäeTcw JI y5JIedẻHwe ÿy eJIoBéKa? 
3. MózKeT JI IHTebéc IDeBpaIIáTbca B yB.Ieqénrie? 
đò llebeBe/I c2IẺ1Y1OIIWe IID©JLIOZKÉHW8 Hà DOJHÓÏ ñ3ÐIK, 
OốpaTW BHIIMáHH© Ha BBT/I€JICHHBI© CJIOBd. 


1. HIMeHHO yB./IeqéHWe CJIẺ.T3JIO €JIOBẻKA II3BÉCTHPIM, 
TIOMOTJIÓ ©MỸ 1LDO61b c&Ol Tndđnm. 


9. mon CJoBắäbb ỐbILJI 1371aH B KoHItẻ XIX BéKa, HO /IO CHX 
TIOD CImúemez1L ö He O stäbLKÉ UéHHOÚ KHIÍ£OU. 

3. Bropóe 113xảHWe cJoBapbil, Omópoe caM áBTOĐ 
1HŒ.WHÓ2O 1J66/1Í4U.0, BBHHJIO ÿy?KÊ TIÔCJe eTÓ CMÉPTH. 

4. Đ. UL. JlaJb MHÓFTO é3J1 HO POCCÚM, BCTpewá.T 
JLHÓ2icecmao Jno/©1. 

5. Ð. HI. JHazb w.Mé2+ 36ứHue HJIÊHa-EODDeCHOHHTa 
AKa7ẺMHIH HaYK TìO €CTLÉCI6GHHO/1 OMÔẴ6lLéH30. 

6. TpýpnHo ceðé npeÔcmđú&uwm, ro TaKÓli ÕobHTÓH 
CJIOBäPb C/IẾJ1AJ1 O/IH €JIOBÉK, 


đ) qurán. 
=3) 


ỐTO BBIJIO IIX YBJIE1EHIIEM 


OốbTHHO TJIäBHBIM /IÊJIOM B ?KÍI3HW 
1I€JIOBÉKa CHWTắ€eTcñ eTÓ OCHOBHáđØ 
paBóra, eró 1pocbéccws, a 
YVBJICHHHe, ÉCJI OHÓ ©CTb, CHITäả©TCØ 
”BTODBIM” /IẺJJOM, ROTÓPBIM W€JIOBÉE 
3aHIMäe€Tcg B cBoðÓ/Hoe BĐêMH. TÍ 
BC ?K© @CTb CJIÝHAH, KOI/I4 TDỶ/HHO 
CKa3áTb, WTO B ?KI13H1I 1€JIOBẻKA 
Ốb1JIO TJIÄBHĐIM - TO, ITO OH CHITäJT 
CBOWTM YBJIeHÊHHM IIJ TO, WTO OH 
CHIITảJI OCHOBHBIM JIÊJIOM CBOéÏÍ BulaziMup IIsánoBrrd Jlab 
?KIHM. TĐỶ/HO CKa3ắäTb IOTOMÝ, WTO (1801-1872) 
ỨIM€HHO ÿVBJIeHéHII€ C/IÉJIAJO 
€JIOBÉKA HSBÉCTHĐIM, HOMOTJIÓ eMỸ IDOØBITTb CBOÏÍ TAJI4HT. 

Tá?K/HIÏI, KTO 3yqHá€T DÝCCKIỦÍ 83BIK, CJIBIHIAI, BEDOfTHO, 
WTO O/HÍM 13 HÉPBBIX TOJIKÓBBIX CJIOBabéÏi ĐÝCCKOTO #8bIKä 
ĐbII cOoBápb BuIanfIMIWPA jJláJ18, B KOTÓpOM cóØpano 200 
TbICữ DÝCCKWX CJIOB. CJIOBäDb ỐBIJI 3/1aH B KoHIẻ XIX BéKa, 
HO /IO CHX IIOD CHHTÁ€TCñ B HaÝK€ O #3bIKẺ HHHOÏI WI 
1inTepẻcHofi kHWroïi. A 6n Đz1attMIp IÍBáHOBWH /Ïa2JTb 
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MOPCKƯM O(bHILÉPOM H BĐAHÓM 
cwWTáJI 9To CBOéÏi OCHOBHÓÏ 
Tipodbéccweii. CoBá B ”TOJIKÓBPIH 
CJIOBắäPb” OH Háwa¿ cOÕWpáTb c Ö-TW 
JIĐT, KOT/Iá HáWa/I CJIY?KÍTb BO 
(Cb/lÖTe, 1 COOWDá.T WIX BCIO ?KHS3Hb, 
1O HoC.ẻnH1x Heli. Đropóe 
1I37ảHWe CJIOBapd, KOTÓPOe caM 
ẢBTOP HaMHÓTO VB€.IHHJI, BBITIJIO 
y?zKẻ nóce eró cMépTu. Ð. II. Jla2b 
MHỎFO ê3/IWJI HO POCCWM, BCTbeddT 
MHÔ?£©cmRo Trntẻti, TAE KEAK hrn 
©IIIỂ HI ĐTHÓTPACDOM 11 HaTYPAJIICTOM 
1i MẺJI 3B4HIW© HUIÊHa-KODPECHOH/IÊHTA AKa/LIÊMUHW HaYÿK HO 
©CTÉCTBEHHOMY OT/I€JIHUIO. A /IJIH HaC OH OCTáJICH áBTODOM 
TOJIKÓBOTO CJIOBabDä ĐỆCCKOTO 8äbIKá. LĨ /4?K€ TĐỶ/IHO ceBé 
TIPJCTáBITb, HTO C/IẺJIA21 2TOT CJIOBäDb O/IH W€JIOBK. 


DCO HHỊH (ÀOBA§6 


RỔIO RYAHHG[V£(l€Ø1'0X--lNA 


EEA,[HANH (A 4AA2I 


l0) h „ "mơ h „ 
TIpäBW2IbHO = - J1 L1 1UJIHI HGIIDABMJIbHO - HT IIO 


coep?kánwno rTéKcTa? IĨocTáBb "* 
1. T7IäBHbIM /IÊJIOM B ?£W3HH ©JIOBéKA CHIITä©TGñ ©TÔ 
pa6óra, eró 1pocbéccwa. 
naL] HeTL_] 
2. eoBÉK HHKOT/lẢ H€ HÓJIb3ÿ©TCðñ UI3BÉCTHOCTBIO C 
TÓMOHIbIO YBJIeHÊHHH. 


ma L] ner[L_] 
3. Đce sHátoT TOJIKÓBPII CJIOBäbb ĐÝccKoro #3pIKá Ð. II. JláJa. 
na L] HneT L ] 


4. ĐnanMwp IIBảHoBww JÏaJTb ÕbIJI MODCEUM OCbWHHÉPOM TT 
BDaWÓM 1I cuWiráJI To cBOéli OcHoBHóïi npocbéccweli. 


naL ] HeT L ] 
5. Mnórnre HoMor Ð. II. J [ảo B COCTAB.JIÉHHM CJIOBAD4. 
naL ] HeT L ] 


6. Ð. II. 7lazrb ÕbUI 2THÓTba(boM, HaTVPAJIICTOM, HUIÊHOM- 
KODPeCHOH/TÊHTOM AKa/ÉMHMHW HAŸK II BTOĐOM TOJIKÓBOTO 
CJIOBaAbä# ĐÝCCKOFTO #3bIKả. 


1a HeT L ] 


7. "TozKÔBbrli coBäpb" Ð. LI. JlaJrb HẳqaJI cocTaBIf#Tb B ]B JIeT. 
Đì 
na HeT L ] 


8. IlễpBoe 13„áHHWe cJIOBaDäđ BBIHIJIO y2K HÓCJIe eTÓ CMÉPTI. 
na HeT [L ] 


9. 7# nac B. II. Jlazb HaBCer/d OcTáJICE ảBTODOM 
TOJIKÓBOTO CJIOBab# DÝCCKOTO #3bIKả. 
na HeT [L ] 


(3€ A. Becényiire Ha rémMy: "áz£ptli qeloBéE B cBoéïi 


?‹H3HH /IÓJI2K€H OÕN3äT@JIbHO VBJIeKáTbcñä HM-HHỐYTP”. 
. 3anwIft TBOŠ MHÉỀHW€ B TeTDả/II B BI/I© CONHHÉHHH. 


Han K BBIJI©JIeHHbIM CJIOBÁM AHTÓHHMHI. 
1. abtroÔØmới. nemb -...... 
2. (34eCKU€ BOäMÓ?SHOCTH -..... 
. BĐỀMñ TDY/ả 1/66/1ứ4uägaemeca -..... 
. Í1HbL€ ]GJIÁ -...... 
5. TDW6/€Kđm%b BHUMäHWG -..... 


" 02 


Ó A.BMécro róqek BcTaBb O/HÓ HO/IXO/I#Te© HO CMPICJTV 
CJIÓBO B Hý?KHOÏli (ÒópM©. 

TIcTópw# IoKásbIBaer, ..... BDẻMØ8 TDY/1á 1©G7IOBéKA CO 
BDẻM€HeM CoKbaIảerca. Rortả-To pa6ÓqHfi neHb 
TIpOOJ;káca 16-18 wacóp, celiqác Mbi paÕóraeM 6-8 wacóp @®) 
x0 SE I€Hb, K TOMỸ ?© MÉeM 2 BbIXO/HBIX ®...... B He/T6JT. 
CpBo6ónnoro ®..... ĐýneT ÕÓJIbIHI€ HE B /1A2IbHÏiIIeM. mo 
1ipeEpắcEo, HoroMý wTro ®..... weIOBéEa ÕÝIeT ÕÓJIbHIe 
BDÉMe€HI 71H pasBWrua ®...... CĐWSÍ€CKWX II IVXÓBHbIX 
BO3MÔ?KHOCT€II. 
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CerónH# we/IOBÉK HrMẻeT OTDÓMHEIÍ BEIỐOP B IIDOB©ẺHWH 
CŨ .utaa BĐỀM€HI. TO OÕHIÊCTBeHHBI€ /I©J1ả, 3aHfTHW 
CHÓPTOM, HCKÝCCTBOM, JIOỐWT€JIbCKMM TĐY/IỎM, 5TO 
PpasB.IeqéHn, To BDẻMI, IpOBeeHHoe HaenuHẻ ®...... 
KHWTOÏi, c 1pY3b#MI, B ceMbẻ, 8 ..... IIporyrKe. HễKOTopbie 
ná?zKe zKáJIYIoTcs, đồ... IM H€ XBaTắ€T CÝTOK. 


. OrBêTb Ha BOHDÔCEI. 

1. IĨĩoqeMý B HacToáiiiee BDéMñ ÿ eJIoBêKa Õó/IbIIe 
BDỀM€HI 718 DA3BWITMSN ©TÓ CbW34€CKHX II 
1YXÓBHPbIX BO3MÓ?KHOCTel†? 

2. 718 qeTÓ MÓ?HO WCHÓJIbäOBATb CBOÔÓ/HOe© BĐêM#? 


tluTäH. 


CYHPBÁ KO/IJIÉKHHI 


HếcKOJIbKO JIeT Ha3á/ B ra3ÉTe© OIIYÕIHKOBảJIH CTATbIÓ HOJ 
HasBáHIeM "BĐêM# /IapVITb”, KOTÓPpaØ paCCKả8bIBa.IAa OỐ OIHÓM 
KOJILIeKIMOHépe. Ð cBOéïÏÍ ?KW3HW 3TOT @e/IOBÉK COÕÐáJI Óf@Hb 
ÕoráTY1O KOJLIKIIO KADTỨH, B TOM HICJIê II Dẻ/TKWX, DŸCCKWX 
XY7Ô?KHWKOB. IĨÏpHIHIJIÓ BDẻMØ, KOTHNẳ OH Đ€HIWLZI HO/IAĐWTb 
CBOIO KOJLJIÊKIIO JIÓ/T8M TÓPO/A, ROTÓPBIÏÍ Ha3bIBä©eTcd 
alKÓBCKHi. J[JIH ©TÓ KOJILJIÊKIIM OTKĐBIJII KaDTUHHVIO 
Ta/IeDp&fO. C10/lá IIDWXỎ/TST ?KWIT€JTH TOĐÓ/IA, ÿNWT€JIT IDHMBÓ/IIT 
IHIKÓJIbHIWKOB, TYĐỨCTBI CII€IIáJIbHO IĐH©3?Kắ†IOT IOCMOTĐÉTb 
Ha KADTWHbI JISBÊCTHbIX DÝCCKHX XY/HÔ?KHHEKOB, KOTÓPbIe 
1ÓJTrOe BĐỀMØ HUKTÓ He BII€2JI, KĐÓM© CaMOTÓ KOJLIEKIMOHéba 
1 ©TÔ Õ/IW3KWX pYy3ê€lI. 

TIócne moi cTnaTbEI1 MHÓTHe Haerođ#Ie KOJLIEEI4OHÉéPEIL 
CHIITäIOT, HTO KOJLJIÊKIIIOHUOBAHWI© H© UIMÉ€T CMBICJTIA, CJIWT 
KOJIICKIJIOHÉP H€ /IắPHT B KOHIVỂ KOHHÓB HADÓXY, JIÓM 
CBOIO KOJLJIÊKHFO. TO ©eCTÉCTBEHHO - /IATb JIÓ/T.M Đắ/OCTb 
YVBỨI€Tb TO, HTO Đắ/IOBA/IO ©€TÓ CaMOTÓ, IOSTOMY MHÓTHe 
KOJLIKITMOH€DBI OT/IA1ÓT CBOWT KOJILJIÊKIHJI TOCÿ/TäĐCTBY: MỹSÊIO, 
Ta/Iebêe, HaÝHWHOMY VWp€2I6éHUIO, ÿyHÕHOMY 3aB€/ÊHUO, 
ÕmwõÕznworéke w T. J1. IÏDMWMÊPOB TaKÓTO OTHOIHIÊHWW K KOJLIKTISM 
MÓ?KHO TIDHBeCTỨI MHÓTO. 
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1IsBécTHbri axanéM1K A.A. CWnopoB Hozapfi Myséto 11M. 
A.C. llýmwuna B MocKBẻ ðor4TV!O KOJLIÊKHTO DICÿHKOB 
3aIIa7HOeBDOHéÏÏCKWX XY/IÓ?KHITKOB, a TbeTb#KÓBCKOÏi raJIebée - 
Õóee eTbIpSX Tbic# IpoWrsBeêHwii pýccKoli rpảcbWKH. 

ĐHICTaBKH ©IÓ KOJLUIêKHW B 9X MỹS3&X IIMÉJHT OFĐÓMHPLỶI 
ycnêx. Ÿ Herô ©eCTb O/IHả KHTA ":38HÍICKH COÕWpäT€.IH”, T71 OH 
THIII€T, TO COỐWDäT€2Tb /IÓJ2K€H IIOHWMäTb Bả?KHOCTb 711 
ÓÕIIIecTBa TOIÓ, TÔ OH /IÊJIA©T, IIOHIIMắTb ©/IỨHCTBO JIÍTHHOTO 1T 
OỐIIIÊCTBeHHOrO. TOT/Tá KOJUIeKHHMOHÉP Đá/TyeTCñ HaXÓJIKe ©HIE 1T 
TIOTOMỸ, WTO ŠTO IDIHeCET pả/IOGTb 1 HÓJIb3ÿ /IDYTHM JIÓ/[—M, 
HapÓHy. 

„ 1O7LIÊKHHOHÉPPI W 
pắáHbIme /1apIJM CBOI 
KO/LIẾKIH TOPO/TäM TJI 
MyaéfM. HanpuMép, Øpárba 
TpeTb#KÓBEI IIO/IAĐILM B 
Hauá/e BéKa TÓPO/IY 
MockBẻ cBOIÓ KaDTHHHV1O 
Ta/IebÊfO, KOTÓpaø# TeHêbb 
HÓCHMT 1X WMH. HO ŠTW 
OT/IÊJIbHBI€ JIÓ/W ÕBIJIH 
Óq€Hb ĐOráTbI, đắCTO ŠTO 
ỐbIIM MWUIIMOHÉPEI. 

Ð HáIHIH THỊ ?K©JIÂHHW© OTJIắTb CBOI, HắCTO /IOPOTW€, 
KOJLIÊKITMH JTÓ/HM CTAHÓBHTCð DACHĐOCTĐAHEHHPIM, MÓ?HO 
/18?K© CKa8á4Tb, MắCCOBBIM #1BJIÉHHGM. lÍ JJIAIOT ŠTO IPOCTble 
OÕbIKHOBÉHHHI€ JIÓ/IH, CĐE/I KOTÔĐBIX MHÓTO H€HCHOHÉPOB. 


Ố? A. Hanyi B ré&cre TID€7IO?KéHIII, KOTÓPBI€ TOBODiIT, NTO 

1. Hapón Bcerná c ÕoJIbHÓÏi ĐảOCTbIO HIDHHHMäeT 
XOPỎIHIWe KOJLIÉKHWM COỐWbáTe.Teli. 

2. BEICTaABKM XOPDỎÓHIHX KOJLIêKHT B ab HapÔJV 
BbI3bIBáfOT ÕOJIBHIÓÏI HHTepéc ÿ JIIO/lêÏÏ II HIDHHÓCRHT HM 
OFĐÓMHV1O pá/OCTb. 

3. AKanêMWE À. A. CÍ/IOPOB XOPpOIHIÓ HIOHHMä€T Báả?HOCTb 
©TÓ KOJIJI€KIIIOHTĐOBSHHØ 7118 ÓỐI@CTBA. 
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. OrBéTb Ha BOIĐÓCBI. 


1. O KaKX KOJILIÊKHHMØ8X M/IẾT peqb B TÉKCTe? 

2. faKoBá 1X cÿy/IbÕ4? 

3. ro HIfW1HeTr ö paÕÓTe KOJUIeKIMOHéPpa aKaêMWK A. A. 

CWnopoB B cBoéïÏi KHfre "(3aHICKW cOÕWpäTerd"? 

4. lĨoqeMý OTKPBITI© KapTWHHOÏI raJIepẻW B rỏpo/le 

TlaliKÓBCKOM CTá/IO ÕOJIBIHWM COỐEITH€M B ?U3HW 

rópoxa? 

đÐŒ A. Hak bi oFHÓcWribcft K MEÍCJH O TOM, WTO 

“ÑO/IJIeKHIMOHUOBaHWe€ He HMÉeT CMBICJIA, CJTW 

KOJLIEKIIIOHéP He /IÁÄPHT B KOHH KOHIÔB HaĐÓJY, 

JIÔ/T8M CBOIÓ KOJILIÊKHIO”"? 

. To, IoO TBOeMý MHHIIO, KOJIJIeKHIHOHÉP /122KeH 
CH.1aTb co cBOêli KOJLIêKIeli? 

B. PaccKasIcf OỐ ONHÓÏI EOJLIÉRTIITM, ROTÓDY1O TDI 
XOPOIHIÓ 3Hắe€IIIb H KOTÓPa#1 BbI3bIBäeT y TeÕ# 
ØombIHIÓfi wTepẻc. 


A. lIpwroTóBb BbIcryniẻHwe Ha TẻMy: "Moễ yBJIeqẻH1e”. 

Đonpôcbi TeÕễ HIOMÓFTYT. 

1. Hro TbI JnÓÕMITb /TÉJTaTb B cBo6ØÓ/Hoe BbêMøØ? MỏzKHO 
JIH CHWHTäTb 2TO ÿBJIeHHIeM? 

2. MHóro gI BĐÊM€HII OTHWMá€T ŠTO 3aHfñTI€ ÿ TeÕ4? 

3. He 1ýMaeIb JIW TbI, 1TO TBOŠ ÿBJIeqẻHW€ HĐÓCTO 
MÔ/IHOe€? 

4. 3HátOT JI TBOW /DYySbä 5To0 3aHäTne? EaK OHH 
OTHÓCñTCñ K TOMÝ, HeM TbI ÿBJIeKäeIIIbcg? 

5. faK OTHÓCHTCH K TBOEMỸ ÿBJIeHHIHIO OKPY?KáfOITMe 
(pOxreM, 1DpY8b#, 3HaKÓMBIe)? 

6. EaKý1O HÓJIb3ÿ IpHHÔCWT 5TO ÿBJIeWẻHH€ caMOMW 
(caMÓfi) TeÕé II 1DYVTUM? 

. Hanmmmft coqwHẻnwe Ha Ty TêMY. 
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yvpók 12 


IIPÁ3/]HMKH - TPAJMLIWMI - OBbl4AH 


@® 1lpowwráii cJrẻ7y1oITwe IIpe/1JIOZSẻHMø. OỐpaTHU BHHMäH1e 
Ha SHaAHNHH€ II VIOTPeÕ.IÉHI€ BBI/IGJIHHbIX CJIOB. 


1. 2003 roxý rópoxy CanKr-llerebØýpry IWCHÓ/IHWLIOCb 
300 zer. Ôror ?oốuuéfí HIMPOKRÓ OMÉmu.0C3 BO BCelT 
Poccứ. 

2. ĐLOĐÔLU CCHLHODi1L BbftHẢMCKHI HA ĐÓ/L TOD2ZÉUHCHHO 
Om.ewdem eo0oeuí JÏH1 HeaaBficuMocTu. B ŠToT 
8HaM€HáäT€UIbHEH /eHb BCe TOpO/I4 B ĐẾ3Ö3HO/ 
Hapá-e. 

3. B npá3ÔHOäd#i TBVXCOT.IÊTW CO TH pO?KIêHMf A, C, 

ÝIIIKWHa yWÁCTBOBA/TH II3BÉCTHBIS HOŠTbI II HHCäT€JTH. 

ÔTor /leHb HOô8I Dđ3ÔH‡Jemcs Bo Bcex MecTáx, re 

?MJT HOỐT. 

4. Mapr - HÉpBbIli MÉCHII BECHbI, MÉCØIỊ BĐCÊHHIIX IID437IHWKOB. 

Om wa nix - Me;KIyHapÓ/HPLÏI z£ÉHcKUH 1eHb 8 

ápTa, KOTÓPBIlÍ Om.e#đemcs BO MHÓTWX CTDảHaX MÍPa. 

5. LIÉpBbIÏi MÉéCfØII 3/MPI I IOCJIêTHHI MÉCØH[ TÓ/a - 

JleKáÕØpp. B Hapô/e roBopá#T: "JJeKáÕÐbb rO/I 3aBepIIảeT, 

8fMy HauWHHáder". Bempewdđm Hóe»tũ eoÔ 3ÚWMHWMM 

TIDä3NHWIKAMH - 5TO CTADHHAđ DÝCCKañ TpAHHMH. 


 3awenfi BHi1etenHbie copá 7PYTUMM. 


1. Ha npáanHoBaHwe 100-eử (cTO.IẻTH€Ïi) ¿OÔOđ11ÍoL CO HH 
Ppo?£ênwaø Xo IIIu MfHa HpUXaJH DVäbil I3 Dá3HbIX 
CTPAH. 

2. Rá;zKpnbHẲi ron 9 Máø pýccKuii Hapón npá3nnyer JleHb 
noÕépnbL 2ror TIpDẢ37HWK Om.ewdemecs He TÔJIbKO B 
TOCCỨM, HO II BO MHÓTHX CTpảHaX MA. 
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3. IIpásnHopaHnwe JÏH# yWITeJI1 ÿ Hac B CTbaHẻ cTráảJIO 


TPa/reii. JJsa7áToro Hoaốpá4 Ipá3/TRWK TOD?KÉCTBeHHO 
OT.M€14d1ơN, BO BC€X IIIKÓJIAX II UIHCTHTỷVTAX. 

Bo ĐberHáảMe oÕbIqHO äcmpewdiơm HônbHli ro B KOHItê 
a#HBapá f1 Hawáure (beBpa.14. !2ror BecéHHHl Hpá37HWIK 
CB#38H € IẰDIOJIOM ÓTJIBIXA HÓC/I© TØ?KEJTBIX HOJIEBbIX 
paÐór. 


5. Ð PoccfI nêpBbti ÕoJIbITóli Ipá3nHĐWE lTcTBa - liếpBoe 


ceHTr8Øp4. IIIKÓ/IbHHKM, yWITJIđ, MắMPI II HáIbl, Õ4ÕYTTKW 
1 71/YHTIKM - BC© Đá/IOCTHO TĐđ3ÖH1/10 ŠTOT JEHb. 


Œ) turáiire. 


Mưuua. 


1Ilom. 


Mưuua. 


1Hom. 


Mưưua. 


1Hom. 


Mưuua. 


1Hom. 


Mưưuua. 


1Hom. 


llpuBêr! C HacrynátomttM HóBBIM Tó/oMI ?endio 
TeØẻ 3/IOĐỎBbñ H yCcHẻXOB B yd€6e. 

C npáanHwKoM! Te6é Toró ?£e! Mfnma, By, WTO BbI 
AKTHBHO TOTÓBWT€Cb K Bcrbẻqe HóBoro ró/a. 
TẪOHéwWHO. CKÓJIbKO J€2JI Hả7O GJÊJTATb B TH [HH 
TÊyHWTb €JIKEV II eŠ YKĐắCHTb, IĐHTOTÓBHTb 
HOBOTÓ/HWe HO/LäĐKM. Be/b ŠTO CảMBHÏf JIIOỐHWMPHI, 
cảMbHli ÕoJbIHIÓÏi Ipá3NHMK ÿ Hac B PoCCỨM. 

A CKazKH, KaRÓÏÍ Hpá3/HWE ÿ Bac cuWIrảeTcf# cảMbIM 
7ĐẺBHIM? 

Máczrenrna. 

A To ŠTO 3a IDá3/HWK? 

7718 ĐÝCCKHX 5TOT IpẢ3HWK O3HadqắeT OKOHHäảHHe 
IIMHI I IĐHỐJI?RéHI© BeCHPI. lĨÏOŠTOMY OHả IIMéeT 
eIHI6 1pyróe Haspánwe - "IÏĐÓBO/TBI 3WMPI”. 

A RKorHá 'TOT IpẢ3/HIK OTMeqáeTca? 

Ð KonHẻ đbàeBpaziä, Haqáe Mápra. Mác,enwrta 
OTMeHáeTCñ B TeHêHI H©/IÊJH, HO HIIĐORO 
TIĐẢ37Hye€TCñ B HOCJIẺ/THHỦi 7I€Hb - B BOCKPéCeHbe. 
tieM oT/qäeTrca MácJIeHWITA OT /IDYTWX 3UIMHIX 
TIpả37HWIKOB? 
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Maua. Ôro me TónbKO cáM ti npéBHHfi, HO  cáMbrii pecEubrit 
TIpả31nHWE. Đo BDêM# ID43/NHHIEA VCTDáWBAIOT 
HaIIIOHáJIbHEI€ WTĐbI, KaTáHIW© Ha TDÓÏiKaX, KATảHHe € 
JI©7#HBIX TOP, IẰKÝT ÕTHHEI 

IHon.  3máeUtIb, HOBOTỎ/HHM Ipá3HHHK ÿ Hạc TÓ?K©€ CHWTá©TCđ 
CắMPIM ỐO/IbHIM 11 BGCEJTbIM. J|ÉTM BCeT/lâ ©TÓ ?R/JIÿT C€ 
ÕOzbHIWM HeTepHIéHHeM. 

Mưuuad. TopopáT, Bbi Berpeuáere HÓBBLlf rOI J1Bá2Ib1? 

IHon. Hạ. Đenp y nac emtẻ HÓBbHli TO/I HO JIÿHHOMY KAJIEH/AĐĐ, 
KOTÓPBIÏi OTMeqádeTCñ B KOHIIẺ #HBaDäÄ ULJIH HawáJe 
cbeBpa.rd. 

Mua. TĨnrepẻcnol O/HWH 1 TOT ?@ HpẢ3/IHMUK OTMeqdeTcd 
Ba páaa. 3HáqWT, ÕÓJTbII© ÓT/IbIXâ, ÕÓJIbHIe BBIXO/IHBIX 
nHeïi. ïÏ TÔ?K© XOTJI ÕbI HMỆTb TaKý!O BO3MÓ?KHOCTb 
XOTEb Ða3. 


@®@a. llpowwrálire 1I OpaTfITe BHHMáảH1Wte Ha (ĐÓPMBI 
TIO3/PAB.IÊHWf, HO?€JI4HIIH II OTBÉTbI Hà HHIX. 


1. - HaráIma, noa0pas/Í+o Teõä c THÊM pO?K/êHW8. Om äcel 
Ôu1 2ceđo TeÐễ KĐÊHKOTO 31OĐÓBbñØ 11 ycHêXOBl 
- Bouuóe cnacd6o. 


2.- Joporáa ÁnHa ĐacWIibebBHa, ceDÔéwHO To3ÔD08/4/10 Bac 
c npảsnnwKoM 8 Mápra! ?Ñezrắo BaM Ố0/tt10óeO củúcmbsx 
B JIHHOÏỦI ?K£ÍSHM II ‡/chézo6 B pa6ÓTe. 
- Cnacúốo, Tảnerrga, qñ Órtelrb crrắcT21rrpa. Te6ẻ TÓz£e 
?KeldoO cwứcms, pắÔOCT 1T 1JCnézOä. 
- Om scéũ. ÔqJuu ốaueoôœpô pac, ÁnHa BacfzibeBHa. 


3. - VYBazkáeMntl Cepréli lÏáBJIOBWW, Ðd3peuu1ne 
T.O30Đđ61 Bac © BOCMI/JI€CfTW.IÉTHeM. ?iŸ€Jlá©M BaM 
3ÖOĐÓđbzt 1L QÓ12U2+ te 2icCú3Hu. 

- Ởm &ceeó cépÔqa ÕaeoÔup1© gac, peÕäTa. ïl celiqác 
CáMPIÏÍ CHaCTJIIBbLi €JIOBÉR Ha 3©MLIẺ. 
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4. - MnoroybBaztáeMbri BIKTOb LĨBáHOBMH, OT HMeHIH BCeTÓ 
KJIláCCa ceDÔÖé⁄HO T.03ÔD06/1/10 Bac c J[HEM VHTT€JTH, 
Ơm s&ceũ ÔVuL 2ceú1o BAM CwắcThb3 1L ÔÓA#u2 em 
2©awu. IÏÓ1p3yfCb CJIŸNaeM, BbIDa?KäfO BAM ỐO/Đ111/1O 
6d2o0ÔđÐHO0CTnb 3a BCE TO, WTO BBI CJẾJI8JIM 7J1H HacC, 


- BObuuóe enacúỐo 3a TŠTTbIe cJIOBắ 1 XOpÓIHIWe 
TIO?K€/TâHM1. 


5. - Peðfra, Ioa/IbaB/Ii!O Bac € OKEOHHáHHeM yÊỐHOTO TÓ/A. 
OT WM€HI BCeX VHIIT€/IÊH[ ?©.I4fO BaM 6€CÈ/bL+ 
1tGH1Í11//L 1 #ODỚUL€2O ỚmÔbL2£d. 

- Boapuuóe BaM cnacúØo. 


'. 1. Ilpoquráli 1t 3aHÓMHM, KaKE ĐÝCCKH© OÕbIHHO HITYT 
TIO37IPAB.IÊHWIe-TIOE€©2TäHMe. 


a. Oðpatẻnwe (Øopozóủ, /+oØtwbvă, 1/&d2tcde.MLúi, 
JWHO2O1J602€d©/Mbtũ.... ). 


6. Ilosnpas.têHwe (c pú3ÖØwu®o., c Hóe»L 2Ó90.m, 
€ TL811ÖẴCztmL0éu€Jt cO ỞHšL ĐO2COéH21, 


c JJu64t oØóÔ%,.... ). 
b. IĨOzKeláắHWe (Ố0abU1ÓeO CwẮCHLb8, KĐpénKO2O 
3ÖODÓổđb#+1, CO6, 6C@2Ó #ODÓUULđ2O, .... ). 
ữ: Ánrop (maóú, du... ). 


hà lu 


2. a. BOS3bMI OTKĐEITEM II HAHIHHI IO3/DABJIÉHH© 1T 
TIO?€©JIáHW© CBOẺÏÍ ÿHTTJIbHIHII€ II CBOeMÝ /IDVTY. 


6. HaHHHW OT MHH VSHTT€JIbHHHTBI 1T /IDVTA OTBÉTBL 
Ha TIO3/DABJIẺHH€ 1 IO?K©JI4HHf. 
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Œ@ tưráữre ná„mpIe. 


Mưưua. 


THom. 


Mưưuua. 


1Hom. 
Mưưua. 


1Hom. 
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Mmna, npwupéT! laK pa3 TbI MH€ Hý?K€H. 

Ð nẽM nẻo? em Morý TeÕØê HoMÓWb? 

‹ŠHá€IIIb, M€Hf IDHTJIACWLJIH B TÓCTH, a äñ H© 3Há1O, WTO 
TIPMHeCTI, WTO H0/IAPWTb. ĐOT HIoqeMÝ # Xowqý c TO6Óï1 
TIOCOBÉTOBATECĂ. 

OðØEHO, KOT/1á DÝCCKI© BbIÕIIDáIOT HO/IắĐOK, /JIH HHX 
Bá?KHO, KOM OHH COỐHĐáIOTCW ©TÓ HO/IADWTb II HO 
KaKÓMY HÓBOJY. À Tbi KOMỸ XÓNeHIb C/1&JIATb HO/IäĐOK, 
czm He ceKpéT? 

tĩrno meil akóli ceKpêT snecbl OHá xêBVLIKA, KOTÓba# 
ẨŸHNHMTCØ CO MHOÏỈT Ha O/IHÓM KýPC€, HDHT/IACHJIA Ha /€Hb 
PO?KÉHM1. 

llon#THo. Ÿ Hac HĐỎCTO 3HAKÓMBIM MÓZ€HO /IAPWTb 
CYB€HITPBI VIJIW KHITH. c3AIÓMHI, KaKWI€E-HIỐY/Ib 
OPHTHHáảJIEHbIE BÉHII, HAHĐIIMÉP, CVBeHIP I3 
PberHảMa BCer/lả XOPÓHIHÏ† II HDWITHPHI HO/LäĐOK. 

A TIBETEI MÔ?%HO? 

lloqeMý Her?! EaKÓïi crpáHHbrf Bonpóc?! mo 2£e He 
JIÓỐMT IIBETbI, OCÓÔGHHO /IÊBYIIKW? 

3Háio. HO ñ HMÉIO B BÍ/Iÿ, KAKI© IIBĐTBI B /IÄHHOM 
cuýqae? 

Bor cuÿmaïi. HacKÓJIbRO # 3Há!O, KPáCHbI€ DÓ3bI 
TIPWHRTO /IAPHTb TÓJIbKO JIOỐWMOÏi 7ÊBYTIIKe. TH 
IIBETBI CHIITäIOTCñ CÍMBOLJIOM IIJIäM€HHOÏ JIOỐBH. A 
TIpáero HaKÓMBIM 7lêBVy1IKAM, TO Đ©CTE. TIOTPýTAM, 
MÓ?KHO /IAPWTb HIBTBI CBÉTJIBIX TOHÓB: ĐÓ3OBPIe, 
Øê.mIe, ObảH?KeBbIe. 

A JIrbie? 

He Bce øI6Õ#T 2£€JITbie IBeTbi. HÉKOTODble IOqeMý-TO 
YBÉP€HBI, uTO 5TO - K bas/IÿEe. lÏpáB7Ia, ecTb 1 /IDyTÓe 
MHÉHHW©: ?K€JTTBIÏi IB€T - 3TO IIBT CÓJIHHA II T€TLIá. 
lĨo-MÓeMy, ÉCJIW He 3Hả€HTb, HTO /IÝMa€T /ÉBVHTKA HO 
ŠTOMY HÓBO/IY, JIÿHII€ He /IAPTb. 


Mưuuad. Corrắcen c To6óli. PtŠ 3aHÔMHI, TAĐWTb TÓJIbKO 
3(UBbI© IIBETĐI II HCHETHO€ KOJITH€CTBO. 

1Hom. OqeMý HeqeTHoe? 

Mua. TĨo nằmteMV OỐbIqa1oO, HÈTHOG KOJIIWGCTBO HB€TÓB H 
IICKỶCCTB€HHPI© IIBeTBI ĐỨCCKW© IDHHÓCT TÓJIbKO Ha 
KuJIlãnGwune. 

IHowu. ` CnHacfõo reBẻ BompImóe 3a cogéT! 


@ 1IoØecéyfire /DYT € IĐÝTOM HO CJIẺJY!OIIHM BOIĐÓCAM. 


1. RaKfe oỐmteEapó/HbIe IPp43/HMKM B POCCWM W BO 
ĐbeTHáMe TbI 3HäeIIIb? ÑaKÓÏi 3 HUX TeÕé ÕÓJTbIe 
npápwres? IloqeMý? 

2. ÑaKfe ceMéÌ[HbIe H JI/IHHbI© IDâ3/HHEM HậCTO OTMeHdIOT 
Bo BbeTHáMe? 

3. ro Ho oỐbIda1o /IÁĐ#T JIDYT /IDÝTÿy Ha IpẢ3/NHWKEW BO 
ĐbernáMe (1eHb poztpẻnun, 8 Mápra, JlJeHb ywfIre2r)? 


® A. 1lpowwráïi Ipe/IIOKéHMØ 11 IebeBe/J 1X Ha pO/HÔÏ 
H3PIR. 

1. Jlfxa HIpwHIH2JIá Ha BGTĐỀNYV B ĐÓSOBOM TUIáTb© HE C 
ÕyKÉTOM áIbIX O3. OHá BBITJI1J6JIa IĐEKpáCHO: &em 
TUIäTbÑ II ĐO3 li ÓN€Hb UIT K JIHHỰ. 

2. CKÓpo Õý/eTr Me?/IÿYHaAĐÓ/HPIï 1eMIIIOHáT HO d)yTỐÓ.TY. 

áHa ĐeHHI KYITb ÕOJIBIHÓÏI 6eHỚI T€JI€BISOP. 


3. Ilo c1ýwqaro HóBoro ró/a B ŠTOM HắpK© OTKĐpbIBäeTrcg 
1,0TnÓWHd4L BETCTaABKA. TaM TIOKä8hIBAIOTGCa paamwnnre 
6GINi: ĐÓ8bI, MUMÓ8BI, HADLLICCBL... 


B. BMéCTO TÓq€K BCTABb “HB€THÓIi” WJII "HB€TÓNHPII” B 
Hý?KHof (bÙópMe. 
1. Haráma óqeHb JIÓỐWT pICOBáTb. Ha JJeHb pO?/IéHWHØ 


MáMa IO/ApWIa eli Haðóp..... kapaH7amiẻi.. 
2. Haganýne HóBoro rỏ/a Háia KyHWLI ðoJIbHHfe 
TIẾPCHKOBBIe BÉTEI Ha..... ÐMADEe. 


3. Mofi npyr ÿýqwrca B MocKBẻ. HepáBHO OH HIOCJl4J MHe 


ÓNGHb KĐACWBBIe..... cororpácbwm. 
4. 5TOM..... MaTra3WH€ MÓ?KHO KVIITTb H HB€TBI B 
ká1RaX. 


tmrảHi. 


MWMÓ3HI 


AH7ĐÉl H/IÓXO 3Ha21, HTO HỶ?KHO /APITb ?KeHe. lIpáB/a, 
TnảBa BCer/t4 ÕJIaro/Iapfa eró 3a HGO/IäĐKH, HO HOTÓM Be.rd 
ceÕñ HeIOHäTHO. 

"CerÓ/H1 ÝTPOM ñ ÿBỨ/JI€JIA MIIMÔSbI, HO CHeIIIJa Ha paÕÓTY 
11 HG MOTurd KYHHTE MX. So MOI CcảMbIe JIOỐWMEIe 1ipeTbil" 

AH7ĐéH BCHÓMHUWZI ŠTOT pa5TOBÓP Bêq@pOM Ce/IbMÓTO 
Mápra. llócJe paÕÓTbI OH HOIHTEJI B IBCTÓNHPI Mara3UH. 

- ĨTO BbI XOTWT€? - CHPOCWIa ©TÓ HIPO/IABHIHA. 

- MHe Hy?KHbI MHMÓ8bI, - OTBéTHMJI AH/TPéÙ. 

- MWMÔäbBI ỐÕbUIH ÝTPOM, ceÌÏqác Bce KÓHHIIWCb. BO3bMITe 
7PVYTÍ€ IIB€THI, - CKa3ả.1A IIDO/IABIHIHA, - BOT ŠTH TÓ?K@ 
XOPÓIIMe. 

AHnpéli ycTảJI  IOŠTOMY y?&é Đ€IIWLI cor7Iacfrbcd. Ho 
BJIDYT BCHÓMHILI, KOT/lä ÿ HeTÓ ỐbILIO KaKÓe-HMỐY/Ib ?S€JIÀHWe, 
T1ảBa BCeT/7t4 CTapá/IACb BbIIIOJTHWTb ©TÓ. OH DeIIWLT 
OÕñ3áT€JIbHO HaAÏ†ïTII MIIMÓ3BI J1 2KCHDI. 

- ÑaK BbI JÝMaeTe, re ceÏiqắc MÓ?HO KYHTTb MHMỎ3BI? - 
CHPOCLI OH ÿ IĐO/ABITHBI 

- He sHá!O, - OTBÉTHJIa OHắ, - MÓ?K€T ỐbBITb, B KHÓCK© ÓROJIO 
TeẢdTPa ©IHIE @CTb MIIMÓSBI. 

AHnpéli peIW éxaTb K Te4TpV. 

- Ÿ#poM ỐEiIM, - cKasáJa êByIrka, - a celiuác nem. 
lĨpwxopnfrre 3áBTpa. 

Ho "sápTpa” AHpéli He xoTé/I. OH XoTéJI, HTÓÕbI CeTÓ/H#% 
T1ảBa OỐN8ảT€JIbHO IIOJIYHHJIA CBOW JIOỐWMPI€ HIBTPI. 

JJÊByITKa HOCOBêTOBA/JIA ©eMỷ HOÏHïTH B IBeTÔNHHPIÏT Mara3WH 
Ha IPyTÓW ý21ưme. 
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- Ÿ Bac ecTb MIIMÓSBI? - CIDOCILJI OH HeyBÉéPĐ€HHO. 

- HeT, K CO?KaJIÊHWIO, - OTBêTHJI CTAĐVK 11 ÿ2JIBIOHVLICH. 

TĨ TyT AHĐÊÏ1, caM He 3Hảã IOWeMý, DACCKa3äI CTADHKW 
O TOM, K8K B@Cb BÉN€@D HCKẢJT MIMÓSBI II KaKE MỸ XÓNeTcf 
OỐñ8úT€JIbHO KYHITb I1X ?£€Hẻ. 

- lĨoHHMäIO Bac, Ó4€Hb IIOHHMäIO, - CKa3á2JI CTADỨK, - 
MHórwe cOBDeMHHbI© MO.JIO/BI© JIÓ/I JTÝMAIOT, WTO IHB€TBI - 
ỐTO He HO/IắĐOK, a ?KÉHIHIHHbI COBCÊM TAK H€ /ÝMAIOT. OHỨ 
SHäIOT, HTO IB@TbI MÓTYT MHÓTOE CK834Tb. 

AHnpéli penHI TyT ?Ke IJITÍ JIả2JIBHI€, HO B/IDYT ÿCJIBIHHA.T: 

- Mozonoli qeJoBÉéK, MÓ?KHO Bac Ha MUHHýTy? Ÿ M€Hđ €CTb 
O/MIH ỐyKRÉT 71711 TÓH€PIUL lĨO 1 BVI#SY, HTO BâM ÓH€Hb HYy2KHDI 
IBeTti. A /IÓN©DW Mỹ? KÝHHT MIIMÓSBI !2TO eTÓ /lêJO. 
TIpáBH2IbHO # rToBOpIÓ? 

- CoBepHmẻHHo IpäBWZIbHOl - Đả/IOCTHO cKasáJ AHnpêi, 
TOTÓBHIlÍ HOIIIOBáTb CTaADWKd. 

CuacTr.tsbrli éxan Annpẻïi noMóïli. B pykáx y Heró bI7I 
ÕyKẾT MIIMÓ3, O KOTÓPpbIX Mewrá/1a l1áBa. 


) Omsérb Ha Bonpócbi. 


1. IloqeMý AH/TpếÏi HOHHMäe€T, 1TO OH He ÿyMÉ€T BBIỐWĐắTb 

TIO/T3ĐEM ?KeHẻ? 

2. IloqeMý AH/péfi peHHJI KYIITFb M€HHO MIMÓSBI JIJ18 

?ReHHI? 

3. ĨTo cKas3ảJI crapfK, KOr/lả AH/pêÏ paccKa3á7I eMỸ O 
CBOỂM ?€©.1ÁHII11? 

4. đadM CTaADWK OCTaHOBUJI AHpéØ8? 


đÒ€ benwre 6ecêny no rẻKcry. BoHIĐÓCbI BaM HOMÓTYT. 


1. CHácT/IMB J1 AHTĐéV, KOTHá OH OCTảJI MHMÓSBI? 

2. CHắCTJIWIBA J1 ©TÓ ?K©€Hảd, ROI/Lâ OHá IIOJTYHULIA MIIMÓSBI? 

3. CHÁCTJIHB JI CTaDUK-HPO/IABéI? 

4. CHáCTJIBa JH TÓKa CTAĐpHKđ, KOIIá ÿ8HảJ1A ŸTV 
MGTÔPMIO? 
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đ) tiuráw. 
TÓPO/ B IBETÁX 


Xanóli, croúna ĐbeTrHáMa, K Ipá3n1HwKy Bcrpẻwwt HóBoro 
rÓ7a IpeBpaIáeTrcø B caj, I[ÉpCWKOBBIe /IeÐéBb# B Káú/IKaX 
cro#T IpđMO Ha MoCTOBỎlI. HWt oIHả ceMbä He ca/WfTcq sa 
HOBOTO/IHMÙI CTOJI Õe@3 ÕyK€Ta. 

Ocó6eHHo MHÓIO B TÓPpOJ6 HAapIICCOB. IĨX CHI€IIäJIbHO 
BBIDẢHIWBAIOT TAK, HTO OHỨI DACHVCKẢIOTCđ KaKE Da3 B KAaHVH 
HóBoro ró/a. VCTbáWBAIOT /I4?£© RKÓHKVĐC Ha CáMHIÏi JÿHIHIHÙE 
HapIcc. 

1IỎBbrfi ro BO Db€THảM€ H€ HIMÉCT OIID€/€JIEHHOÏI /I&TĐI II 
TIPHXÓJTWTCð HO JIÝHHOMY KAJI€HJAĐ1 Ha KOHÉI 8HBapdl VJIH 
HadqáJo cbeBDba.iä - Ha BĐÉMØ KOĐÓTKOTO ÓT/IbBIXa KĐECTbWH 
TỐCJIe HOCä/EM DỨCa. 

liếben Ipá37HIKOM MHÓTW© ŸJIMHbI XaHÓØ M€HSIOT CBO€ 
HaA83Bđ4HH€ Hi CTAHÓBØTCØ "ÝJTHHAMH IIBETÓB”, "TIDẢ3/IHHMNHBIX 
YyKpaHmtêHw—tif". 3ecb Ho/I OTKĐBITBIM HẺÕOM MÓ?KHO KYIHTTb 
BCE, HTO Hý2£HO 718 Becẽ.oli Berpẻwt HóBoro ró/a. 

Ð népBtrli £e neHb HÓBOTO TÔ/Ia HDUHS8TO XO/HTTb B TÓCTH. 
Ha ýJmmax 1O HÓ3/He€Ïi HÓNH HJIẾT PYJLIHHG. 


(Iĩlo pacckúä ĐpỊcckOeO 2cUpnd.vúcma) 


@ 1. Halit B TÉKCTe ID€JIJIO?KÊHUWII, DACCKä3bIBAIOIHTM O 
JIOỐBI II BHIMäHIII XâHÓÏïH€B K HB€TảM. 
2. HaK TbI HOHHMáeIIb Ha3BáHHWe TếKcTa? 


Á3€ Hammmf máneHbkHii pacckảs ra TéMy: "Ta - cáMbHf 
6opmófi Ipả3mwk Bo ĐbeTHáMe”. 

C;rễ7nyIOIHIW BOIDÓCbI TeÕê IIOMÓTYT. 

TITO IĐOWCXÓ/WT B IPHPÓJe, KOrJlâ HacTyHáeT BecHd? 
HaK roróBaTca K Bcrpéẻqe HóBoro ró/a? 

Tagfe Tpa/IWHMM 11 OỐbIqawt cBñaaHbI c HÓBBIM TỎ/IOM? 
TITO /IẾJIAIOT BO BĐMđ ŠTOTO Ipả3/HWKA? 


E02 2 1t 


1IpowwrálWi Ipe/IIO?KÉHWi, I€P€BG/I 11X Ha ĐO/HÓÏI f13DIK, 
1. Ð Tpa/WHM18X II OỐbI1aØ#X OTDASIHCb VKJIáJ ?KU3HW 
HapóJa, eró TIPHBEIIKH, HATIMOHả.IbHbIê OCÓÕ€HHOCTH. 
2. PasBWiT© JIýNHHHIX Tpa/WLyri. TOMOTä©T BOCIIITáHWEO 
IUãTĐHOTILACCRLLX WNYBCTB HapÔHaA. 
3. TOCTb IOJIyWắ©€T XJIeÕ-COJIb, OTJIảMbIBaeT KyCÓqeK xJ1éÕa, 
MaKá€T ©TÓ B COJIb II Cb©/Iä€T, KaK B©JIIHäÌHTYEO TIÊHHOCTb. 


@ qưrnái. 
O TPAJIJHJI8X 1 OBBTMAØX 


'TPa/TWHWM 1 OÕbTHAWI CVII€CTBVIOT ÿ HAĐÓ/IOB BCeTÔ MITPA. 
T TPaWHIIAX 1I öoỐbpTraax OTPA3ILMCb ykuán ?ICUTSHLT Hapóna, 
©TÓ HPHBBIHKM, HaI[IOHảJIbHbIS OCÓỐ&HHOCTI. 

1á?KnH Hapón Đépe?£HO coXpaHieT 1í IeDbe/IaŠT 113 
TOKOJIÊHWØI B HIORO/IÉHH DA3JIHHbIe TpA/IHH. 

WŸ pýccKoro Hapó/la TÓ© ecTb TPY/IOBBI© II ÕbITOBbI© 
TPA/WMM. HÉKOTODBI€ W3 HIIX JIOHIJIH I3 J13JIEKOTO HĐÓIHHJTOFO, 
OHW ĐêÐp©?KHO COXpAHđfOTCH B ?KH3H1 Hapó/a. Celidác 
BO3DOZK/©HEI TAKI© HaDÔ/IHbI© HDÁ3/THWKW, KaK Hpá3/HWK 
YPO?Ká#, HĐÓBO/IBI 3MMHI 1 TĐYTfS. Tpa/IIHMM, OT3SHBIHHe 
CBOÙÍ BGK, ÿXÓ/LHT B HDÓIHIJIOE, a HÓBbIe TPV/IOBBI© Hi ỐbITOBbIe 
TP8/WHHMM BXÓ/THT B HáIHIÿ ?KH3Hb. Pa3BWTTH€ JIÿNHIIHX 
TPpA/HMÍ HĐÓHIJIOTO  HACTOØIIIETO IOMOTáeT BOCHHTáHUIO 
TIaTPUHOTWW€CKWX YBCTB HapÓJA. 

TOCTeIIDHUMCTBO - ŠTO MHOTOBeKOBäảØ TPA/IIHMØ ĐÝCCKOTO 
Hapó/a. Ÿ ĐÝCCKIIX IDỨHNTO XO/JITb B TÓCTH II HPHTJIAIHIäTb 
rocrẻïi. JÏJ1# TOFrÓ, WTÓÕbI HOT B TÓCTH VIJI HĐHTJIACWTb B 
TỐCTH CBOIIX 3HAKÓMBIX, IIDII†T€JIeWi II /TDYS6Ïi, He oÕ#aäT€JIbHO 
IIMỆTb C©ebbEsHy1o IpWwfny. Bac MÔPYT HPWTJIACTb He TÔJIbKO 
Ha /€Hb DO?/IÊHWfI, CBả/TBÕY VLUIH KaKÓli-JIMðO IDVTÓW HIpẢ37HMK, 
HO W "TIĐÓCTO TAK”. Ÿ ĐÝCCKOFrO HaĐÓ/a CVIIeCTBý€T XOpÓITIag 
MHOTOBeKOBäØ TpA/JIIWS - BCTĐÊTHTb TOCTÏÍ XJIÊÕOM-CÓJTĐO. 

XneÕ-cozIb - ŠTO 1 IPpHBÉTCTBH€, 11 HOzK€.I4HIW€ /IOỐpả. 
XiếðoM-CÓJTbIO ĐÝCCKMÙÍ €JIOBÉK BCTpewqáeT rócTñ# Ha Hopóre 
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cBoerỏ 1óMa. XiếÕOM-CÓJTBIO OH ITIDHBÉTCTBV€T MOJIOO2€SHOB, 
BeDHýBIIWHXc# 1OMÓÏi 3 JJBopH ÕÐaRocoqeTrádHLII, 


XneÕ-coJb HecýT Ha 
HOHHÓC@, HOEDBITOM ÕJTbIM 
TIOJIOTHÓM, H€CýT 
TOP?KRÉCTB€HHO, KaK HẺẻNTO 
7TäPYOIHee ?KIW3Hb. 
1ĩorywfpmmửi ŠTroT /Tap 
IỊ©IÝ©T X/JIeÕ, OTJIäMbIBaeT 
KÿCÓNW€K, MaKắä@T B CO.Tb H 
Cbe/IắeT, KaK Be.IIHáÌiHTV1O 
trênHocr. foryả Rpywárom XreÕ-corn - Re ÓNeHb C©eDbŠ3HmI. 
OTO CB8HIÊHHBHÏ aKT /IDý2KÕbI. JÏHHIb HÓCJIe HeTÓ HaqWTHáeTcd 
THÝMHOe€ BCẺ/Ib€: IDHIBéTCTBII, 3HAKÓMCTBA, OÕbÑTHH, 
1Trore.rýw. TaKÓli OÕbIdaÏÍ HPWIHIEJI 113 TJIVOMHBI BEKÓB, H3 
TJIYOMHEI !Ie/IOBêW€CKHX ceb/IéII, 


đÔ TTpáprrbno - "na []" f1 HenpáBYrTbHO - "HeT 


1. Hapón Đêpe?KHO cOXpaHiieT 11 Iepe/Ia€T 13 HIOKOJIÉHWN B 
TIOKOJIÊHW DA32INHbIe TPA/IHMM. 


1a HeT 
2. OT?WBHIW© TpA/IWHHH CO BDẻMEHeM ÿXÓ/IRT B HĐÓHLJTOe. 
1a HeT 
3. TOCTeHPIHMCTBO - 5TO JIÿWITaØ TpA/IIII“ DÝCCKOTO 
Hapó7a. 
1a HeT 


4. TÓỐbI HOÏ†TỨ B TÓCTH, Hý?KHO OÕ#34T€JIbHO IMÉTb 
CePbŠ3HY1O IpIHỨHV. 


na HeT 
5. Đce Hapó/IbI MỨpa BCTpeWá1oT rocTẻïi XJIÊÕOM-CỎJTĐĐ, 
na HeT 


ú?€ Han paccKáa o cBoŠM zioÕMoM npá371HWKe. 
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vpók 13 


IIPO®ÉCCMã 


Œ A. IIpowrrảïi cnénytomme IIpe7Ioz£éHwñ 1í oỐpaTW 
BHHIMáHII© Ha BEI/I©JICHHBI© CJIOB4. 
'. IepeBe/t 5T IIp/LIO?KêHWI“ Ha ĐO/HÓÏ 83BTK, 


1. cm IÔHOHI H /IÉBVHIEU MMếroT cpéÔHee 0Ốpd306ứHue, 
OHIT MÓTYT TIOCTYIIITb B YHIIBEPCHTÉT UIW B 1IHCTHTÝT, 
KOTÓPBIÏT OHW BbIÕIbäIOT. LÍTÓÕbI HOCTVIHITb B 6/3 H 
CTaTb CTY/IÉHTOM, Hý?KHO C/IATb ĐK3äÄMHPI. 

2. TO7 OKOHHäHWW IHIKÓJTBI - Đ€IHTIäIOHIMÌI B ?KU3HH 

THKÓJIbHWKOB: B IIOH€ OHI CJIAIÓT đbt11/CKHĐÍ€ 2K3d/M@HbL 

B HIKÓJ, a B ÁBTYCT€ HAHWHảIOTCW 6CIN1/NÍT€/bHbLe 

2K3đ.M@HbL B BỶ8aX. 

3. Ð HÉKOTOpbIX Bý3aX - ÕOJIbIIÓÏi RKÓHKVĐC: Hữ OÔHÓ 
4wÓCTmO T.91HáÔ101n - Ô&đÔt@11b ?€J1ä1OILWX. 

4. OÕbIHHO HÓCJIe BCTYIHTT€JIbHbIX 2K3ảM€HOB HacTyHáeT 
J€Hb, KOT/lä  Omsøớm ta sonpóc “Hy, kaK pneyr4?” 
cưacTr:rBbrli HIKÓJbHwiK nportaHócnT: “llonda!”. lam, c 
TÓPbKofli yilØRoli: “Jla ro Bbll TaKÓÏi y2€áCHPIHI 
KÓỂHKYpc! IĨa Bceli rÐÝHHbI TỎJbKO OIHả /IÊBÿHTIKA 
IIOcTynMa....” 


2A. CK8?KỨ, KaKUX CI€ITHAJICTOB TOTÓBWT CJIẺJ1VIOHIWe 
cbaKÿ.IbTÉTHI: (DHJIO2JTOTWNeCKII, ICTODITMeCKUHLI, 
KOHOMWN€CKHÏ1, HCHXOJIOTWWeCKUT, IODH/IUeCKUHII, 
(bỨaWKO-MaTeMaTeCKHM4? 


. HasoBft (baKy2IbTÉTbI, RKOTÓPBIe OKÓHWHJIW 2TM JIÓJHH: 
T€ÓJIOTM, (DWI3WKM, ÕHÓJIOTH, IODICTBI, XƯIMIKH, 
IICIXÓJIOFH, ?£ÿHA2TTCTEI. 
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(3 tTuráire. 


Jiéng.  TìÓng, £Yy/lá TbI XÓNeTIIb HOHÏTW VHWTbCñ# HÓCJTIe 


TIKÓUIBI? 

Hóa. fÏ xoqŸ 1OCTYHWTb B MOCKÓBCKMH 
BTOMOÔIbHO-IODÓ3€HbLlÍ IIHCTITTýT. 

Jiéng. ÔzKe€IIb JIW TbI MH€ OÕbÑCHITTb, IOWeMỸÝ WIMEHHO B 


ŠTOT IHCTIHTýT? 

Hóa+a.  TlpócTo g xowqý CTaTb HH?R€HÉDOM-MEXäHHEROM 1 

PpaØÓraTb Ha 3aBÓ/Ie, KaK OTÉI II ÕĐAT. 

JiéHa.  (3HáắW4IT, TbI XÓN©ITb IDO/IOJðKáTb TÐA/ITIO 

CeMBW B BbiÕope IIpocbêccww? 

Hóa. Jla. ïl xoqŸ TpOOJRắTb /JO OTHả 1 ỐpäTa. 

Jléng. A pảaBe TbI DeHIWJI HIOCTYHHTb B ŠTOT HHCTHTVT 
TÓJIbKO HOTOMÝ, WTO XÓN€HIb HĐG/IOJI2EẢTb 
TPA/IIUUO CeMbIT? 

Hóa. O, nem. fÏ caM ÓqeHb JgmoÕ/mó ŠTy IpOCbÉcCWIO H 
So cảMoe TJIáBHoe. ÑĐÓMG TOTÓ, /ÝMaAIO, WTO 
OTÉII I ÕĐaAT MÓTVT MH€ HOMÓWb B pa6ÓTe, 
TIebeáTb cBOÏ† ÓHĐIT. lÏ TAKÚM ÓÕÐA3OM  MOFV 
ØbTTb XODÓIHTIIM IHIH?ReHÉpOM. 

Jiéna.  TĨpocrfl A To TbI ỐÝ/IeHIb /lêJ1ATb, éCJIH He 
TIOCTVHMIIb TY/I4? 

Hó+a. Celiqác TóqHo He sHáo, MózKeT ỐbITb, HOÏiTý 
B KaKÓÏi-HMỐYJb TÊXHHKYM. CHauä/1a ÕŸTy yWeHHKÓM, 
a HIOTÓM CTY/IÉHTOM B€HÉPH€TO OT/1€/IÉHI1đ 
IIHCTWHTỶTa, HO OỐW83ÄT€JIbHO CTảHÿ MỀXẢHHTKOM. 
A Thị, Jiêna? EaKýfo HIpodbẻccwro BbiÕpa.a? 

Jiéng.  fÏ XoTJ1a HIIOCTYHWTb Ha (baKy/IbréT 
?VDH/IICTLIKUI B ÿHIIBCPCHTÉT. 

Hóa. 'Tbi xÓqeHTb CTaTb ?#€ÿÐHAJIICTOM? 

Jléng. 7a, Io-MÔeMY, ŠTO CáMaØ IHT€ĐẻCHa1 II Bá?HaØ 
Tipodbêccwa. 
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Hóa. 


Jiéng. 


HóAa. 


Jiéng. 


Hóaa. 


Tĩrno TbI rOoBopfinib? PásBe Bce /1bpyrfe IIpocbéccHMM, 
KOTÓPBIE CVIIECTBVIOT B HảHIeM ÓÕHI©eCTBe, He 
BẢ?KHBI II He IHTeĐÉCHbI HIKOMV? ÑĐÓMG TOTÓ, 
TOBODắT, HTO TaAM BCer/lâ ÓqeHb ÕOJIBITỎÏÍ HT 
TĐÝ/HHIÍ 2K3ảM€H: Ha O/HÓ MÉCTO TĐPIHATb - 
CÔPpOKE ©JIOBÉK. 

HeyzKẻ.M BCE 5TO TaK, KaK TbI TOBOPWHIb? 

Ja, TóqHo. Ö IĐÓHIJIOM TOJLÝ MOÏï IDVT TYy/á 
C7ABáả7I 3K3áM€HDI, HO H€ HOHäI. 

HÓg, TbI MeHđ TÿTä€HTb? 

Her, Jlêna, ä He xowý TeÕ# HYyTäTb, TÓJIbKO XOHÝ, 
MNTÓÕBI TBI HÓMHIIJI4, HTO BBIOOĐ HPOCĐẺCCHH 
Đ€3BbIqáliHO Bả?KHO€ /IÊJO 718 Kả?K/JTOTO M3 Hac. 
BơT ỨMeHHO HOŠTOMY HÉP€/ TM KaK ĐEHITb ŠTƠT 
BOHpÓC, Há/O OÕ#3ÄT€JIbHO HOCOBẻTOBATbCĂđ € 
PO/IT€JIIMH, VHÉCTb COBÉTBI 1 MHÉHI1đ yHHT€.I€Ù, 
1PY3€f, oKpy?záromx. Be/Ib ?#€H3Hb eJIoBẻKa 

BO MHÓTOM 38BWICWT OT ŠTOTO DeIIêHHI. 


@® Omérb na BOHPÓCHI. 


1. Ha KaKý!o TÉMY HUJIẾT pa3TOBÓPp MêzKxy RÓ/Ieli M 
JIênoji? 


2. Eyná xówqeT nocTnyHWTb RÓJ14 HÓCJIC ORKOHHảHWIH 
THKÓ.TBI? 


Si e1 09 


TeM paØóraroT orẻI  ỐpaT HóJM? 

TeM MewTrảeT crarb HÓóJ1#? lloqeMý? 

TaKýIO CHeII1áJIbHOCTb JlÉHa XÓNeT BbIOpaTb? 

lloqeMý npyr RÓJM He cMOT HOCTYHWTb Ha (baKY2IbTÉT, 


KOTÓDPPIl OH BbIỐPaI? 


@€@ O6cyzkmáfire IDYT € IĐÝTOM BOHĐÓC O TOM, CVHIeCTBVeT 
JIH CắMa# IIHTebécHaa II cảMaø#—t Bả?zKHa#t HpOCbécCWH 718: 
1. onHoró ezIopéga? 
2. pceró óÕmiecTrBa? 
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@ 1locMoTpft, c KaRÓÏi ODTTÉXHIIKROÏI ceKbeTaplôÓ IpHXÓ/HTCS 
PpaõðóTaTb B HảHmie BDẻM#? 


TiOD1naú&Hotái 
®O.MWTtbiớmnepD 


cekpemdpuua s Ó(úce. 


ŒÌ turáfre TIHTeDBBIÓ, KOTÓPpOe ĐØ©eĐÊT ?£ÿDHAJIHCT ÿ 
(Ø cexperap4-pecbepénra Ozprw ToyrMadqẽBoli s Moecksẻ. 


- Ônbra, PpaCccEazfIre, HO?£4JTyliCTa, HeMHÓFTO 0ö ce6ẻ: 
KaKÓÏI IHCTHTWT KÓHHILJIM, Fe pAÕÓTB/IH, KaAK HOHäJT B 

- Hy, ro cKasáTb BaM? ÑÓHHHJIA HIHCTHTVT HHOCTĐẢđHHBIX 
#3bIKÓB, IIe/IATOTWWeCKW (baKYJIbTẾT, HO B HIKÓJIe He 
paØóraua. Bkrrá B IĨHNHH IebeBó/T41IKOM, HOTÔM 
paÐóraa ceKperapẽM-petbepéHToM. A IOTÓM Hawazrá 
paÕÓraTb 3/IeCb. 


- aKfe y Bac OÕ#3aHHOCTI? LÍTO BBI /IOJ€HEI /IÊJIATb? 
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- OqeHb MHÓTO OÕ#3aHHOCTeli: orBedáTb Ha Te/Ie(bÓHHbIe 
3BOHKU - OTBeHäTb IĐ4BWLIbHO 1I KOMIETẻHTHO. ©TBeWắdTb 
Ha IICbMa. IÏDWHHMäTb IOCeTfIre.eli. CeKbeTdbb B 
HámeM ócbwce - xoailiKa. 

- Ÿ BaC MHÓIO ODTTÊXHHWKIN. laKE BbIi paÕØÓTaeTe c Heïi? 
'Tbý7Ho? 

- Ở TêXHHMKOli cJ1ÓzKHo. Háno pa6ØóTraTb Ha Te.IecbáKce, 
KOMIIBT€D€, KCÉPOKC€, HeqáTaTb Ha ĐỨCCKOM W1 
JIATHHCKOM #3bIKáX. 

- Á KaAKM /1ÓJ1€H ÕbITb WeJIOBêE Ha Bảmteli paÕÓre? 

- TaRIM /4ÓJI?€H ỐbITb? OÕØ3áT€JIbHĐIM, ARKYĐSTHĐIM, 
ÓW€Hb T€DI/LIBBIM 11 XODOIHIÔ BOCHIITAHHBIM. 

- A BaM HpáBWTcø Báma paÕóra? He ;Ka/riêeTe, 1TO He 
IIpe1noaere? 


- IloqeMý ?Kautẻto? HeT, 8 JIIOỐJHÓ IMUHHCTDATUBHVIO 
paÕÓTy, oHả MHe HĐpáBIWTCñ ĐỎJTbII6, eM II©/IATOTWeCKad. 


OTBéTb Ha BOHIĐÓCHI. 


1. WTO IO CIEII1áJIbHOGTH Ómera ToxMawẽBa? 
TểaKÓÏlÍ IHCTHTWT OHả OKÓHHILJIA? 

TeM oHá ỐbIIả HÓCJI€ OKOHHẢHHØ HHCTHTVTA? 
TeM oná celiqác paÕóTraeT B 5TOM Ó(biice? 


TaKfe y Heẽ OÕ13aHHOCTH? 


ƠI t 02 Đô 


TaKM /1ÓJ1#€H ỐbITb CeKĐ€Tápb € TÓNHKI SĐÉHHR 
Ozipbrw 'ToIMadqEBoii? 


7. JlóÕwm mw Ôanpra To/rMaqEBa cBoió paÕóry? 
(9€) A. Bepfire cnop npyr c npýroM na rêwy “Ra BbI 


OTHÔCHTe€Cb K Ipocbéccww ceKpeTrap#?”, cHóJIb3y8 
/ÁHHbI© MHÉHIđ. 
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ñĐóÓTMB 


sa 


1lpocbẻccwa ceKpeTapä - 
HeIIDeCTf?EHaw# IIpocbéccMa. 
CeKpeTáDb HIderó He 
PpeIáeT caM, OH /IÊJIaeT TO, 
NTO TOBODỨT IHIetb. 


lĨoqeMý HeIpecTU?zKHaa 
nipodéccwø? Ð nảmie BbẻMøØ 
ceKpeTápb /1/1%€H ỐbITb 
TAKỨM ?e OỐÐaA3ÓBAHHbIM 
N€JIOBÉKOM, KaK yHIT€JTb, 
XOPOIHÓ 3HaTb 
IHOCTĐáHHDIC Ø43DIKH, 


TPáa5e nTepécHo Bcẽ BĐẻMøØ 
TIeHẢảTaTb Ha MAIHIWHKe WJIH 
Ppa6órarb Ha KOMIIbEIÓTebe? 


YMÉTb pa6óTaTb Ha 
KCÉPOKC€, Ha KOMIIbIOTepe - 
âmo, TIO-MÓeMV, ÓrieHb 
IIHT€DÉCHO II Bá?HO B 
COBDeMéHHOÏ[ ?€W3HI. 


CeKpeTrápDb /IÔJ1?KeH ỐbITb 
J©JIOBBIM 1JIOBéKOM, ÕbITb 
aKKYDắ4THPIM, T€DII€JIBBIM, 


a y Me€Hđ HeT TeDHÉHIH, 


CekpeTráDpb 3HaKÓMHTGfØ ©€O 
MHÓTHMI JIO/bMI, 
PpasTroBápriBaeT € Dả3HbIMH 
TIOC©TWIT€JIIMI. 


CeKpeTább /1Ó/1K€H /IÝMATb 
O BĐÉM€HI, paÕÓTaTb BCb 
7e€Hb - ŠTO TĐÝ/THO. 


CeKpeTábpb MÓ?K€T HOMÓWb 
TIOC€TIT€JIO ÕbICTĐbO 
PpeHfrb eró HpOÕ.IÉMHI - 
ŠTO ÓNH€Hb XOPOIIỎ, 


fcyM OpraHISáHN, B 
KOTÓpOl paÕóraer 
ccrpcTrápb, nÉzracm 
ÕouIbIÓe 11 Bá?KHOe /TÊJTO, 
TO 1 paÕÓTra ceKperap# 
BA?‹Hả II ÕeẴ3 HeTÓ ŠTO /IÊJIO 
CHÉJIaTb H€2Ib34. 


Đ. Ecrb J1 y TeÕiñ 1pyróe MHẻHWe? ĐbICKa2H. 
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1lebepáfi coepzKáHWe cJIÊ71Y1OIIVIX HP€7LIO?RÉHHỦÍ HO- 
ĐYTÓMV. 

1. Ha $TroT BOHĐpÓC /IOJIKHHI Ôd1-b CepbŠä3HbLĂ omeém 
THKÓ/IbHWKIH, KOTỎDBIe OK4HNWBAIOT IIKÓJTV. 

2. Bomnpóc He TaKÓÏli IpOCTOlI, dd BHadảJI€ Kđ2cemecs 
4WHÓ2U.M. 

3. HenádBHo BWKTOPp pACCKd3bIBAJI HaM, WTO OH Ốp HŒ 
cmpóă%we, re paØÓraer eró OTéII, 

4. IIHornd % Ó1/wd1o, WTO HWCắT€JIb - ŠTo He HIpocbếcCWH. 

5. Hpdeumca we 1i DdỐỚmd@ B Mỹ3bIRäJIbHOÏI HIKỎLTe, 


đ diurán. 

TeM ĐbITb? Ha ŠTOT BOHĐÓC JIOJIKHEI 
JATb CẴDbESHPIÏi OTBÉT BCe !ÓHOIHIH HT 
ẺBVIHTKM, KOTÔĐBIe OKäHHWBAIOT HIKỎJY. 

A BOHpÓcC He TaKÓÏi HIDOCTÓÏI, KaKIUM 
BHaHWáJI€ Ká?KR€TCH MHÓTMM. 

TĨ BOT MPI ÿ?Kê OKdHHIBAeM IIKÓJIY. 

nga Ceiiuác Aema „ Hứa, KAK H1 f, TIÍHIyT 

COHHHHHe. fÏ 3Hả1O, 1TO HHII€T A2IEHa. 
He/xáäBHO OH paCCKá3bIBaJI HaM, HTO ỐBILJI Hà CTĐÓÏïK, T7Ie 
pa6óraer eró orén, TaM, Ha cTpôliKe, OH HÓHØJI, KaKáØ 5TO 
1iHTepẻcHaa npocbẻccwa - cTpof1TezIb. JÏ OH DeIILI, WTO Õý/IeT 
CTĐÓHTb TaKU© KpACWBble IOMd, KaE H eró orẻIn. “Bý/Iy 
PpaØÓHWM, a HOTÓM, MÓ?©T ÕPITb, II H?ZÄ€HẻPOM, HO 
OÕñ8äT€JIbHO CTPOI1T€JIeM”, - CKa8ảJI OH HaAM TOI/Iá. FĨTO HHIHIĐT 
celiqác HWma, ä He 3Hám. fÏ 3HảtO, TO HfIeT celiqác Cán1a. OH 
/ABHÓ D€IHI CTATb IICD€BÓ/IHIKOM. WŸ?Kê celiqác IebeBÓ/TWT 
aHTJIIfCKW© HaDÓ/HBI€ HÉCHII, KOTÓPBIe MỸ ÓH€Hb HĐắBNTCđ 
1 ROTÓPBI© OH HaAM HOT BC€T/Iá, /47&© Ha ÿĐÓKe... 


TeM Õðÿxy #ä? ReM xowý cTarb? JÏJpy3bäñ rOBOpắT, NTO # 
/ÓJT?EH CTATb HHICÁT€JIĐM: HIM Kả?ÿTCØ ÓH€Hb XODỎIHIHMHW 
CTWXH 1 DACCKää3bI, KOTÓPBIe # HHHIỶ. LÍ # caM Óq@Hb XOMỶ 
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craTb IIcáTe/IeM. Ho HHOT/tá # /ÝMaä1O, HTO HHCäT€JIb - ŠTO 
He IIpocbéccHa. Jla 1 HTO MÓ?K€T HHCắTb TAKÓÏi ©.IOBÉE, KaK 
#, KOTÔPBIÏT ©II6 TaK MảJIO 3Hä€T, TaK MảJIO BI/I©2T? 
YbBeEdrocb ø JIrebaTrýpoli, crópHeïi. HpáBWTca MHe H 
pa6óra B HIKÓJIe. BoT IOWeMý # DeHIJI CTaTb VWITT€JIM B 
IIIKỎJe. Bý/Ty /IeTÏÍ yHTTb I... HHCäTb. 


® Becénylire npyT € ApÝTOM HO ŠTHM BOIpÓCAM. 


1. EaEK pemtáer Bonpóc “ÑeM ÕpIrb?” AJrema, Cáma? 

2. LĨTO Hý?KHO, HO ÄBTODY, ©JIOBÉKY, KOTÓPBIÏ XÓNeT 
CTaATb HICáT€IeM? 

3. Hakfe IpocbéccHH HpDáB#1TCä äBTODY II KAKÝIO H13 HIIX 
B KOHIIÊ KOHIIÓB OH BbIÕÐa.I? 

4. CMÓ3XS€T JIH áBTOP KOT/IlÄ-HHỐY/Tb CTATb TIICäT€JIeM? 
1loqeMý? 


{3 qurái. 
Km 


RAKR ETÓP CTA/I IH?REHÉPOM 


llpáBw.bHoe pemrêHwe Bonpóca "HeM ØbITrb?” rpáảer 
BẢ?KHYIO DOJIb B HảiIT€Ïi ?XW3HM. tleIoBẻE XOpOIHIÓ paÕÓTaeT, 
Korná eMý HpáBircw eró paÕðóra, Korná on ztóÕwr eẽ. Đcrr 
MOIOJEI© JIÓ/T IHĐDắBUJIbHO BBIỐPAJTH GBOIRO CHeIII4JTBHOCTb, 
OHW CTẢảHÿT XOPỎIIIMH CIIIAJTTCTAMM. 

Đơr KaK Eróp BBIlÕpauI cBotfô IpocbẻccM. 

7o HIKÓBI ỐBI11O ÓKEOJO l2 REWLIOMêTpOB, HO ETÓP Kả?ETBIW 
7eHb BCTaBá/JI DáHO II Ố©Ẵ?KảJT B IHIKÓJIy. Ror1â ÿyCTaBáJI, OH 
Ca/LJICØ, HTÓỐBI OT/IOXHÝTb, HO II TYT He TeD4JI BĐềM€HII: 
PpeHIá¿I 3a71áqM. A HHKTÓ He 3acTaBId Erópa yqfrbca: 
MáTepw ErÓp COBCM H© HÓMHILI, a OTẺI[ ýM€P, KOI/IẢâ MãJIbHHKV 
ĐbIIO CeMb JIeT. 

He7a.ieKÔ OT HIKÓJTbI HIIO CTĐOHT€JIbCTBO 3JIeKETDOCTảHHMM. 
Ÿ?zKê B C6/bMÓM KJIäCCG K YH€HHKáM THKÓJTbl CTảJTM HĐETXO7HTTb 
1IH?K€HDBI, KOTÓPbIe DaÕÓT8/IW Ha CTDOWT€JIbcTBe. OHI 
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ÐacckásbIBa peÕ#raM, KaK DAÕÓT3IOT 9JIeKTDOCTáHII. LÍ 
ErÓP D€HII, HTO TÓ?€© ÕŸ/JI€T HH?KeHÉDOM-2HeDTẺTHKOM. 

llócye oKoHqáHia HIKÓJbl ETÓP HảqaJI DaÕÓTaTb Ha 
ĐJIeKTPDOCT4HIMM. :3a KODÓTKOe BDêM# OH CTAJI XOĐÔHIIM 
9JI€KTDOMOHT€POM. lÏO OH M€WTáJI YHITbCð1 II HOCTYHHTTb B 
ĐH€DT€TWqeCEKWli iHCTTrÿT. Đcẻ CBOÕÓ/IHOE BDỀMđ OH HHITảJT 
KHHTH, 3aHIIMáJICE MaTeMáTIIKOlI, (bt3WKOll, XÍMHeII. 

1Ipomró 2 ró/a 1t HagoHéẻIt Brópa IpWHã2IM B MOCKÓBCKHÙI 
2HepreTrWqeckwrli rcrrrýTr. Ð ncrwrýre Rróp BopWcoB HanwcáI 
HaýHHY!O paÕÓTYy, KOTÓPaAW HOJTYLTA BBICÓKYTO OIÊHKy. lIÓcJe 
OKOHqaHua mmcTwrýTra Eróp BOpHcoB cTaJI DaÕÓTaTb IIH?K€HPOM. 

"Ta HaqtrInáz CBOILT TIYTĐb Of 1I3 KPyHHÉfHrx CTI€IIIA2TICTOB 
mo aneprérwKe Rróp IIBánopwq Bopcos. 


Hafnft IpáBW2IbHbIÏ OTBÉT HO TÉKCTY II HOCTäBb "v, 


1. Eorná weoBéK paÕØóTaer xopoIó? 


a. foryá ÿ HeTó XOpÓHIee 37OĐÓBbe. 


6. Worná y neró xopómiee HacTpoẻnwe. 
B. Ñorná eró paÕÓTra MéeT Báú?KHOe 3HawéHIe. 


r. Ñor/tá eMý HpẢBHTCñä ©Tô paÕÓra, KOT/Iâ OH JIÓÔMWT eẽ. 


2. Ð KaKÓM CJýqae CTáHYT MO/IO/TBIS JIÔ/ XOĐÓHIMWMI 
CIIIIA2ICTaMH? 


a. ÑCJIM ÿ HWIX ÕOJIbIHII© CHOCÓĐHOCTI K HaýKe€. 


fCJIMW OHW Cepb63HO OTHÓC#TCØ K paÕÓTe. 


6 
B. lCJI OHI IDắäBHJIbEO BBIOP3.TH CBOIÓ CI©IIiJIbHOCTb. 
Đề 


FCJIW ÿ HWX KĐêHKOe€ 31OĐÓBbe. 


3. Rro raKól Eróp IIpáảnoBww BopficoB? 


8BÉCTHHIÏ MaTeMắäTWK. 


O/MH 13 KDYHHÏjITIWX CH€IIIAJIWCTOB HO 2H€ĐTTWRe. 


. VHWT€JIb CẻJIbCKOlÍ IIKÓ.TĐI. 


z2  ơi® 


lIpocTóïi paÕÓqWii sJIeKETĐOCTá4HHMM. 
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4. CKÓJIbKO KHUJIOMéTPOB ÕbI7O oT 1ÓMa ErÓPA /IO HIKÔJTBI2 


a. 2 KWIOMÉTPOB. 
6. 19 KWUIOMÉTPOB. 
b. 12 KHJIOMTPOB. 


r. l3 KWLIOMÉTPOB. 


5. CKỎJIbKO ỐbUIO ĐrÓPDV JI€T, KOT/Iả ©TÔ OTẻI{ ýMep? 
a. Ï JeT. 
6. 8 meT. 


B. l7 JI€T, 
T. Ö JI€T. 


6. Rorná pemttri Eróp cTaTb UIH?K€HÉDOM-2HepTẻTHKOM? 


a. Rorpná eMý ÕbI7O l7 7IeT. 

6. Worná oH paÕÓTaJI Ha 2/IeKETĐOCT4HITMM. 
bB. LIỐCJIe OKOHHWáHWW HIKÓJTPI. 

r. forá 0H yHIICH B C©/bMÓM KJIäCC€. 


7. tro Háwa Eróp /IÉJIaATb HÓCJIÊ OKOHH4HWN HIKÓJTBI? 


a. OH HOCTYIHUI B IHCTHTT. 

6. OH Hắqa¿ paÕÓTaTb Ha 9JIeKTĐOCTäHHM. 
B. OH BCTYILI B ắĐMH. 

r. OH yêxam B MocKBý yWfTbca. 


8. ro nẻJnamn Eróp B cBoðÓ/Hoe BĐẻM8? 
a. OH WiTáJI KHÍTH, 3aHWHMá/IC1 MaTeMáTWKOÏÌI, 
cbíswKoli, xíMHeli. 
6. OH saHWMảJICH CHÓPTOM. 
B. OH IHCáJI CTHXI. 
T. OH pWCOBäL. 
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9. Ragôïli Hncrwrýr okóHwW2I Bróp? 
a. MocKÓBCKHI TOCÿ/IÀĐCTB€HHBIÏT YHHB©DCMTÉT. 


6. Ile7arorfIqeCKMI IIHCTHTT. 
B. lĨÏHCTHTVT M€?K/IYVHAĐÓ/THBIX OTHOIIÊHII. 
r. MOCKÓBCKWlI 2HeDTeTTH€CKHÌT IIHCTWMTÝT. 


10. agýto HaÿýqHy1 pa6ôry Hanwcá Eróp? 
a. BoIbHiýtO HaýqHV1® paÕóTV. 
6. Haýwqny!1o pa6óTy, KOTÓPaA#1 HOJIYHWLIA BBICÓKV1O 


OIIÊHK. 

. HaýwqHy!O paÕÓóTYy Ha TÊMY OXĐắHbI IPpHĐÓJBI. 

r. HaÿýwqHy!o pa6ÓTy, KOTÔÓPa#1 He HDắBHTCW 
TIPeHO/7IABáT€JIIM IIHCTHTỶTA. 


@€@ A. Oốcy?£áïire Bonpóc: “WeIOBÉêK MÓZ©€T XOpOIHỎ 
paÕÓraTb TÓJIbKO TOI/lẢ, KOTHâ OH HDắBILIbHO 
Bbiốpam npocbéccwto”. 
Đ. Ha MaTepWáIe, IIOJIVIeHHOM 113 OÕCV?E/IÉHH, 
HAHMIIWT€ MáJIÊ€HbKOe COHWHêHWe Ha ŠTÿy TM. 


ĐMÉCTO TÓN€K BCTABb IIO/IXO/L#I€© CJIÓBO B Hý?HOÏT 
chỏpMe. 
OHÁ BÝ/JET YHIITEJIbHIIEH 


Haráma zwrâ B rópome @. . C&Bepbe cTpaHHI. OTéII 
HaTáHIM ỐbLI H?£e€HÉpOM, a MắMa - yHfiT€JIbHUHeli. CTảpIHHDE 
Øpar HaTáHIM He/áBHO KÓHHIJI MOCKÓBCKHÙI HCTHTVT H 
BeDHỶ/ICH 1oMÓïI. TeHÉbb OH HH?KeHếp, DaÕÓTaeT BMéCTe 
G..... OTHÓM. 

Haráma nóJro He MOIJả ĐeHITb, ®..... ÕbITb. BH 
HD4BHJIACb CHeII1ẢJIbHOCTb OTH3, OHá /TÝMaJTa, WTO MÓ?R€T CTATb 
IH?K€HPOM, KaE ỐpaT H orẻI, HO W CHeII4JIbHOCTb MắMBI ©Ùi 
TÓ?€© HpáảBULIacb. B IHIKÓJe, @..... yqfnacb Haráma, MắMa 
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TIpDeHO/IaBá/Ia JITebaTWĐÐY 1 ĐÝCCKHÌ 43bIK. LĨHTebécHble 
YPÔKH MáMEI JIOỐWJI BCe, a Ho/býra HaTáIHIW TOBOPWLTA, 1TO 
cráner yfIreJIbHuneli, ®..... eẽ máMa. Ho HaTáImra He MOTJIÁ 
ĐeHIITb, KeM OHá ÕÝ/IeT. 

OnnázKmnI, Korxả HaráHra ywfiracb B /1eclToM ®..... : 
T8?eó 3aÕouẻa eẽ Ho/pýra. TpH MếcaHa OHả He XO/HLIA B 
TIIKÓJTY. IÍ HONTW Kả?K/THUÏI 7I€Hb K Heïi, cHadảJa B ÕOJIbHHNY, a 
TOTÔM 7IOMÔfï, IpWXo/gt1a Haránmia. OHá 3aHWMá/T1acb € HO/IĐVTOÏ 
lo ve 1ICTÓPMej 1i JITTeDATÝĐOÏf, HO 1I (ĐỨI3MKOÏI 1 MaTeMáTWKOII. 
llonpýra nasbbBáa Harảmry: “Mod ywf†reJbHuna”. 


HacTyHWJa BecHả, BpẻMaä .. 2KsảMeHhI. lĨonpÿra 
HaTá4HIM y2 XO/JIA B HIKỎJTY, HO /TÉBYTIKM IĐOJOJẢJTM 
3aHIHMáTbcñ BMécTe. ÑaK cwacT/IIBa ðbLIá HaTáIa, KOrxá eẽ 
1o1pWra, ®..... HOWTH To ÕbL1á eẽ yqenfneii, c1aná Bce 
ĐKsáMeHEI đÙ,.... ŠroT q1eHb HaTáHIa IIOHS21, KeM OHá /1I0J12KHá 
CTATb: VHIT€JIbHWIIeÏ† II TÓJIbKO ÿHTT€JIbHUIHeII. 


Ố? A. 1. tro Thi anáermb o ceMbé Haráimw? 
2. CKazKU, HoqeMý HaTámia /ÓJTO He MOT/Iä BbIÕÐATb 
Tipocbéccr=o? 
3. EaKóll cuýwqali noMoráer HaráIe cTraTb 
yTe2IbHWteŸi. 


5. Ea paccKásbIBaeTr öo HaTráHie H1o/IĐýra, KOTópaa ỐbIrá 
eẽ yqenfnteli? 


đÐ€ Han coquHénne Ha rémy “Moá zroðfiManm 
nipodéccwa”. 
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yvpók 14 


M3YÉHME WHOCTPAHHOFTO 53blIKÁ 


Œ A. turáñre w OỐpaIäÏïTe BHIIMäHH€ Ha 3HaHéHHe H 
YIHOTP€Ố.IÉHW€ BPII©JICHHBIX CJIOB B CJIẾ/[YIOHIWX 
TIPIOzKêHUäX. 


1. - Ð HÉ<HCTHTỶT€ MOä MATb {ƒ#M1 CTY/IÊHTOB- 
Hechr.nônoroR DÝccKOMYV #AhIKWƒ 
- A MoÏi OTéII rpenoÔaởm cTytêHTaM-(bMZIÓ1OFaM 
aHT/ICKHHI 83ÐIK. 
2. - OØy1éHnue cTYIêHTOB-HeCbMJTIÓJOTOB DÝCCKOMY #13bIKỷ 
TIpOJO¿TáäeTca 2 ró/a. 
-_Á TpenoÔa8đHue aHT2JITïGKOTO #3bIKá CTV/IÊHTaAM- 
cbư71ỏoraM - 4 ró7a. 


. Hannrrff BOHĐÓCBI, KOTÓPbIX TĐÊÕY!OT ŠTH TJIATÓJTbI 
TiÓC/1e ceÕä. 


BOnDÓCbI 


ydúTb  (Hecos.) 
HayTb (cos.) 


nñperonnaBáTb (Hecos.) 


@1. 1lebenáff coepzKáHWe §T0TO IID€/JIO?RÉHII HO- 
IPYTÓMY, ICHÓ/Ib3ÿñ TJIATÓJTI: 
YVHIITbCf, 3AaHHMắTbCH, UI3ÿHáTb 
TáHg 3⁄20 BbeTHảMCKIÙI #3BIK, KOIT/JẢ OHảä ?KWLIä C 
PpO/MTeJInMH B XaHóe. 


2. HaK TbI HIOHIMáeIb IIpe/ozkẻEwe: "Moá cecrpá 
Úýwu1mca wa epdx44"? 
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(3) turádre. 


iu. 


Jiéng. 


Tu.m. 


Jiéna. 
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TỈMM, TOBODắT, TbI COỐWĐảeIIIbcØ# HIOẺẻXaTb ÿyNITbC# 
B Poccfmo. IIpáB/a? 

Ja. TóJbKO HeMHÓTO Õ@CHOKÓIOCb HaCuŠT MO€TÓ 
ĐÝCCKOTO 83bIKả. 

Trị ro?! Ð Poccf1 ÿ1aTGCH THICHHỊ CTY/TÊHTOB- 
IHOCTĐẢHII€B I3 MHÓTHX CTbaH MIpa. IĨ Bce OHH 
1i3ydáfOT DỰCCKHÙ 83T. 


Ho ø xowqý yufirbca# Ha ywfIrea. IĨOHHMáảeTIIb? 


1lonHMáắPO. JÏJ18 CTYVÊHTOB-(ĐWL1ÓJTOTOB, KAR H TĐỊ, 
ĐÝCCKHH #abïK II DÝCCKaä JI1ITebaTýpa - ÕŸyHlaa 
CHe€IT4JIbHOCTb. JÏ7I8 IĐYTÍX CTY/IÉHTOB DỨCCKHIT 
H8BIK - 2TO #3BIK, € HÓMOHIbIO KOTÓPOTO OHH 
1I3ÿyqáfOT CBOIO ÕŸ/IYTTY1O CHeIIäJIbHOCTb., 

II To 3HáwwIT, TO Õ©Ằ3 OTJIIHHOTO 3HắảHHđ 
ĐÝCCKOTO #3bIKả H CTY/IÊHTĐI-CÐMJIÓJTOTM II 
CTYIÉHTĐI-H€(bWIÔJOTW H€ CMÓTYT CTATb 
XOPÓIIHMI CHeIIAJIICTaAMM. 

Tónno. Ho, Io-MÓeMY, 3H4H11€ ĐÝCCKOTO 83bIKd 
TIDHHe€CẾT CTY/IÊHTAM HÓJIb3ÿ He TÓJIbKO BO BDẻMØ 
yw€6bI B POCCWH, HO W HÓCJIe OKOHHẢHWØ Bý3a, 
KOTHâ OHW ỐÝTYyT y?4€ paÕÓTaTb. 


Tu.m. 


Jiéna. 


Tum. 


Jiéna. 


Kum. 


/Jla, OHI CMÓTVT HPO/JIOJ2KáTb HHTáTb Hà DỰCCKOM 
#i3bIK JIITebaTÝDY HO CHeII1ẢJIbHOCTH, CMÓTYT 
OỠb8CHITbCñ Ha DÝCCKOM #3bIK € JIO/IbMI, 
TOBODđITIMMW HO-DÝCCKU. 

TO BO-HÉPBBIX. Á BO-BTOPbiX, OHÍ CMÓTYT 
pa6ÓTaTb IepeBÓ/THKaMH, B€/Ib DỨCCKHÙI #3bIK 
#BJIIGTCØ O/IHÍÚM H3 Bả?KHbIX 83bIKÓB MIpa. B- 
TĐÉTbWX, MHÓTW© CTV/ÊHTbI CMÓFVT, C7 3aXOTấT, 
TIDEHO7ABäTb DýCCKIH #3bÏIK B KDYV?KKáX, Ha KýpCaX. 
TĐÓM@ TOTÓ, Ha MOÏi B5TJ187I, 3H4HH€ JIOĐÓTO 
WHOCTĐẢHHOFTO #3bIKá /IẺJIaeT qe/IoBéKa ÕÓ/1ee 
OÕDa3ÓBAHHBIM, /IÊJIA©T ©TÔ ?I3Hb ÕÓ/Ie© IIHTeĐÊCHOÏI. 
Be/b 3H4ảHW© #3bIKd - ŠTO 3H4HWe JIO/I€Ï1, ROTÔPbIe 
TOBOĐắT Ha ŠTOM #3BIKẺ, 3HẢHUI ICTÓPHH H 
KYJIbTÝPBI IIX CTPAH. 

Xopómaa MbIcubl [Ï HIoŠToMYy 3HáHW© ĐVCCKOTO 
#8blIKá /IACT BO3MÓ?KHOCTb CTY/TÊHTAM-HHOCTPpảHIAM 
Õ7IỨzKe IO3HaKÓMHTbC € DÝCCKWMH JIO/bMI, € 
?KWSHbfO DOCCHÏiCKOÏjI CTpaHEI, ©ề IICTÓPMeïI 11 
£y2IbTÝýpoli. 

or IoqeMý # DeHIWI IOêXaTb Ha yW€Õy B Poccfo. 


® A. Kak TIebeaểTCñ Co/I€D?KäảHWe© C/IẺJ1YIOHIIX HĐ7LIO?KÊHHHI 


B 


1D 
3. 


7a.öre? 
TM, TOBOpắT, 1L CKÓPpO TroéÔetUb 6 PocCú1O #Œ 1J4ÈỐ. 


C TIÓMƠOUĐfO ĐCCKO2O 43btKú CT1JÔéHTbI-WHOCTĐđH1bL 
C/1Ó21/Tn Õ2IÚzK£© TIO3HaAKRÔMHTbCØ € DÝCCKWMH JIO/IbMU, 
C ?€Í3Hb!IO DOCCHICKOlI CTĐAHHI. 


. OHÍ CMÓIYT OỐU/bc% Ha ĐÝCCKOM Ø3BIK C JIOIbMI, 


TOBOP#HHMH TIO-ĐVCCKM. 


. 3H4HW© DÝCCKOTO #3bIKả ỐjÔƒm, nO/63HO CTYyÊHTAM 


He TÔJIbKO 1o2Ôú, ozÔú oH ỐJØym ứmbca 8 PoccWm. 
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B. Halinft B pu1a1Óre IP€/IJO2KéHW", KOTÓPbIe TOBOpắfT O 


TOM, HTO 

1. ĐÝCCKHỦL 83BIK - CĐÉ/ICTBO IO/IYNẻHIØ8 OỐba3OBắ4HWR. 

2. DÝCCKUWi #3b1K - CĐ/ICTBO HOBbIHHHHS 
KBIICDWK4HMM. 


3. DÝCCKIHi #3bIK - CDẺ/ICTBO DaCIHTIIĐỂHHØ KDVTOSÓpa. 


Ð. CorzráceH J1 TbI © 5THMI MHêH1I8MU? IĨoqeMV? 


(€) 1. Becányiire npyr c npÝToM na TémMy: "3Hántre 


3. 


IHOCTĐẢHHOTO Ø3bIKá JIẺJIaeT qeJIOBéKa 
OỐÐa3ÓBaHHHIM, ©TÓ ?H3Hb ÕÓ/Iee IIHTepécHoli". 
Han MắJICHDbIOC COHIHHCHIC Ha my TM. 


@ lĨpowwráli  IebeBe/I Ha pO/IHÓÏI #3BIK. 


dạ 


Annpéli Cogoóp npwẻxam B MocKEBý cIaBäTb 
BCTVIIIT€JIbHbIS 2K3áMeHbI B MTY. 


. DBIIVCKHUIIKU CH€IIITIKÓJIT XOPOIHỎ BJIA/ÉIOT #13bIKÓM, 


KOTÓPPII OHt 3yHáJTM. 


. 3a TDH /IH MÔ?KHO CJIÊJIATb HỀMHÓTO, HO IOHDÓĐOBATb 


CTÓHT. 


. WcJ HaTáHIa cMÓ?&©T HaM IIOMÓdWb, ỐbIJIO Õbl, KOHNHO, 


XOPOIHỎ. 


. TaM ©?ICCTÓ/IHO 711 HIRÓJIbHHISOB HĐOBÓ/IHTGT TOpOcEáø 


OJIIMIHä/A HO IHOCTDÁHHOMY 83BIK. 


Œ tuuráiire. 
Lá S 


Cum/duwu+: Paaroeápwpator Mifnia y3HeHÓB II 
Annpéli Cokoróp, Korỏpbrli npwêxan B MocKBý 
C7IaBắTb BCTYHWT€JIbHbIe 2KaảMeHbi B MT. 


Mua. Ñar TBoU nenả, Annpêli? RaK 2K3áMeHbI? 
Amôpéũ. llogá Bcẻ B Iopá#IKe. TpH HpIMéTa ÿy?&É C/A11, 


OCTảJICf# O/IWH - HHOCTĐẢHHPIII 83BIK. 


Mua. ÀA KaKỨM #3BIKÓM TbIỊ 3AHHMảJICH B HIKÓJIe? 
AnÔpéũ. AnrmHliCKMM. 
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Mưưua. 


AunÔpéú. 


Mưa. 


AuHÔpéú. 


Mưa. 


AuHÔ0péú. 


Mưưuua. 


AuHÔpéú. 


Mưa. 


AuÔ0péú. 


Mưa. 


AunÔpéú. 


Mưưua. 


AuHÔpéú. 


Mưa. 


Thi eró XOpOIHÓ 3HáeHTb? 

Ja kaK TeÕẻ cKasáTb? ]Í3yWáJI, KaK BC©, B HIKÔ/Ie. 
Móz£eT ÕbITb, IOIpocfrrb HaTánry IoMÓWb TeÕé? 
OHá B ÕŸ/YHIeM TOJÿ KOHWdeT aHT/IHCKYTO 
CIeTIIIRÓ.TY. 

MưnýTKy. LÍTo ŠTO 3HäHHT aHTJHCKaØ CHeITTIKÔ/a? 
Ôro IIKÓzIa € IpeHONaBáHIeM Ha HHOCTpắHHOM 
#3bIKê. JĨHOCTDÁắHHĐIÏÏ 3BTIK 3/I©Cb II3VWảIOT TJIYỐOKÓ. 
HếKOTOPBIe ID€/MÉTBI, HaïpHMép, reorpácbMto H 
JIITebaTýDY HpEHO/IAIÓT Ha IIHOCTDÁHHOM #3bIKẺ. 
A KaKI© IHOCTDảHHBI€ #3bIKU HD€HO/IAIÓTCä B 
CITITIKÓ2Ta%? 

tám Bceró 5TO aHI/ICKHlI, HeMÉITKHII, 
CŒpbaHI[ƒS3CKMÏI 1 ICHảHCKMII. ŸW@HIWKU HắCTO 
TIĐOBÓ/IRT Beqepád 11 ÿCTĐảMBSIOT CHeKTáKJIH Ha 
IIHOCTĐắäHHOM #3PIR€. 

'TaKfIX HIKOJI ÿ Hac B TÓPO/Ie HeT. ONHáKO TaM 
©?i©TÓ/HO /IJ18 HIKÓ.IbHWHEKOB HĐOBÓ/HTCS 
TOPO/ICKáØ OJIIMTIH4/IA HO IHOCTDÁHHOMY #3BIK. 
3HáNWT, TbI ÿNHJI HHOCTĐẢHHPIÏI #3BTIK B OÕỐbINHOÌ 
oðmteoðpasoBäTeJIbHOf[ HIRÓTe. 

JJOJI?KHÓ ỐbITb, BbIIVCKHHKEU TAKUTX CH€IIHTKÓJ 
XOPOIHÓ BJIA/ÉéfOT ñ8BIKỎM, KOTÓPBLÏÍ OHWI 13yHá4JIH. 
HecownẻHHo. Đor HIoqeMý ä TýMaro o HaTráIme. 
OHá nOBÓ.IbHO XOPOHIÓ y2 TOBODWT HO-aHTJICEU, 
HẢ?Ke MH€ HOMOTắ€T I€D©BO/ITTb CTATBW HO 
CI€IIWäJTbHOCTM. 

cm Haráma cMósKeT, ỐEIIO ỐbI, KOHé4HO, XOPOIHỎ. 
'Toryả HIpWXO/Wt K HaM. Ÿ Hac ecTb KYDC aHT/HIÏCKOTO 
#abIKd Ha /ICK, IOCMỎTPMIIb 1 HOCJIYHTA€TTb. 
CnacW6o, Inpwtý. Ÿ MeHđ IpOI3HOHIêHIe He 
OCÓØeẴHHO XOPỎHIee, TÓJIbKO WTO MÓ?KHO CJIJIATb 3a 
TPH AHñ? 

TỈOHêqEO, HeMHỎFTO, HO IOHĐÓÔOBATb CTÓWT. 


lóI 


OrBéTb Ha BOHĐÓCHI: 


1. CKÓJIbKO 2K3áMeHoB AHĐ€Ù 1ÓJ?K€H C/IABáTb? 

2. CKÓJIbKO He OCTẢJIOCb /IO HOCJIÊTHeTO 2K3áMeHa ÿ 
Anpea? 

3. IĨOHeMý BBIIVCKHHKH CIIIHTKÓJ XOpOIHÓ BJI1A/IÊTOT 
Ñ8bIKÓM, KOTÓPPIlÍ OHI II3yHá21M? 

4. Ð KaKÓli HIKỎJIe TbI ÿWHMIIbC#? CHeII14JIbHOlI HLJIH 
oÕbTqHoïi oÕimteoØpasoBáTeTbHoli? 

5. HaKÍt© IHOCTĐâHHEI© #3bIKÍ IĐ€IIO/IAIÓTCH ÿ HaC B IIKOJTAX? 


(®) thurái. 3DIRI 9... 
ỐTO ÓHEHb IIPÓCTO ! 


OnHá?zK/BI B OHý W3 HIKOJ rôpo/ta Tá1Ha HpHéXa¿T 
IIHOCTĐẢH€II, KOTÓPBIÏ 3HaJI MHÓTO Đẳ3HBIX 83bIKÓB. OH 
Đa8äTOBáĐWBaI € peÕ#'TaMH IO-ĐÐÝCCKH, HOTÓM HáaJI TOBODWTb 
TIO-aHT2JICEM, IO-CbDaHHSCEW, IIO-HeMÉITIKM. OJ/IÚH W3 
YH€HHKÓB OTBÉTILI Ha Bce ©TÔ BOIÓCHI. TOI/á HHOCTĐẢHeII 
CHPOCII ©TÓ ©IHIŠ Ha HÉCKOJIbKWX #3bIKáX - MáJIbHWE TÓ?R€ 
orBéTwrI. [ĨHOCTpáHeIt ÓqeHb ÿ/IIBWLICH: "ÔTo dbeHÓMeHI". 

Ho caM Má/IbqtE - Pelir Pay/I curáeT, HTO OH NGJIOBÉK 
OØbIKHOBHHPLI II WTO TAKUM MÔ?K€T CTaTb Ká?KJIBHI. "TÏpÓCTO 
# He JIOỐVLJI TVJIfTb Ha ÿJIHH@,” - TOBOPITT OH. 

JIpyrfe peÕ4Ta HrpáJIH B Mã, KaTảJIICb Ha JIBI?KAX, a 
Tel B 5TO BDÉM#ñ HWTẢJ1 VHêỐHWIKW IHOCTĐDáHHPIX 83BIKÓB. OH 
HÓHđUI, HTO 83BIK - 2TO KJHION, EOTÓPBIÏ MÓ?R@T OTKPBITb 
B€Pb B JIIT€DATýDY II KyJIbTÝĐY ĐÐYTÓTO Hapô/a. 

PonHỏïii øsbIK PeliHa - 2cTÓHCKrtHi. Ð HIKÔJIe OH VNI 
aHTJIIHCKHỦHI  DÝCCKMÙ #3bIKỨ, a BC€ /IDYTW© - IÓMa, 
CaMOCTOäT€/IbHO. J[J8 qeró? IÏpócTO 5TO eMý WHTeĐẺCHO. 

TeÙH - IHT€ĐÉCHIW W€JIOBÉK, IOTOMỸ WTO OH MHÓTO WITá€T, 
MHÓTO 3Há€T. OH HOTOMỸ Hi ÝHITT HHOCTĐẢHHbI€ #83BIKH, HTÓỐBI 
6ómbIme sHarb. Ho oH He (beHỎMeH - He BC€ ID€/IMÉTPI B HIKỎJIe 
OH JIÓỐMT II He BCẽ 3Há€T O/IIHẳỒKOBO XOPOIHIÔ. 
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TaK OH ÝýHHT 3bIKU? 

"H myyý no crápoMY Tá2IIMHV H, KaE Ha 2KCKVPCHH, 
PpaccKásbIBaro ceÕØẻ ö CTäPOM TÓPO/I€, O ©TÓ ICTÓDMH II 
KY.IbTÝPpe€ Ha TOM #3bIKẻ, KOTỎPPLI 8 celiqác aywá1. flabIK 8 
yuý ỐbIcrpo, - paccKásbIBaer PeÙn. - Hý2KHO TÓJIbKO XOTÉTb 
BbÏYVHITb II He ÕOä'TbCñ# OHIUIỐOK". OH JIÓỐWT Da3TOBáäĐHBATb C 
TÉMW, KTO 3Hä@T ñ3bIKU, JIOỐHT HOKä3bIBATb CBOÏi TÓPO/I 
1IHOCTDắ4HTT1AM. 

Ð 1980 roxý, Korxá PêlHy ðbIJO ceMHá/THATb JI€T, OH 
TIOCTYHIJI B JleHWEHTpá/CKHI yHUBePCHTéT. OH 3ydäeT 
#8bIKH Hapó/oB BocTóKa. 


Halnft IpáäBHJIbHbIÏ OTBÉT II HIOCTäBb "v 


1. EaKÓÏi IHOCTpáHeII IpWêXa2JI B HIKÓJTY? 


a. JĩHocTbáHeII, KOTÓPBIÏÍ IpMHêXa2I 3 CTÓHHM. 
6. IÍHocTbpáReII, KOTÓPBIÏ 3HaJI MHÓTO Dắ3HbIX #3BIKỎB. 
B. IĨHOCTĐẢHe€I, KOTÔPBIÏ W3yHảJI Dắ3HbI€ 83BIKH. 


2. Ha KaKÓM #3bIKẻ Da3TOBäPWBA7I IHOCTbáHeII c DeÕ#'raMI 
B CảMOM HawáJ1e? 


a aHT/JICKOM #3BIRẻ. 
a H©MÉIIKOM #3bIKê. 
5. Ha pÝCCKOM #18bI. 


3. ĨTO CKa3áJT IHOCTDắHII O MáJIbWWK€, KOTÓPBIÏT OTBẻTHUJI 
Ha Bce ©TÔ BOHĐÓCBI Ha Dä3HbIX #3bIKdX? 


a. mo cbeHóMeH. 


6. Moxojên. 
B. ÔTO Ta/I4HT. 


4. ro xẻ1a Pelim, Korøtá /Ppyrfte peÕñTra WTĐá.IH B MãH, 
KaTdJIMCb Ha ¿IBI2SaxX? 


a. CH IHTĐáJI B HIáXMATBI. 
õ. OH ry.ñ1. 
B. OH HIWITảJI YHÕHIWKW IIHOCTĐÁHHBIX ñ3BIKÓB. 
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5. RaKÓli asbIK aBJIieTcd pOXIHbM ;11 PéiHa? 


a. PÝCCKMII 83ÐTK. 


Õ. CTÔHCKHi #3BTK. 


B. ®ỨHCKUỦI 43bIK. 


6. Tne 1 KaK yqHI PelH /IDYTWe #3bIEU, KĐÓM© ĐÝCCKOFO II 
aHT2IWlicKoro? 


a. Ð HIKÓJIe € HÓMOIIbIO VHHTT€JTH. 


6. CaMoCTO#T©2IbHO /IÓMaA. 


5. Ð Beqẻpneii IIKÓ1e. 


đ€ Becényiire no 5THM BoHpócaM. 


1. ÑaK ywWI PelH HHOCTĐẢảHHHIÏT 83BTK? 

2. MÔzKHO JIH Ha3BáTb ©TÓ MêTOJL "MÉTO/IOM BOOỐPA?K€HM#1”? 
1Ioqeý? 

3. ÑaK TbI HIOHHMá€HIb HĐ€/JIO2RéHW€ “#ÏäbIK - 9TO KJHOM, 
KOTÓPBIÙ MÓ?K©T OTKPBITb /IBEPb B JIITeDATÝDY II 
KY7IbTÝDĐY IPYyróro Hapó7a"? 


® tiưnán. 
ñ JIOEJIKÔ PÝCCKHI 83HR 


OnHá?<7mI, Korylá q ỐbIJI B ĐÊHTĐHH, 8 IO3HAKÓMHICS G 
O7IHÓÏÙI aHaM€HUTOÏí ?£€HH1HOÏ1, KOTÓPY!O 3oBýT RáTo JÏoMỐ. 
OHả pa6óraeTr IebeBómuwneli 1 aHáeTr lổ #3bIKÓB. 

- BóceMb Ø3bIKÓB  3Há!O aKTHBHO, a BÓC©Mb IIACCWBHO, - 
TOBODT OHáả. 

TỈOryá OHả TOBODIT, HTO 3Hä@T #3bIK HACCWBHO, 9TO 3HẳHNHT, 
WTO OHảä MÓ?K@T I€D€BO/ITTb € 5TOTO #3bIKả Ha DOXHÓÏI #3bIK, 
BeHTépCKHII. 

HáTO IaydáJ1Aa B HIKÓJI© /1BA 83bIKđ: (ĐDAHIIÝ8CKHÙI W 
JiaTWHCKHHI. RwTảÌiCKMII #3bIK OHả II3yHáJ1A C VHTT€JIbHEHeÌI, 
a BC© OCT8JIbHbI© #3BIKU OHả W3Yy4J1a CaMOCTOäT€JIbHO. 

- Ha KaKfIX #3bIKáx BbI DaÕÓraeTre ÕÓ.pIle Bceró? 
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- llozeáyfl, Ha aHTJIiCKOM. 
- ĐTO BaII JIOỐWMPLI ä83bBTIK? 
- HeT, Moli cảMbHi JIOỐWMBIÏT 3BIK - ĐÝCCKII. TO 83BTK, 


Y KOTỎPOTO cắMaã H€TKAä 1 CJ1Ó?KHañ CTĐVKTýPA, ŠTO CáMĐIÏi 
KDACWBBIH 83DIE. 


TRắTO TOBODT HO-DÝCCKW HĐẢBWUIbHO, Õ©Ẵ3 TDAMMaTWHeCKMHX 
OIIWĐOK, MHOT/Ả TÓJIbKO /IÉJIaeT H€IIDäBILIbHO€ ÿ/IADÉHWe. 

- ĐbI, KOHéHHO, BCTDeWảJIH MHÓTO JIIOJIÉÏi II IeD€BO/HJIH 1X 
ØecẻpI, pasTOBÓPBI. 

- Ja, r ä ĐbI/ả BO MHỎTHX CTpẢHaX II BCTpeWả/Tacb € 
pa9u1T4HLIMH JIIO/bMM. mq nýManO, !NTO cciaáe gI1á1e #19LIIEÓD 
K8K HWKOT/Ả Bá?KHO. MP Ha 3eM2IÊ H©€ MÓ?K€T ÕbITb Õ@3 
TIOHHMäHWf1 TDYT /IDWTa, Õe3 BCTĐeH, Õ@3 IIOHHMáHHØ H 3SHảHH118 
PÐaA3JHNHBIX KY2IbTýP. HTÓỐBI HIOHHMáTb /IDYT IĐWTA, MPI 
1OJIKHBI 3HATb 83BIKH. 

#l cTpocWar RáTo, KaK OHá W3yHWä€T UIHOCTDẢHHPI 3bIKH. 
OHả cKasáa: 

- TĨTÓỐBbI XOPOIHIÓ 3HATb 3DIK, Hý?HO 3AHWIMáTbCf 
Ká?/THIÏ 1€Hb. XOPOIHÓ 3aHWMáTbCñ ÝTĐOM. LĨeJIOBÉK /IÓJ?K€H 
IICHÓJIbSOBATb BCẽ, HTO /IA&T COBĐeMHHaØ TẺXHIIKA: KHHỎ, 
T€/IeBU3OĐ, KOMIbIOTep. HảO CJIÿHIATb, HIWTắTb, TOBOPITb. 
Tlcyw qe/IoBéK 3HáeT cerÓ/Hđ ONHÓ CJIÓBO, OH /ÓJDK€H CTapắTbcd 
CKa3áTb ©TÓ, IICHÓJIb3OBATb ©TÔ He ÕOÄTbcñ OIIOOK. fl 
/ýMA!O, WTO KOI/lẢ MPI II3ÿHẢ©M Ø13BIK, MBI /1OJI€HBI CKA3á4Tb 
ceØẻ, WTO MbI MÓ?€eM 1I3ÿHWTTb 83ÐIE. LÍTÓỐBI 3ÿTTb 8BIK, 
HỶ?KHO TÓJIbKO ÕOJIbHIÓe ?4©JI4HW 3HaTb ©TÓ. ƒÏ He BCTpeWáJT1A 
HH OHOTÔ W@JIOBêKA, KOTỎPBIÏ† He MOT BBIVNIHTb #13bTK. 


3 Orsérb Ha c1ény!oIIre BoHpóCbI. 
1. laRÓÏi qsbIK äBJIñ€TCH pOHHĐIM 7118 l$áTo JÏOMỐ? 


2. aKỨ© IHOCTDáHHPI© #3bIKUW OHá II3yWảJIA C ÿHHITJIeM? 


3. ÍTO SHẢHWT 3HATb 83bTIK HACCWBHO € TÓNKW 3pẻHUq ÑắTO 
JIoMØ? 
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4. ÑaKÓli IHOCTpÁHHHII g3b1K OHá JIÓỐHWT ÕÓJIbHIe Bceró? 
1IoqeMý? 
5. MÓ?KHO J1 Ha3BáTb IäTO JÏOMỔ HO2IMTJIÓTOM? 


đÐ€ 1. Paccgazf o méTone waydéntn ø3pIRá, 
TIP€/U1Ó?£€HHOM BeHrẻpcKof[ IebeBó/TdwHeili. 
2. CKa?KU, KaK TbI OTHÓCMHIIbG1 K @& MÉTO/TY. 
3. ÑaK TbI 3aHWMäEIIbC# ĐỸCCKMM 3bIRÓM? 
4. HTO TbI IOCOBéTY€IIb DÝCCKOMY /IĐÝTY, KOTÓPBI XÓqeT 
ÕbICTĐO II3VWWTb BbeTHẳảMCKIỦ #3bIK? 


 Cgofiwm cIoBáMH OỐbñCHÍI IDÿSb#M OCHOBHEIe TpÉỐOBAHIR 


K 1aVyWéHUO 1HOCTDÁHHOro qREIKd 


- Đery/LIĐHOCTb 
- aKTWBHaØ IbắáKTWIKa 


- CMÉJIaØ IDäKTIWKA 
~ IICHÓJIb3OBAHI€ COBDEMHHOÏ TẺXHIIKI 


- CaMOVBéDeHHOCTb 
- Õo/IbIHÓe ?Ke/IắHWe 
đÐ€@ 1, Becénylire Ha TéMy: "B HacToáIIee BDẻMã 3HắáHIe 
f3bIKÓB KâK HIIKOT/Já Bắ?KHO'. 
2. Hanmmft MảJeHbKHÌT DaccKả3 Ha ŠTy TÊMV. 


Ấ? 1ebenáïi conepzáHIie BE1I€2IeHHbIX CIOB HO-DYTÓMY. 


1. RÑorpxá Hépe7o MHOÏ BCTaA2I BBIÕOĐ, KAKÓÏÍ #3BIK - 
aHTJIHCKHÙ WJIM DÝỨCCKMÙ - B38Tb /UIH II3VNHHØ KEaK 


MHOCTP4HHHII, ä Õe3 O/LeỐđH1L OCTaHOBULJICH Hà 
TUOC./LớÔ14G.M. 


2. TO 3acTáBHJIO M€HÍđT T.DWH3ÍTb T0KÓe DeUUéHUe? 

3. ĐoO-BTOPEIX, II ŠTO, HO?£4JIYJ, cảMOe© T2JIäBHOe, Ha MeHfđ 
O#ĐÓ.WHO€ 6/tU3ÍHU€ OKdG3đ4L MOÏI OTÊII, 

4. HTÓÕbI 1OỐWTbCf 5TOTO, 2@OÔHOW&ĐđTHO TIOJTMEĐKWBA.T 
OTII, Há/IO MHÓTO II CHCTeMATIT€CKH TDY/ITbCA. 

5. CAé03/3 OnÓecKO.4J cOsémJ, #4 BcŠ casoẻ cBoØÓ/IHoe 
BDMãØ OT/IABảJI DỨCCKOMY Ø83BIK. 
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TIuráHi. 


ĐJa/ếTb DÝỨCCKMM #3BIKÓM ÕBIJIO MOIM /IABHUIHHHM 
?{©JIHW©M, ©IIE €O HIKÓJIbHOf[ cKaMbf. B JI4Hé© ä 3aHWMáJTCđ 
1I3VWHIW©M TVMAHIITÁDHBIX JUICIIMLLIWH, WI, KOT/tlá HO MHOÏE 
BCTAJI BBIÕOP, KaKÓÏ #3bIK - aHTJIHIICKHỦI VLUIH DỰCCKHỈT - B38Tb 
JUIH W3VNHHf KaK IHOCTDẢHHPHlf, Õ@3 KOJIeO4HWÏÍ OCTaAHOBỨUICS 
Ha IIOCJIẺTH€M. 

TITO 83acTáBIIO MeHđ IDWHfñTb TaKÓe peHléHwe? Bo-HÉPBPIX, 
OTHOIHIêHW MÊ?KJIY HảHITMIT CTpảHAMH TIOCTOHHHO DA3BWBäIOTCH. 
A ŠTO 3HáHHTT, HTO Hÿ?HbI IIEDGBỎ/IHITKM, CH€ITWAJIWCTbI CO 
3HáHW€M ĐÝCCKOTO #3bIKá. BO-BTODBIX, II ŠTO, IO?KáJTYyW, cắMo© 
TJIäBHO€, Ha MeHfđ OFĐÓMHOe BJI1#HM€ OKa3ä4JI MOÏi OTẻII, OH 
ÕbIJI B POCCHHW 1 HÓCJIê BO3BDAHIÊHWf 7OMÓÏI MHÓTO H 
YBJIKẢT€JIbHO DACCKá3bIB8JT O ÿJIJIBIT€JIbHOÏÍ  MaJIO3HaKÓMOÙL 
HaM poccftlieKoïi crpaHẻ. OI rOBOPVI MHe, WTO, éCJII Ốý/leT 
BO3MÓ?KHOCTb HOXaTb yWWTbcñ# B PP, Há/O OÕ83áT€JTIbHO eẽ 
ICHÓJIbSOBaTb. B ĐÝCCKOM IIHCTIHTVT€ MÓ?KHO IIOJTYHUTb 
TPÔHHBI© 3HäHWIH II CTATb HACTOfITIM MắCTeĐOM CBO€TỎ JIẺTa, 
TIOJIYWWITb HpOCĐÉCCHEO 11 COOTBÉéTCTBVIOIHMUÍ UILJIÓM. HO, 
WTÓØBI IOỐWTbCñ ŠTOTO, HeO/HOKĐẢTHO IO/IMEDEMBA7I OTÊI, 
Hả/7O MHỎFTO II CHCTeMATUHeCKW TDYJITbGCä. 

CJI71Vd OTIÓBCKOMY COBÉTV, # BCể cBOŠ CBOÕÔ/IHOE BĐẻM# 
OT7IABảJI DÝCCKOMY #3BIK. 


Hónzo Bu.toa.- Bu1mnaAo Ane.uỐốe 


đÐ TSÓPpOTKO IIebecKa?KW TeKCT. BOIIĐÓCbI TeÕê HIOMÓTYT. 


1. To TbI 3HáeIIb 0Õ áBTOpe ŠTOTO COqWH€HIW? 

2. ÑaKÓÏi ñ3ÐIK OH BBIỐPA.I 718 3YHÊHU II KAẩK? 

3. RaKỨe dbìáKTOpBI BJ1810TP Hà ©erÓ BBIỐOP? TỶaKÓÏli H3 
HHX CHITắ©TCf TJIắBHBbIM? 
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ypók 15 


(IOBTOPWITEJIbHbll1) 


Œ Smáenm mư THỊ, KaK To TOBODfT HO-ĐÐÝCCKW? 


ĐHIepbwI IpáBWLIbHEII BADU4HT H HOCTäBb "v 


vụ, 3 si z 
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TIIKỎUJTbHWKOB. 


a[]l-s 
6L] - ma 


. CebẽzKa oØeItáJI K HaM 3aÏ[Tf 


aL]I- „ẽpea 
6L] - nếpen 


. Ha Šny HaÿHHYy KOHCbeb6HIEO 
D48HbIX cTpaH MA. 


a[l]l-e 
6L ]- ua 
Orcióna 
a[]- mo 
6L]- or 


. OHả JIÓÕMT (byT6Ó1,..... 


aLI- “ecwoTrp# 
6TT- xord 


. Bqebá géqepoM ÁHHa..... 


aL]I- npwmrrả 
6LTI- nomrná 


HáiIIeTO 3aBÓ/a 3 


H©/IÊJIO HaHWHáeTCñ#1 HÓBBIl yHêÔHPHI TOJ ÿ 


dây 


B 


T 


TIPH€8?£4.1M ÿYJEHbIe 


- Ii3-3a 


BẢI 


=:ÐT 


B 


KWJIOMÉTPA. 
- 7/18 


2t 


=§K 


He aHáeT HIDäảBILIA ŠTOïÏi 


- 1Á®@ 


- IIM€HHO 


MH€, HO M€Hfñ TOI/ả Hề 


- IpWXonHWa 


- yxona 


7. MáJbqWK 
TLI14BATb. 


Ốofircg BO/IBI, HIOTOM WTO OH He 


a[]T- snáer 
6LT]I- xówer " 

8. Henba# B ŠTÿ KÓMHATV. 
a[L ]- BxonfTrb B 
6L]T- nolrw t 

9. Bce MBI HIOHIIW Ha BOKSảJ..... 
aLI- yBÚneTb 
6L ]- noeworpérb bà 


10. ñ ne HÓMH1O TO, 


a 


- eTÓ B 


Đ 


— KTO TẠ) 


11. Harảma 


THIHT HHCbMÓ HGJIOBêRY, 


TIO3HAKÓMULIH H€7IäBHO. 


a 


- € KOTÓPBIM B 


6 


- ROTÓPBIM Đ 


12. Đce noBÓ/IbHbI 


a 


Xã OPTaHHWSOBáả/TACb 


6 


= OPTaHW3ÓBaHHasa 


18. Ôry HÓBYTO TOCTWHHIIY...... 


a 


6 


14. eM ÕÓJbHIe MBI HTắ©M,..... 


?KỨSHI. 


a 


6 


- IocTrpóeHa B 
~ TIOCTĐÔHUIW " 
- HTO 

- TO E 


- MÓ?KeT 


- yMéeT 


TaM IẽT coÕpáHHe. 


- BbIXOITb 


- BBHÏTW 


TOCTẻHI. 


- BCTDTHTb 


~ TIOMÓWE 


TOBOPWLIM Ha 3TOM COỐĐÁHHM. 


- KOMW 


- O HÊM 


- ÿ KOTÓPOTO 


- KOTÓPOTO 


HáắMIH ICKOTêKOI 


L1- opranwrsóBannoli 
L]- opranwraóBana 


B 
T 


9 MÉéczIta asá/. 


- CTĐÔWJIMH 


- TIOCTDÓeHHaØä 


JIÝHHI© MBI 3Há©M © 


— TM 


- HCM 
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NỔ pc 


dit ĐT HAI sosg64ss 
ỨICKPeHHI. 
aL]- crKáắsannbie B 
6L]- crásanbI " 
16. Bce MBI..... 
TITWHEĐI. 
aLI- 6ðezứM 
6L] - cuenw T 
17. Ta IeBWHa..... 6oxbmóiji 
cTrpanẻ 
aLI- renórbayer B 
6L]- nózpsyeTrca Dã 
18. ï ne. , KAK BC T0 GKai 
aLI- worý B 
6L]T- yết „ 
19. Ð cyÕð5óTy Béq©epoM MeHđ*..... 
aL]I- npwunwuMám B 
6L]I- npúnam + 
20. ra MaIifHa yz£ẻ cTrắban, HO 
aL]I- sanuMäerca B 
6L]- TbpýnmTrcs ø 


ŠTMMIM JIIO/bMU, ÕBIJIH HĐOCTBI II 


- KOTÓPBIe CKa3ảJIM 
- TOBODfMwe 


Ha ÉPĐ€BO, OTKý/IA CJIbBHHWTC HẺHW@ 


- BÍ/UM 
- CMÓTĐMM 


TIOHYJLIĐHOCTEIO ÿ HacC B 


- IMéeT 
- IO/JIyqắeT 


SắTb HIO-ĐÝCCKU. 


- TOHWMäIO 
- 8HáIO 


Ha Ý?KHH B DeCTOpÁH. 
~ TOIpOCWJIM 
- TIPHT2IACWIM 


OT7IWHHO. 
- paÕðóTaer 
- ÕÝner 


2Ò) ĐMéCTO TÓNGIc DGTÁDL 1Iÿ?tnoe cJóno. 


TInrepéc ® 
M€Hđ /ABHÓ, HO TÓJIbKO HÉCKOJIbKO JIeT @..... 
1I3yHWắTb 8KTWBHO. lfaK 3TO CJIyqfIOCb? Me @®..... 


YBJIEUÉHITO HET 


TPAHỨI 


ĐÝCCKOMY #3bIKý HOØ8BWIca 2..... 


ñ Hána! erÓ 
ĐÝKEM 


HOHáJIOCb HêCKOJIbKO HOMePÓB ?£ypHáa "PoccW#". HecMoTb# 


wrẻnwe. II ®.. 
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C7iäðoe 3HáHW€ DÝCCKOTO #3bIKá, # HDMH8JCđ 3a 
OTJIẺJIbHEI© CJIOBđ II BbIDA?€€HIff ỐBIJIM 


7UIH MeHđ H©fñlCHbIMH, OCHOBHÓe CO/IeÐ?£4HWe cTaTéli cTảJIO 
TIOHfTHBIM, a ŠTO TJIäBHOe. 

TĨ TeHébb, MHe Kỏ?K©€TCf, MOeMỸ ÿBJIeHHIHIO He ÕÝ/IeT 
rpanm: ®..... 6ómbIe ø 3aHHMáIOCb DÝCCKHM #3BIKRÓM, TM 
6Ó/TbIII€ IDOØBJII©TCfñ ?€JIâHH© L/TÍI /lâJTBIII©, COBGDIIÉHCTBOBATb 
cBof sHánwa. LÍ ®..... ŠTOM ME IOMOTäIOT BBHIVCEKH 3TOTO 


"Poccfelf” ipóÕy!o qwITắTb II IDVTWe 
ĐÐÝccKwe zKypHả.pi, HaIpHMép, "OroneK", "CnýTHHK”. lÏpẻzne 
NỦU ví võ IHỶ HVÔ/IHKđHMH, DaCcCKEä3BIBBIOITWe ö XabắäKTepe, 
OÕbIWaax, ÓỐpa3e 2KÍ3HH DÝCCKWX JIO/IẺĂ. 


Bpa3ư.tua MMapcéao Bumetjpm 
® 1Ipowwráili. 


CHAMÁ/JIA ÉCñTb JIET, A IOTÓM - BCIO ?£II3Hb 


1IsBẻcTHaa pýccKaa ðauepfna Máiiø IInucêHKaø po/TIácb 
B C©MPẺ, T/I€ BCG 3AHIIMảJTHCb HCKÝCCTBOM. C ĐẳHHWX JIeT eẽ 
OIDY?KWJIM ĐACCEá8bI O ?£Í3HW T©eädTĐa, CHÓPBI OÕ IICKVCCTBG. 
nBá HayfIBHIWHCb XO/ITb, OHá ÿ?Kê HbITảJIaCb TAHI€BäTb. 
CHópop o Bbiốope npocbéccww pin Mảïïn B ceMbẻ Hề ỐBITO. 
Đompỏc "HeM Øbrrb?” penira caMd Máïa. 


¬— 


MẠM. IEmicérigaa - onHả 113 Mái Imcéngaa 
BeuáliiiIx ðaIebfÚH MÍpa. "YMwupárormrii éÕe7b". 
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B MocKóBcKoM xopeorpacbfecKOM V116 oHá HOHáJ1a 
B KJIACC ÔIIBITHOTO 1 TĐÉỐOBAT€JIbHOTO H€/IATÓFa. 


Mảli# ðbIrả 1o-HacTroá#eMY TaurắHT21Ba. lĨÏppôJa marâ 
©Ùi BCẽ, HTO HỶ?KHO /IJ18 ÕaJIeDWHĐI: JIÊTKM€ HÓTH, ÕOJIBHIOH 
TIIAT, OTĐÓMHBIÏÍ HĐbI?KÓK, THỐKHÙ KÓPHYC, BbIDaA3IWTT€JIbHbIe 
ĐÝKHW, Dễ7KY!O MyäBIEáJIbHOCTb. Bcẽ ŠTO CTäBHIO TÉBOHEY Ha 
TIẾPBOe MÉCTO B KJiácce. DaÕØÓTaTb € Heli ÕbIIO JIeTKỎ II 
1IHTepécHo. 


OnHáKO IPpWPÓHBIe CHOCÓĐHOCTII HHOTJá CTAHOBWJICb 
TIPMHWHoli Hey/áw. IĨDWBBIKHYB K TOMÿ, WTO BC€ ©Ïi Ia&TC# 
JIeTKÓ 1 HIpÓcTo, Máïi# Tñz£eÓ BcTbewá.1a JIIOÕble TĐý/HOCTH. 
OHá HÓJTO He MOTJIắ IDHBPIKHYTb K TOM, WTO TÁH€II - ŠTO 
TIPẺ?K/€ BCeró TDY/I, ©?K€HÉBHPIT, HañIDØ?KEHHPII, T8?K€JIBIÏ 
TPYH. LÏ paÕóraTb c Hel Iopóï† ÕbUIO TĐÝ/HO. 

TaK ỐBIJO MHÓIO JIeT Hasá/. II ró/tbli. Máïi# yfi1acb He 
TÓJIbKO TaHI@BắTb, HO 1 DAÕÓTaTb, paÕØÓTaATb HOCTOfHHO, 
YHÓPEO, ©?K€HÉBHO. 

TanánrT  paÕoroerocó6noerb. Baro7ap4 5TM KáqeceTBaM 
Málim IImcẻnEaa crảJa oHÓÏI tra BeJdáliItx Õa/eÐbfri MÚpa. 


OnHázKppI lÏJ7McéHEV1O CHPOCWJIM: ” CKÓ/IbKO JIẾT BBI 
YHHIMCb TảHHy?” OHả OTBÉTWLIA: ” CHaqáả/T1a /TCRHTb JIẾT, a 
TIOTÓM - BCIO ?II3Hb. LÍ Ká?K/IbHÍ J€HP”. 


@® ĐHỐepW IpáBWUIbBHPIÏI IO TÉKCTY OTBÉT 1í HOCTäBb "cv 


1. B gakxóli ecMbué poatIaeb 1t piipocJra Mái IĨ1ncénasr? 


a. OHả ĐO/LIắCb I BBIĐOCJIA B ÕOräTOÏÏ ceMbẻ. 


6. OHá pO/IäCb 1 BBIĐOCJIA B CẰ@MbÉ HIKÓJIbHOTO 


yITeTa. 


B. OHá pO/IWJIắCb 1 BBIDOCJIA B ceMbé, B KOTÓPOÏi Bce 


3aHWMảJTCb ICKÝCCTBOM. 


r. OHá ĐO/IJIắCb II BBIĐOCJIA B CeMbẻ, r/Ie BCe 


IHTebecoBä.IMCb HaýKOlI. 
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2. 71ómro J1 pemána Máiia IInrcêniEaø pornpóc "ReM 
ÕbITb? "? 
a. Ha, nó„ro. 
6. HeT, oHá peIIa ŠToT BOIpÓC ÓqeHb ÕBICTPO. 
B. OHá He 8Há/1a, KaK DeHIITb ŠTOT BOHĐÓC. 
OHả ne cpả3y DeHIWJa ŠTOT BOHĐÓC. 


S 


3. IloqeMý Thi 1ýÿMaerrb, ro Máïa IĨnncêHKaa IpáBH2JTIbHO 
BbIOPA/IA CBOKÓ /IOĐÓTÿ B ?ZKHSHb? 
a. lÏoroMý WTO OHá OTJIWHHO YVSHLIACb B HIKÓ.Te. 
õ. lloroMý WTO HPHDÓ/IA /1a1á ©ÏÍ BC6, HTO HỶ?KHO 7U18 
Õanepfmn. 


B. lÏOToMý WTO BCẽ ©Ïi /IABä7IOCb JIeTKÓ WI HIĐÔCTO. 
T. IÏOTOM WTO OHá JIÓÔMT IICKÝCCTBO. 


4. IloqeMý IearóraM ỐbIJIO JIePKÓ 1I IHTebẻCHO ĐAÕÓTaATb C 
He? 

OTOMỸ WTO ÿ H€€ BbIDa3WIT€JIbHbIe DÝKI. 

OTOMÝ WTO OHá He ÕO#JIacb TĐÝ/IHOCTeïI. 

OTOMỸÝ WTO OHá JIÓỐHT TAHIIVBắTb. 

OTOMỶ WTO OHá HIO-HaCTOfñII€MYV TaJI4HTJIBA. 


Z g OP 


5. ÑaKÚe T2i4BHble KáqecTrBa IOMOTJIt Máïe IIncêHKof 
CTATb O/IHÓÏI 13 JIýHIIWX ÕðaJebfUr MÍpa? 
a, CebbểsHoe OTHOIIẻHWe K pa6ÓTe. 
6. ?ReádHWe cTaTb 1I3BÉCTHOÏI. 
5. HacToáIHli TaJIảHT W pAÕOTOCHOCÓØHOCTb. 


r. JlioØópb E JI1Tebarýpe. 


®b MezK7yHapónHoÏ† OJ7WIMIHá/7I€ TIKÓJIbHIKOB HO ĐCCKOMY 
Ñ8bIKý, KOTÓPpaAØ IDOBÓ/IHITCH Kả?KqHIe 3 ró/1a B MocKBẻ, 
TIPWHHMäIOT ydắcTWe peÕ#Ta 113 Dả3HbIX cTpaH MfÍipa. OHft 
C€PbE3HO COD€BHýIOTCä /IDYFT € ĐỶTOM, OrBedátoT Ha 
BOHPÓCBI, DACCKä3BIBAIOT TO, HTO OHỨL 3Hả1OT O POCCWM, 
THIHTYT CONHHÊHWH, II B De3Y2JIbTäT€ Ká?K/BIÏ HOJIyHdeT 
HarbảTy, KOTÔDY1O 3aCJIý?KHBAeT. 
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H2K£© CONWHẺHW© O/IHOTỎ 13 VẢCTHHKOB OJIHMIIá/ĐI. 

TIpowumnđú tu taao@d 4 2/Lắ@HbL© T.DW4ÍHbL, T.O KOTNÓDĐLIW 
đởmOD CƠ1WHÉHUs+ DeuL/L @oÍỐÐd11 ĐICCKưU 36k ÔA# 
1431/1éHU1. 


#Ï xowqý paccKasäTb BaM, HOHeMÝ # BBIỐPa/IaA B HIKÓJIe 
ĐÝCCKHÙ 83bBIKE II HOWeMÝ ñ DeKOMH,IVIO Kả?#/IOMY W€JIOBêKV 
©TÓ BBIYHHTb. 

HếcKOJIbKO JI€T Ha8á/7 B MOẺM IJIắCCG HaWa/Iá ÿHWTbCä 
ĐÐÝccKaa êpBymika Eẻna. COHả ỐbIJIlả HDHBÉT/IBaRØ II 
CWIMIIATWHHAđ, HO, K CO?K8JIHHIO, MbI H© MOTJI DA3TOBắäĐHBATb 
7PYT € TĐỶTOM, HOTOM WTO B TO BĐỀMđ ñ ẴIHI6 He 3HảJTa 
ĐÐÝccKHuÙÈ #asbIK, a EJIÉHa COBCêM MảJIO TOBOPWLJIA IO-HeMITKU. 
MbI XoTÉJIT ĐacCKá3bIBATb /IĐYT /ĐVTY O CBOÏi CTpaHẻ, HO 
Øea IebeBÓ/IWwKa c/lêJ1aTb 2ToTo He MOTJL lĨOŠTOMY B 9-OM 
KJIắCC© # DeITIJIA BbIÕDATb DÝCCKHỦÍ #3b1K KaK BTODÓI 
IIHOCTDẢ4HHHIÏ, HOTOMW WTO ñ Ó4€Hb XOTẾJIA 3HAKÓMHTbCS H 
TOBOPTTb € DÝCCKMMM. 

HecMOTp4 Ha TO, WTO CeTỎ/IHH MHÓFO JIO/IêÏ rOBOpäT HO- 
HTJIWIICKW, ä yBéP€Ha, WTO 3HảHW€ DÝCCKOTO 3bIKá HOJIÉ3HO 
7UIH paÕÓTbI. CaMá # eHIể He BbiÕpara IpocbéccHro, HO 
Ha/TÉfOCb, TO BJIA/ÉHW© DÝCCKHM #13BIKÓM HOMÔ?K©T MH€ HaÏiTI 
Xopômryo 1pocbêccw. 

HO 8 3aHHMáIOCb DÝCCKUM 3BIKÓM H€ TỎJIbEO IOTOMÝ, TO 
ÔTO MÓ?K€T HOMÓWb MH€ B ÕÝ/IYIHIeM. íÏ nTebecÿrocb Poccfieli 
1 DÝCCKMM #3BIKÓM. Ð CBOÕÓ/THO€ BĐÉMñ HITäIO KHUTM HO 
ICTÓPHM POGCGVH, CJIÿHIA1O ĐỸCGEVIO MỹƒĐbIEÿ. lÑĐÓMe TOIÓ, Ø1 
TI€DEHCBIBAIOCb € MáJIbHWKOM 113 CanEr-llerepÐýpra, 
KOTÓPBIM IO3HAKÓMHJIACb BO BĐêMØ HOẺ3/EM B POCCWEO HO 
OBMGHYV IIKÓJIbHHIKaMI. liếÐBaø Ioé3/Ka B POCCWIO HPOW3B€/IA 
Ha MeHđ ÕOJIbHIÓ© BIetaTIêHMe. 

#Ï xoWÝ XOPOIHIO TOBOPHITb, HHCắTb II HHTäTb HO-ĐVCCKH, 
WTÓỐBI JTÝHII© HOHIMắTb, TO HIĐOWCXÓ/T B POCCHH. 


232»xXe ManeeAo3en, Ïep.tđHu1. 
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® bemwre cHop o pocbẻccwt spadwá, IcHóJIb3yñ TáHHbIe 
TUHÓCBI 1 MÍHYCbLI ŠTOÏ† IpodbêCCWM. 


TILIKOCHI II MÍHYCHI IPOSbÉCCHII BPAWÁ 


1. forxá Bbaw BbI/IeWWT ÕOJIbHÓTO, ŠTO Õ0JIbIHlád Đá/IOCTb 
H© TÓJTbKO /JU18 5TOTO W©JIOBÉKA, HO H JU11 BCeli eTÓ 
C©eMPI. 

2. MepwIIra em He BCẻ MÓ?K€T, HO HắCTO JIÓ/T TÿMAIOT, 
WTO ỐTO BDaH H© MÓZK€T BBIJIeNWTb ÕOJIbHÓFO. F2TO 
H€/IeTRÓ. 

3. Bpadqft, oCÓÕeHHO XIPVPTU, H© ?KHBVT /1ÓJITO, IOTOMỸ WTO 
Yÿ HUX q©enh TDý/HaAñ Daốôra 

4. Đpadý MÔTYT HO3BOHTTb H HÓNEHIO, 1 B HIDẢ43/HWEIH, 1 OH 
HÔJ?K€H XaTb K ỐOJIbHÓMV. 

5. lIpocbéccwa spawá - pecrfeHaw npocbéccwa. MózKeT 
ÕbITb, cáMaf# IDECT?RHA, HIOTOMỸ WTO 3/IOĐÓBP€, ?RWI3Hb 
- CắMOe TJIäBHO€ 718 W€JIOBéKA. 

6. Pa6öwuwii nóce paÕÓTbI - HIĐÓCTO W€JIOBÉE, ceKbeTáÐb 
TIÓCJI6 Ó(bWCa - TÓ?@ IĐÓCTO W€JIOBÉE, HO BpAW - BCeT/tá 
Bpau. OH /ÝMaeT O CBOWIX ÕOJIbHbIX, BOJIHý€TCH, 
TIĐ4BWLIbHO VI HGHDẢBWJIbHO OH LIX JIÉNHT, NHTäeT 
HÓBBI© M€/IWIIIHCKM© KHITM H ?£VĐHẢJTBI 

7. Đpaq MHÓTO 3apaÕ4TbIBaeT, Bbawí1 OỐbIqHO ỐOráTbIe JIÓ/JH. 

8. B neáTpe, Ha KOHIIDT€, Ha /IH€ DO?/IÊHWØ, KOTả Bpaw 
XÓN€T HOTOBODWTb O MỸ8bIK€, OỐ aÐTWcTaX, HĐÓCTO 


TIOỐOJITäTb, OH /1Ô/I?K€H OTBeHd4Tb Ha BOHĐÓCBI O ÕOJIê3HữX 
II TeKápcmRax 


9. Bbawq HoMoräeT ÕOJIbHPIM JIÓ/IHM, JIỀNHT 1X, cHacdeT 
3/OPÓBb€ 1 ?KW3Hb. )TO ÕOJIbHIÓ© cWácTbe. 


@®A. 1Ĩpownwráli TeKCr. 
. OTBÉTb Ha C.I1J7YIOHIW© BOHĐÓCĐI: 
1. ro TaKóe THHO7WMHaMW82 
2. HTO TaKÍ© ODTaHHSÓB8HHbI€ TYĐCTBI? 
3. To cWTráeTcñ HeODTAHH3ÓBAHHĐIM TYĐWCTOM? 
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JIBH?KÊHIHE - ÝTO ?£H3Hb 


TOBODÁT, /JIBH?KẺHHe - 5TO ?KHSHb. 

A COBDeMÉHHPIIi qeJIOBÉK, KAK HĐảBULIO, CTba/Iä€T OT 
THHO/IJHaMUWI - H©/IOCTáTKa /IB12KRéHUH. TOÐO/ICKÓH TDáHCHOPT, 
MaIIIWHa, JIM(bT B /IÓM€ - BC ŠT0 CO3/A&T /I€(DMIIIT JIBH?RÉHWR. 
MÓzKeT ÕbITb, HOTOMY MHÓTH€ BBIỐHPáIOT aKTWBHbIe (ĐÙÓÐMPI 
ÔT7IbIXa - TYPW3M, IIyTeIHiecTrBua. EzKeTÓ/7HO HO Hámteli crpane 
IIYT€IHIÉCTBYy€T ÓKOJIO MWULIIÓHA t€JIOBÉK. 

BEpÓ, KOTÓPOe ODTaHH3VW€T TYPICTCKU IOẺ3/TKH, MÔ?ReT 
TIP€JIOZKTb CảMbi© Da3HOOØD43HbIS MaDIIpWTEI: Ha IOF, Ha 
CÉBePp, Ha BOCTÓK CTPpAHEI. TYĐCTCKW IIYTEBKUM HDHOỐPpeTđIOT 
OPTaAHI3ÓBAHHBIE TYĐICTBI, OHI 7YT Ha Õ43bI ÓT/IblXa, B 
TYDICTCEKHe JIarebiñ, OTKÿ/Ia COBeDIIIAIOT IHT€DÉCHbIe HOXÓ/BI 
11 BKCKVĐCMI. 

HeopraHHs3óBaHHbIe TYĐWCTbI BBIỐIbắ4IOT MapIHIDýT cảMH. 
'TaKóïi TYĐCT caM 3aÕÓTHTCñ O CBOŠM IHIT4HUHH, ?HBÉT B 
Tra/áTKe. Mo/o/Ible ácTO ITĐ/IHOHWTắIOT IMeHHO 
H€ODTaHHS3ÓBaAHHHIÏ TyĐU3M. BbIBäeT, WTO B IYTH BOS3HHKđIOT 
TĐỶHHOCTH, HO TYĐCTbI BC€T/lá IOMOTáIOT IDYT /IÐÝTY. 


@€ turáñre. ClryäHMfØ HOMÓ?ESET BAM HOHfTb HOCJTÓBMITY: 


() "He sHús ốpóÔụ, He cúúcs s óÔ”. 

Eáma. Anẽma, IoqeMỷ TbI He XÓN€HIb 3aIMCáTbCf B 
71PaMEpy?RÓK? MbI ðý/IeM BMÉCT€ IITpắTb Ha CHẾHG. 

Aeuuu. — HeT, ÿy MeHid HeT Ta/I4HTa. 

Hđma. TTbI H© MÓ?K€TITb 3HATb, ©CTb ÿ T€ÕỐñ TAJI4HT TW 
HeT. Hý?HO 3aIWCáTbcg B /IDaAMKDY?KÓR H 
TIOIĐÓ6OBATb. 

Aneuua. Her, ä He XOWý, HTÓÕbI BCe CM€S1JTMCb HA/IO MHOÏI II 
TOBOpW: "He sHáø Øpó/y, He cÿlcg B BÓJY”, 

Eáma. lloqeMÝ TbI TaK celiddc cKa3á1? 

Aneuua. — Bpon- 5To MễJKOe, H€rzIyØÓKoe MÉCTO, Tê MÓ?KHO 


IIepefiTW. ĐÉKy. TI écJw ©JIOBÉKE HG SHắ€T, IMI CS ŠTO 
MÉCTO, TO eMý H€/Ib3đ BXO/Tb B BÔJY. Ôro OnácHo. 
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Táma. ý IoHiá: J1ýqHIe He ÐĐáTbCä 3a He3HaKÓMOe, 
HÓBO€ /IÉJIO, ÉCJI HT 3HáHWH, ÓIBITaA. 
Aeuua. — TlpắBWbHOI Tbị 3aHMHHICb B ÐAMKDY?KÓK, a # 
6ýny rpắáTb B ÕacKeT6Ó.. 
@ TOBODpắT, WTO B Kả?K/OÏ† HIÿTK© €CTb /1ÓJ18 HpáBJIBL BƠT 
O7Hả aHKÉTa-HIÝTKA. 
ĐHepw Io7xo/#mwli TeÐéẻ orBéT, HO/ICHHTảÏ1 IO KĐDIT€ĐUIM 
OIIÊHKH HOJIÝI©€HHVIO CÝMMY OHKÓB II TbI ÿ3Há€HIb: 


Hpáđ&u+uoCä1 TrbL c6Ot/M ÔÐ3b3/ ít Hem? 
lak oHú + neÕØé oHÓcamc.? 


1. CKa?H, WeM TbI ÿBJIEKä€HTbCf, WTO THỊ JIÓÔỐWIIb /TÊJIATb? 
a. PerY2IPHO XO/IITb B KHHÓ, B T€áTP. 
Õ. Xo/Tb TÓJIbKO Ha KOHIIÈĐTBI KJIACCWWeCKOlÍ MÝ3BIKM. 
B. CJIýHIaTb TÓJIbKO COBDeMHHYIO MÝ3PIK. 
r. #8/HTb, JIeTáTb II XOJTb B 7ĐVTÚ€ TOPO/á W CTĐắáHBI. 
1. aHWMắáTbc# CHÓPTOM. 
2. fcz Bce cMÓTpAaT Ha TeÕá 111 ctýIaror TeÕá. 
a, Te6ẻ ocÓÕeHHO HDHäTHO. 
6. CuwráeIHIb, WTO ŠTO HODMả.IbHO. 
5. Te6ẻ Hey/1Ó6Ho. 
3. faK TbI CHITắ€HIb? 
a. TT! MHÓTO TOBOPIIIIb. 
6. HaoðopóT, roBOpfIIb Mả¿TO. 
B. TOBOPWIb HODMảJTbHO: He ÕÓJIbHI€ II HỀ MÉHBIHIe, HGM 
Bce. 
4. O tM TbI OỐbINHO TOBOPWHIb? 
a, O ceÕẻ, O CBOŠM HaCTĐOHHM. 
õ. O TIKÓJ€, O IHIKÔ/IbHbIX IĐ€/IMÉTaX, OỐ 2K3ảM€HaX, O 
JOMảIIHIIX 3aÂHHM8X. 
B. O 7eHbrảx. 
r. O MÓ/HOfÍ O/16?KJe. 
1. O CBOWX yBJIeqẻHWax. 
e. O JIIHIHeM Béce€ TBO€TÓ /IĐWFA. 
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a 


. PHUHMáT€JIbHO CJIÝHIA€TTb. 


. LĨTO TbI OỐbTHHO /IêJ1aeIIIb, KOT/Iá TOBOpđT TBOI /ÐY3b42 


6. HaqwảeInb TOBOPITb CaAM, ÉCJI CHWTá€ITb, HTO /IĐYT 


B, 


a 


5 
B 
TT 


TOBOPT HeIIDáBWJTbHO. 
. TeÕẻ CKýNHO CJIÝHIATb JIĐYTÓTO qe.IOBéKa. 


. CHJIỆTb /IÔMa 1 HTäTb XOPÓIHTIVIO KHUTV. 


. IHol[rf BMécTe € JIDY3b#MI Ha JJICKOTKY. 


. Te@M ỐbI TbI XOTẺJI 3aHHMáTbCñ CeTÓ/IHR Bềq€eboM? 
6. CHytêTb /IÓMA II CMOTĐÉTb T€JIeBI3OD VIJIH BE, 


llolirf BMécTe ©c IDVS3b#MI Ha KOHIIDT DOK-MÝ8BIEI. 


7. LỊTO TBI /IÉJIA©IIb, ÉCJI /DY8bñ1 XOTÁT, HNTÓỐBI TbI 


3aHIWMäJIC# JẺJIOM, KaKUM ĐắHbIIe He 3aHWMáJICH? 


g.ọip 


ST... 


Ơi 


C YOBÓJIbCTBWeM HOÏÍIEHTb € HIMI. 
He xóxeIb, HO TIOfi-6ITb € HHMM. 
He nolitẽrnib € HỨMI. 


. TĨTO THỊ OÕbIHHO WIWTÁ€TIb? 


?3ypHá MOJ. 
[aséTbI II ?KYDHá.TBI. 


tiwrảeIIb BCẽ. 


. Re TbI ztÓÕwIib cBoeró /Ipÿra (cBorô IIO/IĐÝTY) 
a, 


= 


[bi roBopfnib eMý (eli) oÕ ŠToM. 
[e6è TpÝnHO cKasáTb GỐ ŠTOM. 


ˆ 


a 


TeÕê o CBOẺÏi JIOÕBH. 


10. ro re6ê HpáBITCñ, a WTO H€T? 


Hzpg 0® 


BHITb B TOCTäX. 
3HaKÓMIITbCf € HÓBBIMH JIOJbMI. 
[yzIäTb, KOT/lâ Hà ÝJIIH€ /IO?KJIb, TYMÁH. 


ĐHITb O/HOMỶ II 3AHHMắTbCH CBOWM XÓÔỐM. 


HHWTM, OCÓÕ€HHO IIO ©CTÊCTBeHHbIM HaÝKaM. 


CM/têTb C €JIOBÉKOM, KOTÓPOTO TBI JIÓÕMITP. 


[bI xÓqeHIb, 1TÓỐBI OH (GHá) caM (caMá) cKaøá21(4) 


7a / HeT 
7a / HeT 
Ha / Her 
1a / HeT 
7a / HeT 


KPHTÉPIHH OHÉHEH 


OnHó oWKÓ 3a Ká?K/TBIÏ OTBÉT 


1 

2 a=% 6=3 B=l 

3 a=4 6=1 B=3 

4 a=3 6=3 B=3 r=2 n=3 |e=l 
5 a=3 6=5 B=l 

6 a=l 6=0 B9 r=3 

7 a=5 6=3 B=l 

8 a=0 6=3 B'=Ẵ .=b 

9 a=5 6=3 B=l 


10 OnHó o4KÓ 3a Ká?K/1O€ "1A", MÍHC O/HÓ - 3â “HT”, 
BCEBTÓ 
OTBÉTH 
z JIDU3b4.U xopOuuó  1noÕØỚữi, OH4Í /1#ÓỐ s1, TeÕsí, 2ODOUUÓ 1 
40 oskóp S 
6ó Tne6é ommwnóczsưmcs. lo noØ4j.wdú: .uÓ2cerm. Ốotb, tuúÐ0, 
1 OOJBIH | „ưu ØỐpt tr ÔD3JZtÍể 2O8OJMÍ/L, Œ H€ TRÓ/bKO TL? 
“TbL &eCẽ/tbtũ . OỐU4ÍT€/tetbtl. t6.Ođớy, 3) Tneốs4 wúcmO 
26 - 39 
È Ốbt8úeT #ODỚU1e€ HCTnDOéH@t©. J[Ð3/3b4 Ód@Hb 2ODOUUÓ 1 
k2 Tne6é OmnHÓcsmes. 
16 - 25 Teố‹4 mnózce .wÓÕsTm. ÔpJäb#, TiOTRO.MIÍ 1O TrubL 6eCẽ/totĂ tt 
O4KÓB &ceeÔú \O.Oeúeu .M, KOeOú J 1YÐ1jÖHO. 
Tơ. ÔÐ1J3b#Í C41YLắTOTN, TRO THbL H€ Ó4€Hb 6eCÈ/Lbtă. Ha 
Mềnpme | Ôý.wd?ơm, 4nO TroL ÓdewWb Cepbö3Hotäi. lu ámO Hpú&wmCä, 
16 oqkgópB | HO, .MÓ⁄cem, Ố»t~, HOeQú HúÔO OTHOCúÍTNbC3 1 23H 


vWÉH€© CeD»E3HO? 
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đò 1IpowwráÏi cT1txoTBopéHwe. !Ĩeïi riebeBó/ Õý/IeT JIÿHIHIM? 


TĨowenaHMa npY3bs/A 


}KengtO B0M LỊBECTW, DGCTM, 
KonwTb, KpErIWTb 3/10ĐOBbẽ. 
OHM na ñgnbHero nyT⁄ 

[ nanHefi uiee y€cnoabe 
TÏy€Tb KqXbTli ñR#Hb 1 K@X/jb1Ùi qŒC 
Bœ4A HoBoe noốyneT. 

TĨycTb noØpb1A ỔyeT yM y BŒC, 

Â cepnue yYA\Hb1AA ỐYR€T. 
BœơAA OT nyUIM @GEO q, 
[py3sa, scero xopouliero. 
A scẽ xopoulee, ñpy3bs, 
Haẽrca Ha Hen£ulIeso. 


€ ÄJapLuaw 
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TỪ VỰNG NGA - VIỆT 


aBápnam - 1/12 


aBTOMOỐWTbHO-OPÓ?KHmtrff - 13/12 


a7MHHWHCTpaTWBHHli - 13/12 
anMwnwcrpáHa - 1/12 
án - 12/12 

aMe€pfrKáHeI - 3/12 

aHeKHóT - 11/12 

anKéTa - 1/12 

aHTÉHHa - 6/12 

apryMẻHT - 5/12 

aTeubé - 5/12 


aTiêTwKa - 7/13 


6a - 7/12 

ĐerWn - 7/12 

Bẻncrpwe - 3/12 
ĐeaMỎJBHo - 10/12 
ðmarocrpólicrso - 9/12 
Øoepfr - 8/12 

6opr - 6/12 
ØpaKocoweránwe - 12/12 
ĐpáTbca (Hecos.) - 15/12 
ÕØpon - 15/12 


tai nạn, sự cố 

giao thông đường bộ 
hành chính 

chính quyền 

đỏ thấm 

người MI 

chuyện tiếu lâm 

bản khai 

ng ten 

chứng cớ, luận cứ 
hiệu may, xưởng may 
điển kinh 


điểm 

người chạy 

tai họa 

lặng lẽ, không tiếng động 
trang bị đủ tiện nghi 
phim hành động 

boong 

kết hôn 

bắt đầu (làm gì) 


chỗ nông 
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BảKYyYyM - 6/12 

bBecbMả - 6/12 

BếTpentrii - 3/12 
BIeOKJt - 6/12 

BfME - 15/12 

BKJIOWáTb B ceÕá - 9/12 
BJanênwe - 15/12 

BJIa7êTb (Hecos.) - 14/12 
BJIá?KHOCTb - 3/13 
BO83Harpa/WTb (coB.) - 4/12 
BOspacTráTb (Hecog.) - 4/12 
BOSPO?£NE6HRHứ - 12/12 
BOcIWraHHbfi - 13/12 
BOCIIDHHMHMáắTb (Hecos.) - 5/12 
BOCIPoWaBeéHwe - 8/12 
BOCCTaHOBWTb (COB.) - 11/12 
bpênHHữ - 4/12 

BCe©pbẽs - 5/12 
BCeCTOPÓHERe - 6/12 
BCTYHWT€.IbHHÏ 2gsáMeH - 13/12 
BTPpO€M - ö/12 
BbIÕØpáCbIBaTb - 4/12 
BblØpocbI - 4/12 

BHITJSđTeTb - 2/19 
BbBIronHHf - 1/12 

BbIHecTwr (coB.) - 6/13 


BbIIYCKHfK - 14/12 


182 


chân không 

rất 

gió 

video clip 

đĩa hình, đĩa nhạc 
bao gồm 

nắm vững 

nắm vững 

độ ẩm 

đền đáp 

tăng trưởng 

sống lại, phục sinh 
được giáo dục 

tiếp nhận 

tái hiện 

tái tạo, phục hồi 
cố hại 

một cách nghiêm túc 
mọi mặt, toàn diện 
kì thi vào trường 
ba người, tay ba 
ném đi, vứt bỏ 
chất thải, vật thải 
trông cố vẻ 

có lợi 

đổ ra, mang ra 
người tốt nghiệp 


BBIIYCKHÓl aKsáMeH - 13/19 
BbIDMCÓBbIBaTbcäa (Hecos.) - 10/12 
BbÏCKaaaTb (COB.) - 6/12 
BbICKEäSbIBaTb (Heco.) - 11/12 
BBIX1oHn - 4/12 

BbIxJonHóïfi - 4/12 

BBIa - 3/19 


BblOmmiica - 2/12 


r 
ruránTcKuửi - 6/12 
TOBOpfirbcs - 6/12 
rpan - 3/12 
rpảdwa - 5/12 
rpéð6za - 7/12 
ryÐHWTeJbHrrfi - 4/12 
ryMaHurảpEb - 14/12 
Ä 


naBHUmmmmii - 14/12 
nảJbHHÙi - 15/12 
nBá?tpr - 13/139 
7BWraTeub - 4/12 
Bofpommtrfi - 2/12 
neKopára - 8/12 
7eP?KáTb (Hecon.) - 3/12 
necmr - 15/12 


7IMCTAHIMÓHHHf - 6/12 


kì thi tốt nghiệp 
hiện lên, nổi lên 
nối ra 

nối ra 

khí thải 

thải 

bão tuyết 


quãn, xoăn 


khổng lồ 
được nối tới 
mưa đá 
biểu đồ 

bơi thuyền 
cố hại 


nhân văn 


từ lâu 

xa 

hai lần 

động cơ 
(anh, em) họ 
phối cảnh 
giữ 

thiếu hụt 

từ xa 


/ICIHILTWHA - 14/19 môn học 


nómgm - 15/12 một phần 
1OĐbTTb (coB.) - 15/12 kiếm được 
1O?KWBáTb (HecoB.) - 5/12 sống tới 
OKYyMeHTáJIbHtrfi - 8/12 tài liệu 
7OCTaBJIäTb (Hecon.) - 9/12 đem lại 
OCTfIFHYTb (coB.) - 6/12 đạt được 
AOCTIWSẻHme - 4/12 thành tựu 
1yXÓBHbrfi - 11/12 tinh thần 

E 
©nWHcrBeHnhili - 8/12 duy nhất, độc nhất 
©7WHCTBO - 11/12 khối thống nhất 

% 
?KyDHayrứerwra - 13/12 báo chí 

3 
aaÕo.renánwe - 4/12 bệnh tật 
saráp - 2/12 đa rầm nắng 
saropêe.mif - 2/12 rám nắng 
aắropo7nnmrff - 1/12 ngoại thành 
aanepzKáTb (coB.) -1/12 giữ lại, cản lại 
sarnfega - 11/12 tờ ghi chép, thư nhắn 
aapa?zRáTbca (Hecos.) - 11/12 lây lan 
aapaaireJTbHbfi - 6/12 lây lan 
3aXBATITb (COB.) - 5/12 xâm chiếm, giành giật 
aeMIerbacẻnwe - 3/12 động đất 
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aHaMeHáTeIbHbrff - 12/12 
aHanfre.bHHf - 7/12 


8pWTeTbHHfi - 8/12 


H 


1UIJEOCTĐWPOBaTb (Hecon.) - 4/12 
uHóïi - 5/12 

1nrepécHi - 4/12 
1inbopMarnttónnhnrfi - 6/12 
1HcbhopMfposare (Heeos.) - 6/12 
1ICHÓJTbSOBaTb (Hecon.) - 1/12 
1iccẻnoBanme - 4/12 


1ICTOTräTb (HecoB.) - 4/19 


KáTEa - 19/12 
KbBawcbwgảnma - 14/12 
KHHOXPÓHMKa - 8/12 
KuiánÕmmte - 12/12 
KJiáccwa - 10/12 
KJmMaTidecKHii - 6/12 
KOKÉTJIMBbIfi - 2/12 
KoeÐánwe - 14/12 
KOJIÓHEa - 4/12 
KOMMYHHEATHBHHII - 6/12 
KOHTpapryMẻmT - 10/12 
KOHWTb (Hecon.) - 15/12 
KOPOTKOMeTpä›zKntnrfi - 8/12 


trọng đại, đáng ghi nhớ 
đáng kể 


khán giả 


minh họa 
khác 
quyền lợi 
thông tin 
thông báo 
sử dụng 
nghiên cứu 


làm kiệt quê 


chậu đựng hoa 

trình độ 

phim thời sự 

nghĩa trang 

kinh điển 

thời tiết, khí hậu 
đồng đảnh, điệu 

đao động, băn khoăn 
cột, dòng 


giao tiếp 


chứng cớ (lập luận) phản bác 


tích luỹ 
(phim) ngắn 


KOPT - 7/12 
KpaTKoBpẻMennrnfi - 6/12 
KPeIHTb (Hecog.) - 15/12 
KpHrépwii - 15/19 
Kpyrosóp - 14/12 
kcépore - 13/12 
KVPÓPTHHf - 9/12 


qácrmowka - 5/19 
JIeqHản IoOpÓzKEa - 7/13 
JI?KWBHH - 2/12 

Wnep - 7/12 

JIITb (HecoB.) - 3/12 
JIWHHOCTb - 11/13 

Jyr - 4/12 

JIEI2KHIK - 7/12 

Jrócrpa - 8/12 


MarWcTpäJb - 5/12 
MaKáTb - 19/19 
MáKcWMyM - 10/12 
MaJOIOnHmfi - 9/12 
MaHeKẻnHmtK - 2/12 
ManeEẻnmimna - 2/12 
Mapc - 6/12 

Mắcca - 6/12 
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sân tê-nít 

ngắn hạn 

củng cố 

tiêu chí 

tầm hiểu biết 
máy photocopy 


nghỉ mát ; an dưỡng 


chim én 

đường trượt băng 

giả dối 

thủ lĩnh, người đứng đầu 
rót, đổ 

cá nhân, con người 

bãi cỏ, đồng cỏ 

người trượt tuyết 

đèn chùm 


đường chính 
chấm : nhúng 
tối đa 

ít người 

người mẫu nam 
người mẫu nữ 
sao Hoả 

nhiều 


Máccospkrf[ - 4/19 
MTHOBẻHwe - 7/12 
MeTeopó/or - 5/12 
Mexả4HK - 13/12 
MUMJLInäảpbH - 6/12 
MH¿ILMOHép - 11/12 
MIMóäaA - 19/19 
MHOrOowfcJreHHHrfi - 8/12 
MHỎ?KecTrBo - 11/12 
MOỐW.nbHk - 10/12 
MoỐWIbHbrrf - 10/12 
Mo/e7bép - 5/12 
MOHOTÔÓHHĐHHW - 11/12 
MORCTP - 5/12 
MOPOCWTb (Hecog.) - 3/12 
Mýcop - 4/13 


HaÕØOắTb (Hecog.,) - 6/13 
HaÕmronẻnwe - 6/12 

Ha6óp - 19/13 

Haenwnẻ - 11/12 

HalirWcb (cos.) - 4/12 
HaMÉPpen, -a, -o, -bI - 9/12 
HaMewáTb - 9/12 

Hapówmo - 6/12 

HapIfecc - 12/19 

Hapaný - 15/12 


đại chúng, hàng loạt 
giây lát 

nhà khí tượng 

kĩ sư cơ khí 

một tỈ 

nhà triệu phú 

hoa mi-mô-da 

nhiều 

nhiều 

điện thoại di động 
cơ động 


nhà thiết kế thời trang 
tẻ nhạt, đơn điệu 

quái vật 

mưa phùn 

rác 


quan sắt 

quan sắt 

hộp, bộ 

tay đôi, đối mặt 
được tìm thấy 

dự định 

phác thảo ra, dự kiến 
cố ý 

hoa thuỷ tiên 

bên cạnh 
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Hacwer - 14/12 
HaIIMOH4JIbHOCTb - 1/12 
HeØp&#Ho - 2/12 
HeÐpé2KHbrfi - 2/19 
HeBecÓMOCTb - 6/12 
HebBfnwMbrli - 11/12 
HeraTfIBHHrli - 4/12 
HenocráTrok - 1/12 
HeII3MÉHEO - 3/12 
Hecqepräewerff - 4/12 
Heo7HoOKpáTmo - 14/12 
Heo?ztaHHbrfi - 11/12 
H€OTbêMuIeMHIH - 5/12 
HeIOBTOPWMOCTb - 11/12 
Hepẻgo - 6/12 
H€PÓBHbHli - 2/12 
H€COMHéHHO - 14/12 
HewEeTHbrfi - 12/12 


HÓM€Pp - 1/13 


ódQwe - 13/12 
oØa#mwe - 11/12 
OÕa7ắTb - 2/12 
oÕbIcêHwe - 6/12 
oÕM€m - 15/12 


OÕMGHWrBaTbca# (Hecos.) - 6/12 


oðywqénwe - 14/12 
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về 

dân tộc 

cẩu thả 

cẩu thả 

không trọng lượng 
vô hình 

xấu, tiêu cực 

hạn chế, thiếu sót 
không thay đổi 

vô tận 

nhiều lần 

bất ngờ 

không tách rời 
duy nhất, có một không hai 
thường, không ít 
khấp khểnh 

không nghi ngờ 


ẻ (số) 


Số, tiết mục, phòng 


văn phòng 

duyên dáng, hấp dẫn 
cố 

hối 

trao đổi 

trao đổi 

dạy học 


oỐbscHfrbca - 14/12 
oÕbIKHOBéHHHrfi - 14/12 
OrbaHfqWBaTb - 1/12 
owHókwfi - 8/12 

O?KWIäTb (HecoB.) - 3/12 
O?zKW7IäTbca (Hecon.) - 3/12 
osón - 3/19 

OKOoHwáTeIbHo - 6/12 
onepẻrra - 8/12 

onTiMứem - 2/12 
OIIYỐ.MEOBáTb (coB.) - 5/12 
OpTaHSM - 5/12 
OPHTMHảJIbHOCTb - 11/12 
OcBoenwe - 6/12 
OCTOPÓ?zKHtrfli - 6/12 
OTBJIeKáTb (Hecog.) - 11/12 
OTBJIeKáTbca# (Hecon.) - 11/12 
OTB/IÉWb (COB.) - 11/12 
OTBJiêqbe# (coB.) - 11/12 
OTNéJIbHbrf[ - 4/12 

OT?KWTb - 12/12 
OTIắMbIBaTb - 13/12 
oTpazKẻnwe - 8/12 
OoTpasfirbca#— - 12/12 
OTPwHäảT€7IbHo - 5/12 
OTpWIáT€JIbHtrfi - 2/12 
owKó - 15/12 

OHTyIäTb (Hecom.) - 11/12 


giải thích, giãi bày 
bình thường 

hạn chế 

đơn độc 

chờ đợi 

được chờ đợi 

ô dôn 

cuối cùng, triệt để 

ca hài kịch 

người lạc quan 

đăng, công bố 

cơ thể 

sự độc đáo 

chinh phục 

thận trọng 

ầm xao lãng, làm mất tập trung 
xao lãng, mất tập trung 
làm xao lãng, làm mất tập trung 
xao lãng, mất tập trung 
Tiêng rẽ 

ỗi thời, đã mất 


bẻ 


phản ánh 

được phản ánh, được thể hiện 
tiêu cực, phủ nhận 

tiêu cực, phủ nhận 

điểm 


cảm, cảm thấy 
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1rapammT - 9/12 

nácHopÐr - 1/12 
IlaCCWBHHLf - 7/12 
TraTbwoTrWwqecKuwii - 12/12 
TIeÐeHocfrrb - 9/12 
TICĐCHICITWBHO - 1/19 
IieccWMWCT - 2/12 
TieqáJMTb (Hecon.) - 10/12 
THTäHMe - 1/19 

TIHTäTbcfØ (Hecon.) - 4/12 
1IaHfIbOBaHwe - 1/12 
TIIaHÚpoBaTbex - 9/12 
TrI1OBêN - 7/12 
IiHeBMoHf - 8/12 
1ioBécrEa - 10/12 

nóBom - 12/12 

TOTÓ?EMit - 3/12 
noxØwpáTbca (Hecon.) - 5/12 
TIOBepräáTbca (Hecos.) - 5/12 
TIonHóc - 12/12 

TIHMCb - 1/12 
TIOTĐÓGTOK - 7/12 
1IorXon#inmli - 10/12 
1oybẻam - 10/12 
1ioezyfHok - 10/12 
TIO?Ka.IÉTb (cOB.) - 3/12 
TOWTb (Hecos.) - 4/12 
nogảa - 2/12 
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dù (hàng không) 
hộ chiếu 

thụ động, bị động 
yêu nước, ái quốc 
chịu đựng 

triển vọng 

người bi quan 
làm cho buồn bã 
ăn uống, dinh dưỡng 
được nuôi dưỡng 
kế hoạch hóa 
được lập kế hoạch 
người bơi 

viêm phổi 
chương trình 

í do, nguyên cớ 
đẹp trời 

ại gần 

bị trao cho 

khay 

chữ kí 

hiếu niên 

thích hợp 


ối vào 


trận đấu 
tiếc 
cho uống 


trình diễn 


TIOKasáTeJTb - 7/12 
TIOKawáTb (coBg.) - 10/12 
HOJIMTJÓT - 14/12 
TIOJIO?KWT€JIbHbrff - 2/12 
nouycbwunám - 10/12 
HÓJIbaoBaTeb - 10/12 
TIonácTbea (cog.) - 15/12 
nopỏïi - 11/12 
HOPTaTWBHH - 13/12 
TIOCaTWTb (coB.) - 4/12 
TOCBNTWTb - 2/12 
TOCJIẻTCTBWe - 3/12 
1IocTaHôóBmkE - 8/12 

norépsa - 1/12 

TOTĐẻðHOcTb - 6/12 
IoXó7ga - 2/12 
TIPeIHpMHHMäTb (Recos.) - 4/12 
IIpe1ckasảnwe - 6/12 
TIPe1CTaBuẻRwe -1/12 
TIpe1YIPe€MWTb (COB.) - 3/12 
1ipenoxaBánwe - 14/12 
1ipenoxaBáTbca (Recos.) - 14/12 
IpéCHbHi - 4/12 

TPMỐHITb (coB.) - 3/12 
TIpMBẻTJMBbfi - 15/12 
TIDHBJI6qdb (coB.) - 11/12 
TIpWBJeKáTe7IbHocrb - 11/12 
TIPHBJeKắáTb (Hecos.) - 7/12 
TIPWSBHắáTb (COB.) - 2/12 


chỉ số, hệ số 

lắc, đưa đẩy 

người biết nhiều thứ tiếng 
tích cực, tốt 

bán kết 

người sử dụng 

TƠI VàO 

đôi khi, thỉnh thoảng 
xách tay 

đặt, trồng 

hiến dâng 

hậu quả 

người dàn dựng 

mất, tiêu phí 

nhu cầu 

dáng đi 

thực thi 

tiên đoán 

trí tưởng tượng 

báo trước 

dạy học 

được dạy 

nhạt, không muối 
đến 

niềm nở 

thu hút, tập trung 
sức lôi cuốn, hấp dẫn 
lôi cuốn 

công nhận 
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TIPHHrWcb (com.) - 10/13 
TIPMEKJtoqẻnwe - 9/12 
1IpHMeHẻnwe - 6/12 
TIDMMITWBHbI - 10/12 
npWmrep - 13/12 
TpHH#Tbca (com.) - 15/12 
1póØra - 1/19 


TIPOTHOSWPOBaTb (Hecos.) - 6/13 


TIporpáMMEa - 8/12 
TpoéEr - 1/12 
TIPO?KWBáHwe - 1/12 
TpowaofWri - 9/12 
TIPpOHyCKáTb (Hecon.) - 7/12 
TIPOHVCTITb (CcOB.) - 7/12 
Tpocropêqwe - 5/12 
TTPpOCTpáHCTBO - 6/12 
TIpoXỏzKmHi - 3/12 
TIPpOØBWTb (coB.) - 11/12 
TPbPEÓK - 7/12 

TICWXMKA - 5/12 

ncwxóyor - 13/12 
TICWXOJorWqecKwii - 13/12 
IIyØJKáHã - 15/12 
Tréca - 8/12 


pắmm - 4/12 
pasÐmpáTbca (Hecon.) - 7/12 
pasoÐpáTbca (Heconm.) - 7/12 
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phải, đành phải 

mạo hiểm 

ấp dụng, ứng dụng, sử dụng 
thô sơ, thô thiển 

máy In 

bắt đầu 

cái nút; ùn tắc (giao thông) 
dự báo 

chương trình (buổi diễn) 
dự án 

lưu trú, cư trú 

xây ra, diễn ra 

cho vào; vắng mặt; bỏ lỡ 
cho vào; vắng mặt; bỏ lỡ 
cách nói dân dã 

không gian 

người qua đường 

thể hiện 

nhảy 

tâm lí 

nhà tâm lí 

tâm lí 

ấn phẩm 

kịch nói 


vì 
am hiểu 
am hiểu 


PpasbB/IekáTb (Hecos.) - 11/19 
PpasBeEáTbca (Hecos.) - 11/12 
PpasBeqẻnwe - 8/12 
pasB/éqb (cog.) - 11/12 
pasBuẻqbeca (coB.) - 11/12 
pasuýra - 12/12 

PÐas3ýMHo - 11/12 
pacnycEảTbca (Hecos.) - 12/12 
pacxỏn - 1/12 

Ppearfposarb - 2/12 

ĐpếBHocrb - 10/12 
PperyIfpHocTrb - 14/12 

pefc - 6/12 

PpeKoMeH7IoBáTb (Heconm.) - 7/12 
PpeKópn - 7/12 

pecƒpc - 4/12 
PpeTpaHcpoBaTb (Hecos.) - 6/12 
peTrpancräna - 6/12 

ĐMRT - 7/12 

póØocrb - 10/12 

pOZb - 1/12 

póma - 4/12 

ĐÐykEáB - 3/12 


CaMOCTO#T€.TbHO - 14/12 
caMOYBépeHHocTrb - 14/12 
cBólicrbeHHnrfi - 2/12 
cBaqmtêHnprfi - 12/12 


giải trí (giải khuây) ai 
giải trí, giải khuây 
giải trí, tiêu khiển 
giải trí (giải khuây) ai 
giải trí, giải khuây 
chia li 

một cách thông minh 
nở (hoa) 

chi phí 

phần ứng, tỏ thái độ 
ghen tuông 

tính thường xuyên 
chuyến bay 

giới thiệu, để nghị 

kỉ lục 

nguồn dự trữ 

truyền lại 

sự truyền lại 

võ đài 

Sự Tụt rè 

vai trò 

rừng thưa 

Tay áo 


tự, độc lập 
lòng tự tin 
vốn có 


thiêng liêng 
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ceánc - 8/12 
ceKperápb-pecbepẻmr - 13/12 
cẻpmrf - 2/12 

cwHTerfiuecKwli - 4/12 
crảnep - 13/12 

CKBả?Kwfa - 4/12 

CKĐÓMHOCTb - 2/12 
cKyIbnrýpa - 8/12 

can - 9/12 

cJiễ1oBaTb (Hecon.) - 4/12 
cMýrymff - 2/12 

cMyHmtiắTbcs# (Hecog.) - 10/12 
cHeronáin - 5/12 

coØagoBómn - 11/12 

coBáTbcaø (Hecog.) - 15/12 
COBeDIIẺHCTBOBaTb (Hecos.) - 15/12 
corpéTbca (con.) - 5/12 
coKpamảTbca (Hecos.) - 11/12 
coMHenwe - 6/12 

coóØIecTBo - 4/12 
COOpy?£eHwe - 7/12 
COOTBÉTCTBOBATb - 14/12 
cocTroá#Hwe - 4/12 
corädJbnmrfi - 6/12 

COIMÓJOF - 1/12 

cIpá4raTrbcs (cog.) - 3/12 
cnycKáTbca - 9/12 
cnýTHwKOBbtfi - 10/12 
cpyÕfrrb (co.) - 4/12 
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buổi chiếu phim 
thư kí văn phòng 
xám, mầu tro 

tổng hợp 

má y scan, máy quét 
giếng khoan 

tính khiêm tốn 
điêu khắc 

phim đèn chiếu 
bước theo, theo 
ngăm ngăm đen 
bối rối 

tuyết rơi 

người nuôi chố 

can thiệp vào 

hoàn thiện 

sưởi ấm 

được rút ngắn lại 
sự nghi ngờ 

cộng đồng 

công trình 

phù hợp, tương ứng 
trạng thái 

xã hội 

nhà xã hội học 
trốn, ẩn mình 

đi xuống, xuôi dòng 
vệ tinh 

chặt, chém 


crapIek/ráccHwk - 8/19 
cruwxtinpmi - 3/12 

crok - 4/12 

CTOĐÓHHME - 9/12 
croánra - 1/12 
cTpa/äTb (Hecon.) - 4/12 
crpacrb - l1/12 

crpexá - 5/12 
cynepMápKer - 1/12 


cy1eerBopnáänwe - 4/12 


CyIIeCTBOBắTb (Hecog.) - 11/12 


cieHapfer - 8/12 
cbenắTb - 13/12 
C2KOHÓMHTb (COB.) - 11/12 


Talcbÿm - 3/12 
TảHEep - 4/12 
Te/IeBfeHWe - 7/12 
Te/redáKc - 13/12 
TeMI - 6/12 
TeHWeTbrli - 4/12 
TepnerWpwrfi - 13/12 
TeXHO/IỎrWä - 6/12 
TOK - 6/12 
TOKCWWHbrli - 4/12 
TÓJIKOM - 11/13 


ToJná - 1/12 


học sinh lớp trên 
tự nhiên, tự phát 
nước thải 

người ủng hộ 

trạm đỗ tắc xi 

đau khổ 

say đấm ; hãng say 
mũi tên 

siêu thị 

sự tồn tại 

tồn tại, có 

người viết kịch bản 
ăn 

tiết kiệm 


bão 

tàu chở dầu 

truyền hình 

máy fax 

nhịp độ, tốc độ 

có bóng mát 

kiên nhẫn, chịu đựng 
công nghệ 

dòng 

độc hại 

một cách rõ ràng, rành mạch 


đám đông 
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TOMWTb - 10/19 

TOH - 12/12 

TOPTOBäTb - l/12 
TpanccbopMảTop - 5/19 
Tpé6oBaTbcø (Heconm.) - 4/12 
TĐeBÓZ£WTb (Hecos.) - 10/12 
TPÓHYTb (coB.) - 4/19 
TypÕáaa - 9/12 

TypÕØtopó - 9/12 

TyPHỨp - 10/13 


yÕØe;rebHbri - 4/12 
yØe/rrb (com.) - 11/12 
yrácHyTb (cog.) - 10/12 
YyneJlñrbcg (Hecog,) - 6/12 
Y7OBJeTrBopẻnwe - 4/12 
yKasáTb (coB.) - 4/12 
ykuán - 2/12 
YHHKäJbHbrll - 9/12 
ynpäMni - 2/12 

YCBÓHTb (COB.) - 6/12 
ycnebBáeMOCTb - 7/12 
ycTraHỏBKa - 6/12 
YCTPaHTb - 1/19 
YTBeP?Kn€HHbri - 9/12 
YyXá?£HBaTb (Hecon.) - 10/12 


yuácTok - 4/12 
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làm mệt mỗi 

mầu sắc, sắc thái 

buôn bán 

má y biến thế 

được yêu cầu 

làm lo lắng, khuấy động 
động chạm 

trạm du lịch 

văn phòng du lịch 


vòng đấu 


có tính thu yết phục 
thuyết phục 

tắt, lụi tàn 

được dành cho 

sự thỏa mãn 

chỉ ra 

nề nếp, phong cách 
hiếm có, độc đáo 
bướng bỉnh 

nám được, tiếp thu 
thành tích học tập 
trạm; máy 

loại trừ, khắc phục 
được khẳng định 
chăm sóc 


mảnh đất 


yuécrb - 13/19 
ynfirebcKaa - 2/12 


ypeztxênwe - 11/12 


dQakr - 5/12 
cbanTrácTrwa - 8/12 
cbenỏMen - 14/12 
cbexTroBảJTpmk - 7/12 
d{bexropánwe - 7/13 
cứnwmm - 7/12 
curýpHoe karánne - 7/12 
cbwzfqeckwii - 11/12 
CbưzJIbM ÿý?£acoB - 8/12 
cưumá+ - 10/12 
cbýHKuwa - 10/12 


XapaKTrépHhHi - 2/12 
xứmnHbrfi - 5/12 
xóØØm - 11/12 


XopeorpacbfwecKMwii - 15/12 


1rÊHHHỶf - 11/19 
TỊIBHJIMsáHMa - 9/12 
IbHILIEHOK - 5/12 
1ự(bpoBófi - 4/12 


chú ý đến 
phòng giáo viên 


cơ quan 


sự kiện 

phim giả tưởng 

hiện tượng lạ ; thần đồng 
người đấu kiếm 

đấu kiếm 

đích 

trượt băng nghệ thuật 
thể chất 

phim kinh dị 

chung kết 


chức năng 


tiêu biểu, đặc trưng 
hung dữ 

niềm say mê, sự đam mê 
múa 


có giá trị 
văn minh 
gà con 


SỐ 
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erBeprb(bwnảm - 10/12 
wẻrKwf - 14/12 
NŠTHbI1 - 12/12 


1IeH-Koppecnonytẻnr - 11/12 


ul 


IIecT - 7/12 
1e - 13/12 


2KO/IOrfqecEw - 4/12 

ĐKOHÓMIHTb (HecoB.) - 6/12 
KOHOMWwecKwii - 6/12 

2KOHÓMnHli - 6/12 
ĐKCHJIÿYaTfIboBaTbcaø (Hecos.) - 3/12 
2JieräRTHO - 2/12 

2HeprerfqecEwli - 13/12 

2rHórpad - 9/12 

2dbcbéKT - 6/12 

2dbcbeKrfBHHrfi - 6/12 


1oprtecKui - 13/12 
1OpfcT - 4/12 
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tứ kết 
chính xác 
chẵn (số) 


viện sĩ thông tấn 


sào 


thủ trưởng, sếp 


sinh thái 

tiết kiệm 

kinh tế 

tiết kiệm 

(được) khai thác 
trang nhã 

năng lượng 

nhà dân tộc học 
hiệu quả 


hiệu quả 


luật 
luật sư 


Lời nói đầu 


l4 
Ỹ 


M 
M 
W 
W 
Ỳ 
w 
M 
v 
Ỹ 
v 
Ỹ 
bÀ 
Ỹ 


Từ vựng Nga - Việt 


ÓE 1 


pÓK 2 


pók 8 
ÓEK 9 
pó£ 10 
pÓK 11 
pókK 12 
pókK 13 


pÓK 14 


póK 15 


MỤC LỤC 


Tópo0 


BHéULHOCTb 1 HĐđ68CTn6eHHqG% 
apqaTneptÍCrnuq eAosék@ 


lIozóÔa, +.ú.wamn, pe.eHd eóÔœ 
O+pđna T.:DpwuÐÓÔbtL 
]Iosrnoptmne.erotử 

HaJ£d u Thé3HUKd tia Ố0đ2O t6/O8ớK@ 
Cnopm 1 3ÖopDÓ8o»e 

MckÚccmso 

llụrneuuécrmneue 

lIosrnoptneebrử 

V6euéHue 

IIpáaØwutu — TpaÔuwu — Oốb(wau 
IIpoqQéccus 

1]3UMÉHUu€ UHOCTINDẮHH02O #43bLKú 


TIosmoptne/uuoLú 
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Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lẫn đâu 


Biên tập tái bản : 
Biên tập kĩ - mĩ thuật : 
Minh hoạ : 

Trình bày bầu : 

Sửa bản ïn : 


Chế bản : 
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Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Tổng biền tập kiềm Phó Tổng Giám đốc NGUYÊN QUÝ THAO 


NGUYÊN THỊ TÚ NHÃ 

PHẠM VĂN TRỌNG - HOÀNG GIÁ HUYỂN TRÂN 

KIỀU NGUYỆT VIÊN 

NGUYÊN THANH LONG 

BÍCHLA 

NGUYÊN THỊ TÚ NHÃ 

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


TIÊNG NGA 12 
Mã số : CH224T2 
Số đăng kí KHXB : 01 - 2012/CXB/692 - 1095/GD. 


In... bản, khổ 17 x 24 cm. 
In tại Công ty cổ phần in... 
Sốin:.. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ....... năm 2011. 


HUÃN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 


1. TOÁN HỌC 7. ĐỊA LÍ 12 
« GIẢI TÍCH 12 8. TÍN HỌC 12 
« HỈNH HỌC 12 9. CÔNG NGHỆ 12 
2. VẶT LÍ12 10. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 
3. HOÁ HỌC 12 11. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG -AN NINH 12 
4. SINH HỌC 12 12. NGOẠI NGỮ 
§. NGỮ VĂN 12 (tập một, tập hai) ø TIẾNG ANH 12_« TIẾNG PHÁP 12 
6. LỊCH SỬ 12 ø TIẾNG NGA 12 s TIẾNG TRUNG QUỐC 12 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 - NÂNG GAO 
Ban Khoa học Tự nhiên : s TOÁN HỌC (GIẢI TÍCH 12, HÌNH HỌC 12) 
ø VẬT LÍ 12 s HOÁ HỌC 12 « SINH HỌC 12 
Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn : _  NGỮ VĂN 12(fập một, tập hai) 
ø LỊCH SỬ 12 s ĐỊA LÍ 12 
ø NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH 12, TIẾNG PHÁP 12, 
TIẾNG NGA 12, TIẾNG TRUNG QUỐC 12) 


mã vạch 


